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D A N G  B À I  T Ậ P  C O  B Ầ M

I. D Ạ N G  B À I Đ ỊN H  T ÍN H  C Ó  T ÍN H  T H ự C  T Ế  '

L i .  Không khí, nước, khí oxi, gang, nước muối. Những chấĩ nào ỉ à nguyên
chất, là hỗn họp ? Giải thích',

1.2. Phàn biệt đứng sai hai ý kien saUvCho ví đụ minh hoạ :

a) Một nguyên tố có thể tạo>á nhiều loại đơn chất khác nhau. {/

b) Một nguyên tố hoá học chỉ có thể tạo ra nhiều loại hợp chất khác nhau.l!

1.3. Không khí, nước, khí oxi, đưỜRg, quặng sắt oxìt đều có chứa nguyên tố 
oxi. Hỏi trong chất nào nguyên tố oxi ở dạng đơn chất ? Hợp ,chất ?
Hộ n h ợp ?  b ự  Gù V ■

'h
1.4. Lắm thế nào để tách : /  “ .i .

a) Cát ra khỏi nước đục ? p i S r

b) Nước ra khỏị nrợú etylic 40° J(Ể ^nhiệt độ sồi của rưtm nguyên chất là 783°)-

c) Nước ra khỏi dẫu hoả ? -' J r  l

đ) Cát ra khỏi hồn hợp với rmiorifl ?  

e) Muối ăn ra khỏi hổn hợp với dầu hoả ? .

L5. Người ta dạng nước muối bão hoà trong quy trình sản xuất nước đá. Nước 
sạch dùng ỉàm đá đụng trong các khav nsâm vào bể chứa nước muối bão 
hoà. Khi làm iạnh đến 4°c, nước sạch trong khay .sẽ chuyển thành nước đá 
nhưng nước mum bãc hoà ữù không thay đổi. Hãy giải thích sự khác biệí trêĩL 

Ị.6. Người ta tiến hành thí nghiệm sau : “Đun sôi nước máy rồi làĩĩi lạnh hơi 
nước thành nước ỉỏng. Them vào phần nước lỏng này một lượng nhô vôi tôi 
và khuấy đều thư được dung dịch trong suốt. Dùng ống dẫn thổi hơi thở củív 
mình vào dung địch thấy có vẩn; đục xuất hiện, nêu tiếp tục ỉhổi một thòi 
gian nữa thỉ thấy dung địch trong trở lại”. Hòi trong thí nghiệm trên, £Ìai 
đoạn nào là hiện tượng hoá học, hiện tượng vật lí ? Giải thích.
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■ ờ . '#y  , '■ ■■ ■-_ _
1.7. Đá hoa khi bị ntine nóng; mạnh thì biến thành canxi oxit V:à khí cacbonic.

; Nh.ứ vậy, đá hoa được cấu tạo bởi những nguyên tố hoá học nà'0 ?

ị  .;TL&. K hì ânt nế.Tì . Ỷìrn chav lòng thâím vào bấc, nến ĩỏng chuyển thành hơi và
ẾĨ7v -hơi riến cháv thcìBÌí kMcạcbgnic vahogJtuoc■ ̂ Vậy, tối thiểu nến được cấu 

-tạo bởi những riguỷên t§ hoá học nàó ? Trong quá trình trên, giai đoạn nào 
là-hiện tượng hoá học, iìiện 'tượng vật'!í ? Giải thích. C ccì- 'Oựj -rS'ịj;§

1.9 ; a) Than cháy tạo thành khí cacbonic có phải ìà phản ứng hoá học không ?
. Giải thích- && S? d-Chị ..'■<? : .^rỌỈ

b) Điều kiện nào để than cháy được ? „ J Q*Ỉ'

. c) Than sẽ cháy mạnh hơn trong khỏns khí hay trọng khí oxi ? :

d) Vì sao khi đùng than để đốt lò lại phải đập nhỏ than ?

I .1 0 . Để dập tắt một đám cháy do xãng, dầu người ta không dùng nước mà
dùng cáĩ hoặc nhiếu yật jdipng,cháy phủ lên cháỵ đó. Giải thích tại 
sao làm như vậy. ^ - c ' ■ S- y--

I I .l . Khối ỉượng chất tăng hay giảm (có giải thích) trong cấc thí nghiệra sau :

+ Nuns nóng một miếng Cu trorig không khí. ■/

' + Nung nống một mẩu đá vôi trong không khí->v 

+ Nung nóng ms)t íĩ CiiS04 .5H20  trong không khí. r  *•'

+_Nung lìóng.mẹt ít NaOH khan trons khồĩig khí.

11.2. Hãy .chỉ rõ các câu trả lòi đúng trong các câu sau ;

a)' Số nguyên tử r ?  trong 2,8 gam Fs nhiều hơn số nguyên tử Mg co trong
ỉ ,4 gam Mg: 5  ~ °

b) Dung dịch muối ãn là một hòn hợp. LA-

c) 0,5 moỉ nguyện tư 0  có khối lượng 8  sạm.~)

; d) i nguyên tử Ca có:khối lượng 40 gam T

IĨ.3. Tim số phân íử H20  để có khối lượng bằng khối ìượng cửa 0,25 moỉ Mg.

4
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í. 0 .2  - r i l
n.4 . Tính số phân tử có trong 34,2 gam nhôm sunfat ( AỈ2(S04) 3 ). Ớ đktc, bao 

nhiêu lít oxĩ sẽ có số phán tử bằn? số phân tử có trong lượna nhốm sunfai trên ?

ỊL5. Tính khối lượng (ra gam) và thể tích ở đkĩc (ra ml) của

a) 0,4 mol s p 2^ :' I h a  1 ị % I .

' b) 0,25 moỉ C 0 2 ^

c) 1,5. ỉO23 phâh tử N2

H.6 . Hỗn hợp khí X gồm N2 và 0 2 . ở  dktc 6,72 Ht khí X có khối lượng 8 , 8  gam.

a) Tính phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp X.

b) Tính thể tích H2 (đktc) có thể tích bằng thể tích cửa ỉ , ỉ gam hỗn hợp khí X. •
■0 ^  . - . í  - ĨĨ.7. Trong 6  gam bácbọn có bao nhiêu moi ? Có bao nhiêu nguyên tử cacbon ?

Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguvên tử sắt nhiều gấp 2 lần
số nguyên tử cacbon trên.

ÍL 8 . Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một hợp chất bằng khí oxi, sau phản ứng thư 
được 2 2 4 -lít CÒ2 (điktc) và 2,7 gam H20 .

a) Xác định thành phần định tính các nguyên lố trong hợp chất.

b) Tính khối lượng từng nguyên tố trong 2,3 gam hợp chất.

ĨĨ.9. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất A cần đúng 2,24 dm khí oxi (đktc), sau 
phản ứng thu được 2,24 dm3 C 0 2 (đktc); 0,9 gam H20  và 5,3 gam Na2C0 3.

a) Xác định thành phần định tính các nguyên tố trong hợp chất.

b) Tính khối ỉượne tùng nguyên tố trong hợp chất A và lượng chất A bị đốt cháv.

I I I .  B À Ĩ T Ậ P  L Ặ P  C Ô N G  T H Ứ C  CỦ A  M Ộ T C H A T  V Ô  c ơ  VÀ 

XÁC Đ ỊN H  N G U Y Ê N  TỐ

ỈĨI .l .  Cho hoá trị của các nsuyên tố và các gốc như sau :

K = 1  c  = 2 H = 1 Mg = 2 AI = 3 s  = 4

C1 = 1 N = 3 C 0 3 =2 S 0 4 -  2 P04 = 3 N 0 3 = ỉ

a) Hãỳ viết cóng thức các c h ấ t:
5
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- G 6 m K v ứ ỉ: o  Ị SÒ4 ; PÕ4

- Odm A! v ở ỉ s ; NO3 ; P 0 4

- Òểni H với : N ; c  ; SO4

- Gom Mg v ớ i: CO3 ; SO4 ; P 0 4-

b) Xác định hoá trị cửa N trong các hợp chất sau : NH3 ; N 0 2 : NxGy

a) Hợ^ chát X chứa 70% sằí và 30% oxi, lạp cõng thức hoá học cùa hợp chất X.

b) Hợp chất Y gồm 2 nguyên lố c  và o  trong độ c  chiếm 2 7 , 2 7  % về khối 
ìữợno, lập cống thức ‘noá học của Y, biết 0,5 mol Y có 6  saiĩĩ c .

ĨỈĨ.3. Xốc định công thức của hợp chất vô Cữ có thành phần : Na ; Ạỉ ; o  với lì 
ìệ % theo khối lượng các nguyên tốỉân  ìirọí ỉà : 28% ; 33% ; 39%.

ỈỈL4. Cho 1 ,4  gari) kim loại A vào đung địch axit K2SG4 Ỉoãng, ĩấy dư satì-khi 

phản ứng xẻy ra hoàn toàn thu được 0-56 lít K2 (đktc). Tìavkim loại.

ỈỈL5. Phân ĩích thành phần định lượng một muốỉ vô cơ M thấy có : 27,33% Nâ ; 
1,19% H ; 14,29% c ; 57,14% o . Xác định côns thức của muốỉ vồ cơ.

Ỉ1L6. Hoà tan 5.1 gâiR oxũ cửa rr.ộì kim loại hoá trị 3 bằng đuris địch ax it HCU 
, số moi axit cần dùng íà 0..3 moỉ. Tìm công thức oxit.

ĩlỉ.7 . a) Tỉm công thức của muối vô ca X có thành pbầri như sau : 46,94% natri ; 
24,49% cacboh ; 28,57% niĩơ về khối ỉượng. <

b) Một khoáng vật chốa 31.3% siỉic ; 53,6% 0 X1 còn ỉại là nhôm và beri. 
Xác đinh công thức của khoáng vật. Biết Be có hoá trị 2, Aỉ hóa trị 3, Si 
hoá ĩrí 4 và oxi hóa trị 2.

ĨIĨ.8 . Người ta đã biết bốn đồĩiỉĩ vị bền c£a bari có cẩc số khổi 135, 136, ỉ 37 
và 138. Dựa. vào bảng tuần hoàn hầy tìm số proton và số riữtroii uong hạt 
nhân cùa mỗi đồng vị. -

Ỉ3L9. Nguyên ĩử của nguyên tố hoá học X cỏ tổng các hạt protor), electron, 
natron bằng ỉ 80, trong đổ tổng các hạt mang điện nhiều gấp L432 Tần số 
hạt không mang điện. Tìĩiỉ X. ;  - ;

n i.1 9 . Cho 2,016 sam kim loai X-tác dụng hết với oxi thu đượo._2>784 gam 
chất rắn. Hãy xác định kim ỉoại đó.
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IV . B À I T O Á N  T ÍN H  T H E O  C Ô N G  T H Ứ C  H O Ả  H Ọ C  

ỈV .I. a) Tírih thành phần % theo khối lượng s  và O trong phân tử S02.

b) Tính khối ỉượng eác nguvên ĩố c  và 0  ưong H  gain C 0 2.

IV.2. Trong phần dạm ure (NH2)oCO và đạm hai lá NH4 NO3 thì loại phản đạm 
... nào có % khối ỉượttg nguyên tế  Ịĩitơ íớn hơn ?

ỈV\3. Tính số gam Cu và số ĩP*o! H2Ọ có ĩỊong 50 gam íịiuốị CuS04 .5H20 .

ĩ  V A  Tìm X trong công thức Na?CQv xH2 Q, biết trong muối ngậm nước 
Na2CQ3 chiếm 37,07% về khối lirợríg.

IV.5. Tính khối lượng sắltrons 50 kg quặng chứa 80% Fe20 3.

IV.6 . Tính khối .lượng quặng chứa 92,8% Fe3G4 để CÓ 3,4 tấn sắt.

IV,7 Một loại thủốc hổ có kí hiệu-TNG và có công thức hoả học là C3H5O9N3 . 
Hỏi khi tiến hàĩđi nổ loại thuốc trên eó cần oxi khóng ? Vì sao ?

V. B À I T O Á N  T ÍN K  T K E O  P H Ư Ơ N G  T R ÌN H

V.I. Đá vôi dược chần huv theo phương trình hoá học sau :

CaCO- —̂ Cap ;T CO2

Sau một thời gian nung thấy khối ỉựợne chất rắn bạn đầu giảm 22%, biết 
khối lượng đá vôi ban-đầu "50 sam. Tính khối lượng đá vôí đã bị phân huỷ.

V.2- Trên 2 đĩa cân để 2 cốc đựng đung dịch HCI va K2 s.04 sao cho cân ở vị trí 
thẫng bằng. Cho 25 sam CaCO- vào cốc đụn? đung dịch HCI ; cho 

a gam Aỉ vào cốc ổựng đuiìsr địch H2S0 4 ; cân vẫr ở vị trí thàng bầng. Tính 
a, biếĩ có các phản .ứng xảy ra hoàn toàn theo phưoììg trình hoá.học :

CaCO 3 + HGỈ -> CaCỈ2 + C 0 2 T-hH 20  ^

A l.+  H2S 04 . Ál2 (SO, ) 3 + H2 T

V.3. Trong một bình kín thể tích 5 6  iíi chứá đầy khí 0 X1 ( Ở 0°c  ; 1 atm ), cho 
vào bình 7 gam phGĩvho Tồi ổún nóng bình để phản ồng xảy ra  hoàn toàĩì. 
Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. Biết phản ứrvg xảy ra trong 'ỈHBỈẳ :

7
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^^^.4-;<Hoà'tan-hếE 3,25-gam Zn bằng dung dịch axit HO, khí H2 thu được cho 
qua bình' đựng bot CuO (dư) đun nóng, phản ứng xảy ra theo phương trình :

~ y 2 + CuO -> Cu + H20
.......

Tính số ganrCi' đươc tạo thành.

■ V.5. Quá ưình quang hợp ở cây xanh xảy ra theo phương trình :

Tính khối lượng tinh bột thu được nếu biết khối lượng nước tiêu thụ lả 5 tấn.

V.6 . Chơ 5,26 gam hỗn hợp ba kim loại ỏ’ dạng bột Mg, Aỉ và Cu cháy hoàn 
toàn trong oxi, thu được 8,70 gam hồn hợp oxit. Hỏi để hoà tan vừa hết 
lượng hỗn hựp oxit đó cần đùng ít nhất bao nhiêu gam axit HCỊL

v.7i Hoà tan hoàn toàn- 24,4 gam hỗn hợp 2 ồm Fe và Fe20 3 bằng dung địch 

axit HQ thấy có 3,36 dm3 khí hiđro. thoát ra (ử đktc). Viết phương trình 
hoá học và tính thành phần % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

V.8 . Đốt cháy hoàn toàn 9,0 ganrhỗn hợp Mg và Aỉ trong oxi thu được hỗn 
hợp oxít có khối lượng 16,2 gam. Viết phương tĩình hoá học và tính % khối 
lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

V I. CÂU H Ỏ I T IIẮ C  N G H IỆ M  X H Ả C H  Q U A N

1. Câu hỏi trắc nghiệm đặng điền khuyết

V I.1 . Hãy chọn từ hoặc cụm từ đã cho ồ trong khung để điển vào các 
chỗ trống của câu A, B sao cho phù hợp.

A. Chất, vật thể, vật thể tự.nhiên, vật thể nhân tạo, vật liệu.

B. Chưng cất, hoà tan, hỗn hợp, lọc, chất nguyên chất.

A. Chất có ở khắp nơi, đâu cóvỊku..: là có chất. MỗiG;.?xó những 
tính chất vật lí vàhoá học nhất đinh.

' • .. • /  - . ậ , ,<■ r r'rũ
B. Nước tự nhiên Ỉà6 :í//.vvgổm nhiều chất. Dùngphương phap ..... người ta 
có thể tách được nước nguyên chất từ nước tự nhiên.



VI.2. Hãy điền vào chõ tTống những từ thích hợp sao cho đúng nội dung các
định nghĩa và các định luật sau :

. t
a) Một mol-bấi kì chất .kL.nào ở ......điều kiện nhiệĩ độ và áp suất đều
chiếm những thể tích bằng nhau.

b) Phận tử ]à 'ị\Ểđại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất của chất.

c) Trong một phản ứng hoá học, x l... của các sản phẩm ^..... tổng khối
lượng của các chất tham gia.

’ Ả 3  'L
V I3. Hãy điền một trong các cụm từ sau (khí, oxi, khí líiđro, không màu, màu

ưắng, tính oxi hoá, tính khử) vào chỗ trống trong các câu san đày cho hợp ỉ í :

a) I).....là một chất k h í ...... (2 )...., không mùi, ít tan trong nước, nậng
hơn không khí.

- . b) .....(3)..... nhẹ nhất trong cấc chat khí, có ...(4)..: ở nhiệt độ thích hợp,
không những kết hợp được với đơn chất mà còn kết hợp với nguyên tô' oxi 
trọng một số oxit kim ĩ oại.

VT.4. Dùng cụm từ thích hợp trong ngoặc (sự oxi hoá, sự khử, sự hô hấp) điền 
vào chỗ trống trong các câu sau :

a) Sư tác đung của mót chất vợi oxi là .QSÌ

b) Khí oxi cần cho D'S.'.......của người và động vật.

Vĩ.5. Điền các số thích hợp vào phương trình hoá học sau sao cho cân bằng :

a) AI + ...:j,A gN 0 3 A1(N03 ) 3 + .... JA g

b) +-~..102 -> J á 120 3

c) ..4FeS2 + J Ẩ .0 2 -»  .J .Fe20 3 + ...ể .S02

d) Fe +' ..,._H N 0 3 -> Fe(N03 ) 3 + ......NO + .......H20

VL6 . Điền eác chất thích hợp vào phương tnnh hoá học sau và hoàn thành chúng,

a) + ỷ 0 2 -> Fe30 4
■ b , ) iN a O H + A ^ - ^  Na2S0 4 + Mg(ỌH) 2 .

,0
c) CaC03 —^  CaO + .......

đ) + £ÌC l ZnCI2 + H2

https://sachhoc.com
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: ■, .  2 . :;CâÍ2 ;!i&,'ỉrắc n e tù ệ n ì d ạ n g  ổ ú n g , sa!’ ■*■■■■•  ̂ ■ ■■ 
8ẩÌK|Ạíĩãy-&ềfi chữ Đ (đứng) hoặc chữ s (sai) vào dấu [ 1 ;d mỗi Cầu sau': 

'ĩỉlện i&rợng nào sau đây được gọi ỉ à hiện tượng hoá học ?

"> ; a) Gạo nấu thành cơm. ESI

b) Rửợu nhạt ỉén men thành giấm. t ]

c) Tấm tôn gò thành chiếc thòng. i  ]

ỏ\ Muối ăn cho vào nước thành diina dịch muối ăn. [>] 

e) Nung ồá vôi thành vôi sống. &JI

0  Tôi vôi- [ ]

V ĩ.8 . Hãỷ đánh đấu X vàc cộĩ có chữ Đ nếu đứng và cột có chữ S nếu sai.

; " Đ ị’ s

1 a ! Nguyên tử lả hạt vô cù rí a nhỗ V3 trung hcà về điện. X  !
■■ !

Ị~
I b

j
Ị  1 rong mộí nguyên iử, so proton khác số electron.

.... ...
. Ị ỉ /

1 c
I ■ ■
Ị Nguyên tố hoá học ỉà tập hợp những nauyên tửcừng 103! CC 
Ị củng số proton.

■ í 1 
I ;

hd
1

1 Nguyên tử khối iồ khối ìượng nouyẽn tử tính rs đơn vị 
1 cacbon. "rÂ

V ỉ.9. Hãy khoanh tròn vào chữ Đ nếu câu đúng và vào chữ s nếa càu sai

3 ! Ồ đỉều kiện như nhau về rìhiệt độ và ốp siíết thí.íhể tích moi 
1 các chất rển bằng nhau

•Đ s

k Ị Nguyên tử khối ià khôi Ịưạng nguyên tử tính blĩiC đơn vị gam s
c 1 Côna thức hoã hoc CỎ8  hđD chất còn biểu thi mồt D h ẽ n  tử chấtI ' ' ' ‘ .. .... . , , s

d j Phương trinh hoá học cho biết tỉ lệ về số nguyện tử, sế phân íử 
Ị gỉữa các chất cụng nhií từrso cặp chấi tronc phản ứna ..3

3

Vỉ. 10. Có 6  chất với cóng thức hoá học : Fe, Fe2 0 3. Cu, CuQ, Na, Na20 . Hãy 
đánh dấu X vào cột có chữ D nếu câu đúng vă chữ s nếu câìÀ sai.

1 0
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[
ị 1 Đ- -  - - "■ " i • s  ị

u
- Cả 6 chất đều ían đươc trong nước. 1■- -■ a i

!
í

■ ; - Ch’Kio Na và Na2 0  tan được trong nước. -Ị 1I. ị̂

| c
- , . ị Có ba ổơn C h at íác dụng với' khỉ oxi tạo.ra cáo oxìt bazơ. i

1

! d

1
Cá 6 chất đẽu ían được trong đung dịch axìĩ MCI, .. ị.

1
" I

n . Có các ch ấ t với côrig th ứ c ; hoá học sau  : A  ( K M n 0 4 ) ,  B (HCi),

c  (K Q O 3V P  (Zn), E (H 20 ) ,  G  (Na). K ãy đánh dấu vào cộ t có chữ  Đ nếu

câu đúng và chữ  s  nếu cầu sai.
1.ị
í

.... : - - Ị Đ
■ I

s  ịi

3 ■ A, c, t  dùng điểu chế ừựs tiếp khí oxị trong phóng th' nahiệrri ■ . 1 . Ị 
1

1 b i Khi hlđro chỉ đựợc tạo ra từ phản ứng của 0  và 3  với B ị ,
i
ị

1 c
!

Ngoài Đ tác dụng với B, còn ọố G tác dụng với'E íạo ra khí hiổro. • i ii

[ t í - B tác dụng vởi A hoặc c  đều tẹo ra khí clo. 1

3 .  C â u  h ỏ ĩ  t r ắ c  n a h í ệ m  d ạ n g  g h ề p  ổ ô i

V L 12. H ãv ahép  m ộ t trong các chữ  A, B, c ,  D  (chỉ số c  axií và chỉ số) với mỗi
chữ số 1, 2, 3, 4 (chỉ nguyên tử k 
thức đúng. T "

UTÌ -Ìoai và-chỉ số) để tao thành mót cồng
ì p S B Ĩ C  ■

í .1  Ị . K :; " 
1

“ Ị '■ A ■ . .... Ci3 !

1 2 j Ca 'sì ' (1̂ 3 ) 3 '

1 3 1 ■ 1 ' >J ■'' ' 1 ! ”
■ 1 Y'. Ị V.... . :SV . .  "

r  4 Ị........... -.....  Na? • “ ■
1 i 

: • '*■ ' 1 D...1 1. ...................  B r........ i'T í  3. Hãv ghép một trong các chữ A, B, c  (chỉ loại phản ứng) với mỗi chữ số
iv  2  {chỉ phương trình hoá học) để xác địnừ-áứng 1 0 ; li phản ứng:

!. - 1 ........ . . . . . .  w  .. í .. ... ;
; 

A Ị Phản ứng phân huỷ Ị 1 ' Na20  + H20  —>2NaOH

I B * I . Phản ứno thế : 2
-ị . ... ::: * - : • ị 2 KMn0 4  K>MnŨ4 + MnỌ2 + O2

ị 
c  Ị Phản ứng hoá 'nợp Ị : - '

11
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&?Ì-Ị!ĩfỳ-- -o&ép rnột trong các chữ A, B, c , Đ (chi hôn hợp) VƠI rnoĩ chư so 
ệỊỹ&sỉị?.'4 ĩ4 5 (chỉ tổng số mol của hỗn hợp) để đứng số moi.

Hỗn hcp gồm 1,6 9 O2 vè 4,4 g CO2 có so moí ìà 1 .. Ị 0,2  mol

B Hỗn hơp aôm 2,24 ỉít Ci2 vậ 4,48 lít H2 (đkíc) có 's&mol lồ "
i

2 Ị -0,4 moi

c ' Hỗn hơp gổ 71 6,4 g S 0 2 và 3,36' ]ít-C02 (đktc) có sồ  moi là' 3 ị ' 0,3 mo!

D .100 mi dun(j dịch chứa'íHC! 2M và H2S 0 4 2M có số  mo! lã 4 0:15 mo!

í ' 5. 0„25 mol

VJ.15. Hãy ghép một trong các chữ A. B, c, D, E (chỉ sản phẩm phản ứng) với 
mỗi chữ số 1, 2, 3 (chỉ chất tham gia phản ứng) để tạo thành một phương 
trình hoá học (lúng.

1 2AI + 6 HC! -► ’ ỉ A ■ ÀICÌ3 + 3H2  t  "

2 2 Fe(OH)3 ->• Ị B , 2 P2 o 5 .

3 .. 4P + 5 O2 —> j  c : : 2FeO + 3H20

- - , S-D  ị  Ũ '  : -  1 -D,-. - F6 2 O3 + 3 H2 O

2 AICỈ3 + 3H2 T

VI. 16. Ghép các chất phản ứng ở (Á) và sản phẩm ở (B) để thành một phương 
trình hốá học dúris.

A : C hất phản ứng
- 1

. ,./■! B : Sản phẩm

a CH4 + 2 0 2 m ; 2P2Oỗ

b ’ 2Cu + 0 2 : ■ - n Ré3Ố4

c . • ' 3Fe + 20 2 0 2CuO .

d 4P + 5 0 2 . p 2H20  + C 0 2

> -ụ  7 1 /  ^  ■ - q C 0 2

12



4. Cầu hải trắc nghiệm dạng nhiều íựa chọn

VI. 17. Các quá trình kể dưới đây, quá trình nào là hiện tượng hoá học ?

A. Sự bay hơi nước. (0Lưỡi cuốc bị aỉ.

c . Sự hoà tan đường. D. Cồn để trong lọ hở bị bay hơi.

VL18. Nhóm cõng thức biểu diễn toấn hợp chất ĩà

A. H2, Cl2, HC1, N20 5. B. C 02, 0 2, NH3, Cu.

ẽ )  MgCỈ2, H2 0 , N20 5, MgO. 'D. I2, S02, Br2, CH4.

V I.19. Nung hoĩdn toQn 1 mol KCỈO3 thu được một thể tích Qi ở đktc ỈU)^

A. 6,72 l í t  B. 3,36 lít.

c. 0,672 ỉít. . D. 33,6 lít.

VỊL20. Trong các chất CaO, MgO, s o , ,  CH4, N2, S 03? FeO, chấí có phân tử 
khối nặng gấp đôi phân tở khối của o? là

A- CaO. B. S02.

c. Mgồ. @S03.
VĨ.2Ỉ. Một oxit R có côns thức R-5O3 . Gông thức muối sunfat của R là

^V)R;(SO:),. - B. R(S04)2.

c. Rj(S04ì;. D RS0 4.

VI.22. Trong .các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng phân huỷ ?

a)4P  + 5Q2 —» 2P20 5

•/bặ 2HgO —> 2Hg + 0 2

^ 2 C u ( N 0 3) 2 -»  2CuO + 4 N 0 2 + 0 2-

: đ )Z n +2HCỈ . 4  ZnCỈ2 + 'H 2

A. a, b ; B. c, d ; /c )  b, c ; D. a, d.

VI.23. Nhóm công thức nào sau đây biểu diễn toàn ỉ à oxit ?
A: C uô, CaC03, SO3 . B. FeO, KCIO3 , P20 5.

(c . N2ơ 5, AÌ2 O3 , SĨ02- Đ. C 02, H 2S 04, MgO.

13



V ĩ.24. Thành phần của không khí (về thể tích) gồm

A. 21% NU, 78% Ojr các khí khác.

B. 21% các khí khác, 78% N2 , ỉ % 0 2 

c . 2 1 % c 2 , 78% N2 , 1 % các khí khác

D. 21% 0 2 , 78% các khí khác ,1%  N2  ' •

VĨ.25. Người ta thu khí 0 2 bằhg phương pháp đẩv nước ỉà do khí 0 2 có tính chất

A. nặng hơn không khí.
: ' ■■

\B.i tan trong nước, 

c . ít tan irons nước.

Đ. khó hoá lòng.

V II . BÀ I T Ậ P  N Ồ N G  Đ Ộ  Đ U N G 'Đ ỊC H  ; ; ■

1 . Đ ạng bàì tập  v ận  d ụ n g  d ịn ỉì n g h ĩa

V II.1 . Hoà tan 50 gam tinh thể CuS04 .5H70  vào 390 ml H20  thì nhận được
ĩĩìộĩ dung địch có khối iượng riêng bằng 1,1 g /m l  Hãy íỉnh nồna độ % và
nồng độ moi cửa dung địch 'thu được. ■■

VĨĨ.2. a) Tính nồng độ moỉ của dung dịch NaOH 20% (D = ỉ , 2  g /ỉĩìí).

b) Tính nồng độ % của dung dịch H2 S0 4 2M (Đ = I,I7:ố'g/rmi).

VII.3. Độ tan của NaCỈ trcng H20  ở 90°c bằng 50 gam.

a) Tính nồng độ % cửa đung dịch N aơ  bão hcà ở 90ữc .

b) Nồng độ % của dung dịch NaCI bão hoà ở 0°c ià 25,93%. Tính độ tan 
của NaCl ờ 0 ° c

c) Khi ỉàm lạnh 600 gam dd bão hoà ở 90°c tới 0°c thì khốUưọng dd thu 
được là bao nhiêu gam  ?

•vn.4. Nêu cách tạo ra dd KQ 14,6% và dd H a  2M tò 8,96 dm3 khí HQ (đkĩc).

VII.5. a) Tính thể tích dung dịch axir chứa H2SỐ4 1M ỉẫn với HCI 2M cần thiết 
để trung hoặ 200 mỉ đung địch NaOH 20% (D -  L2 g/ml).



; b) Tính khối ỉiíợng dung dịch chứa non hợp NaOH 20% và 3ạ(OH>> 8,55 %
! c ần thiết để trung hoà:224.5 am Gung..đích HNO3 4 ,5Vĩ (D = L 12 g/rnl).

Ị VIĩvố. Tmh---the--tieh--2 ---duRg--diGh:--HNO3---i0 %-..(D.:=l,Q6 .g/nil) và HNO3 40% 
(Đ =1,25 g/rnl) đe k_Ệĩ izõĩì:chềàzýàị nháu thu được 2 lít dung dịch KNO3 

Ị Ị5%.;(D = ỉ,0ag/m ị). .......

I VĨỊ.7. Co 1 dung dijcn NaQH.SO^- r : r .........

: a) Tĩnh ử Tậìũịợng H9 Ọ yà iựợns òurìg .dịcĥ  trèn can miết éẹ c<5 đươc dung
. địch 1 0 %, . - - ^ ~  '.-  -- ~ .. : v........ ...

: - fc) .Cần. cô cạn lượng dang cich igìkm .đi__bao nhiêu lẫn để thu được dung •
. địch 50%. .. ■■■ : ,. ..

VXI.8 . Tính khối ìượng tiiih thẹ CụSG4 5H->0 cần thiết loã tan trong 400 gam ~ 
: CiỉS04 2% để thu được dung dịch CiỉSO- nồng độ ỈM (D = 1,1 s/rnl).

VII.9. Cố 3 ÒUỊĨ2  dịch H2SO/. òuĩig dịch A cọ nồng độ 4,3NÍ (T) —. 1,43 g/ml). 
Duns địcỉì B- C O nồng độ 2.L8M (D = 1,09 g/ml). Bung địch c  có nồng độ

Ị 6 ,l.\í  (B = 1,22 g/ĩrĩi). ■ . ' :

! Trộn A và'R theo tỉ lệ mA : mB bằng bao nhiêu để thu được dung địch c ?
!"' ~ ............."* :■■■■■"■■ ■ ■ ........... _■ ".... ................. -..^

YIL10Ĩ Hoà Xan^92 earn rượu etvlic (C2H5OH) vào nướo đế được 250 mỉ dung
dicfcTTinfrn&ng độ rnòl, nồnệ^độ %, độ niợií vạ tỉ khối của‘đung dịch. Giả
thiết không iố  sự hao hụt về ĩhể ựch các chấí khi pha trộn _và khối lượng
riêng của rượu nguyên chất là 0 , 8  s/cm .

; 2. Dậng bài tập tình rỉổr.g đọ điĩng dịch thu ổứợo sau phản ứng

VII.1L Hoã tan ffir gam Na-vào-m-gam H^O thii được đing àịch B có tỉ khối D. 
Khi đỏ cỏphảĩi ứns. :: 2Na Ỷ 2 H2 Ọ . ‘2NaÓH\+;:H2 _ _

a) Tính nồng độ % của dưng dịch B theo m.; ^

b) Tính nồng độ moì củs dung dịch B theo m>'à Đ.

c) Cho c%  = Ị 6 % , hãỵ tíĩih tỉ so f  Q 10  CVl -  3 Ị M, hãv tính Đ.
!.........  " ‘ ‘ ...  .... ..............  ĩĩl2 ; • -1 ‘...... .......... " ■■■ _

VĨLl'2/Tnirig ■feoVdung dìch NàHS03”2ố% call dung xíìcĩi H2 S04 19,6%. Xác
- định nồng-độ % của dung địch saạ khi trung hoà. - - ......
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VII. 13. Tính nồng.đô dung dịch tha được khi hoà tan 200 gam anhiđrit 
sunfuric vào ->00 ml dung dịch H2 SO4 24,5% (Đ — 1,2 g/mỉ).

Vn.14.-Cho Ị 00 gam dung dịch Na2 C 0 3 I6ị96% tác dụng với 200 gam đung 
dịch BaCl2 10,4%' Sau phản ứng, lọc bỏ kết tủa đứợc đúng dịch A. Tính 
c%  các chất tan ưong dung dịch A.

V II.Ị5 . Hoà tan ĩ]lột litợng muối cacbonat của một kim loại hoá trị II bằng axit 
H2S04 14,7%. Sau khí khí khòng thoát ra nữa lọc bỏ chất rắrí không tan 
thì được dun£ dịch chứấ 17% muối sunfat tan. Hỏi kim toại hoá trị ỈI là 
nguyên tố nàc ? ’

3. Dạng bài tập tính nổng độ đung dịch trước khỉ phản ứng

VII.16. Tính c%  của một dune dịch H0^O 4 nếử biết rằng khi cho một lượng 
dung địch này lác dụng với Ịượng dư hỗn hợp N ar- Mg thì lượng H2 thoát 
ra bằng 4,5% khối lượng dung dịch- axỉĩ đã dùng:

VII.17. Trộn 50 n l  đung dịch Fe?(S04)? vói 100 ml Ba(OH) 2 thu được kết tủa 
A và- đung địch B. Lọc lấy Á đem nung ở nhiệt độ cao đến hoàn toàn thu 
được 0,859 gam chất rắn, Dung địch B cho tác dụng với 100 ml H2S04 

0,Q5M thì tácli ra 0,466 gam kết tủa. Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch 
ban đầu.

VII.18. Dung dịch A là H ơ , dung dịch B là NaOH. Lấy 10 mỉ dung dịch A 
pha loãng bằrig H20  thành I lít..thì thu được dung dịch H ơ  có nồng độ 
0,0IM- Tính nồng độ moi' của dung dịch A. Để trung hoà 100 gam dung 
địch B cần 15() ml đung dịch A. Tính G% của dung dịch B.

VĨĨ.19. Có 2 dung dịch NaOH (Bj, B2) và 1. dung-dịch H2S04 (A). Trộn Bj với 
B2 theo tỉ lệ thể tích i : 1 thì được dung địch X Trung hoà 1 thể tích X cần 
1 thể tích dung dịch A. Trộn Bj với B, theo tỉ lệ thể tích 2 : 1 thì được dung 
dịch y . Trung hoà 30 ml Y cần 32,5 mỉ dung dịch A. Tính tỉ lệ thể tích Bj 
và B2 phải trộn để sao cho khi trung.hoà 70 ml dung dịch z  tạo ra cần 67,5 mỉ 
dung dịch A- ,

VĨĨ.20. Dung dịch A là dung dịch H2 S04, dung dịch B là dung dịch. NaOH. 
Trộn A và B theo tĩ số y A : Vg = 3 : 2 thì được dung địch X có chứa A dư. 
Trang hoà ỉ lít X cẩn 40 gam KOH 28%. Trộn A và B theo tỉ số 
VA : VB =  2 : 3 thì được đung dịch Y có chứa B dư. Trung hoà i ỉít Y cần 

29,2 gam H ơ  25%. Tính nồng độ moi của A và B.

16



HƯỚNG DÂN GIẢi BÀI TẬP cơ  BẢN

I. DẠNG BẢI ĐỊNH TÍNH CÓ TÍNH THựC TẾ

1.1. Chất nguyên c h ấ t: nước (H20 ), khí oxi (0 2) (chỉ gỏm một chất)

Hỗn hợp : -  Không khí (gồm 0 2, N2, ... ỉrộn ỉần)

-  Nước muối (gồm H20  hoà tan NaCl)

1 .2 . a) đứng : 0 2, O3 (ozon) là hai dạng thù hình.

b) s a i : không chỉ tạo hợp chất mà còn tạo dơn chất.

L3. -  Oxi ở dạng đơn c h ấ í: khí 0 2.

-  Qxi ở dạng hợp chất: nước (H20), đường (C6Hj2Oố), quặng sắt oxit 0 ^ 0 3 ).

-  Oxi ở dạng hỗn hợp : không khí.

1.4. a) lọc (cát không tan).

b) chưng cất (rượu bay hơi).

c) chiết.

d) hoà tan (muối ãn tan).

e) hoà tan (muối ăn tan, đẩu hoả không ĩan).

1.5. Nhiệt độ đông đặc của một chất trơng hỗn hợp thường thấp hơn so với ở 
dạng nguyên chất ^  nước trong muối chưa đông đặc Ở4°c.

1.6. Hiện tượng vật lí : đun sôi, hơi nước chuyển thành nước lỏng, thêm một 
lượng nhỏ, khuấy, thổi hơi thở (không có sự biến đổi về chất).

Hiện tượng hoá học : có vẩn đục, dd trong trở lại (có sự biến đổi về chất). 

C 0 2 + Ca(0H ) 2 CaC03 ị  + H20  

CaC03 + C 0 2 + H20  -» Ca(HC03) 2 tan

1.7. Đá hoa gổm : Canxi (C a); cacbon (C) và oxi (O).

1.8. Tối thiểu nến phải cô : cacbon (C) và hiđro (H).
17
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-  Hiện tượng vật lí : Nến chảy lỏng, thân, nến lỏng chuyển thành hơi 
(không có sự biến đổi về chất).

-  Hiện tượng hoá học : Hơi nến cháy ĩẹo C02 và H20  (có sự biến đổi về chất).

I.9. a) Than cháy íạo thành khí căcbonic ỉà một phản ứng hoá học : than +■ oxi 
-> khí cacbonic.

b) Điều kiện để than cháy :'ĩ
-  Có nhiệt độ thích hợp

-  Có diện íích tiếp xúc giữa than (thể rắn) và khí oxi (thể khí).

c) Than cháy trong O0 mạnh hơn VI hàm ĩượns 0 2 cao hơn.

ỏ) Đùng than để đổí ỉè ìại phải đập nhỏ than để tăng điậĩi tích tiếp xức.

L10. Xàng, dầu không ĩan trong nước về nhẹ han nước nên nổi lên trên’-và tiếp 
tục cháy. Cát hoặc nh iều  vật không cháy bao phủ khộng cho vặt cháy  tiếp 
xúc với oxi.

I I . B À I T Ậ P  Á P  Đ Ụ N G  CÁC Đ ỊN H  L U Ậ T

11.1. — Khối lượng lá Cu íăng vì : 2Cu -ỉ- 0 2 -»■ 2CuO

- -  Khối ỉượng đá vôi giảĩTĩ vì : CaC03 -*  CaO + C 0 2

-  Khối ỉượns: CuS04 .5H20  giảm v ì : 5#--

CuS0 4.5H20  —ì—> O isb4 + 5 H20

- Khối lượng NaOH không đổi.

11.2. a) sai vì ó ,02.1 o23'<“ .6.02.1 o23
56 .24 .

b) đúng vì hỗn hợp gồm muối ặn tan írong nước.

c) đúng vì 0,5 X 16 = 8  (gam),

40d) sai vì một nguyên tử Ca có khối lương =; — gam. ■
6 , 0 2  X1 0  6

18 ,  ■
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o
IL3. 0,25 Tĩiol Mg -  6  gam nên số phân tử nước = — X 6,02x10

- 18 '

ĨI.4. + 34,2 gam nhôm Siinfat có chứa 0,1 moi phân tử nên c ó 0,6023.1o23 phồn tử.

-f Số Ìit..oxi cần có là thể tích cỏa 0,1 moi phân :ử và bằng 2,24 lít 0 2. 

ĨL5. -ỉ- 0,4 moỉ S 0 2 có khối Iượĩĩg : 25,-6 gaiĩi ; thể tích (đktc) : 8960 (ml).

+.Ọ,25 m ol C 0 2 có khối ĩượng : ĩ I gairx; thể tícii (đktc): 5600 (rrJ).

■+ 1.5. Ị o23 phân ĩồ N2 có khối lượng 7 aam ; thể tích (đkte): 5,6 dm3 N2. 

ĨL 6 . a) % VN 2  = 66,67 % ; % v 0  =33,33%.  ̂ .

b) Thể tích H2 =  0,84 <ỉít).

0 .7 : 0,5 ĨĨĨOỈ c 3. I o23 nguyên tử c ; 5Ố gam Fe.

IL8 . Khối lượng c : 1,2 gam ; Khối ỉượrìg H : 0,3 gam ; Khôi lương o : 0,8 gam. 

IL9. a) Trong họp chất A gồm các nguyên tố c  H, Na và có thể có o .

ì>) khôi lượng c = (0,1+0,05) X 12 = 1,8 (gain) (có trong cả cc>2 và Na2C03).

XII; BÂI TẬP LẬP CÔNG THỨC €ẺA MỘT CHẤT VÔ c ơ  VÀ 

XẪC BỊNH'NGỤYÊN T ổ "

ĨĨĨ .I: ạ) Công thứ c :: + KC1; K2 SO4  ; K 3PG4  .

b) Bòá trị của N là m  trong NH3 ; i à iv  trong N 0 2 và [à 2y/x trong NxOy 

IIĨ.2. a) Fe20 3 b).C 02.

H = 0,05 X 2 = 0,1 (gam).

Na = 0,05 X 46 = 2,3 (gano­

i d  [(0,1 x2) + 0,05 t .  x 3) -  (0.1  x2 )] X 16 = 3,2 (gam).

+ AỈ2 S3 ; AỈ(N03)3 ; AỈPG4 

+ NH3 ; CH4;; H2 S 0 4 

+ M gC03 ; M gS04 Mg3 (P0 4 ) 2

19



m .3 . NaA102 : _ .v

n i.4 . 2A + nfí2 S04  -> A2(S04)n + nH2t

Tính đựợc : KIịỐì ỉữợng mol nguyên tử của kim loại A : M ; = 28n thoả mãĩi 
với n = 2 -»  Ạ làFe. ,

'III .5 . NaHCƠ3 . - ; -

ĨII.6. Nhôm oxit (A120 3) ..

I ĩM .  a)NaCN " ^

b) Gọi % ỉượng Be = a% thì % lượng AI = 15,1 — a. Do hoá trị của 
AI = 3 ; Be = 2 ; Si -  4 và o  = 2 nên ta có.:

B i ^ 3 +Ỉ _ 2 + 2 ỈẺ :4 - Ể M .2 = 0  ;
.... 2 7 . , 9 28 ... . 16 ..

giải phương trình cho a = 4,96 (% Be) và 15,1 -  a =5 10,14 (% Al)

Với cống thức giả thiết AlxBeySizOt ta cồ :

/ _ i0 ; i4  496  31,3 53,6 _  ̂ " ' ữ
X : y : z : t = '~ r r ~ : : —r — : = 2 : 3 : 6 : 1 8

27 9 28 16 -

Công thức khoáng vật,: Al2Be3Si60 ,g  haỵ Al2 0 3 .3 BeC>.6 SÌC>2
4 w

ĨII.8 . Theo bảng tuần hoàn, Bạ có số hiệulà 56

'IgBa có 56 p và (.135 -  56) = 79 n ; ^ộBacó 56 p và (136 -  56) = 80 n ;

56? Ba có 56 p và (137 -  56) = $ ỉ n ; 568Ba có 56 p và (138 -  56)=  82 n ;

III.9. Theo giả ĩh iế t: p + e + n = 180.

Hạt mang điện Jà p + e = 1,432 X n (hạt không mang điện).

Giải hộ hai phưcng trình cho :p  + e = 1 0 6 ;d ò p  = e nên p = 53 nguyên tố 
cần tìm ỉà iòt. -

IĨI.10. Lượng oxi trong oxit = 2,784 -  2,0.16 = 0Ự768 (gam) w 0,048 (moỉ).

A A „ T M X 2,016 _ , 42yVới công thức MXQV ta có ĩỉ ỉệ mol -ỉ- = — = _ —» M = — ỉ-
y • o  y 0,048xM  X

20



ĩ - W’ . X  1 , . '1 ■' ỉ 2 2 3 , ,Lập bảng với các ti sô — = -  hoặc — thấy chỉ có X =3,
y 1 2 3 1 3 4

y = 4 thì có nghiệm hợp ỉí với M =  56 Jà Fe -*  công thức oxit (Fe30 4).

IV . B À I T O Ả N  T ÍN H  T H E O  C Ộ N G  T H Ứ C  H O Á  H Ọ C  

ĨV .I. a) Trong S0 2  chứa 50% s  và 50% o  về khối lượng.
1 2

b) Trong 11 gaiĩì C 0 2 có chứa —  X 12 = 3 gam c  và 8  gam o .
44

ĨV.'2. Tỉ lệ khối lượng N trong (NH2)2CO = —  và írong NH4 N 0 3 = —

28 28. Rõ ràng, —  > —  —> % lượng nitơ trong ure lớn hơn trong đạm hai ỉá.

IV.3: Trong 50 gam CuSQ4 .5H20  có = 0,20 (mol).

số gam Cu = 0,20 X 64 -  ỉ 2,8 (gam) và sổ moi H20  = 0,20 X 5 = 1,0 (mol). 

ÍV.4. % lượng H2Q trong muối ngậm nước = 100% -  37,07% — 62,93%

Ta cố tỉ ỉệ 106; lBx = 37,07.: 62,93 —»■ 1 : X -  . 62^93 = 1 ;  10_ ^ x = 1 0
. 106 18

IV-5. Khối lương Fe2Ơ3 = 50 X 0,8 = 40 (kg) —» khối lươĩig Fe = X112 =28 (kg).
160

IV .6 . Khối ỉ ương Fe3 0 4 để có 8,4 tấh Fe = X 232 = 1 ỉ , 6  (tấn)
Ị 6 8

1 1 6
—> khối lượng quặng = ■ = ỉ 2,5 (tấn).

0,928

IV.7. Phương trình cháy : 4 C3H50 9 N3 -> 12C02 + 10H 20  + 6  N2 + 0 2

Từ phương trình trên ta thấy lượng oxi trong TNG thừa để tạo C 0 2 và H20  

nên khi cháy có thể không cần 0 2 ngoài.
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V .B À ỊT O Ắ N  T ÍN H  T K E O .P H Ư Ơ N G  T S ÌN H

V.I. Khối ỉượng chấí rắn giảm -  khối ỉượng C 02 1 = 50 X 0,22 = ỉ 1(g) ==> 0,25 (mòi) 

Theo phirơng trình khối ĩượng CaC03 đã bị .phãR huỷ : 0,25X100 = 25 (gam).

V.2. Phương trình phảĩì ứng : CaC03 + 2HCỈ —> CảQ 2 + C 0 2 i + H2G

2AI + AI9 (S04 ) 3 -r 3H2 I

Theo định luậĩ bảo toàn khối ỉưạng, khối lượng eốc đựng H O  tăng thêm :

25 -  0,25 X 44 = 14 ( g a m ) . ■

Để cân ĩhăng bằng khối ỉượng ở cốc H2 S04 cũng phải tăng 14 gam :

a -  { — X 1,5 X 2) =14 a =15,75 (gam). ”
27

V.3. Phương trình phản ứng : 4?  4- 5 0 2 -2 P2O5 -

Số moỉ o ị  = = 0,25 (moỉ) và sế moi ?. = —  -  0,226 (moi).
22.4 .. .. ' 31 .1; ~ - : I v ;

So sánh theo phương tĩình thấy ỉượng p dir nên p h |ị tín-h theọ ỉựợng 0 2.

f\ 25x2
Khối ỉừợng p70 5 tạo thành : — x i42 = 14,2 ( g a m ) - ' A Vf.

V.4. Phương trình phản ứng : Zn 4 - 2HCÌ Z hQ 2 -ỉ- (V) '

H2 CuO - r  Oa + ‘H20  (2)

ị  ?5
Theo các phương tình  (ỉ), (2): Số moi Cũ = Sốmoỉ K2 -  sếm oỉ Zn -  (lĩioỉ);

- 65

3 25 64 '
Khối lượng Ci>íạo thành : ■ ——  = 3,2 (sam).

65

V.5. Quá trình quang hợp ở cây xanh xảy ra theo phương trình :

6nC02 -  5n H->0 (Q H joO s^ + 6 ĩiG2 tz . . chất diệp lục ^  3 n ■í

Theo phương trình : số moỉ 0 2 = số moi C 02.
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 ̂ 6 44  ̂ ó 3~
Tính được mz-'.'-v = —- X — X 44 = (tấh) và m pn, = — X — X 32 = —  (tấh)

^  ỉ 8  5 3 \   ̂ 18 5 3

' _  ~ ■■ 44 3? -
, Vậy khối lượng tiiứỉ bột = ỉượng (C 0 2 + H20  -  ọ 2) + 5 “ = 9 <tấJi).

' ■ - ■ 3 • 3

v \ 6 . Phươns trình hoá học :

2M gV  0 2 - > 2 MgO I MgO + 2HO 4 - M gQ ? -T n 20  .

4AĨ + 30 2 -> 2AI20 3 I AỈ2G3 + 6 KCỈ ^  2AlCi3 V  3H20

- - 2 y ! , 2 y 2y , ..I ■ y . • —  : . —  — x 6  = 4y
ị ■ ' 3 . 3 . .3 ■ : .

I Cư -f 0 2 -> 2CuO I - CuO + 2 K q q u . a 2: + H20

I Quan sát các phươns trình nhậĩi thấv : số moi HC -  4 X số mol 0 2.

1 ‘' mà lượng Õ2 = s,7 — 5,2ế  = 3.44 (gam) ~ 0.1075 (moi).

Ị Yậỵ khối ỉượng axit KC1 cần = 0,1075 x 4  x 36,5 = 15,695 (gaĩĩĩ).

ị V.7. Sốmoỉ H2 == 0,15. Tneo phưiĩĩg trình :

ị ■ Fs + 2 HCĨ FeCIj + H2 T < ■  '

ị re20 3 + 5 HQ —> ZFeG3 + 3H20  •

I Số moỉ Fé = số moỉ H2 = 0,15 nên khối Iượns Fe = 0,15 X 56 ="8.4 (sam)
chiếm-34,43% c ò n lạ ilư ợ n g r^ o ^  = 24,4 -: 8,4 = ló(gam). chiếĩTi 65,57%.

v .s .  Phương trình hoá học : 2Mg T c 2"•-> 2M gc:

I • ' 4AI -f 3 0 2 -> 2á!2Q3

Ị Khối lượng 0 2 phản ứr*g = 16,2 -  9 = 7,2 (gam) -  0.225 (moi).. >

Đặt số moi Mg là X và Â1 là y ta có hệ bai Dhượng trình :. 24x .-r'2/ỷ = 9

và - 4-—  = 0 , 2 2 0 hay 2x + 3 y = 0,9. Giải hệ cho X = 0,15 và y = 0,2 ->■ , 2 4 . ;■ ' • - V ; -V .

khối lượng M g = 3,6 (sam ) ~ 40%  và AI ~ 60% .
;  23



V I, CÂU H Ỏ I T R Ắ C  N G H IỆ M  K H Á C H  Q U A N

V L l. A. Chất có ở khắp nơi, đâu có vậí thể là có chất. Mỗi c h ặ t có những tính 
chất vật lí và hoá học nhất định.

B. Nước tự nhiên là hỗn họp gồm nhiều chất. Dùng phương pháp cbưng cất 
người ta có ứìể tách được nước nguyên chất từ nước tự nhiêii.

VL2. a) Một mo! bất kĩ chất khí nẳo ử  cùng điều kiện nhiệt đô và áp suất'đều 
chiếm nhõtig thể tích bắng nhau.

b) Phân tử là hạt vi mộ đại diện cho chất và mang đầy đủ tính chất của chất.

c) Trong mộĩ phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các sản phẩm ‘bằng 
tổng khối Iưẹng của các chất tham gia.

VI.3. khí 0 X1 (Ị) ; không màu (2 ); khí hiđro (3 ); tính khử (4)

VI.4. a) Sự tác đụng của một chất với oxị là sự oxi hoá.

b) Khí oxi cần cho sự hò hấp của người và động vật.

VỊ.5- a) AI + 3A gN 03 -> AI(N03) 3 + 3Ag

b) 4A1 + 3 O2 —y 2 AÌ2O3 •

4 c) 4FCS2  ̂2FC2O3 + SSO2

d) Fe 4 HNO3 Fe(N0 3>3 + NO + 2H20  ^

VL6 . Điền các chất thích hợp vao phương trình hoá học sau va hoàn thạnh chúng.

a) 3Fe -r 2 0 2 —> Fe30 4

b) 2NaOH + M gS04  -> Na2S0 4  + Mg(OH>2

■0 ' ^
c) CaC03 — CaO + C 0 2

đ)Z n + 2HC2 ZnCl2 + H2

VL7. ( a ) - S ;  (b) -  Đ ; (c) -  s ; (đ) -  s ; ( e ) - Đ ; ( f ) - ĩ >

VI.8. (a) — Đ ; (b) — s ; (c) — Đ ; (d) — Đ

VI.9. (a) -  s ; (b) -  s ; (c) -  Đ ;(d ) - Đ

VL10. ( a ) - S ;  (b) - Đ ; (c) - Đ ; (đ) -  s
24
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VĨ.11. (a) -  Đ ; '(b)'- s ; (c) -  Đ ; (đ) -  Đ

VI.12. 1 -  D ; 3 -  B ■ 4 -  c ; 3 -  A ; 2- c

Vĩ-13. A -  2 ; c  -  1
VI. 14. . A -  4 ; B -  3 ; c  -  5 ; D “  2

VI. 15. 1 -  E ; 2 -  D ; 3 -  B

V I.Ỉ6 . ạ - p ; b - o ; c - n ; d - m

VĨ.17. Đáp’ an B, vì (A, c , D) đều là hỉộn tương vật lí vì không có sự biến đổi về chất 
còn B có sự biến đổi về chất do kim loại (tạo cuốc) bị oxi hoá thành oxít (gỉ).

VĨ.18. Đáp án c , vì (A) có H2, Gỉ 2 ỉ c°  c>2 , Cu ; (D) có I2 , Br2 ỉ à những 
đơn chất.

V I.19. Đáp án D, vì thèo phương trình : 2 KCIO3 2KCỈ + 3 0 2 thấy 1 moỉ 

K G O 3 tạo ra 1,5 moi 0 2, 33,6 lít (đktc) chứa 1,5 moi.

VI.20. Đáp án B, vì phân tử khốỉ của S0 2 = 64 gấp 2 lần của 0 2 = 32.

I VI.21. Đáp án A, vì R có hoá trị 3 trong công thức R20 3 nẽn muối sunfat của 

I . R có dạng R2 (S04)3.

I VI.22. Đáp ấn c , vì đặc điểm của phản ứng phân huỷ là từ một chất tạo râ hai
hay nhiều chất, a) là phản ứng hoá hợp, d) ỉà phản ứng thế.

VĨ.23. Đáp án c ,.v ì (A) có CaCC>3 ; (B) có KCIO3 ; (D) tó  H2S 0 4 không phải 
là oxit.

Ị VI.24. £>áp án c , vì thành phần không khí (tính gần đúng) chứa ỉ/5  thể tích 0 2

I và 4/5 thể tích N2.

I VI.25 Đáp áií c , vì khí tan trong nước và nặng hơn không khí thì thu bằng
cách đẩy không khí, còn khí ít tan trong nước thường được thu bằng cách
đẩv nước.

VĨL1. Khối lựợng CuS04  = —  X 160 = 32 (gam) -  0,2 (moi).
250

Khối lượng dung địch = 390 -ỉ- 50 = 440 (gam) -> c%  = 7,27%
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440 . .. _ 0.2
thể tích dung áich = —— = 400 (mi) CM = ~ ~  =.0,5M 

6 1,1 0,4

VII.2. 2 ) Nồng độ mol = 6 M và b) Nóng độ % =16,67%.

VII.3 . a) c%  = 33,33% ; b) Độ tan bằng 35 gam ;

c"ì Lam lạnh ỉ 50 gam dd bão hoà (từ 90°C~0°Q ỉượng đđ giảm 50 -  35 = 15 (garrÀ

Đo ỉ 5 saiĩĩ NaCI kếĩ tinh ra khỏi dcL Vậy làm ỉạnh 600 gam dd bão hoà

iươĩis íự trên thì khối iượng dđ cồn ỉạj = 600 -  -4^-.600 = 54Ọ (gam).
■ ■ ' ■ ■ 150 ' ■■>

V1L4. Số moi HCi = 0,4 (ĩTỉOỈ) ~ í 4,6 (gam).

Vậy muốn tạo ra dđ ĩ 4,0% cần hoầ tarrKCI vào 85,4 mỉ H20 .

Còn muốn tạo dđ 2M cầnhoà tan HO- vào 150 mỉ H?0. Sau đó thệm tiếo 
H -0  cho đến 200 mi dung đỊch (0,2 Kĩ).

VĨL5. a) Số moi NaOK = 1,2 (moỉ). Gọi thể tích đung dịch axií ỉà V ĩít

H2 S 0 4 + 2NaOH -> Na2S0 4 + 2H20

• V 2V ' . '

. HG1 + NaOK —> NaCl + H20  . .. " ;

2V 2V ■ > v'.

Theo phương trình : 2V + 2V -  1,2 V = 0,3 (lít) = 300 (mi)

b) Khối IưọTi? dd =Ỉ50 (sam).

v n . 6 . Gọị V dd 10% là X mì thì khối ìượng đđ là l,06x (g) và khối lượng 
H N O í nguvên chất la 0,106x (g).  ̂ •

V đđ 40% là y ml thi khối lượng díing địch ỉ à i,25v (g) và-khối lượng 
KNOs nguyên chất lấ 0,:5ơ4ý (gaiTi)

Khỉ trộn tạo ra khối lượng dd 15% -  2160 gam và tổng khoi lượng HNQ" 
nguyên chất = 324 (gam).

íi,06x-i-L25y = 2160 
Ta có hệ phươrig trình  : ^

!0,106x -  0,5y = 324
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Giải hệ cho X  = I69S (n i)  và ỵ = 288 (ml).

• Có thể sử đụng số % trang bình giữa 10% và 40% ỉà 15%

^  ^  ũ ỉ0% _  5  -'1.06X _ ^N ên tỉ so  lương đung ả ịch  : ——  =  — = 5
40%. 1 i,25y

v o .7 .  a) Tỉ lệ lựợng,H20 lự Ợ R g  đụng dịch bằng 2 :1

b) Lượng dung dịch phải giảm đi 1,66 lần.

VĨL 8 . Gọị khối lượrts tinh thể bằng a gam -thì khối ỉượng CuS04 = 0,64a 

Khối lượng CưSO, trong duiìg dịch tẹo rá = 4001 0,02 -ỉ- 0,64a = 8 '+ 0 64a

Khối lượng dang'địch íạò ra = 400 + à . i ' / o

ĩ 50 1 160
Trong khì đó nồng độ % của dung dịch ì M (D = 1, i ) = :  ̂ - -  r~ -  %

YII.9. T ỉìộ  mA : Iĩìe = 3 : 5 :

VIĨ.10. Sốmol C2H5OH = 2 CM = 2 : 0,25 = 8 M 

Theo giả thiết V dung dịch -  V nước + V rượu 

Trong đó V rượu =  92 : 0,8 = 115 (ml)

V nước = 250 -115 = 135 (ml) —135 (gam).

92
Vậy c%  = :—— — . Ỉ00% = 40,53%;

92 + 135 .

Đỏ của rươu = — X 100° = ——■ X 100° = 46 .
- . v đd 250 . . J  _ ..... . .... ..

135-1-92
Khối lưạng riêng (ỉỉ khối) dung dich = — -  0,938 (g /m j)..'

250

VIĨ.1Ỉ. a) 2Na + 2H20 ->2NaÒH + ỈỈ2 ’ .; ’ ' : ’ '• '

Số moi Na -> số moi H, -  ^  -
m  1 AU ~ -■ - • "■ ■

I a CÓ : Giải phương trình cho a = 101,47 (sam)
400+ a 1100



40ĨĨ1; .100
2 2 ir»j + 23m2

b) Thể tích B
2 2 mỊ +23m2 

: 234

VH.12. 2NaHS03 + H2 S0 4 -> Na2 S04 + 2S02T + 2H20

0,4 0,2 0,2 0,4 ,

Coi khci lưọhg dd H 2S0 4 — 200 gầm -> SỐ mol H2 S 0 4 = 0 ,2 :

Khối lượng đđ sau phản ứng = ỈOO + i 60 -  (0,4 . 64) -  234,4 (gam).

■ ■' r_’ ■■■ - ■ - •_ . • ■ -.28 4- _
Khối lượng Na2S04= 142.0,2 = 28,4 (gam) -+ c% =  . 100% = 12,12%.

, VIỈ.13. Nồng độ dd thu được = 49% ;

V IỈ14 . Soraol Na2C 0 3 = 0,16; sốm ol BaCì2 = 0 ,ỉ .

Na2 C 03 + BaCi2 —̂ + 2 N&CỈ

. ' 0 ,1  0,1  0,1  0 ,2

Dung dịch sau phản ứng cồ 0,2 . 58,5 = 11,7 (găm) NaGI: và (0 J6  -  0,1). 
106 = 6,36 (gam) Na2C 0 3 dư.

Khối lượng dung dịch sau phản ứng = 100 4 - 2Q0 -  (0,1 197) -280,3 (gam).

Vậy nồng độ % cửa NaCỈ = 4, ỉ 7% và của N2 2 C0 3 = 2,27%.

vn.1 '5 . Coi khối ỉ ơợng đd H2 S04  = 100 gam thì số moi H2S0 4 = 0,15

rco3 + h 2so4 rso4 + co2í  + h 2ò

0,15 0,15 0,15 0,15 ■ .

Khối lượng RCO3 = (R + 60) 0,15 và lượng RSO4 — (R + 96) 0,15
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Khối ỉượng dđ sau phản úng = (R + 60). 0,15 + 100 -  (44.0,15) = (R + 16).0,15 + j 00

Ta có J R1 9 6 1 Q>-  -  = G,!7--> R -  24 -> Mg 
;(R + 16).0,15 + 100 .

VÍI.Ỉ6 . Coi khối lượng dd axit đã dùng -  100 gam thì lượng K2 thoát ra = 4,5 (gam). 

2Na + H2 S 0 4 -»  Na2 S04 - + H 2T ..

Mg + H2 S0 4 M gS04 + H 2f

ị . 2Na + H 20  -»  2NaOH t  H2T
ỉ" . ■ r
I Theo phương trình phản ứng- khối lượng H2 = khối lượng H của H2S04 + 1/2

ỉ khối lượng. H của H20 . Do đó, nếu coi khối lượng axit = X (gam) ta có :
Ị Ị QQ. V... ■  
Ị . 2 + - ^ = 4 ,5 -» JC=30. Vậy nồng độ dung dịch axit đã dùng bằng 30%.
Ị ■ 98 ■ - 18

j V ĨLI7, Nồng độ moi của Fe2(S04 ) 5 = 0,02M và của Ba(OH) 2 = 0,05M.

; VII.18. Nồng độ H ơ  = l‘M và nồng độ NaOH = 6 %.

VĨI.I9. Đặt bj, b2 ỉà nồng độ 2 đung dịch NaOH và a là nồng độ đung dịch H2S04.

Thèo giả thiết trộn 1 ỉít Bj với ĩ lít B2 —» 2 lít đung dịch có chứa (bj + b2) 
moỉ NaOH ;

H2 S0 4 +2NaOH ^ N a 2 S0 4 + 2H20

ị 2 lít H2S0 4 có 2a mol —> 4a nên ta có : bj + b2 = 4a

ị Nếu trộn 2 ỉít Bị với ỉ ỉít B2 —> 3 lít dd có chứa (2bj T b2) mol NaOH.

I Do trung hoà 3 lít dd NaOH cần 3,25 lít đd H2S0 4 có 3,25a mol nên

ị 2 b, + b-> = 6,5a

Ị Giải hệ phương trình cho : ồỊ == 2,5a và b2 = i,5a.
Ị
ị Theo đầú bài, trung hoà 7 lít z  cần 6,75 lít A có 6,75 â mol H2 S04.

I .Từ tl lệ mol phản ứng giữa H2S0 4 và NaOH = 1 : 2
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—> số moi NaCH trong 7 íít z  = I3,5a.

Gọi thể tích 2 dung dịch NaOK phải trộn là X , y (lít)

Ta có : 2,5ax + ỉ,Sảy = 13,5a và X + "v = 7 -V —-  —
- y - 4 . >'

VĨI.2Ô. Đặt nồng độ moi của dưng dịch A ỉà a và dang dịch B ỉà b.

Trộn 3 lít A (có 3a môi) với 2 lít B (eó 2b ĩnoì)-> 5 lít X có dư axit.

Trung hoà 5 líi X cần 0,2.5 “  I (íĩioỉ) KOH -> số raol H^304 dix = 0,5 rxiGÌ- 

H2S04 + 2KOH KẳS04 + 2K2Ồ 

. .  .... 5 2b 

Theo phương trình phấn feg  : H2S0 4 (dư) -  3a -  D = G,5 

Trộĩ} 2 lít A (có 2a mc!) với 3 ĩíí 3  (có 3b moi) —> 5 lít Y cò dư bzzơ.

Trung hcà 5 ỉ í t  Y cần 0,2 X  5 == 1 moi H ơ  —> SG mol.KOH dư = líiĩioỉ.

h 2s o 4 + 2KOH H> K2SQ4 +  2 K2 0 --

2 a . í .

’ Thec phương trình phản ứng : KOH dư = 3b -  4a = 1 

Giải hệ phương trình cho : a = ọ,5 và b = ỉ
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BẠNG 1 : CẦU HỎỊ TKÌNH; BẦY, s o  SÁNH, GIAI THÍCH HIỆN

T Ư Ợ N G  V À y iỄ T  P H Ư Ơ N G  T R ÌN H  H O Á  H Ọ C  .

.À.-CÂU HỎI DẠNG TRÌNH BÀY. YẰ VĩẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Gảiĩ 1. C hc2nhóm  các chất hoá học có cóng, thức sau đấy :

: : JVkom  N a ^ S 7 - € s Aỉ ? Fe, G, K^o, N 20 5^ C 0 2, S03, 

p20 5, Fe, F e ^ a ,  H2 S, SiOĩ ;CaO, Cu2P , Ạ12Q3, S 02, NaOH, Fe(OH)3, 

Fe(OH)2, Ca(OHK H2SQ4, rỉCi, H3PỒ4 , HNO3 , CáCÒ3, CuS04, NaCI,

- Ca3 (PQ4)2 , Ca(N03 ) 2 , CaSCX , FeS, N a2CC>3 .

. Nhóm 3  : NO, N 0 2, :H2 0 . FeS2 , Fe30 4, : K2 Q2, K 0 2, CH3COOH, CO, 

' NaK CQ3, Ca(HC03)2, eafH ^PO ^,. - V - V ; ■

a) Những chất có cpn£ thức hoá học ở nhóm Ạ thụộc loại chất nào ? Gọi 
lên mỗi chấL

.b)-Những chất có cóns thức hoá ho.c ở .nhóm B cô thuộc loại chất nêu ở 
nhóm 'Á không ? V) sao ?

c) Những chất có gạch chằn à 2 nhóm. À, B có chứa trona tự nhiên hoặc có
ứng dụng trong cuộc sống. Hỏi những chấĩ đó có tên irong cuộc sống ì à gì ?

, V  /: • ■ 3 Ị



Câu 2. Nhõng chất sau đây : Cu, K, Al, CuO, A1(ỌH)3, Ba(OH)2, C 0 2, P2O5 , 

S03, Na2CÒ3, AgNOs, F ^ ,  c o ,  S02, Ba(N03)2, KHC037 Caõ, GaC03, 

N2 0 5, A1?0 3, ZnO.

a) Những chât nàc tác dụng được với H20  ?

b) .Những chất nào lấc đụng được với đung dịch HC!, H2S 0 4 ?

c) Những chẳt nào tác đụng được với NaOH ?

d) Nhữĩig chết nào tác dụng được với CuS04 ?

Viết phương crình hoắ học của các phản ứng.

Câu 3. Cho biết thành phần hoá học của : Không khí, vôi sống, đá vôi, nựớc 
clo, nước Gia-ven, cỉorua vôi, sođâ, vôi tôi, thạch cao, giấm ãn, muối ãn, 
.nước biển, quặng sắt, urê, đạm 2  lá, supephotphat kép, thạch anh.

Câu 4. Phèn chua có công thức gồm K2Al2S4O40H4 8 trong đó có chứa những 

phân tử H20  ở dạng kết tình. Hỏi phèn chua gồm những chất gì ? Công 
thức phân tử đúng dạng muôTeủa ríó ? Công thức viết gọn củà nó ? Phèn 

.chua được dùng làm gì trong thực tế cuộc sống ? V

Câu 5. Trong tự nhiên có một loại quặng mà phân tử chứa ỉ nguyên tử Ca, Ị 
.nguyên tử Mg, 2 nguyên tử c  và 6  nguyên .tử o . Qùặng này có tên gọi là 

•' Đolomit. Hã) viết công thức phân tử của nó ở dạng muối.

Câu 6 . Một loại khoáng trong tự nhiên có tên là : Fenspat có thành phần 
KỊAỈSi3Og]. Dưới tác dụng của thiên nhiên, fenspat bị phong hoá thành 

caolanh (đất sét) có thành phần A]2Si20 9H4 : và còn tạo ra S i0 2 + K2C 0 3. 
Hãy viết cóng thức dạng oxit.của fenspat, caolanh và phương trìrih hoá học 
của phản ứng xảy ra.

Câu 7. Khi nấu chảy hỗn hợp cát thạch ánh, đá vôi, sođa ở nhiệt độ Ỉ400°c thu 

được thụỷ tinh lỏng và giải phóng C 02. Thuỷ tinh có thành phần gần đúng

32



gồm Na2 CaSiốO M. Hãy viết công thức hoá học dạng oxit của ĩhuỷ tinh và 
phương trình hoá học của phản óng xảy ra.

Câu 8 . Nhôm hiđroxit có ĩhể tồn tại ơ 2 dạng bazơ và axit. Viếi công thức hoá 
học 2  dạng này, biết ở dạng axit có 1 phân íử nước kết tinh và có tên gọi là 
axit metaaỉuminic.

Cảu 9. Cho các tập hợp chất- sau, những cặp chất nào trong mỗi tập hợp có
phản ứng với nhau. Nêu rõ đỉều kĩện phảp ứng và viết phương trình hoá học
của phản ứng (nếu có).

a) NaOH, H2 S 04, BaCI2, M gC03, CuSG4, C 02, A120 3, Fe2 0 3, Cu, Fe.

b) CuO, M nơ2, S i02, HCỈ, NaOH.

c) H2G, H à ,  MgCỈ2, C 0 2, CaO, Fè(OH)3, Ba(OH)2, Fe.

d) CuS04, HCì, Ba(OH)2, Fe.

- e) Cu, Fe2 0 3, Cl2, c o ,  Al, H Q . NaOH

Câu 10. Các chất saụ đây : CaQ , A14C3, Mg3N2, CaH2, CaC03, AI20 3, Na20 , 
Fe2 0 3, NáCI, SO3 , C 02, Cu, Na, c o .  Chất nào tan được trong H20  ? Chất 
nào tan được ứong đúng địch KOH ? Viết phương trình hoá học của các 
phản ứng.

Câu 11. Axịí HC1 có thể phảh ứng với những chất nào trong các chất sau : 
CuO, S i02, Ag, AgNOs, Zn, c, MnO, M n02, Fe(OH)3, Fe30 4 ? Viết 
phương trình hoá học của các phản ứng (nếu có).

: - Câu 12. H2 S0 4 có ửiể hoà tan được chất nào trong các chất sau đây : C 0 2, 
MgO, Cu, S i02, S03 ,.Fe(0H)3, Ca3(P0 4 )2, BaCOj ? Viết phương trình hoá 
học của các phản ứng (nếu có) và ghi rõ điều kiện phản ứng-

Câu 13. Dung dịch NaOK có thể hoà tan được những chất nào sau đây : H20 , 

C 02, MgO, H2 S, Cu, A12 0 3, SÓ3 ? Viết PIHH của các phản ứng (nếu có). 

Câu 14. Viết phương trình hoá học của phản ứng (nếu có) giữa các chất sau :

Cu + H20  ? MgG03 + H20 -> ? CaO + H2Ọ -> ?

Na20  + H20  ? Al20 3 + H2 0 - >  ? H 2S0 4 + H20  ?
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s o 3 + h 2o -* ? c o 2 + h 2o  -> ? p2o 5 + h 2o  -*  ?

Na20 2 4- H20  -» ? K 02 + H20  -» ? NaK + H20  ?

Câu 15. Trộn Ỉẫĩỉ dung dịch của các chất sau :

a) Kali clorua + bạc nũraí

b) Nhỏm Svinfat -í- bari niírat

c) Kali cacbonaí T axií sunfuric

d) Sắt(II) suníai + natricỉorua

e) Natr? niỉí-aĩ + :Đồn‘g(II). s.unfat •

gNj Natri sunfua -T axũ clohiđric

có hiện lượng 2Ì xảy ra không  ? Giải th ích  và viết phương trình  hoá học của 
phùn ứng.

Cấu 16. Viếĩ Dhươns trình hoá học của phản ứng xảv ra (nếu có) giữa các chấĩ sau :

a) Fe30 4 + HO -> ? d) Nã2Q2 + H3P04 -*•?

b) Ca(OH) 2 -  FeCl3 -> ? e) Fe30 4 + H2 S04 -*•?

c) NaOH + CaS04 ? g) AI(OH) 3 + NaCI-> ?

h) đd Ba(HC03 ) 2 + dd ZrGI2 -> ?

Câỉỉ 17. Cho các chất sau đây : đđ NaOH , Fe2(X, dd KyS04, dd CuCỈ7 , C 02, 
A: và đđ NH4C1. Nhữns cặp chất nào phản ứng được với nhau ? Nêu rõ 
điểu kiện và viết phương trình hoá học cửa phản ứng. :

Cáu IS. X, Y, z , T, Q ỉà 5 chất khí có Mx = 2 (gam), Mỳ = 44 (gam), 

Mz = 64 (gam \ MT = 28 (gam), Mq = 32(gam).

-  Khi cho bột A tan trơng axit H2 S04 ỉoãng —> khí Y.

-  Khi cho bột B tan trons H20 k h í  X.

-  Khi cho bộí G tan trong H20  -> khí Q.

-  Khi đun nóng bột Đ màu đen trong khí Y -» khí T,

-  Khi đun nóng bột E màu đen trong khí T -»  khí Y.
34
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-  Khi đụn nóng bột G hoặc bột K„ hay hoà tan'"G,ii tròJi£ HNO3 -»■ khí z  
(ĩrcr.g G và H đều chứa cùng 1 kim loại).

Tìm X, Y, z , T, A, B, C  Đr E, G, H và viết Dhương tỉinh hoá học cửa phản ứng.

Càỉỉ 19. Khi trộn đung dịch Na2co ?  với đung dịch FeCỉj thấy có phản ứng xảv 

ra ĩạo thành một kếĩ tỏa màu nâu đỏ và giải phóns kỉ lí C 02- Kết tủa này khi 
bị nhiệt phân sẽ tạo:ra một chấí rắiì màu đò náĩĩ vă không có khí CO-J bay 
ỉẽn. Viết phương trình hcá học cửa phảnứna.

Câa 20. Nhiệt phân một lượng M gC03 sau mỏi thời gi ìn thu được chất rắn A 
và khí B. Hấp ĩhụ hết khí B bằng dusg dịch "NaOK tha được đd c . Đung 
dịch c  vừa tác dụiig với BaCỈ,, vừa íác dụng vói KOH. Hoà tan chất rắn A 
bằng axit HCI dư thu được khí B và đung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu 
đựợc muối khan £  . Điện chân H lĩộng chảy tạo ra kim loại M.

Xác địiih íhành ohần A, B, G, D- 5,-M. Viết phương trình hoá học của phán ứng.

C â u '21.' Cho một luồng khí H -5 dư đi iần lượt qua các ong đốt nória mắc nối 

. tiếp, mỗi ống chứa một c h ấ ĩ: CaO, .Cụp, ẠI2O.3 , Fc^03, Na2 0 . Sau đó lấy 
sản phẩm tioũS:- mỗi ống cho tác dụng vơi C 02, đđ H Q , dđ A gN 03. Viết 
phương trình hoá nọc của Dhản ứng.

Câu 2 2 . Viết phương trình hoá học của pl^ản ứng gịừa 3a(H C 0 3 ) 2 vói lần lượt 

mổi chất sau : H N 03, Ca(OH)2, Na2S0 4 và NaHS04.

Câa 23. Phản ứng nào xảyra  khi cho

a) kaỉí tác dụng yc^ đuns dịch NạỌH ? ..

b) Câĩixi tác dụng với đung địch Na2C 0 3 ?

. c) bari lác đụng với dung dịch NaHS04 ? .

“ ổ>''ĩỉiâtii;tấe;đụns válclung.đỊe&AICỈý

e) bầri tác dựng vói củng dịch NK4NƠ3 ? '

g) hỗn họp Na -  Al tác đụng với H20  ?

Viết phưong trình hoá học cửa các phản ứng.
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Câu 24. Đốt hỗn iiợp c  và s  trong 0 7 dự thu được hỗn hợp khí A.

Cho 1/2 A lội qua dung dịch NaOH thu được dung địch B + khí C.

Cho khí c  qua hỗn hợp chứa CuO, MgO nung nóng thu được chất ĩắn D và 
khí E.

Cho fchí É lội qua dung dịch Ca(OH>2 thu được kết tủa F và dụng dịch G. 
Thêm dũng địch KOH và dùng dịch G lại thấy có kết tủa F xuất hiện. Đun 
nóng G cũng thằy. kết tua F .O h o  1/2 Á cốn lại qua xúc tác nóng tạo ra khí 
M. Đẫn M qua dung dịch BaCỉ2 thấy có kết tủa N. Xác định thành phần Ạ,
B, c ,  D, Đ, E, F, G, M, N và viết tất cả các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 25: Có hiện tượng gì xảy ra khi chó Cu kim loại vàọ dung địch 

... . a) NaNOs + MCI ?

b) CuQ 2 ? ; -

c) Fe2 (S04 ) 3 ?

đ) H G  có o* hoà tan ?

C ảu 26. Cho các dung dịch GiSQ4, Fe2(SÒ4),, MgSỌ4, AgN03 và các kim loại 
Cu? Fe, Mg, Ag- Hỏi. những cập chất nào phản ứng được với nhau ? Viết 

'  phương trình hoá học của phản ứng.

Câu 27. Từ 9,8 ị; H2 S0 4 có thể điều chế được : :

a) 1 , 1 2  lít $0 2 (đktc) khi cho tác dụng với kim.ìoại.

b) 2,24 lít S(> 2 (đktc) khi cho tác đụng với muối.

c) 3,36 Kt S()2 (đktc) khi cho tác .dạng với lưu huỳnh.

Viết các phuơng trình hoá ỈIỘC củạ phin ứng.

C âu 28. Ngưòi ta điều chế 0 2 và Cl2 từ KCIO3 hoặc KM n04 và M n02. Hỏi 
chất nào cho hiệú suất tạo 0 2 và Cl2 cao hơn ? Viểt phương trình hoá học 
của phản ứng.

Gàu 29. Hỗn hợp khí gồiĩi c o ,  C 02, S0 2 (hỗn hợp A).

a) Cho A đi qua dung dịch NaOH dư.



b) Cho A đi qua dung dịch H2 S.

c) Cho A đi qua dung địch NaOH khống dư.

d) Trộn A với. 0 2 dư. Đốt nóng tạo ra khí X. Hoà tan X bằng H2S04 90% thu 
được khí Y và chất lỏng z . Viết các phương trình hoá học của phản ứng.

Câu 30. Từ Na2 S 03, NH4HCO3, Al, M n02 và các dung dịch Ba(OH>2 , HC1 có 
thể điều chế được nhũng khí gì ? Trong các khí đó khí nào tác đụng được 
với dung dịch NaOH ? Dung dịch H I ?

Câu 31. Chất bột A là Na2C 03, chất bột B là NaHCOj. Có phản ứng gì xảy ra k h i:

a) Nung nóng A và B.

b) Hoà tan A và B bằng axit H2S04 loãng.

c) Cho CO2 lội qua dung dịch A và dung địch B.

d) Cho A,và B. tầc dụng với đung dịch KOH.

e) Cho Á và B tác dụng với dung dịch BaCỈ2.

f) Cho A và B tác dụng với dung dịch Ba(OH)2.

, Câu 32. Viết phương trình phản ứng sau và ghi rõ điều kiện (nêu ứng dụng của 
mỗi phản ứng này).

NaCl + H2 S04 ->

NaCỈ + H20  .df o pMn- > .

k c io 3 —£->

KM n04  + HCI ->

Na20 2 + K2O + CO2 —̂

Gâu 33. Khi cho dung dịch H3PO4 tác dụng với đung dịch .NaOH dung địch M.

a) Hỏi M có thể chứa những muối nào ?

b) Phảii ứng nào có thể xảy ra khi. thêm KOH vào dung dịch M ?
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c) Phản ứng nàc- cố thể xảy ra khi thêm H5P0 4 (hoặc ? 20 5) vào dung dịch M ? 

Viếi phương trình hcá học của phản ứng.

C ốu 3 4 . Nêu hiện tượng và .viết phương trình phản ứng xảy ra  k h i :

a) Sục khí C 0 2 t^ íừ  vàơảung địch mróc vôL

b) Gho-từ từ duns địch HC1 vào dung dịch Na^GOj.

c) Thẽrc từ từ đung dịch* NaÓK vàơ duns địch A*CỈ3. -

C ã’j  35. Hỗn hợp A: và Fe tác dụng với dung dịch chứa À gN 05 và C1KNOO2 

thu được dung dịch B và chất rắn Đ gồm 3 kirp. loại. Cho Đ tác đụrỉg với 
ãưng dịch HCỈ dư thấy có khí bay lên. Hỏi ihàĩlh phần B và Đ. Viết phương 
trình hoá học.

Cồĩi 36. Nung ĩìóng Cu irons khống khí một thoi sian.được chất rần À. Hoà 
tan A. bằng H2SO, đặc, nóng —> dans dịch B và khí c . Khí c  tác dụng với 

duns địch KQH —> dun-g dịch D. D vữa tác dụng Ba o ?  vừa lác dụris: 
NaOH. Cho B tác dụng với dung dịch KOR. Viết cắc PTHH xảy ra.

Câu 37. Cho biết sản .phẩm tạo thành khi nhiệt phân các chất saũ .: CaC03, 
Ba(HCG3)ọ, BaS04, Fe(OH)3, Ai(N03)3, GuSOw, Na2COì? BaSỌ5- YỊết phương 

'trinh hoá học cửa phảĩì ứng.

Câu 38. Viết cỏn2  ihức oxit cao nhat và hợp chất khí với hiđro cửà : c  Si, N, 
P ,S : G . '

Càu 39. Hãy viếĩ các FTHH biểu diễn các quá trình sau : :

a) Nuns đống trong không khí tạo thành đổng (ĩĩ) oxit. • '

b) Nung, sất trong không, khí, thu được exit sắĩ từ (Fe30 4). , .

c) Đốt cháy hoàn toàn photpho đỏ trong không khí> thu được photoho (V) oxit.
d) Nung đá vồi ở nhiệt độ cao trong ỉò, thu được vôi sống (CâO) và khí
cacbonic (C 02). r  v;

e) Nung quặíìg pint (FeS^) trong khống khí, tàu đữợc sẳt (IĨĨ) oxit và khí
suníurơ(SOọ). ■ ■,

í) Nhiệt phân hỗn hợp 2 muôi KM n04 và KCỈO3 íhiì-được khí oxi.



; Câu 40. Vìếí cốc rTKH biểu uiễn các quá tnnh sau đây :

Ị a) Đết cháv bột -nhôm trong khôn2  khí, thu được nhôm oxit. Hoà tan hết
í lượng ox itáó  írone đan£ dịch axií sunniric,ỉ . .
[ b) k h í metan (CH4) được dùng lầm khí đốt. t>ốt cháy Ị<hí metan.

I c) Rượu etylic (C2H5OH) cũng được làm chất đốt. Đốt cháy rượu đó.

j đ) Đốt cháy phoi bào sắt troĩìs khộng khí thu đuơc hòn hợp sân phẩm gồm
Ị 3 exit cửa sắt là.;:. FeOr Fe3Ọ4 va.Fe^CV* Hoà tan hồn hợp 3 oxií đó trong
ị  dung dịch axil HCL V , .. " '

] Câĩì 41. Bỉết rằiìg : £ ■■; ■-
I ■ a) Cỉò phảỉT ứng vói:P tạo thành P ơ 3, PCỈ5. ; . T

I b ) G o  phản ứng vói H* tạc thành hiđro cỉorua.

I c) Cỉo tác dụns với dung dịch NâOH (khi lạnh) tạo thành nước Gi2-ven.
I , đ) G o tấc dụng với dung dịch canxi hiđroxií Ca(OH)r tặo -thành canxi
Ị cìoraa và Ca(OCI)-,.
ị Hãy viết PTHH cửa các phản ứng đó.

: Cồỉi 42. Hãy yiết PTHH biểu điền cắc quá trình hoá học sau :

I a) Đẫn khí S 0 2 đi từ từ qua nước brom làm nước bi om nhạt màu và mất
í màu. Thêm BaCi2 vào dung dịch đó thấy kết tủa trắng đươc tạo thành.

Ị b) Cho khí SO? đi ĩò từ qua đúng dịch:Ba(OH) 2 để dư S02.

Ị c) Cho lượng dư  bột Fe tác dụng với m ột dung dịch  :ixií sunfuric đặc, đun

I nóng và khuấy đều,; ỉúc.đẫu thấý giải phóng ra khí SO; sau đó giải phóng Ta
ị khí H2. Khi vhẫn ứng kết thúc ỉọc bỏ Fe dư, lấy đun;* dịch ĩnàa xanh nhạt

I cho tác dụng vổi lựợng dir dung dịch NH3, tạo thành kiếttử¥ màu trắng hơi
ị Xanh, kết tủa này chuyển dần íhành -màu vàng và m àa .nầu đỏ, khi' tiếp xúc
ị với không khí: -

I d) ChỌ; 2  đang địch cùng số ipoỉ cua BâOHSC>3)2  và Ba(OH)2  tác dụns với nhau.

I Câĩi 43. Viết các PTHK biểu diễn các quá trình hóa học sau ;

I I . Nitơ tác dựng với hiđrò ở nhiệt độ cao, áp suất cao. có ch ấ t xức tác tạo
Ị ứiành khí amoniac (NH3). ,
I "  ' ' ' ■ 39
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2. NH3 khử được oxi của CuO đun .nóng tạo ĩhành đồng kim loại, hơi nứớc và nitơ.

3. Đốt cháy Ỉ±LÍ NH3 trong không khí tạo thành hơi nước và khí nitơ.

4. Đốt cháy Jchí amoniac bằng oxi có chất xúc tác là Pt, thù được khí NO và 
hơi nước.

5 . Điều chế íũCil nitric theo cảc giai đoạn sau :

a) Đốt cháy iimoníac có xúc tác Ft tạo thành NO.

b) Cho NO uíc đụng với oxi thành khí N 0 2 có màu nâu.

c) Cho khí N 0 2 hợp nước thu được axit nitric và khí NO.

Câu 44. Viết PTHH biểu diễn cẩc qiiá trình hoá học sau :

1. Cho bộĩ Cu tác dụng với đung dịch axit nitric đun nóng, ứiu được dung dịch 
muối đồng(H) nitrat, đầu tiên giải phóng ra khí N 0 2 sau đó giải phóng ra khí NO.

2. Cho bột Fĩ tác dụng với dung địch axit nitric đun nóng, thu được dung dịch 
Fe(NƠ3)3V điiư tiên giải phóng ra khí NO sau đó giải phóng ra kM N20 .

3. Nung nóng muối Cu(N03)2, thu được CuO và hỗn hợp 2 khí NÓ2 và 0 2.

4. Nung nóng muối Fe(N03)3> thu được Fe2Ọ3 và hỗn hợp 2 khí N 0 2 và 0 2.

5. Nung nóng muối Fe(N03)3, thu được oxit Fe2Ò3 và hỗn hợp 2 khí N2 và 0 2. 

Câu 45. Viết PTHH biểu diễn các quá trình hoá học sau :

1. Điều chế axit photphoric trong phòng thí nghiệm đi từ nguyên liệu đầu là 
photpho đỏ.

2. Từ các nguyên liệu , ban đầu là quặng apatit (thành phần chính là 
Ca3(P04)2), axit photphoric và các hoá chất phụ khác điều chế

a) supephọtphat đơn.

b) supephotphat kép-

3 . Hóà tan exit P20 5 vào lượng dư nước, được đung dịch A. Thêm từ từ đung 
địch NaOH vào A đồng thòi khuấy đều hỗn hợp cho đến khi dư NaQH.

Câu 46. Viết PTHH biểu diễn các quá trình hoá học sau :

a) Đốt cacbon trong lò dư cacbon.
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b) Ổ nhiệt độ cao cacbon khử sắt(IIĨ) oxit thành sắt và tạo íhành khỉ c o .

c) Si02 Si —^  SĨCÌ4 —h 2 .» Si

đ) Cho hơi nước đi qua cacbon nung đỏ, thu được khí than và hỗn hợp của 
H2 và CO. Đốt hỗn hợp khí than đó có phản ứng toả ra lượng ỉ ớn nhiệi.

e) Cho khí c o  đi từ từ qua ống sứ nung nóng chứa Fe20 3 dạng bột, dể khí
đó lần lượt khử Fe30 4, FeO và cuối cùng thành Fe.

Câu 47. Cho CO tác dụng với CuO đun nóng được hỗn hợp chất rắn A và khí
B. Koà tan hoàn toàn A vào K2S04 đặc, nóng ; cho B tác đụng với đung 
dịch nước vôi trong dư. Viết các phương trinh hoá học củạ phản ứng xảy ra.

Câu 48. Cho bảng phân loại các chất

1 2 3 4 I 5 6 7 8

Hi NO CO o 2 Fe Cu(OH)2 c h 4 KOH

h2s o 4 Na20 NO s o 2 n2 KÒH CgH^Og Ba (OH}2

H2 S c o 2 ch 4 Bĩ2 NaOH CCl4 NaOH

Hãy cho biết các vị trí ( 1 ), (2 ), (3), (4), (5), (6 ), (7), (8 ) ià các từ gì ?

C âu 49. Nêu hiện tượng, viết phương trình họá học của phản ứng cho các thí 
nghiệm sau :

a) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuS04.

b) Sục khí S0 2 vào dung địch Ca(HC03)2.

c) Dẫn khí etiỉen qua dung dịch brom.
Câu 50. Ba khí A, B, c có phân tử khối bằng nhau và bằng 28 đvC. A và B có 

thể bị đốt cháy trong không khí, sản phẩm sinh ra đều có khí C 0 2, B có thể 
khử được CuO ở nhiệt độ cao, c  ỉà thành phần quan trọng trong phân bón 
hoá học. Xác định công thức phân tử của A, B, c. Viết các phương trình 
hoá học của phản ứng xảy ra.

Câu 51. Hoàn thành các phương ứình hoá học của phản ứng :
1. Fe30 4 + HCl-» 'j
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2 . FeS2 + 0 2 —ỉ— > - -

3. Cu T H-SO4 đạc. -P —>

4.>ẹ, Ov + c o  — FeO + c o , ̂ • X y *■
C áu 52. Hãy chọĩĩ các chất thích hợp đề hoàn chỉnh các phương tiinh phản ứng

■ dưới đây :

ă) Aj "ỉ* Ạ. 2 —̂  Br? "í" NLriSĩ2 "T ÍỈ2O

b) A3 4- A-4 + A5 —̂  H-)SO,ị -r HCI

c) Aệ. + A7 —̂  SO2 + H2O

d) ÀI7O 3 T N aH S 0 4 Ag + Aộ T Aịo

e) NaOH + Ba(HCG3 )-)—̂ *3i + B-> -T B3

f) NaHC03 + Ba(OH) 2 đ ư -> 3 4 + Bj + 3 6

g) NK3 + C 0 2 —> B7 (phân đaní).Ỷ Bg

. h) Ca(X) 2 -r NaOH —> Ca3 (Y) 2 + Bạ T- Bịq

C ả u  53. Cho 2 dãy công thức : ;

a) C3H8, C4 H I0, C5H 12 :

b) c 2h 6o , c 3h 8o

Hãy viết công thức cấu ĩạo và tên gọi các chất ứng với công thức trong mỗi 
dãy và chỉ ra : Những chất nào !à đồng phân của nhau ? Những chất nàọ 
thuộc cùng dãy ổồng đẳng ? VI sao ? •

C âu 54. a) Công ;hức C5H ]2  ứng với 3 chấi A, B, c  cố. cấu tạo khác nhau. Hãy 
viết công thức cấu tạo 3 chất nàỵ.

:! ' b) Trong 3 chất trên, khi tác dụng với Cỉ2 (có chiếu sáng), chất A tạo ra 4
I dẫn xuất mono clo (ỉ ngúỵên từ Q )  còn chất B chỉ tạc ra I dẫn xuất mono

d o  duy nhất. Hỏi A, B là chất nào ? Viết PTHH của phần ứng. Nhiệt độ sõi 
I: của c  lớn hơn B hay B lớn hơn c  ? Vì sao ?
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ị' Cều 55. Hãy viết phírơng trình Diếu diễn sự đốt chav cừng 1 moĩ mỗi chấr sau :

■Ị CnH2n+2’ CnH2«>; CạK2a.2 , CrH2r^  trong oxi. Qua đó so sánh Éĩ số mol
; • ■ ----- ' : - : ; *-'“'2

và của mỗi phản ứng'và rút ra Rhậĩì xét gì về loại hiđrócacbon dựa
c c 2 1 & ° ... "

vào tỉ số moi nói trên. . .

Cốiĩ 56. Cho 5 hiđrọcạcbọn sau : '

CH3 -  CK2 -  CH3 ; CH, = c h  -  CH3 ; C5KÓ vòng ;

CH2 = CH -  .CH ~ CH2 ; CH =  C - CH3 , ” '

■■ a-)-Hăỵ g o itêạ ;5 chất trên. ■ ..

b) T rong  điềù lciện riào thì m ôi chấĩ phản ứng được V(fị brom  ? V iết phương 
ĩniih hoá học củạ phản ỨIIS xảy ra; ,

Câu 57. Cho các anken À, B, c  Đùng phản ứng c.ộng A , B, c  vội chất nào dể 
tạo ra

-f 3-metyĩpentan từ A ?

+ 2,3-ổíc]ò-2-metyỉbutan từ B ?

4 2 - b r o m 2 - metỵlbutẩĩí từ C ? "

Viếí PTHH của phẫn ứng; ; - :

Câu 58: Giò chất À có công tnức cấu tạò : GH2 -  C(CH3 ) C ( C H 3) — CHọ

Khi cho 1 mol A cộng ỉ mọi H~ (xt Ni) íhu được 2 sản chain, còn khi cho
i moỉ A cộng 1 moỊ HCỈ (xt áxíí) thiỉ đựởc 3 sần phẩm X, Y, z  Hãy viết 

( . PTHH của phẩn ứrig ‘ ■' - ■■ ':-K-

Câiĩ 59. Một ankifx X ở thể khí có tỉ khối so với hiđro bầrg 27:

a) Viết công ĩhức phân tử và cấu tạo mạch hở co thể có của X.

b) Xác định cấu Tặõ đúng nếu biet X tẳc dụng với: AgjQ  trong đụhg dịch NH3.

c) Viết PTHH cửa phản ứng khi i ’

+'X tác dụng Cì2

+ x  tác đụng HBr
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+ X tác đụng H2C.

+ X tác đụng với Ag20  ưong dung dịch NK3.

Câu 60. Cho các c h ấ t: metan, etiien, axetiỉen, benzen.

a) Chất nào tác dung; với Cl2 (có chiếụ sáng) ?

b) Chất nào tác dụng vói Cl2 (nhờ bột sắt) ?

c) Chất náo làm mất màu nước Br2 và dung dịch KMiì04  ?

d) Chất nào cộng H2 (Ni, t°) ?

Viết PTHH của phản ứng. Nêu đặc điểĩĩi cấu tạo mỗi chất để giải thích.

Câu 61. Một hi đĩ ocacbon X có M = 104 (gam) và phân tư cò chứa vòng benzen .

a) Hãy viết cấu tạo của X và gọi tên.

b) Viết PTHH của phản ứng :

+ X với H2 {Ni) cư.

+ X với nưóc Br2.

+' Trùng hợp.x “ > poHme.

Câu 62. Hiđroc acbon A (có M = 6 8  gam) phản ứng hoàn toàn với H2 dư -> B. 
Cả A, B đều mạch nhánh: Viet cấu tạo Ạ, B (có thể). Trong số trên, ehất 
nào đùng diều-chế cao s ạ  Viếí PTHH củà phản ứng.

Câu 63. Viết Cíic PTKH cửa phẫn ứng để chứng tỏ quá trình “cây xanh hấp thụ . 

C 0 2 và rihả 0 2 nhờ quá trình quang hợp”.

Câu 64. 3 chất A, B, c  đềụ CC công thức phân tử C2H4 0 2

Chỉ có A, E tác dụng với Na kim ỉoại H2t

Chỉ có B tác đụng với NaHC03 -» C 0 2 í -  Viết cỏng thức cấu tạo A, B, c  và 
các phương trình phản ứng.

Câu 65. Cho các chất : C2H5OH, CH3-0~ C H 3, CH3COOH, CH3COOC2H5, 

(Cl7H35COO)3 C3H5. Hãy chỉ ra :



a) Chất béo trong số các chất trên. Viết PTHH của phản ứng xà phòng hóa 
chất bép này.’

b) Các chất tác dụng với Na —> H2 1\

c) Cốc chất tác dụng với NaOH: Viết phương trình phản ứng.

Câu 6 6 . Viết công thức cấu tạo của các amino axit có công thức C2HUO2N, 

C3H70 2N. Khi thuỷ phân tripeptit có công- thức C7H í30 4N3 thu được
2 amino axit trẽn. Hãy viết công thức cấu tạo tripeptit này.

Câu 67. Mĩ chính là muối nầtri của amino axit gluíamic. Đây là 1 amino axit 
mạch thẳng có nhóm -NH-, và nhóm -COOH cùng kết hợp với 1 nguyên tử 
c  và cồ công thức phân tử C5H9 0 4N. Hãy viết công thức cấu tạo.

Câu 6 8 . Hợp chất có cấu tạo CH2 — CH -  CH2OH có thể có những tính chấĩ 
hoá học nào ? Hãy viết 5 phương ĩnnh của các phản ứng của chất đó.

■Câu 69. Viết phương trình phản ứng tạo ra P.E, p.p, p.v .c  và cao su buna từ 
đơn phân tượng ưng.

B. CÂƯ HỎI DẠNG SO SÁNH, GIẢI THÍCH 

VÀ VXẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Câu 70. Có thể tỏn tại đồng thời trong dung dịch các cặp chất sau đây được 
không ? Giải thích.

CaCỈ2 + Na2 C 0 3 ; NaOH + NH4CI

HC1 + NaHS03 ;; Na2 S0 4 + KCl

Câu 71. Hãy chọn các chất sau đây : H2S0 4 đặc, P20 5, CaO, KOH rắn, CuS04 

khan để làm khô mội trohg các khí NH3, 0 2, c o ,  C 02, Cỉ2, hỗn hợp C 02, 
NH3; Giải thích.

Câu 72. Nêu hiện tượng xảy ra trong mỗi trường hợp sau và giải thích:

a) Cho C 0 2 lội chậm qua nước vôi trong, sau đó thêm tiếp nước vôi trong ' 
vào dung dịch thu được.
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b) Hoà tan He bằng K G  và sục khí G 2 đi qua hoặc cho KGH vào dung dịch 
v à  đ ể  l â u  R s o à i  k h ỏ n g  k h í .

c) Cho AgNOj vào dang địch AICỈ3 và để ngoài ánh sáng.

d) Đốt pirit sắt cháy trong O7 dư và hấp ĩhụ sản phẩirt khỉ bằng nước Br2 

hoặc bằng dung dịch H2 S.

C âa 73. Đuĩỉs dịch A cố 'ẽhứa CuS04 và FeSG4

a) Thêm Mg vào dung dich Ạ  -»  dụng dịch. B có. 3 muối tan. ..

b) Thêm Ms vào duns dịch A —> dung đỊch c  có 2 rrmỗi tan.

c) Thêm Mg vào dung dịch A —> dung dịch D chỉ có 1 muối tan.

Giải thích mỗi trườn® hợp bằng phản ứng.

Càu 74. Muối X đốt cháy cho ngọn lửa mầu vàng. Đun nóng MirOo với hỗn hợp 
muối X và H2S 0 4 đặc tạo ra khí Ỵ có màiỉ vàng lục. K hí Ý có Ehể íác dụng với 

dung dịch NaOH hoặc vôi bột để tạo ra 2 Icạí chất tẩy trắng A và B.

a) Xác định X, Y và viết PTHH của phản ứns.

b) A và B có khả năng tẩy trắng nhờ tác dụns cua C 0 2 khỉ quyển. Hãv viết 
FTHH cửa phản ứng để giải thích.

c) Viết phương trình DPiảĩì ứng điều chế khí X từ phản ứng của KMnỐ4 với 
chấĩ z.

Câu 75. Cho Cỉ2 tan vào nước —> đung dịch A Lúc đầu dung địch A làm mất 
màu quỵ tím, để tầu thì dung dịch A làm quỳ tím noá đỏ.'Hãy giải thích 
h iệ n  ĨỪỢP. 2  n à y .  ,  . .

Cảu 76. Một đung địch chứa a mol NaH-COj và b moỊ Nạ2CO-i.

Nếu thêm (a + b) moi C aG 2 vào dung dịch m, sam kết tủa.

Nếu thêm (a + b) moi Ca(OH) 2 vào dung dịch -»  ro, gam kết tủa.

So sánh ĨH] và m2. Giải thích.



Cãìi 77. Khi trộn dung dịch AgN03 vói dung dịch H3? 0 4 mì khổng ĩhấv có kất 
• tủá xuất hiện. Nếu ĩhẽm NaOH thì thấy xuất hiện_ kết tủa màu vàng, nếu 

thêĩĩĩ tiếp dune địch HC1 thì thấy kết tửa mầu vàng chuyểã thành màu 
trắng- Giải thích các hiện tượng bằng phảr.ứns. "

Câu 78. Đựa vào hệ thong tuần hoấn các nguvên tố hoá học, hãy :

a) So sánh mức độ tíntí chất cuà Si; p, s. Q , đ6 ng thời ĩĩèu cỏng thức 
hiđroxiĩ tương ứng và so sánìi tính axit của chúng.

h) So sánh\rrrức ổộ jíp ỈỊ;chặt cửa -Na,' -Mz? Aỉ,. đổng thoi nêu hiđroxit tương ' 
ứng và so sánh tính bazơ cửa chứng.

Cảu 79. Sọ sánh mức đó tính chất đơn chất và tính chất hợp chất giữa

a) M s với .Na, AI, Bẹ, Ca b) s  với 0 . Se, p, CI

c) K vói M s d) N với Si.

Giải thích.

Cảu SO. Hiện tượng xảy ra trong 2 thí nghiệm sau có khác nhau không ?

a) Đốt hỗn .hợp A gồm meĩan và axetiỉen.

b) Cho hỗn hợp Â nó; trên qua nước Er2 thu được hỗn hợp B và đốt hỗn hợp B.

Cậu 81. Có 3 chất hữu cợ A, B, c  đều có M -  46 (ga;n), trong đó A và B tan 
nhiều trong H20 ; À và B tác dụng với Na, B còn phản ứng với NaOH ; c  

không có các^t^_chất.i^ỵ,jiỊỊựnỆ qộ tớ sôi tỈỊấp hơĩTÁ và'B'. v

a) Hãy viết CTCT A, 3 , c  và goi tên.

b) Viết các PTHH của phản ứng và giải thích các.kằt quả thí lỊghiệm trêĩì.

Cản  82. Cĩịo natri.vàọ  rượu etỵ ỉic , penzen, axit axetic. Trường hợp ĩiào xảy ra 

phản ứng ? Nếu thay Nabằĩig Mg’ NaOH, Na2O b 3 till cò gi khac không ?

Cảu S3. Có 2 c h ấ t: A (H4 CO) và B (H2CQi ). 

á) Viết cấu tạó và gọi tên A, B. ■ ' "

b) So sánh tính chất hoá học của A, B và viết PTHH của phản ứng.

c) Viết PTKH của phản ứng A —> B.
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Câu 84. Bằng phản ứng, hãy chứng minh : Axit axetic mánh hơn H 2C 0 3 nhưng 

yếu hơn H2S04.

Câu 85. Viết PTH] ỉ  của phản óng có thể xảỵ ra trong 2 hiện tượng sau : .

a) Để làm ruợụ nếp, người ta đã ngãm gậo nếp (sầu khi đồ nóng) với men 
rượu và ủ kĩ ở gần bếp lửa.

b) Rượu ỉoãng có ngâm thẽm 1 ít hoá quả và men giấm để lâu sẽ biến 
thành giám.

Câu 8 6 . Hai hiđiocacbon A và B đều có mạch cacbon kíiòng phấn nhánh và có 
cùng công thức phần tử C6H6. Chất A lam mất màu đung địch brom và 
dung địch thuốc tím ỏ' điều kiện thường ; chất B không phản ứng với cả hai 
dung dịch trén. Chấí Ạ tác dụng với duns dịch bạc nitrat trong NH3 tạo kết 
tủa D có cống thức C6H4Ag2. Viết công thức cấu tạo của A và B.

c .  MỘT SỐ CÂU HỒI TỔNG QUAT TựLẤY v í DỤ 
VÀ VIẾT PHƯƠNG TRĨNH HOÁ HỌC

Câu 87. Oxit ba:cơ khác oxit axit ở chỗ nào về thành phần và tính chất hoá học. 
Cho ví dụ. -

' Câu 8 8 ,. Phàn bịệi bazơ không tan và bazơ kiềm về tính chất họá học. Cho ví dụ.

Câu 89- Thành phầri 2 loại muối axit và muối trung hoà khác nhau ở chỗ nào ? Nêu 
các tính chất boá học chung chọ 2. loại muối trên. Mối loại muối đó có tính chất 
hoá học gì riòng biệt ? Viết PTHH của phản ứng.

Câu 90. Hãy néu 8  hợp chất CÓ chứa K và Na có ứng đụng trong ĩhực tế. 
Những ứng dụng đó là gi ?

Càu 91. Cho các nguyên tố N (V); P (V); s  (VI) ; s  (IV); Fe (É ); Na (I); Ai (m>.

Hãy viết cồng ửiức : Oxit, hiđroxit, muối tương ống của Iriỗi nguyên tố ‘có 
Jioá trị nêu irên. . . . : ■■■■■

Nêu tính chất cơ bản hoặc ứng dụng của mỗi chất. Cho ví dụ và Viết PTHH 
của phản ứng.

Câu 92. Hãv nẽu ra một số ví dụ về 3 phản ứng của một nguyên í ố :

+ Không ỉàm đổi hoá trị nguyên tố đó.
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1 + Làm lăng hoá trí nguyên tố đó

+ Làm giảm hoá tri nguyên tố đó.

Ị Câu 93. Có tồn tại không những hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố A, B có
, công thức ỉ à A2B và AB2 . N6 u ví dụ và dẫn chứng tính chất hoá học cơ bản

Ị ' của chứng.

Câu 94. Hãy viết một phương trình phản ứng mà trong đó có các chất của 4 
loại hợp chất vô cơ cơ bản.

[ c à u  95. Cồ thể cố những hiện ĩượng gì xảy ra khi cho kìm loai A vào dung 
ị dịch muối B ? Viết phương trình phản ứng.

Ị Câu 96. Muối X vừa tác dụng được với dung dịch HC1 vừa tác dụng đuợc với
ỉ đung đích NaỌH. Hỏi X thuộc ỉoại muối gì ? Kể ít nhất 3 muối cụ thể thoả
I mãn X và minh hoạ bằng phản ứng.

Ị C ảu  97. Hãy nêu 1 muối vừa tác dụng với HO , vừa tác dựng với NaOH thoa
I • mãn điều kiện :

Ị a) Cả 2 phản ứng đều có khí thoát ra.

Ị b) Phản ứng với HC1 —> khí bay lên và phản ứng với NaOH kết tủa.

I c) Cả 2 phản ứng đều tạo kết tủa.

DẠNG 2 : CÂU HỎI ĐĩỂU CHẾ

A. Sơ ĐỒ PHẢN ÚNG
i

Câu 98. Viết phương trình phản ống hoàn thành sơ đồ sau :

1. Ca CaO Ca(OH>2 -> CaC03 Ca(HC03 ) 2 -> C ad 2 CaC03
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kh2po4

£ Zn — -  Zn(N0 3}2 — ► £nC0 3

6- S ' ^ ° 3 ^ f ? 0 ^
* -  if  j l

ZnO -—*“ NajZnOg

C 02 —— KHCO,-— -  CsCOs

■Aị(ỌH)ạ

AIC?3 " (̂NOj/g ^  Ai2Oj ' .
7. a) Canxi cacbua -> axetilen —7» etiien —> rượa etvỉic —» ax.it axeíic —» 
canxi axeĩat —» natri axeĩạí —> rneian.

b) Tinh bột —» glucoza -» rứợu e.tvlrc :••-» axit axetic —» etv] axetat —> 
canxi axetat—> axeton.

Cảu 99. Tìm các chất kí hiệu bằng chữ cái trong sơ đồ sau và hoàn'thành sơ dồ 
bằng phương trình hoá học :

1. A là hôn hợp gồm Mg và Cu

+o9 Khf D + dd E

( Kếttửa F— — G M 

’2. Feí>2 -> A —>• B “ » c —» CuSO-t

3. CuSG4 -> B -» c D -> Cu

B iế t: A + H ơ  ■-» Đ + G + H20

Fe20 ,  - FeCL

50
4B- HTHCS



6 .
FeS~ \\ .+0, _ -í-NaCH _ +N3 0 H _ +HC! _ +0 , _ +H,0 _ +Cjft ——- 9- r: -  n > R 2> p

s  /

S.

NaCi
I - 
t
HCi.

NaOH

r*j -ge 
2

C.KCH I

9> c

p
CHcCQQK.

s / i r : Đốt cháy I mol A, ;B, c , D đệu cho 2 mci khí C 0 2 ' 

10* r— ----- X —, -tCH2 -  ChiClln (P.V.C)

0 2 C2  Ị'

C2 H 2

fl ■ •
C2H5OB —  B -*■ 4CH2 -C H 2>n (P.E) 
tị-/  ! X  ..........  i t "  ' ■ - - - •

CH4 I D ----- -  G • •

X— Y — -tCK2 -G H  = CH - CH2 ^ (C 3 0  su fauna)

11. CaCO- A s  ^  0^ 2 c  -Vd  -» .E -> CHjCOOCjKs
1 2 : - .

C aC 03 — y 

13. - - .

CB,COONa

Y

Xidohexan
Brombenze.n
Hexadoran
Nitrobenzen

1500°C _
*, , A (khfl----  - c —>- D —► E — CriiCOONa
NaQH /  (am!anh;r«ianhj.- . , ^
CaO \  X (rắn) —■*- Y (ran) — z  (khí)



14. X—^-*-Y{khQ

A! A  +than /
^  3 3000°c \  , B | — MuSC

+CỈ2
D

F - 2-^. E+Y

l5 ’C4H10— - A  ----- .  C^HjOH ---- - A ^ f i

16. Beazen -  A *KĩC0? > B ~ - A > C O ,t

17. C ,H 6 *a * * ' > A  +Na0H > C -H jO H  *x-  > B  —  >

CH3COOCH, ±Ngg-> D -- t&SOj-fr B — E . ■ : ' ■

18.
Metylbenzen----- ẳ— y
(C6HS~CH3) \  -Fe » X1+ X2 -—-  Yị Y2

19. CH3 -  CH(OH) -  CH3 -»  A B CH4  -► C - Ỉ D  -> E ->  C6H5NH2

20.
B — E - ^ C 2H60(K )

A
D —̂  F — *-C2H60  (G)

Cáu 100. Hãy tìm 2  chất ' vồ cơ thoả mãn chất Q trong sơ đồ sau :
A —— B.— -  C

Q \
X̂ — •-Y^— z

Câu 101- Nêu hai trường hơp thoả mặn X, Y trong íơ  đổ sau :

C2H5OH -» X -> Y -» CĤ COONa 

C âu 102, Hãy viết các PTHH biểu diễn đẩy biến hoá sau :

a) S0 2 -*  Na2SƠ3 -> NaHS03 -> Na2S0 3 -► Na2 S04

b) C 0 2 -»  Na2C 0 3 -> NaHCOs Na2 C 0 3 -> NaOH
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B. ĐEÈN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Cãu 103. Chọn 4  chất khử thoả mãn X trong sơ đồ sau : FexOy + X —» Fe + ? 

Nêu 3 vĩ đụ về FexOy bằng phương trình hoá học.

- Câu 104. ?■+?.-> CaC03i  + ?

? + ? —> 2 n S i  + ?

? + ? -» Ca5(P04)2ị  + ?

'?  + ? ->  SƠ2 + H20  

Câu 105. Cụ + ? -»  CuS04 + H20  + ?

Cu + ? —> C1ỈSO4 + ? ■

KHS + ? ->  H2S 4-?

Ca(HC03) 2 + ? CaC03i  + ?

O 1SO4 + ? -> FeS04 + ?

Fe2(S04)3 + ? -> Fe(N03)3 4- ?

A i ạ 3 + ? -> A12 (S0 4 ) 3 + ?

NaCl + ? -»-NaOH + ? + ?

A120 3 + KHS04 -» ? + ? + ?

.. KHG03;+ Ca(0H)2■->? + ? + ?

■ ' Gâu 106. Viết 6  PTHH của các phản ứng khác nhau để thực hiện phảĩi ứng :

BaCI2 + ? —> NaCl + ?

Cẳu 107. Viết 9 phương trình hoá học khác nhau để thực hiện sơ đồ :

A -> ZnCl2 ; Biết A là Zn hoặc hợp chất của Zn.

: Câu 108. Fe$ 2  + 0 2 — A + B G + KOH —» H + D

A + 0 2 — c  H + Cu(N0 3)2 -> ĩ + K
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c  -  Đ axũ E . ' I + E - J - F  + A + D -

E - ỉ - C u Á + Đ  ' G t G 2^ D ^ E  + 1

.At -T Đ —̂ âXĩt o

Câu-109.

A + 0 2 -» 3  + c  K -T AgNQ3 -> AgCI + I

B -T O-J — D I + A J + t  + NOT + E „

D ~ E —r F I + c  —̂ J + ii

D + BaCI2 + E -> Gv + H 'J + NaOH -»  Fe(OH>3 + K

*F-ỉ-BaCỈ?-> G i + H 

Câu no. ? * ? -> Br2 +'M nBr2 + H,0

Ca(H2P04)2 + ? -» Ca3(?C4)2>  ? .

NH; + CO; -° —° ? + ?

Cảu ì 1 ỉ . • A + ? —> 3 B -r ? —> Đ + H2Q

B + 3 0 2 -> 2C02 + 3H2Õ ■ B;+"Đ->E + K20

E -r NàOH -> B + ? .........  J -

Câu 112.

? + Cu(OH), -> C6H ;20 7 + ?■ ? -> C2H5OH -ì- C 0 2

? + h 2o  -> C3Hs(OH) 3 + ? ? + ? -»  C3H5 (OH>3 + e ì7H35eOONa

c .  Đ ĨỀU CH Ế MỘT CHẤT TỪNHỈỀU CHẤT BANG; NK ĩỀlI CÁCH

Câu 113. Từ Nă, H20 , CO->, N2 điều chế sođa và đạm 2 lá.-Viết phương trình 
phản ứng.

Câu 114. Từ NaCl, MnO-j. H2SCL đặc, Fe, Gi, H ,0 . Viết phương trình điều chế 
FeCỈ2, FeCí3, CiiS04.
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Câu 115. Viết cấc phương trình phẩn ứỉ! 2  chỉ ra :

a) 2  cách điều chế CuO, MgO

b) 3 cách diều chế SOy, CO',

c) 2 cách điểu chế mỗi chấx HCỈ,K 2 S, H3? 0 4, H N 03ĩ H2 S04.

d) 4 cách điều chế NaOK, Ca(OH)2, A1(CH)3.

e) 6  cách điều chế muỐi FeC<2, CuSO^.

f) 4 cách diều chế khí;CỈ2 .

g) 4 cách điềiỉ chế khí HCì.

Càu ÍĨ6.  Từ ? viết cấc uhương trình  biến đổi thành H 3? 0 4.

Câu 117. Từ Na, Fe$2 , 0 2, KyO và xức tác ; viết phương trình điều chế 

Fe2 (S04)3, Fe(OH)2. /  '

Câu Ỉ18. Từ Cu, NaQ, H7G ; viết các phương tnnh.điéu chế<Ìi(OH)2.

Câu l l9 .  Viết các phương trình điều cnể trực tiếp :

a) Cu —> CưCỈ2 bằng 3 cách.

b) CuCI? -ỳ- Cu bằng 2 cách. ~ “ ■ .

c) Fe —> FeCI3 bằng 2 cách. ^  -

Càu 120. Từ P, CuỌ, Ba(N03)2, M0SG4 , 0 2, H20 . Viết các phương ínnh

điều chế các chất: H3PC4ĩ Gi(GK)2, CuS0 4, KNG3, Na3PC4, Gi(N0 3>2.

Câi> 121. Từ Quăng pint sãt, ĨÌÌTƠC ồìên, không khí, hãy -viết các phương ĩnnh 
điềụ Ghế các chất: FeS04, F e ơ 3, Fếcỉ^, Fe(OH)5, Nỉ.2S03. NaHS04-

Câu 122. Từ Feis, B aờ 2, không khí, Ẽ 2Ồ ; Viếí bẩc phương tríáh điều chế BaS04.

Cểu 123. Có thể điều chế 0 2 tủ  chất A (A iắ dd NâCìH, H2 SÓ4, ỉvínQ-,, dd 

KM np4, hỗn hợp"N2'yầ Ò^.''ViếtxắC'PTHH.'
Câu 124. Viết cầc PTHH cửa.Đhản ổng điều chế ưựí: tiếp FẹQ 2 từ Fe, từ 

FeS04, từ FeCI3. .
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Câu 125. Phân- đạm 2 .ỉá có công thóc NH4N 0 3, phận đạm urê có công thức 

(NK2 )2 C<X Viết các phương trình điều chế 2 loại đạm trên từ không £hí, 
nước và đá vòi.

Câu 126. Có 5  c h ấ t: M n02, H2S 0 4 (đặc), NaCl, Na2 S04, 'CaCl2. Dùng 2  hoặc 3 

chất nào trong số trên điều chế ổưởc H ơ , Cỉ2  ? Viết phương trình hoá học.

Câu 127. Từ các chấí sau :-'Cu, c , s, 0 2, H2S, Feí>2, H2S04, Na2SC>3 . Hãy viết các 

phương trình ] )hản úng có thể điều chế S02. Ghi rõ điều kiện. ’

Câu 128. Viết các phương ưình điều chế NaOH từ Gác chất soổa, đá vôi, nước, 
muối ăn.

Cáu 129. Nêu phương pháp để điều chế C 0 2, S02. Phương pháp nào dùng trong 
công nghiệp, phương pháp nào dùng trong phòng thí nghiệm ? Vì sao ?

Càu 130. Nêu cách điều chế Na2 C 0 3 -» Na ; A1(N03) 3 -> Aỉ ; 

FeS2 -> Fe.

Câu 131. Viết phương trình hoá học biểu diễn sự điều chế trực tiếp FeS04 từ 
Fe bằng các cách khác nhau.

Cẩu 132. Viết các phương trình điều chế H3P 0 4 từ p và Ca3(P 0 4) 2 theo 2 cách. 

Cách nào thu được H 3 P Q 4  tình khiết hơn ? -

Câu 133. Hỗn bợp gồm CuO, Fe20 3. Chỉ dùng Aì và H O  hãy nêu 3 cách điều 
chế Cu nguyên chất.

Câu 134. Từ các chất P20 5, N 02, HoO. Hãy viết các phương trình điều 

chếN20 5 V :

Câu 135- Hãy cỈỊọn 6  chất rắn khác nhau để khì cho mỗi chất đó tác dụng với 
dung dịch HCì ta thu được 6  chất khí khác nhau. Viết phương trình hoặ học*

Cảu 136. Viết các phương trình điều chế CH3COOH từ than đá, đá vôi, chất vô cơ.

Cảu 137. Có thế tổng hợp rượu etylic từ C 0 2 theo con đường quang hoá. Viết 
phương trìnii hoá học.
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Câu 138. Từ khí tự nhiên (chứa 97% Vqh ). Viết phương trình tổng hợp các 

chất dẻo P.E ; p.v.c (các chất vô cơ cho sẵn). '

Câu 139.‘ Từ tinh bột và chất vô cơ hãy viết phương trình hoá học điều chế 
rượu etyỉic, este etyl axetaí, cao su buna.

Câu Ỉ40. Từ than đá, đá vôi, chất vô. cơ hãy viết các phương trình điều chế 
phenol (C6H5OH) ; aniỉin (C6 H5NH2), rượu xiclohexanol (C6HjjOH) và 
thuốc trừ sâu 6 *6 .6 .

Câu 141. Từ n-butan (sản phẩm dầu mỏ) nêu sơ đồ tổng hợp chất dẻo P.E ; p.p 
và cao su buna.

Câu 142. Viết phương trình phản ứng điều chế etylen g-licoỉ có công thức : 
HO -  CH2 -  CH2 -  OH từ axit axetic và các chất vô cơ.

Câu 143. Viết các phương trình điều chế đi axií : HOOC -  COOH từ rượu 
etylic và các chất vô cơ.

' Câu 144. Biết rằng g]ucozơ có thể được tổng hợp từ H -  CHO còn tạo ra
‘ H -  CHO bằng cách oxi hoá CH3OH bởi đồng (II) oxit nung nóng. Hãy 

viếĩ sơ đồ phản ứng điều chế axit axetic từ metan và các chất vô cơ.
V

Cảu Ỉ45. Đi từ các chất đẩu là đá vôi, than đá và được dùng thêm các chất vô 
cơ cận thiết, hãy viết các phương trình hoá học điều chế ra poỉi(vinyl 
cloriia) ; đicloetan (CH2CỈ -  CH2C1).

DẠNG 3 : CÂU HỎI PHÂN BIỆT VÀ NHẬN BIẾT 

A. LÍ THUYẾT Cơ BẢN VỀ THUỐC THỬ HOÁ HỌC Ở LỚP 9 THCS
(Áp dụng để phân bíột và nhận biết các chất)

I - MỘT SỐ THƠỐC THỬ THÔNG DỤNG

THUỐC THỬ DÙNG ĐỂ NHẬN HIỀN TƯỢNG

1 Quỳ tím - Axit
- Bazơ kiềm

Quỳ tím hóa đỏ 
Quỳ tím hóa xanh

2 Phenolphíalein 
(không màu)

- Bazơ kiêm Hóa màu hồng
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3| Nước (H20)

ị

- Các Kim Ịoại mạnh 
{Na,K,Ca,.Ba}

-+H2T ; 

Riêng Cs còn tạo đđ GỤC Ca(GH)2 Ị
Ị
ị - Các oxít kl manh (N!a20, Tan, tẹo đd iam bổng !
1
I KgO.-Caộ.CaO)

phénoỉphiảleỉn . 1 
Riêng GaO -> dd đục Ị

Iị ; - p 2Oõ Tsn +-đd !àm ổỏ quỳ 1
ỉ

ị
Í - Các muối Na, K, NO3 . Tan ị 

1 1
“ CsC? ‘L

T3 fì C2H0 bsy len ị

4\ Dung dĩch kiểmi - Kim ioai AI, Zrs Tan + H? bay lêrì 1 á > ì
ỉ
1 Al20 3( 2nO; AỈ(0H)‘S. Zn(OH}2 Tan 1

í
5; Dung đích axit 

i
- ìvìuối CO32 , SÓ32 , sunfjg

• •
- Tan. + khí CO’2 , S 0 2 H2S 1

- HCÍ, ri2S 0 4 

-HNO3, 

H2S 0 4 đặc, nóng

- HCI

- H2 SO4 

' - HNO3

- Kim loại đứng trước H

- Hầu hếí kirn loại kể cả 
. Cu, Hc, Ag 

(Riêna Cu còn tao đd muối 
ổồng màu xanh)

- Mn0 2

- A§ 2 0  

“ CuO

- Ba, BaQ, rriLối 3a

" Fe, Pe.o, Fe30 4, FsS, 

PeS2, FèC 03, CuS: Cli2S

I

Ị 6 Ị Dsjnc dich muốil ị
Ị  -  BaCi?, ị z 
I 33(N 03}2, '

Ị (Ch^COGJjSs
- AgN0 3

I
I - Cd(N03)2, 

Pb(N03)2

- Hợp chất có gốc SO4

- Hợp chết có OOC cr

2-

- Hợp chất cố gôc s.2-

B3 SO4Ì  trắng

» AgCỈ-i trang

-> GdSv- vàng 
■ PbS-i đ e n .
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-- Tan + H’2 bay !ên 

’an;+ khíỉsỉO.2 , S 0 2; bay íên

“~> Cí2 bay ỉẽn 

-> AgCí kểí íủs 

—> dd màu xanh 

S a S 0 4 kết tủa

-► Khí N02, s ‘0 2> C02 
' bay lên

ì



I CHẤT CẨN I „  IS|V
. ■ ’ ■ ■ i HUOCm HỬ •.

;NHẶN5?ẾT Ị-......... • •
HSậN TƯỢNG .

ị Các kim ỉoạl 1

Ị - Ng, K (kinp. !oạ! kiề-T; Ị '+ Ị~ỉ„o .
Ị h o á ừ ị 1 ) ! ^ ;

• I + Đốỉ chốv, quart sáỉ màu 
! hgọnlửa.
ỉ'.Ị - Bs (hóa trị 2 ) . Ị ụ. H2 0

Ị - Ca (hóa trị 2) .. . ; + H2o

í Ị . n ->I ỉ “ ứì ữot cháy, quan sát rhàu
I ngọn iửa

-Á!, Zn :,Ị + dò kiềm NaO.H, Ba(OH)2

Phân biệ.ỉ AI về Zn j .+-His'0^.đặc, nguội

“ Các kim ỉọại từ Ị + đd HC! 
Mg...đến Fb'

- Kim loại Cíj

j - ktm loại Hg
Ị l c u v à o d
ị I

I - Kinrì loại Cu (đỏ) l +AgNOạ

+ h n o 3 đặc

HN0 3 đặc, sau đó chó 
Ị Cu vào dđ.

- Kim Ịoẹi Ag I + HNG3? sau đó chổ NaC!
Ị vào dd

-» tan + dd trong + H2T

màu vàng (Na) 
-» miu tím (K)

-» tar + títí trong + H2T

tan + dd ổục + H2t '

-> màu iục (Bs)
-vrrùiu đỏ (Ca)

tan :+H2t  ■

Ai khônc tan, còn Zn tan 

->■ N(>2T nãu

-> tan +H2? + riêng Pb c ó ị 

PbCío trắnc

tan + dd xanh + WO2T
nâu ''-:v ■■■■■ '

tan + N0 2t  nâu

trếna bạc tên đỏ

—> tai + dd xanh + í  trắng 
bạc !<3n đỏ

-» ta-ì + NG>2T nâu + ị  trắng

2 Ị. ỉyỉệtsốphí kỉm . .. I

! “  !2 (rTièu tím đen) ; + •
ỉ . ' Ị + Đun nóng mạnh
I - . . ’ . * ' '  ,
ị -  S  ( m à u  v à n g }  _ I . +  Đ ố t  t r o n g  0 2 , k h o n g  k h í

I ' ........ I

-> màu
- » trrông hca hết

—> S02t  mừi hắc

xanh



- p (màu đỏ) 

- c  (màu đen)

+ Đốt cháy 

+ Đốt cháy

->■ P2O5 fan trong.H20 + dd 
làm đỏ quỳ tím

CO21 làm đục nước vôi trong

3 Một số  chất khí . . ■ - - .

- n h 3 . + Quỳ tím ướt - Mùi khai, hoá xanh

-NO2 • %ĩ - có màu nâu

-NO + Không khí hoặc 0 2 (trôn) -> N02 màu nâu

- H2S + Cd (N03)2 dđ Mùi trứng thối

+ Pb (N03}2 dd - CđS ịvàng, PbS lđen

-02 >  Tàn đóm -» Bùng cháy ..

Ò01 + NƯỚC vôi ỉrong Van due CsCOj 'i
_ c o + đốt trong không khí —> OO2

- s o 2 + Nước vôi trong -» vẫn đục CaSOs ị

+ Nước Br2 (nâu) Lăm mất mấu Br2

- -sc 3 + dd BaC!2 (có H20) BaS04 i  trắng

-Cl2 + dd KI và hồ tinh bột í2 i  + màu xanh

+ AgNOs dd AgCt í

- HCI + AgN03 dd AgCl i

' -»2
+ đốt cháy gịọt H20

ì
4 Oxit ồ thể ran ■ - .. ' ' • ■: ■' ’ ■ . . i' - ' .............

“ N320, K2O..BaO + h20 -> dd trong suốt, làm xanh
quỳ tím

- Cáo + h20 -» Tan + dd đục

+ dd Na2C03 . —> ket tua CaCO-5 ị

- p 205 + h20 -> ơd làm ổỏ quỳ tím
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:
- S i02

- A!20 3 

-CuO

- Ag20

- Mn02

+ dd HF (Khôna tan.ỉrong 
các axii khác)

+ Tan cả trong axií và 
kiềm

+ dđ axií HCi, HN03; 

H2S 04 ioãng...

+ dd HC! đun nóng

■+ dd HCÌ đun nổng

—> í an tao SiF4

-» đd màu xanh

->AgCI ị  trắng 

-> Cl2 t  màu vàng

5 Các đung dịch muôi

a) Nhận gốc axit

c f + ÁgN03 '
1 c.-̂  —> AqCỈ V —> áon ifzsij

Br“ + C!2 Br2 iỏng màu nâu

. . |_ ^ + Br2(Ci2) + tinh bột ->■ Màu xanh đo l2 l

•s2~ + Cđ(N03 ) 2 hay Pb(N0 3 }2 C dsị vàng, PbSị đen

soil" + dd BaCI2, Ba(NC>3 ) 2 -> BaS04  ị  trắng

so?- + dd HGI, H2S 0 4, HNO3... S02t  mùi hắc và làm Br2

mất màu

c o f - + ổđaxlt HCỈ, H2S04iHN03... C02 làm đục nước vội

PO4 -  (trong muối) + dđ AgNC>3 Ag3P 04ị  vàng

NOJ + H2SỌ4 đặc + Cu ■-» đđ xanh + N 02t

b) Nhận kìm loại 
trong muối:
Kim loại;kiềm + đốt cháy và quan sát màu vàng (Na)

rnàu ngọn íửa
màu tím (K)

- Mg2+ + NaOH đd ị  Mg{OHJ2 trắng

■ Fe2 + ' + NaOH dd -> Fe (OH) 2  trắng
F8 (OH)2ị  trắng + ktiông khí
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.3+

I Aỉ

i Ca

ph

2+

2 +

I + NaOK cd

I + NsCH đến dưi

I + N8 2 CO3 dđI
! + Na2S dd (hoặc H2S}

I
Ị -» Fe(OH}gi nâu đỏ 

I -» Fs{OH)3i  nêu ỔỎ

! -*• AI(CH)3 trsf^g. 4- tar
I

Cs c o 3 v

PbS ị  đen •

Ỉ IV.

S. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NHẬN BĨẾT ■

ĩ - NHẬN 5ỈỂT BẰNG THUỐC THỞ Tự CHỌN ; :

Cãu 146. Nêu cách phán biệt CaO, Na2 0- MgO, là chất bột trắng.

Cảu 147. Trình bày phương pháp phần biệt 5 đung dịch : H G , NaOH, Na2 S04í 

NaCi, N aN 03.

Câỉi 148. Phân biêt 3 loại phân bón hoắ học : phân kali (KCI), đạm 2 lá 

(NTH4N 0 3)và supephotphat kép Ca(H',P04)2.

Câu 149. Phân biệt 4 chất iỏng : HCỈ, H 7S04, HNO3 , H20 .

Cễu  Ỉ50. Có 4 ống nghiêm, mỏi ống chứa: ỉ duns dịch muối (không trùng kim 
ỉoại cũng như gốc axiĩ) là : clorua, sunfat, niĩrat. cacbonat của các kim ĩoại 
Ba, *Mg, K, ?b. _  . _

a) Hỏi mỗi Ống nghiêm chứa dung dịch của muối nào ?

b) Nêu phươns oháp phân biật 4 ống nghiệm đó- ~

Gàu 151. Nêu các phản ứng Díhán biệt 5 dung dịch : N aN 03, NaCI, Na2S, 
Na2 S04, Na2C 0 3.

Cảu 152. Có 8  đung dịch chứa : N aN 05, Mg(NG3)2, Fe(NO3)0, Cu(N03)2í 
Na2S04, M gS04, FeS04, CuS04. Hãy nêu các thuốc thử và trình bày 
phương án phân biệt 8 dung dịch nói'trẽn. .

Câu 153. Có 8  ox.it ở dạng bột gồm : Na?0 , CaO, Ag20 , A120 3> Fe2Or, M n02, CìỉO 
và CaO. Bằng những phảĩi ứng đặc tnmg nào có thể phân biệt cắc chất đó.
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Cảu 154. Ba dung dịch muối Na2 S 03, NaHS03, Na2 S04, có thể được phẫn biệt 
bằng những .phản ứng hoố học hào ? . .

Câu 155. Phân biệt 6  dims ảịch : NaNG3, NăCI, Na2S, Na2SOỊ, Na2C 03, NaHC03

Gâu Ỉ56; 5 chấĩ b ộ i: - Cu, Àĩ, Fe, s, A 2 . Hỗv nêu cách phân bì' it chúng.

Câu Ị57. Có 2 đur.g địch FeCỈ7, F eC 5. Có ĩhể dùng 2 ‘tTOĩig 3 hòá chấĩ : CuT 
nước Br?, dung dịch KOH để phân biệt 2 dung địch náy. Hãy giải thích.

Câu 158. Bằng ohươns pháp hoá học làm thế nào để nhậĩ*. ra sự cố mặt của mỗi 
khí trong Hỗn hợp gồm : CO, G02, SQ-vSO-. Viế: phươìg tìn h  phản óng.

Câìỉ 159. Cỏ 5 chất bột : MsO, P -0 5, Baò, Na2 S04, AI2 0 3. Hãỳ đùng phươns 
pháp đơn siản để;phân biệt các chất này. ..

Cảiỉ 160. Có *4: chất rắn : KN03, NaNO-v XCI, "NaG Hãy nêu cách phân
biệĩ chúng. ... .

Câu 161. Nêu phương pháp hoá học để phàn biệt các cặp khí sau đ â y .

a) Etilsn, metan, hiđro, 0 * 1.

b) CH4, C2R 2, c 2h 4, c o 2 , . . .

c) NH3 , H23 , HCỈ, S 0 2 

■d)g2,;C 0 2 ,:C 0 ,S 0 2,S 0 1: ' , x;

■ e)N H 3 ,H 2 S,;Gl2 ,N 0 2,N 0 -

Cầu 162. Có.y4 chất lỏng : níợu eíylic, axit axeíic, phenoĩ, benzen.

Nêu phương pháp boá học để phân Òíệt 4 chất đó.

Câu XỔ3 Có 5 chất long : cồn 9Ú°^b tE ztn , giẩiĩĩ'ăn,’ đuxỉglẵịcà-glucòzơ và 
nước rbột sắn ‘dây. Làm thế nào phần biệt chứng.

Câiĩ ỉ 64. Nhận biết sự có mặt của các khí sau trons cùng, một hỗn hợp C 0 2,
s o , ;C 2H4; c h 4. ' :-

Câi! 165. 5 chất- lỏng : rượu etyỉic, benzen, axit axstic, etvỉ axetat, glucoza. 
Hãv Díiân biệt 5 chất đó.
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Câu 166. Có 4 đung dịch : C2H5 OH, tinh bột, glucozơ và saccarozơ. Nêu 
phương pháp hoá học để phân biệt 4 chất đó.

Càu 167. Có 3 chất ỉỏng : benzen, hexcn, hexin-1. Hãy nêu các phản ứng để 
phân biệt chúng.

Cậu 168. Hãy phê n biệt 4 chất lỏng : dầu hỏa, đầu lạc, giấm ăn và lòng trắng trứng.

H - NHẬN BẾT CHỈ BẰNGịTHƯỐC thử  quy định

Càu 169. Nhậii biết các đung dịch .trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng 
phenọlphtale ìn I

a) 3 dung dịch : KOH, KC1, H2 S04.

b) 5 dung địch : Na2 S04, H7SO4 , MgCỈ2, BaCI2, NaOH.

c) 5 dung đị:h : NaOH, HC1, H2S04, BaGI2 ;NaGĩ-

Câa 170. Nhận biết các dung dịch ưong.mỗi cặp sau đây chỉ bằng quỳ tim : 

â) 6  dung dịc h : K2S04, NaCl, NaOH, Ba(OH)2, BaCl2, HC1,

b) 5 dung dịch : NaHS04, Nầ2 C 03í Na2 S03, BaCl2, Na2S- : 

vc) 5 dung địch : Na3P 0 4, A1<N03)3, BaCl2, Na2S04, HCi.

d) 6  dung dịch : Na2S04, NaOH, BaCỈ2, H a ,  A gN 03, MgCl2.

e) 4 dung dịch : Na2C 03., ÀgN 03, CaCl2, H Q .

í) 5 chất lỏng : dd CH3COOH, C ^ O K , dd Na2C 03, dd MgS04.

Câu 171. Nhận tiế t các chất trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng dung dịch HCỈ

a) 4 dung dịch : M gS04, NaOH, B a ơ 2’ NaCỈ.

b) 4 chất r ắ r iN a Q , Na2CỌ3, BaC03s BaS04.

c) 5 dung dịch: BaCI2, KBr, Zn(N03)2, Na2C 0 3, AgN 03.

Câu 172, Nhận biết các chất trong mỗi cặp sau đây chỉ bằng 1 kim loại:

a) 4 dung dịch : AgN 03, NaOH, HC1, NaNOs



b) 6  dung dịch : H Q , HNOj, NaOH, AgN 03, NaN 03, HgCl2

c) 5 dung dịch.: KQ, HNO3- AgN 03, KC1, KOH

d) 4 dung dịch : (NH4 )2 S04, NH4N 0 3, FeS04, A IQ 3 

Câu 173. Nhận biết chỉ bằng 1 hoá chất tự chọn :

a) 4 dung dịch : Mgơí2, FeCI2> FeQ 3, AICI3

b) 4 dung địch : H2S04, Na2S04, Na2C 0 3, M gS04

c) 4 dung dịch : H Ò , Na2 S04, Na2 C 03, Ba(N03 ) 2

đ) 4 dung dịch loãng : BaCI2, Na2 S04, Na3P04, HNC3

e) 5 dung dịch : Na2C 03, Na2S 03, Na2S04, Na2 S, Na2 Si03

f) 6  dung dịch : KOH, FeCỈ3, M gS04, FeS04, NH4 C1, BaCl2

g) 4 chất bột trắng : K20 , BaO, P20 5, Si02 

' h) 4 a x it : HCi, HNO3 , H2S04, H3P 0 4

Câư 174. Hãy nhận biếí chỉ bằng 2 hoá chất đan giản tự chọn :

a) 9 chấĩ rắn : Ag20 , BaO, MgO, M n02, A120 3, FeO, Fe20 3, CaC03, CuO.

b) 6  chất b ộ t: Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)3, BaQ2, sođa, xút ăn da.

c) 3 dung dịch : NaCI, HC1, NâN03 chỉ bằng 2 kim loại.

d) 4 chất b ộ t : Na2C 03, NaCỈ, BaC03, BaS04 chỉ bằng C 02, H20 .

Câu 175. Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãv chỉ rõ phương 
pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn : NaHS04, Na2 C 03, Na2S03, 

Ba Ơ 2 1 Na2 S.

HI - NHẬN BỂT KHÔNG CÓ THUỐC THỞ KHÁC

Câu 176. Có 4 ống nghiệm chứa 4 dung địch Na2 C 03, C aơ 2, HQ, NH4HCO3 mất 
nhãn được đánh số từ 1 -  4. Hãy xác định số của mỗi dung dịch nếu b iế t:

+ Đổ ống (1) vào ống (3) thấy có kết tỏa.

+ Đổ ống (3) vào ống (4) thấy có khí bay ra. Giải thích.

5A- HTHCS
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Câu 177. Có 4 ỉ ọ mất nhãn A, B, c , D chứa KI, HI. AgNO-s. Na2 CC‘3;

+ Cho chất trong ỉọ A vào các lọ : B, c , D đều thấy có kết tủa.

+ Chất trong ỉọ B chỉ tạo 1 kết tủa.với ỉ trong 3 chất còn lẹi.

+ ChấL tron 2  ỉ ọ c  tạo 1 kết tủa và I khí bay ra với 2 trong 3 chất còn lại.

Xác định chất chứa trang mỗi lọ. Giải thích.

Cấiỉ 178. Trong 4 ỉọ mất nhẫn A, B, c , D chứa AgNCK,. ZnCỈ7, HI, Na2€ 0 2 . 
Biết chất trong íọ B tạo khí với chất trọng ỉọ c  nhưng kỉiồng phản ứng với 
chất trong lọ Đ.

Xác định chất chứa irons mỗi lọ.-Giầi ỉhích.

Câu 179. Trons 5 dung dịch kí hiệu A, B, C  Đ, E chứá Nã2 CG?, H G , BaƠ2Í

H ,S 04, NaQ. B iế t:

T Đổ A vào B —> có kết tủa.

-í- Đổ A vào c  —> có khí bay ra.

+ Đổ B vào D có kết tửa. •

Xác định các chất cỏ các kí hiệu trẽn và giải thích.

Câiỉ ỉ  80. Hãv phần biệt các chất trohs mỗi cặp dung địch sau đây mà khôns 
dùng thuốc thử khác : ;

a) C«CI2, HCĨ, Na2C 0 3, KCI.

b) NaOH, FeCI2, H G , NaCL

c) AgN 03, CuCỈ2. N aN 03, HBr. /

d) NaHC03. HO , Ba(HCỌ5)2> MgCi2, NaCì. ;

e) HCI, BaG 2, Na2 C 0 3> Na2S 0 4. 

í} NaC3, HCỈ, Na2C 0 3 H2Ố.

g) NaCI, H2 S04> CuS04, 3âCi2, NaOH.

h) Ba(HC03)2, Na2C 0 3, NaH C03, Na2SÓ4, NaHSOs, NaHS04. ’

6 6
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i) NaOH, NH4 a ,  3âCI2, MgCl2, H2 SD4

k) NaCl, H2 S04> Ba(GK)2, Nâ2C 0 3

in) Ba(N0 3)2, H N 03, Na2G 03 .. _  ;

ĩi) B áG z, HGI, H2 SG4v K3?04 :

- 'D A N G  4 : • G Â U . H Ỏ I T IN H  C H Ế  .VẬ; T Á C H  H ỗ N  H Ợ P  

T H À N H  C H A T  N G U Y E N  C H A T . - .. •

. NGUYÊN TAC : .

a) Bước ỉ  : Chọn chất X chỉ tác dụng với A (mà không tác dụng với 3) để
chuyển A thành Aj ở dạng kết'tủa, bay hai hoặc hoà tân ; xách ra khỏi B 
(bằng cách ỉ ọc hoặc tự tách). •' v ~ .

b) Bước 2 : Điều chẹ lại chất A tù chất Aị .

. .. . ... , * X s
Sơ đó íốĩìg q u á t ; A ,  B — - S

^  A.J< f. 4 , tan) A

Nếu hổn hợp A, B ; đều tác dụng
được với X thì dùng chất X  chụyển cả A, B thành A \  B’ rồi tách A \  B’ 
thành 2 chất nguyên chất. Sau đó tiến hành bước 2 {điều chế lại A từ A")

VÍ DỤ VÀ CÁCH LÀM •

1. H ỗn hợ p  c á c  c h ấ t rắĩĩ 

Chất X chọn đùng để hoà ían

a) Ví dụ ỉ 
Hỗn 

Trình bày:

T Cho hỗĩì hợp đun nóng với H-SO4

• ' CaC03 + H2S04 -4 CaS044 + G02 t +■ H20

. CaSO, Ca®°4 ị  ; ■
h(?P CaCOj----  — \  _ , +càroH>

3  3  cQo t t r3̂  c-aco,
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Ngoài cách chuyển FeCJj —>Fe2Ơ3 nhưtrên côn 2 cách khác như sau :

FeCl2 dđ đi* phto > Fe — Fe20 3 '

- _ ■ _ +nw ^ 7
Hôn hợp Fe2C3 -  CuO— *- FeCi3 + OuCỈ2—ế

FeCÍ2 NaOH ; Fe(OH) 2 i2 á g £  > Fe(OH>3 _ i l+  Fe20 3 ; 

Hỗn hợp Fe20 3 + CuO có thể tácli bằng cách khác :

_  / Cu C u 0

+ O; -rHjO

FeClg + FeCi/g??-En Fe ^

2. Hỗn hổp các chât lỏng (hoặc chất rán đằ hoà tan thành dung dịch) thì 
chất X chọn dùng để tạo kết tủa hòặc bay hơi. - -

Ví dụ 3 : Dung dịch chứa NaCl, CaCl2

3. Hỗn hợp các chất khí: Chat X chọn dùng để hấp thụ.

+ Ví dụ 4 :

HãnhạpC02+ 0 2 - £ í 9 í ỉ ỉ /  2 „
VcaCOj* íííẩSscO;, ỉ

(Khi đẩy các khí ra khỏi cẩc chất bằng axit nên dùng K2S04  ĩoãng vì nó ỉà 
axit không bay hơi). :

Cảu 181. Tinh c h ế :

a) 0 2 có lẫn Cỉ2, C 0 2

Na2CQ;
NaC!

CaC!2+ NáCl _ _ '+HCĨ _ 
CaCOg-—-^ CaCl2
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b) Cl2 có ỉẫn 0 2, C 02, S 0 2

c) CaS03 có lẫn CaC03 và Na2CO^

d) AICI3  có ìẫn FeCl3  và CuG2

è) C 0 2 có lẫn khí HCi và hơi nước 

Câu 182. Nêu phựcmg pháp tách các hỗn họp sau đây thành các chất nguyẽn chết.

a) Hỗn hợp gồm MgO, Fe20 3 và.CuQ ở thể rắn.

b) Hỗn hợp gổm CI2, H2, C 02.

c) Hỗn hợp 3 khí S02, C 0 9, CO.

d) Hỗn hợp 3 khí 0 2, HC1, S02.

e) Hồn hợp các chất rắn s, K2 S04t Zn, BaS04, CaS03.

g) Hỗn hợp 3 muối rắn AICỈ3, ZnCỈ2? CuG2.

h) Hỗn hợp bột than, ĩ2, CuO.

Câu 183- Muối ăn có ỉẫn Na2 S03, NaBr, CaCI2, CaS04. Nêu cách tinh chế 
muối ăn.

Câu 184. Một mẫu Cu có ỉẫn Fe, Ag, S. Nêu phựơng pháp tinh chế Cu.

Câu 185- Cho các khí NH3, Cl2, C 02, S02, 0 2, N2, H2, NO, N 0 2, H2S. Mỗi 
khí đều chứa hơi ẩm. Hỏi dùng 1 trong các chất nào sau đây để làm khồ 
mồí k h í : H2 S 0 4 đặc, p2 0 5, CaO, NaOH rắn, CaCI2 khan ?

Câu 186. Tinh chế N2 từ hỗn hợp N2, N o , NH3 , hơi H20  chỉ bằng 2  hoá 
chất khác.

C âu 187. Hỗn hợp A gồm metan, axetilen theo tỉ lê íhể tích là 1:1.

a) Tinh chế CH4  từ hỗn hợp.

b) Tinh chế C2H2 từ hỗn hợp.

Câu 188. Chất lỏng C2H5OH có ỉẫn benzen. Nêu phương pháp tinh chế C2H5OH. 

Câu 189. Nêu phương pháp tinh chế etilen có lẫn C2ỈÌ6» C2H2, S02, H2, N2.
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ị-:
r

Càỉi 190. Hỗn hợp C^H^OH và CH, COOK. Nêu phương pháp tách 2 chất I

nguyên chất ra khỏi hổn hạp. I
' ' * 

Câu 19Ĩ. Tách riêng từng chất nguvên chất từ hỗn hợp : đá vói, vôi sống, thạch I
h

cao và muôi ồn. ị
ỉ

_  • * iCâu 192. Tách hồĩì hợp CaGO-, S i02, K G  thành 3 chất nguyên chất. I
. .  ̂ _ . ì

Càn 193. Tách từng kim 'loại nsuvẽn chết rá khỏi hỗn nợp gổrn M gC03. [

K->C03, BaC03. I
ị

Câa 194. Quặr.s nhôm có Aỉ^03 lẫn với cấc tạp chất là ?e2 0 3 và Si02. Hãy nêu Ị
. 7  Iphản ứng nhăm tách riêng từng oxit ra'khỏi quặiig nhôm. ị

í
Câu 195. Có ITĨỘĨ loại muối ăn bên eạrùo thành phần chính là NaQ (chỉếĩĩì 95% Ị

khối ỉirợng) còn chứa lượng nhỏ các tạp chất gồm : MgCI2r F eG ,, CaCI2, ị

NaBr, Nai, NaHCO-. Hãy trình bày cách loại bỏ các tạp chất để ĩhu được I
NaCl tinh khiết từ muối ăn dó. Viết các phương ĩrìrìh hoa hộé. [

MỘT SỔ DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN ị
A .  B À Ỉ  T Ậ P  V Ề  . C Ô N G  T H Ứ C  H O Á  H Ọ C  _  ̂ Ị

* .  : - ■ : ' .V / , ,  ' 7 V:, I
I. T ÍN H  T H E O  C Ô N G  T H Ử C  H O Á  H Ọ C  - - : - : ■■■ ' : ■ I

. . ■ . * . "V..,-,. : ‘ I

Công thức AXBVCZ (chất X) có số mol -  = —*A-. =- ị
Mx • xMA yMg zMc ị

(m ỉà khối lượng cụ thể, M là khối lượng moi). ị
■* ‘ • - ■■ ■ ^ ■ I

ỉ .  T ừ  ĩượng chết tíĩih ỉượng ngũỵêỉì tố  Ị\
. : ‘ í

Ví dụ : Tính khôi ỉượng Fe và khối lượng oxi có trong 20 gam Fe2 (S04)3. ị

? 0  ■ Ị
MFe-(S0 4 )3 -  430 (gam) nên khối ỉượng Fe = . 2.56 = 5,6 (gam) và I

” . - : 400 ’ f
, ' * 

khôi lượng 0  = —— .16.1-2 = 9,6 (gam). I
0  400 è I

70



2. Từ Sượỉỉg Rgnyên tế  tĩĩĩh Iượ2 2  chất

V/ : Cần bao .nhiêu kg ure (NK~.V,C0 để có } lượng đạm (nitơ) bằng 5,6 (kg) ? 

m (NH2)2CO = 60 (gam) nên lượng ure = - |y ^ . ỐQ = ỉ 2 (kg). ■

3 » Từ Ĩượiĩg ngiỉỵên tố nàv tính lượng ỉìguyêỉì tố  kia ~

Ví dụ : Trong supephotphai kép ihìiờng có bac nhiê 1 k§ canxi ứng với 49.6 
kg Dhoípho ?

Mca(H2D0  }, = 4 0 '+ '4  -5- (31.2) >  (16.8) =  234 (gam) Tiên khối ỉirạng'
49 6 - - ,

C a = — .40  = 32 (kgX 
3Ỉ.2

4. Tính' % khối Ỉượĩỉg các nguyên tố Érong ỈỈỢỊP chất

-Ví dụ : Tính % khối lượng các ngiìvêĩi tố trong hợp chất sắt(llỉ).suĩifat.

Tỉ lệ, khối lượng mFe: ms : mc  -  112 : 96 : 192 = 7 : 6  : 12 

Tương ứng với 28% ; 24%.Ị; 48 ^

IL  T ÌM  N G U Y Ê N  T ố  ; ' ; • ■ :

Ví dụ : Nguyên tố X írone bảĩiSLtuầĩi hoàn có ọxit cao,nhất dạng x ? 0 5- Hợp 
chất khí vội hiđro của X ciìứa S7 8 2  % ỉdiếí lượng hiđrc. X lằ nguyên tế  nào ?

G iả i: Nếu oxit cao nhất ỉà x 20 5 thì hợp chất khí vóị tỊđ rc  là XK?:(theo b.ảng 
tuẫn hoàn). Phần trăm khôi lượng X = 100% - S,S29,1 ~  91,18% '

X = - ^ —.91,18 = 31 —> X ỉà nguyên tố phoipho (p).
8,82

III. LẬP CỘNG THtiC EỢP CẸẤT. ,r

1. Lập công thức hợp chất bằng phần tỏ  khối

Ví dụ : Oxit của 1 kữn loại boá tri 3 có khối lượng 32 gam tan hết trong 
400 mi dung dịch HCi 3M vừa đố. Tìm công thức cxxiĩ trêĩL
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G iã i; R2 0 3 + ÓHC1 -»  2 RCI3 + 3H20  

0,2 1,2

Theo phương cìiđi. Khôi lượng mol phân tử của oxit = —  ==160 (gam).

2R T 48 = 160 4 R s  5 6 đó là Fe -> Công thức oxit là Fe2 0 3.

2. Lập công ỉhức hợp chất bằng tỉ lệ  %

Ví dụ : Polime A chứa 38,4% cacbon, 56,8% cỉo và còn lại là hiđro về khối 
lượng Tnri công ĩhức A và cấu tạo của nố. Gọi tên A, cho biết trong thực tế 
A dùng để làr.1 gì ?

G iả i: Phần trăm lượng hiđro = 100% -  38,4% — 56,8% = 4,8%

T a c ó C :H :C Ỉ =  — : — : —  = 3,2 : 4,8 :1 , 6  = 2 : 3 : 1 
12 1 35,5

Vì A là poỉime nên công thức A : (C^H3Cl)n 

Công thức cấu tạo À là :

Trong thực tế A dùng làm giấy, dép, vải đi mưa, ống đẫn nước, dụng cụ thí 
nghiệm,....

3. Lập công thức hợp chất bằng sự đốt cháy

Ví dụ : Đốt hoàn toàn 6  gam chất A chỉ thu được 4,48 ỉít C 0 2 (đktc) và 3,6 
gam nước. Biết 1 lít hơi A ở điều kiện tiêu chuẩn nậng 2,679 gam. Tìm 
công thức A Chất nào quen thuộc có công thức này ? Gội ten.

. G iả i: Số mol C 0 2 = 0,2 và số mol H20  -  0,2

nc = 0,2 (mol),; nH =: 0,4 (mol) -> nG = 6~(0,2~I2)~a4 = 0,2 (mol).
16

Tỉ ỉộ c  : H : o  = 0,2 : 0,4 : 0,2 = I : 2 : 1. Công thức đơn giản cộ dạng : CH20 . 

Khối lượng mol phân tử A = 22,4.2,679 = 60 (gam) —» Công thức phân tử C2ĨỈ4O2. 

Chất quen thuộc là  CH3COOH tên là axit axetic (giấm ăn).

72



Bài 2. Tmh thành phần % khối lượng nguyên tố N có trong phân đạm ure : (NH2)2CO.

Bài 3. Tính số gam Cu và số mol H20  có trong 50 gam muối CuS04 .5H20 .

Bài 4. Tìm X ĩrong công thức Na2C 0 3 .xH?0 , biết trong muối ngậm nước 

Na2C 0 3 chiếm 37,07% về khối lượng.

Bài 5 . 3,33 gam muối clorua kim  loại M hoá trị 2 được chuyển thành miiối 
nitrat (có hoá trị không đổi) và số moỉ bằng nhau thì khối lượng 
2 muối khác nhau 1,59 gam. Tìm kim loại M.

Bàĩ 6 . .Tính lượng quặng sắt có chứa 69,6% Fe30 4 để điều chế 
ỉ 2 ,6 'tấn sắt.

Bài 7. Tính lượng quặng apatit chứa 62% canxi photphat để điều chế được 
12,4 tấn photpho.

Bài 8 . Trong 1 tấn quặng chứa 96% sắt (ĩĩĩ) oxit và 1 tấn quặng chứa 92,8% 
7 Fe30 4 thì ở lượng nào chứa nhiều sắt hơn ?

Bài 9. .Phân bộn A có chứa 82% canxi niữat. Phân bón B có chứa 80% 
NH4NO3 . Hỏi nếu cần 56 kg nitơ để bón ruộng thì mua A hay B sẽ đỡ tốn 
công vận chuyển hơn ?

Bài lỡ . Cần bao nhiêu muối chứa 80% sắt(nĩ) sunfat để,có một lượng sắt bằng 
lượng sắt trong ì tấn quặng manhêtit chứa 81,2% Fe30 4 ? Để có mộĩ lượng 
oxi bằng lượng oxi trong 2 kg thuốc tím chứa 94,8% KM n04 ?

Bài 11. a) Tính lượng lưu huỳnh ứng với 32 gam oxi trong sắt(HI) sunfat và 
ứng với 14 gam sắt trong đó.

b) Tính lượng oxi ứng với 24 kg lưu huỳnh có trong nhôm sunfat ứng với 
81 gam nhôm ưong đó.

Bài 12. Tính lượng oxi ttong hoá chất A chứa 98% H3P 0 4 tương ứng với lượng 
lưu huỳnh có trong hoá chất B chứa 98% H2S04. Biết A và B có lượng 
hiđro bằng nhau.

Bài X. a) Tính thành phần % theo khối lượng s  và o  trong phân tử SO7 .

b) Tính khối lượng các nguyên tố c  và o  trong 11 gam C 02.
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Bài 13. Tíĩìh % khối lirợng các r:guvận tố có trong :

a) Sắí (ĨIỈ) oxit

b) Sắr(ĨĨT) sunfat

c) Đồng(II) suníat

d) Canxi photphat

e) Nhõm nitrai

g) Csnxị. cachonaí

- h) Aĩiìoni niírat (NH4NQ3) 

ỉ) Natri phoĩphaĩ :

Bài 14. Cho 10,8 gam kiĩR.'ầoại hòá trị III tác dụng với cìc đư tạo ra 53.4 gaiĩi 
nvaọi cỉorua. Hỏi kim loại này là  nguyên ĩố nấó ?

Bài 15. Hãy xác định công thức cửa một oxií. kim ỉoại hoá.trị III,; biết rằiig hoà 
tan 8  gam oxit bằng 300 ĩĩỉỉ H7 S04 loãng sau phản ứng phải 'trang hoà 
lượng ‘àxii còn đư bằng 50 sam’ duĩìg dịch NaGH 24%. ' ■ ■

Bài 16- Mội oxit của nitơ ở đktc có khếi lượng riêng bằng; 1,964 ganyl.

Tìm công thức của oxit nàv - gọi tên.

Bài 17. Mội axit hữu cơ khi làm bay hơi có LỈ khối sc với oxi ỉà 1,875. Biết 
rằng thành phần phản tử axit nàv chỉ gồm 3 nguyên lố  c , Hf O: Tìm công 
thức axit này.

Bài 18. 4,4-8 gam oxit của một kim loại hoá trị II tấc đụng \ò!ra đủ-vỡi 100 ml 
axit suníiỉric 0,8M rồi cô cạn dung dịch thì lìhậii đươc 13,76 gam linh thể 
muối ngậm nước. Tìm Gông thức muối ũgận> H9Q này.

Bài ĩ 9. ỉ,44 gam kim loại hoá trị ĨI tan hoàn toăn irons 250 mỉ dung dịch 
H2S0 4 G;3M. Đung dịch thu được CÒS chứa axk đừ và .phải trung hoà hằng 
60 mỉ duíìg dịch xứt ăn da 0,5M. TìrrrxiiB loại nói trên.

Bài 20. Hoà ĩan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp M?C 0 3 - và MKCO3 bằng 500 ĨĨ1Ỉ 

dung dịch H G  IM thoát rà 6,72 ỉ ít COo (đktc).. Để trung hoà axirđư  phải 
dùng 50 mì NaOK 2M. Tìm 2 muối và % hỗn họp.

Bàỉ 21. Ho à tan 4-9,6 gâm hỗn hợp muối sunfat và m'Jci cacbonâí cốa cồng 1 
kim loại hoá írị I vào K20  thành duns địch A. Cho 1/2 dang dịch A tác 
dựng với H->S04 dư thoát ra 2,24 lít khí (đktc). Cha 1/2 dung địch A tác 
đụng với BaQ 2 dư thu được 43 gam hỗn hợp kết tủa trắng, l ìm  công thức 2 
muối, và thành phần hỗn hợp.
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Bàĩ 22. Cho iỌO gam hổn hợp 2 muối 'clopj£ của cùng mệỉ; kim loại M {cô hoi 
trị n  và Kĩ) tốc dụng hết với NaOK dư. Kết tủa hiđroxit hoá trị lĩ bằng
19,8 sam còn khối lượng cỉorua kim loại M hoá trị n  bằ’ig 0,5 khối ỉưọng íriol 
của M. lìm  crông thức 2  đorua và % khối lượng mỗi muối ưong hỗn hợp.

Bài 23. Hoà tan i oxit.kim ỉoẹi hoá trị ĨXĨ bằng 400 mỉ dung dịch KNCK 0,2M. 
Sau phản ứng dung dịch làm đỏ áuỳ tím và phải ĩruag hbầ bằng 50 gam 
dung địch nước vôi 1,48% rồi cộ cạn đung dịch nhận được 6,48 sam ĩdĩrai 
khô. Tìm công thức oxit baa đầu và khối lìíựng của nó.

Bài 24, Boà tan 3,2 garn oxit kim loại hoấ írị u ĩbằr.g  200 gara dung địch axit 
H2 S04 ìoãng. Khi thêm vào hỗn hợp sau phấn ứng niột ỉượng CaC03 vừa 

đủ còn thấy thoạt ra 0,224 dm3 C 0 2  (đktc). Sau đó cô cạn dung dịch thu 
được 9 3 6  sam ĩBiiếì sùiũat khồ/ Tìin oxit kiĩĩi loại hoa 
trị III và lĩổng độ % -H2 S04. ~ l i ;

Bàỉ 25. Thêm NaOH dư vào duns dịch chứa 8  gam sunfat của một kim loại boá 
trị II rồi lọc kết ĩủa tách ra đem ríuns ĩìỏng thu. được oxit kim loại và dẫn 
một ỉuồng H2 đi qua đến khĩ khử hết kim loại nhận được 
3,2 garạ kim loại. Hỏi kìm loại đó là kim loại gì ?

Bài 26. Hoà tan hoàn toàn 4- aam hỗn hợp gồm .một kim loại hoá trị II và một 
kim ìoậi hoạ trị III cần dùng hết 170 ml đd HC1 2M.

a) Cô cạn đung dịch thu được bao nhiêu gam muối kh5 ?

bj Xínli thoát iâ ơ đktc.

c) Nếu biết kim ỉoại hoá trị III là AI và số mọi bằng 5 lần số moi kim loại 
hoá trị ĨI thì kim lôạí hoá trị II ỉà nguyên tố nào ?

Bài 27. Có mộí oxiĩ sắt chưa biết.

- Roà tan m gam ồxit cần 150.H1Ỉ dd H Q  3M.
- Khử toàn bộ m gam oxit bằng c o  nóng, dư thu dược 8,4 gam sắt. Tìm
còng thức exit. ...

Bài 28. Chó 416 gam dung dịch B aó '2 ỉ 2 % tác dụng vừa đủ với. đung địch 
chứa 27,36 gam muối sunfat kim loại Â. Sau khi lạc bỏ kết tủa thu được
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M-m

800 ml dung địch 0,2M của muối clorua kìm loại A. Thn hoá tri A, tên A, pi;' 
công thức sunfat.

§ 1tk-ầỹ:.Bài 29. Hoà tan Ĩ8,4 gam hỗn hợp 2 kim loại hóá trị n  và III bằng ax.it HCỈ thu 
được dung d:Ịch A + khí B. Chia đôi B.

a) Phẩn Bị dem đốt cháy thu được 4,5 gam HzO. Hòi cô cạn đd A thu bao 
nhiêu gam muối khan ?

b) Phần B2 tác đụng hết cỉo và cho sân phẩm hấp thụ vào 200 mỉ dung địch 
NaOH 20% (D = 1,2). Tim c%  cấc chất trong dung địch tạo ra.

C) ĩ ìm  2 kini loại, nếu biết tí số moi 2 miiối khan -  1 : 1 và khối lượng mol 
của kiiri loạị nàv gấp 2,4 lần khối lượng mol của kim loại kìa.

Bài 30. Khử m gam 1 oxit sắt chưa biết bằng GO nong, đư đến hoàn toàn thu 
được Fe và khí A. Hoà tan hếỉ lượng Fe trên bằng HC1 dư thoát ra 1,68 lít 
H2 (đktc); Hấp điụ toàn bộ khí A bằng Oa(QH)2-đư thu được 10 gam kết 
tủa. Tìm công thức oxit.

Bài 31. Có 2 khoáng chất A và B b iế t :

- À chứa 21,74% khối lượng canxi ; % khối lượng Mg = % khối lượng 
c  = 13,05% ; còn lại là khối Ịượng oxi. \  |y-;.

:■ B chứa-57,66% khối lượng Cu; 5,4% khối lượng C ; 36% khối Ịưững O và còn I  ■ 
lạtiàhịđro.

Tìm công thức A, B : Gọi tên, biết các công thức đó ở dạng đơn giản nhất.

Bài 32. Tìm công thức một oxit của. sắt biết nung nóng 11,6 gạm oxit này và 
cho một dòr.g khí CO di quạ đến phản óng hoàn toàn nhận được sắt nguyên 
chất và một lượng khí được hấp thụ bởi dung dịch Cá(OH) 2  dư tách ra 20 
gam kết tủa.

Đài 33. Một hợp chất quen thụộc có thể tích hợi bằng 50 mi. Để đốt cháy hoàn 
toàn thể tích này eần 150 mi 0 2 và thu được 100 ml C 0 2 còng ỉ 50 ml hơi 

nước (các thể tích đo ở-cùng t°, áp suất). Hỏi họp chất trên co công thức và 
tên gọi thế nào ? Có ứng đụng gì trong thực tế.
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Bài 34. Hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và oxit cỏa nó có khối lượng 18 gam 

tan hết ưong nước thoát ra 1 , 1 2  dm3 H2 (đkíc) và được một dung dịch 

kiềm. Để trung hoà dung dịch kiềm này cầĩỉ dòng hết 100 ml H2S 0 4 2M. 

Hỏi kim loại kiềm trên là nguyên tố nào ?

Bài 35. 15,25 gam hỗn hợp gồm một kim loại hoá trị XX có lẫn Fe tan hết trong 

axit HC1 dư thoát ra 4,48 dm3 K2 (đktc) và thu được dung dịch X. Thêm 

NaOH dư vào X, lọc kết tủa tách ra rồi nung trong không khí đến ỉượng 
không đổi cân nặng 12 gam. Tìm kim loại hoá trị II, biết nó không tạo kết 
tủa với hiđroxú.

Bài 36. 50 gam hỏn hợp gồm BaC03 và muối cacbọnat của 1 kim loại kiềm hoà 

tan hết bằng axit HC1 thoát ra 6,72 dm khí. (đktc) và thu được dung dịch 

A. Thêm H2 S0 4 dư vào dung địch A thấy tách ra 46,6 gam kết tủa trắng. 
Xác định công thức cacbonaí kim loại kiềm.

Bài 37. Khử một ỉượng oxit sắt chưa biết bằng H2 nóng dư. sản phẩm hơi tạo ra 

hấp thụ bằng 100 gam axit H2 S0 4 98% thì nồng độ axit giảm đi 3,405%. 

Chất rắn thu được sau phản ứng khử được hoà tan bằng axit H2S0 4 loans 

thoát ra 3,36 ỉít H2 (đtoc) Tìm cổng thức oxit sắt bị khử.

Bài 38. Phân tích i lượng chất A chỉ thu được 224 cm3 C 0 2 (đktc) và 0,24 gam 

. K20 . Biết tỉ khối cửa A so vổi He -  19. l ìm  A.

Bài 39. Đốt cháý hoàn toàn 0,42. gam chất X chỉ thu được C 0 2 và H20 . Khi 

dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình chứa nước vôi trong dư thì khối lượng bình 

tăng thêm 1, 8 6  gam và có 3,GO gam kết tủa. Khi hoá hơi m gam X thì v x -  

40% V của m gam N2 (cùng điều kiện). l ìm  X.

Bài 40. Phân tích X gam chất A chỉ thu được a gam COọ và b gam H20 .

Hết 3á = 1 lb và 7x -  3(a+ b). Tỉ khổ hơi cùa A so với không khí̂ < 3* Tìm cồng thúc A
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Bài 4 i .  Oxi hoá hoàn toàn 1 lượng chất 5  cẩn 443 mì 0 2 (đktẹ) và chi tha được] 
448 rĩìỉ C 0 2 (đktc) và 0,36 gam H?G. Khếi lượng riêng B (ở đkíc) bằng Ị 

2,679 g/đm3. Tìm cóng thóc phản tử cửa B.

Bài 42. Phân tích ỉ ,47 gain chất Y bằng CuỌ thì chỉ thu được H20 , C 0 2 và 

ìiiợng CuO siảm ỉ ,568 gam. Cho sản phẩĩn. qua Ca(ỌH)-> dư thu được 
4,9 gam kết tủa. Tin* công thức Ỷ bỉếí tỉ khối hơi cửa Ỵ so với không khí 
nằm trong khoảng 3 < òy,-kk < 4. : .........

Bài 43. Đốt cháy hoàn toàĩi 1,5 sam chất Ạ chứa c , K. N, ọ  bằng 0 2 vừa ổủ I 
rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy đi chậrn qua dung dịch nước vỏi trong đư thì ị 
bình chứa nặng thêm 2,66 gam và có tách ra 4 gam kết tủa. Khí ra khỗỉi 
'bình'dung dịch trên ià N2 có thể tích bằng 224 mĩ (đktc). Tìm công thớc A Ị 
biết A ở dạng dơn giản nhất. . ' -ị

Bài 44. Đốt hoàn toàn m gam chất A cần đùn a bết 5,824 dm 0 2. (đktc). Sản ĩ 

phẩm có C 0 2 và H20  được chia đôi. Phần (I ) e-ho đi cua P2 0 5 thấy lượng ị 
P^05 tặng . Ị,s gaiĩỊ. Phần (2). cho đi qụa .CãC íhấỵ ỉượng CaO. tãng 5,321 
gam. Tìm m và công thức đơn giản của A. Tìm. cỏng thức phàn tử A biết A 
ở thể khí (diều kiện thường) cổ số nguyên tử c  < 4.

Bài 45. Đốt hoàn toàn 10 cm3 một hiđrocacbon ở thể khí phải dùĩìg hết 225 cm3 

không khí (chứa 20% Vq  ̂) thu được 30 cm3 CO-) (cầc V củng điều kiện),; 

Tìm công thức hiđrocacbon

Ba: 46. Đốt cháy hoàn toàn 0,74 gam chất ran Á cần 1,12 drrr không khí (đktc) 

chứa 20% Vn2 - Sản phẩm là GỌ?, H20. và Na2C03 trong đó có 224 ern3 CQi Ị

(đktc) và 0,53 sam Na2CCX.

Tì nì cỏng thức A dạng thực.nghiệm.

Bài 47. Đốt hoàn toàrs một lượng muối cần đùng hết 6,72 dm3 ũ 2 (đktc). Sản 
phẩm nhận được.gồm 6,72 dm3 C 0 2 (đktc) ; 1 ,8  gain .H20  ; 7,3 gam H ơ  và

10,6 gam N a,C 03. iìm  công thức muối, biết phán íử của nó chỉ chứa I 
nguvên tử kim loại.



Bài 48. Châì A có tỉ khối so với C02 < 2. Nếu đốt 17,2 gaiTi A cần dùng hết 

20.16 dĩĩì3 0 -7  (đktc). Sản pnẩm cháy chỉ có CO, va H ,G với ĩỉ số 

vCO- : 'vH-,0  -  4 : 5 (đo cùng t° và P). Tìm công thức A

Bà! 49- Đốt hoàn toàn 5,00 gam hỗn hợp A ĩà amino arãt có công thức tổng 
GU.át CnH 2r̂ ’0 2N - b ằn g  vờ a  đủ ỉ 6,8 l ít  k h ộ n g  k h í (có  ch ứ a  2 0 %  th ể  tích

O9 ). Hỗn hợp sau phản ứng cho đi cma dung địch Ca(()H ) 2 dư thì khí không 

bị hấp thụ ìà N?. Tìm công thức và khối lượn2  cửa mỗi amino axit Ưên.

B ài 5 0 . H ợ p 'í chất' Ị A CQ / : C ô Ẹ g ; th ứ c 'C x H ^ x Ọ ^ tO Ị -  Đ ố t  h o à n  to à n

0,1 mol A tạo ra.0,5 mol. C 0 2_. Tỉ khối hơi của A so với nitơ = 5,41. TÌIĨ1

công ĩhức phân tử;CồaẠ.. T-

Bật 51. Chấĩ A hữu CO’ có chứa các nguỵêii tế c , K, o , !n. Khi đối cháy hoàn 

ĩoàn A tạc ra C 0 2, H20 , N 2 .trong đó số moi HaO ỉ ÍĨI gấp 1,75 ỉần C 0 2-

. Tổng.số nĩoỉ ;C 0 2 và M20  bầng .2 3ầa số mo] ọ 2 đã-phản ứng. Phân tửkhếi 
cửa A nhỏ hơn 95. Tim công thức A. - ■

Bài 52. Hỗn hợp khí gồm NO, NO? và mội oxit NxOỹ có; thành, phần 45% VNt0  

; ! 5% V Nt0o y à  4 0 %  VN 0  . T ro n g  h ỗ n  hợ o  có  23,6%  lư ợ n g  N O  còn  tro n g2' ■ X y . ’ * ' : •

NxOỵ có 69,6% ỉượng oxi. Kãy xác địĩĩh oxit NxOy. ;:

'Bà! "5 3 . Kim ỉ oại X  tẹo ra 2 muối x ỗ r2 vàX S 04. Neii số m orxSÓ 4 gấp 3 lần số 

moi XBr2 thì khối lượng XSO4 bằng 104,85 gam, CÒĨ1 khối lượng XBr2 chỉ 
bằng 44,55 gam. Kỏĩ X Ị à nguyên tố nào ?  ̂ ■

Bàĩ 54. Hai hguyên íố X và Y đềii ở thể fắh trong điểu k ệii thường 8,4 gam X 
có số m cỉ:ĩđìỉềU'fccFn-ố,4'giam: 'Y -1 ắt- 0 ;Ĩ5 ‘ mòỉ.:-Biết:khỐi • liĩợãg irĩornsuvên tử 
cửa X nhỏ hơn khối-lượng moỉ nguyên tở cửầ Y la 3. Hãy cho biết tên của 
X, Y và số ĩĩiol mỗi nguyên tế nói trên.

Băỉ '55. Hỗn hợp XcgồĩTi 2 kiĩĩi loại À vằ B có tỉ ỉệ khối lượng 1 : 1 và khối 
ìượng mo! nguyên íử-của A nặng hởn B là 8  gam. Trong 53,6 gam X có số 

. raoỉ A khác B ỉ à 0^0375 moì. Hỏi A, B Ịà những kim loại nào. ?



B - BÀI TẬP VỄ PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

I-B À I TOÁN HỗNHỢP

Bài 56. Hỗn hợp gồm Aì, AỈ2 Ò3 vấ Cu nặng ỈO gam. Nếu hoà tan hoàn toàn 
hỗn hợp bẳng axit H O  dư giậi phóng 3,36 dm3 khí (đkíc) nhận được đung 
dịch B vả chếí rắn A. Đèm đun nóng A trong không khí đến lửợng không đổi 
cân nặng 2,75 gam. Viết PTHH cửa phản ứng và tửih % khối lưọng mỗi chất 
trong .hỗn hợp ban đầu.

Bài 57. Hỗn hợp gồm AI, Mg, Cụ nặng 10 gam được hoà tan bằng axit HCI đư 
thoát ra 8,96 dm3 khí (ở đktc) và nhận được dung dịch A cùng chất rắn B. 
Lọc và nung B trong không khí đến lượng khồng đổỊ cấn nặng 2,75 gam. 
Tìm % khối ỉượng mòi kim loại.

Bài 58. Hấp thụ 5,6 dm3 (X>2 (đktc) vào 400 ml dung địch KOH IM .nhận được dung 
địch A. Hỏj ứORg A chứa muối gì với khôi ỉượng bằng bao nhiêu ?

Bài 59. Hỗn hợp gồm 3 kim loại Cu, Fe, Mg liệng 20 gam. được hoà tan hết 
bằng axit H3 S04 loãng, thoát ra khí A, nhận được dung dịch B và chất rắn 
D. Thêm KOH dư vào dung dịch B rồi sục không khí để xảy ra hoàn toàn 

"phản ứng : 4Pe(OH) 2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(QH)3.

Lọc kết tủa và nung đến. lượng không đổi cân nặng 24 gạm. Chất rắĩỉ D 
cũng được nung trong không khí đến lượng không đổi cân nặng
5 gam Um  % khối lượng mỗi kim loại ban đầu.

Bài 60. 16 gam hỗn hợp gồm Fe20 3, MgỌ được hoà tan hết bằng 300 ml axit 
HCl. Sau phản ứng cần trung 'họa lượng axit còn dư bằng 
50 gam dung dịch Ca(OH) 2 14,8%, sau đó đem đun cạn dung dịch nhận 
được 46,35 gam muối khan. Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu 
và nổng độ raol cùa axit HCL

Bài 61. Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng 17,4 gam. Nếu hoà tan hỗn hợp bằng axit I 
H2S04 loãng đưthì thoát ra 8,96 dm3 H2 (ởđktc). Gòn nếu hoà tan hỗn hợp bằng 
axit H2S04  đạc nóng, dư thì thoát ra 12,32 dm3 S02 (ởđktc). Tính khối lửợng mỗi 
kim loại ban đầu.
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Bài 62. Hỗn hợp 3 kim loại Ai, Fe, Cu. Hoà tan a gam hỗn hợp bằng axit 
sunfuric đặc, nóng vừa đủ thì thoát ra 15,68 dm3 s o 2 (đkc) và nhận được 
dung dịch X; Chia đôi X, một nửa đem cô cạn nhận được 45,1 gam muối 
kharụ còn một nửa thêm NaOH dư rồi ỉọc kết tủa nung trong không khí đến 
.lượng không đổi cân nặng 1 2  sam. Uni ạ và khối ỉượng mỗi kim loại.

Bài 63. Hỗn hợp 3 oxit Aỉ20 3, MgO, Fe^03 nặng 30 gam. Nếu hoà tan hổn hợp 

bằng H2 S04  49% cần dòng hết 158 gam dung dịch axit. Nếu hoà tan hỗn 
hợp bằng NaOH 2M thì thể tích dung dịch NaOH phản ứng là 200 mỉ. Tim 
% khối lượng mỗi oxit.

Bài 64. 21 gam hổn hợp Fe, Mg, Zn hoà tan bằng axit HCÍ đư thoát ra 8,96 dm3 

H*, (đktc); Thèm dung dịch KOH đến dư vào dung dịch thu được rồi ỉọc kết 
tủa tách ra, đem nung trong khỏng khí đến lượng không đổi cân nặng 
12 gara. Tìm khối ỉượng từng kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 65. 40 gam hỗn hợp Al, A120 3, MgO được hoà tan bằng dung dịch NaOH 
. 2M thì thể tich NaOH vừa đủ phản ứng là 300 ml, đồng thời thoát ra 

6,72 dm3 K2 (đktc). Tìm % khối lượng hỗn hợp đầu.

Bài 6 6 . Một ỉoại đá chứa CaCỌ3 và MgCOs được hoà tan hết bằng 400 ml axit 

HNO3 íhọát ra 6,72 dm 3 C 0 2 (đktc). Sau phản ứng cần phải trung hoà 
lượng axit dư trong dung dịch bằng ỉ 00 gam NaOH 8 % rói cô cạn thì nhận 
được 63 gam muối khan. Tính lượng mỗi chất, viết công thức của đá và 
tính nồng đô mol cảa dung dịch R N 0 3 đã đùng.

Bà! 67. Hỗn hợp gồm ZnO và MgO nặng 0,3 gam tan írong i?  ml HC1 nồng độ 
IM. Phản ứng Ưung hoà lượng axit còn dư cần 8  ml NaOH 0,5M. Tính % 
khối lượng mỗi oxit.

Bài 6 8 . Hỗn hợp X  có MgO và CaO. Hỗn hợp Y có MgO và AI20 3. Lượng X bằng 
lượng Y bằng 9,6 gam. Số gam MgO ữong X bằng 1,125 ỉẩn số gam MgO trong 
Y. Cho X và Y đều tác dụng voi 100 mỉ HO 19,87% (D = ỉ,047 g/ml) thì được 
dung địch X ’ và dung dịch YV Khi cho X’ tác dụng hết với Na2C0 3 thì có 

1,904 dm3 khí C 0 2 thoát ra (đo ỏ đktc).
01
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Sr-r
a) Tim % iượns X và nống độ % của dung dịch X ’. n?'.

b) Hải Y có tan hết không ? Nếu cho 340 mì KGK 2M vào dung dịch Y’ |£.
thì lách ra bao nhiêu gam kết tủa. |f'v.

ịr
BỒI 69. Hỗn hợp Zn, Cu nặng 4,825 gaĩĩĩ được hoà tan bằng axit HNO3 đặc ìàiĩi I

thoát ra 3,36 đ n r khí NO-, (đktc). Sau đổ cô cạn dung dịch nhận được m 
gam mu ối khan.
*  “  ^  v  - ; -

a) Tính % khối lượn 2  ríìòì kim loại và tính M. . ị/;:
ĩ

b) Tính thể tích khí thoái ra khi hoà tan hỗn hợp bằns H2 SG4 ỉoãng^bằng I

H2 SO.; dặc nóng. Ị

Bài 70. Hỗn hợp sồm Cu, ’Fe, AI nặng 10.15 gam được hoà tan bẳTig H N 0 3 đ ặ c ^ ,/

ĩhoáí Ĩ2 2,24 dm3-khí N 0 2 (đktc). Nếu hõà tán hỗn hơD bans; dung dịch HC1 | ! ■
, • • • ......■’ .. . í'

dư thì thoát ra 3,92 ảm khí K2 (đktc). Vi ếi phương trình hốá học của phản I
ứng và tính % Iirợns ĨUQÌ kim ỉoạị. , . ị

Bài 71. Hỗn hợp N2  và K tác đụng hết vớ/ H20  chò 22,4 lít K2 (đktc) và dung I y 
địch B. Trung hcà đung dịch B bằng axit KCrO,5M rồi cồ cạn đung dịch 1' '
thu đưoc ỉ 3,3 sam muối khô. I '

■ ■ .fc.
a) Tính VHC] đã dùng. - -

b) Tính % khối lượng mỗi kim ĩoạì.

Bàỉ 72. Cho 35 gam hỗn hợp Mg, Ạỉ, Zn phản ứng vói dung địch HC1 đư thoát 
•ra ỉ 7,04 lít H2 (đktc) vàđiing địẹh A.

a) Tính % khối ỉượng ĩĩìỗi kim loại biết Vh2 thoát ra đo AJ -phản ứng sấp
2 ìầR Vp thoát ra do Mg phản ứng. -

b) Thêm NaOH dư vào dung địch A, lọc kết tủa tách ra đem nung nóng đếiì 
ỉưọTìg khống đổi tha được chất rắn B. Tính khối lirợng B.

Bài 73. A ìà hỗn hợp gồm Ba? Mg, Al.

- Cho m gam A vào H20  đến phản ống xong thoát ra 8,96 lít K2 (đktc).
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- Cho ĩĩì gam A vào NaOK đu thoát ra 12,32 lit H? (c’ktc).

- Cho m  gam A vào dung dịch HCI đư thoát ra 13,44 ỈÍI K2 (đktc).

Tính m và % khối lượn2  mỗi kim ìoại trong A. ;

Sài 74. Hoà tan 1,42 gam hổn hợp Mg, Aỉ, Cu bằng dung-địch HC1 dư thu đtrợc 
dung địch À và khí B -+■ ehểt rắn D Cho'A'tác dụng A ới NaOH dứ vấ ]ọc kết 
tửa nung ở rứiĩệí độ C2 Ó đến lư ợ n | không đổi thu được 0,4 gam chát rắn E. 
Đốt nóng chất rắn Đ trong không khí đến lượng khcr g đôi thu 0,8 gam chất 
rắn F. Tính ĩchốịlượng mỗi kirn loại- .

Bài 75. ống  chứa 4,72 gam hỗn hợp Fev FsO, Fe20 3 tĩược đối Ĩ1ÓĨIS rổi cho 
dòng H2 đi qua đến dư. Sau phân ứng trong ống còr lại 3,92 gam Fe. Nếu »

...... : cho 4,72 gam hỗn hợp Gầu vàó đung dịch CuS04 .ắc kĩ và để phản ớns
hoàn toàn, ỉọc lấy chấĩ rắn, ìàm khô càn nặng 4.96 gam. Tính khối iượrsg 
từng chất trong hỗn hợp.

Bài 76. Cho 0.297 gam hợp kim Na, Ba tác đụns hết vjrị H0C thu được dung 
dịch X và khí Y. Trưng hcà dung dịch X cần'50 ml H Q . Cô cận thu được
0,4745 gam muốiv Tíiìh VY thoẩr xa (đktc); GM '(HO)'."Tjm-:khốỈ lượng mỗi 
kim loại.

Bài 77. 1,42 gaĩR hỗn hợp CdCQ-ì, MgCỌ3 tác đụng K Q  dư. Khí bay ra hấp íhụ 
hoàn toàn bằng dung dịch chứa 0,0225 moi Ba(OH)2. Sau phảĩì ứng 

Ba(ÒH}9 dư đườc Lắch'ra khỏi kết 'tử aya co the phân ứng vừa hết với H2S 0 4 

tạo ra í lượng kết tủa suhfat bang 1,7475 gam. Tính ĩượns mỗi chất trong 
hòn hợp đầu.

Ẻài 78. 10 gam hỗn hợp Na2 S04, Na2S03> NaHSO? tác đụng vớị H0SO4 dư 
thoát ra í008 mỉ khí (đktc;. 2,5 gam hỗn hợp trên tác dụng vừa hết với 
15 mì NaOK Or5M. Tính % khối lượng các muối ban đầu.

Bài 79. A là I mẫu họp kim gom Zn và Cu-được chia đôi. Phẫn 1 hoà tan bằng 
HC1 dư thấy còn 1 gam không tan. Phần 2 được íhêia vàổ đó 4 gam Cu để 
được hon hơp B thì %- ỉượng Zn trong B nhỏ hơn % lượng Zĩi trong A là

• 33,33% /Tìm  %' lượng Cu trong Á. Biết rằng khi ngâm B vào duns dịch 
NaOH ihì sau 1 thời gian VHi thoát ra đã vượt cuá 0,5 ỉít (đktc):
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Bài 80. Một đúng dich A chứa AICI3 và FeCl3. Thêm NaOH đư vào 100 mỉ A 
thu kết tủa B. Lọc, nung ò nhiệt độ cao đến lượng, không đổi cân nặng 
2 gam. Mặt khác phải dung 400 ml A sN 0 3 0,2M để kết tủa hết clo ra khỏi 
50 ml dung dịch A. Tính Bổng độ moỉ mỗi muối ưong dung dịch A.

Băi 8 L  Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Na2 C 0 3  và K2C 0 3 bằng 400 ml H O  1,5M 
thoát ra 5,6 ỉíi: C 0 2  (đktc) và dung dịch A. Trung hoà axit còn dư trong A 
bằng NaOH vừa đủ rồi cô cạn thì thu được 39,9 găm hỗn hợp muối khan. 
Tính % khọi lượng mõi'ĩauối ban đầủ.

Bài 82. Cho một ỉượng hợp kim Na và Ba tác dụng hết với H2Ó thoát ra 4,48 lít 
H2 (đktc) và đang dịch B. Trung hoà 1/2 đụng dịch B bằng HNO3 2M rồi cô V
cạn đung địch thì nhận được 21,55 gam muối khan.

a) Tính VtfN0 . đã đùng và khối ỉ ương hợp kim ban đẩu;

b) Tìm khối.lượng hợp kim và % mỗi kim loại trong hợp kim.

Bài 83. 16 gam hồn hợp MgO, F ^O y  tan hết troríg 0,5 lừ H2SO4  ỈM. Sau phần 
ứng trung hoù axit còn dư bằng 50 gam đung dịch NaOH 24%. Tính % 
mỗi oxit.

Bài 84. 32 gam CaO và Fe20 3 tan hết ưong 500 mỉ HNO3 . Sau phản ứng trung 

'hoa axit dư bằng 50 gam dung dịch Ca(OH) 2 7,4% rồi cô cạn dung dịch 
. nhận được 8B,8 gam muối khô. Tìm % mỗi oxit ban đầu. Tính CM axit HNO3.

II BÀI TOẤN VỀ LƯỢNG CHẠT ĐƯ Ị

Bài 85. Đun nóng 16,8 gam bột sắt và 6,4 gam bột lưu huỳnh (không có không ị
khí) thụ được chát rắn A. Hoà tan A bằng H O  dư thoát ra khí B. Cho khí B ỉ
đi chậm iqua liung dịch Pb(N03 ) 2 tách ra. kết tủa D màu đen. Các phản ứng ị
đều xảy ra với hiệu suất 1 0 0 %.

, a) Viết phương trìiìh hoá học và cho biết A, B, D là gì ?

b) Tính íhể tích khí B (dkíc) và khối lượng kết tủa D.
c) Cần bao nhiêu íhể tíeh 0 2 (đktc) dể đốt hoàn toàn kh íB  ?
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Bài 8 6 . Trộn loo mỉ dung dịch Fe2 (S0 4) 3 1,5M với Ỉ50 mỉ dung dịch Ba(OH) 2 2 M 
thu được kết tủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A ưong không khí đến 

. Iượhg'khổng đổi thu được chất rắn D. Thêm BaCI2 dư vào dung địch B thì 
tách ra kết tủa E.

a) Viết phirơng trình hoá học. Tính ỉượng Đ và E.

b) Tính nồng độ mol chất tan trong dang địch B (coi íhể tích thay đổi 
không đáng kể khi xảy ra phản ổng).

Bàỉ 87. Hoà tan 2,4 gam Mg và i 1,2 .gam sắt vào 100 ml dung địch CuS04 2M. 
thì tách ra chất rắn A và nhận được dung dịch B. Thêm NaOH đư vào đung 
dịch B rồi lọc kết tủa tách ra nung đến lượng không đổi trong không khí 
thu được a gam chất rắn D. Viếí phương trình hoá học, tính lượng chất rắn 
A và lựỢĩìg chất rắn D.

,Bằi 8 8 . Đun nóng hỗn hợp Fe, s  (không có-không khí) thu được chất rắn A. 
Hoà tan A bằng axìt HC1 dư thoát ra '6,72 dm3 khí D (đktc) và còn nhận 
được dung địch B cùng chất rắn E. Cho khí D 'đ i chậm qua dung dịch 
CuS04 tách rá 19,2 gam kết tủa đen.

a) Viết phương trình hoá học.

b) Tính lượng riêng phẫn Fe, s  bari đầu biết lượng E bằng 3,2 gam.

Bài 89. ỉ ,36 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe được hoà tan trong 100 ml dung dịch 
CuS04. Sau phản ứng nhận được dung dịch A và 1,84 gam chất rắn B gồm 
2 kim loại. Thêm NaOH đư vào A rồi lọc kết tủa tách ra nung nóng trong 
không khí đến lượng không đổi nhận được chất rắn D gồm MgO và Fe20 3 

nặng 1,2 gam Tính lượng Fe, Mg ban đầu.

Bài 90. Đẫn 4,48 dm3 c o  (ở đktc) đi qua m gam CuO nung nóng nhận được 

chất rắn X và khí Y. Sục khí Y vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tách ra 20 gam 
kết tủa trắng. Hoà tan chất rắn X bằng 200 ml dung địch HC1 2M thì sau 
phản ứng phải trung hoà đung dịch ĩhu được bằng 

50 gam Ca(OH) 2 7,4%. Viết phương trình hoá học và tính m.
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Bài 91. Thả 2,3 gam kim loại Na vào iOO iiil cỉung ổicỉì A.iCi~ 0,3!N1 tíìấy tỉiO&t 
ra khí A xuất hiện kết tỏa B. Lọc kết 'tủa B nung đến ìượng không đổi cấn 
nặng & ơam. Viết ohương trình hoá học và tính a.

Bài’ 92. Nuns Xj sam Gi với x2 gam 0 2 thư được chất rắn Aj. Đun nóna Àj trong x? 

gam H2S04 98%, sau khi tan hết thu được dung dịch A2 và khí A ỵ  Hấp tbụ iGần 

bộ A3 bằng 200 mi NaOK 0,15M tạo ra đung địch chứa 2,3 gam muối. Khi cò 

cạn dung dịch À-; thu được 30 găm tinh thể CuS04 .5H7Q; Nếu cho Ạ t  tác dụng 
với dun.2 đỊch NaOH ỈM thì để tạo ra lượn Sỉ kếi tủa nhiều nhất phải dùng hết 

300 mì NaOR. Viếl phương trình hoá học. Tính x :;, X^X'.

Bàỉ 93. Hoà tan 43 gam hỗn hợp BaCỈ2 Và C aG 2 vào 357 -ml H20  đẻ được dung 

dịch Ả. Thêm vào òìins. dịch A 350 ml dung địch NavC03 IM ĩhấỵ tách ra

39,7 gam kết ứ a  và còn nhận được 800 ini duns dịch B. Tính nồng độ phần trăm 

BaG , và CaCI, ban đầu ; Nồng’độ'móí/ì các chất trong duil-s aịch B.

“Bài 94. 6 , 8  garĩì hòn hợp Fe và CuO tan trong 100 ĨĨ1Ỉ axit HCỈ —»■ dung đich A
-  thoát ra 224 mi khí 5  (đktc) và ìọc được chất rắn D nặng 2,4 gam, Thêm 
tiếp BC] đư vào hỗn họp A + Đ thì D tan i phần, sau đổ thêm liếp NaOH 
đến dư và lọc kết tủa tách ra nuns nóng ĩron£ khốĩig khí ãếà ĩừợng khôn2  

đổi cấn, nặng 6A  gam: TÍP.h thành .phần, phần trăm khối lirợng ?e  và CiiO 
trong hỗn hợp bar. đầu.

III  - B À I T O Á N  CÓ H IỆ U  S U Ấ T  P H Ả N  Ứ N G . -. - , -

Bài 95. Trong công nghiệp điều chế H2SO. rừ FeS2 theo sơ dồ sau :

Feồ2 —̂ SO2 —̂ SO3 —> H2SO,

a) Viết ữhương trình hoá học và ghi rõ điều kiện.

b) Tính lượng axíĩ 98% điều chế được từ I íấri Quặng chứa 60% FeS~. Biết 
hiệu suất cửa quá trình ỉà 80%.
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B ài 96. Đìềú chế KNO-; ưohg cộng nghiệp theo sơ đồ :
, NK3 NO N 0 2 -> HNÓ5

a) Viết phương trình hoá học và nêu rõ điều kiện. - ;

b) Tính the tích-NH5 (ở đktc) chứa 15% tạp chất kbỡng. cháy cần thiết để 
thu được lOỉcg HNỌ? 31,5%; Biết hiệư suất quá trình ỉà 79,356%.

Bài 97. Trons công Rghíệp, người ta sản xuất nhôín bíiĩìs ỡhứơng pháo điện 
phân ÁI2 0 3 nóns chảy với điện cực than chì.

a) Viết phượng-trình boá học nẹiỊ bièĩ trong cuầ trình điện phẫn, cực' dưotig 
bần2  than chì bị cháy đần thành c p 2

b) Tính lượng A]2(X phản ứng nếu biết hiệu suất của quá crình ỉằ 6 8 %.

c) Tfnh lượng c  cầỊỊ them để bù vào phần cực đương bị cháy.

Bài 98. Ngươi ta điều chế C2H 2 từ than vàđá vôi ĩheo sơ đồ :

C á C 0 3 — ——> CaO — — > GaG9 -—— —> C 2H 7 : 

với hiệu suất mẻi phản ứng ghi trên sơ đổ .

a) VỊết phươns trình hoá học.

ò) Tính Iượag đá vôi 'chứạ 75% CaC03 Cần điều chế dựợc 2.24. m3 C2H2 

(đktc) theo sơ đồ trên. .

Bàỉ 99. Cho 39 gam s!ucozữíác dụng VÓÌ.A2 NO3 trong NH3 . Hỏi cọ bao nhiêu 
gain Ag kết íỏa nếu hiệu suất phản ứng là  75%. Nếu lên"m en-1 lượng 
glucozo như thế thì thu được bao Rhiêu rượu etylic và bao nhiêu iít C 02, 
nếu hiệu suất phản óng ]à 80%.

Bài 10Ô. Đun nóng ! hổn hap chứa 12 gam ạxit axèĩic và 4,6 gain axit íomic 
H-COOH với 18,4 gam rượu etyỉic cô mặt axit H2 SC>4 dặc làm xủc ĩác. Sau 
thí nghiệm người ta xác định được trong hỗn hợp sản phẩm cớ chứa 8 , 8  

gam este C^C Q Q G jK s và 5,55 gam este HCOOG2 EỈ5 . Tính hiệu suất tạo 
thành m ổiestetrêĩì. :
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2 ; Người ta nấu xà phòng từ 1 ỉoại chất béo cỏ công thức 
(C15H3 jCOO'3C3H5- Viết phương trình hoá học. Tính lượng xà phòng natri 

" tạo thành từ 200 kg chất béo có chứa ỉ 9,4% tạp chất không phản ứng, biết 
sự hao hụt trcng sản xuất là 15%.

IV - BÀI TOÁN KHI GIẢI QUY VỂ 100

Bài 103. Hỗn hợp gồm CaCOj lẫn A120 3 và Fe20 3 trong đó có A12 0 3 chiếm 
10,2% còn F(^0 3 chiếm 9,8%. Nung hỗn hợp này ồ nhiệt độ cao thu được 

. chất rắn có khối lượng bằng 67% khối ỉượng hỗn hợp ban đầụ. Tính % khối 
hrợng chất rắn tạo ra.

Giải: Gọi khối luạng hỗn hợp ban đầu là 100 gam thì khối lượng AỈ2O3 — 10,2 gam 

và Fe203 = 9,8 gam (không đổi) và khối lượng CaC03 -  so gam.
4 .. , ■ .....  ......... ^

Khi nung : CaC03 -»  CaO + C 02t

Độ giảm khối lượng = 100 -  67 = 33 (gam) là khối lưọĩig C02t  ứng với 0,75 (moỉ).

Theo phương trình hoá học CaC03 bị phân huỷ = 0,75 mol hay 
75 gam và dư 5 gam.

Vây chất rắn tạo ra gồm : 10,2 gam Àỉ20 3 = 15,22%, 9,8 gam = 14,62%,
5 gam CaC03 dư = 7,4% và Ố2,6% CaO.

Bài 104. Hỗn họp gồm NaCỈ, KCỈ (hỗn hợp A) tan trorig nước thành dùng dịch. 
Thêm AgN03 đư vào dung dịch này tách ra ỉ lượng kết tủa bằng 229,6% so 
với ỉượng A. 'Tìm % mỗi chất trong A.

Bài 105. Hỗn hợp gồm NaCÍ và NáBr khi tác dụng với AgN03 dư thì tạo ra 1 
lượng kết tủa hằng lượng AgN03 đã phản ứng. Tìm % mỗi chất trong hỗn hợp.
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Bài 106. Hộn hợp chứa Fe, FeO, Fe20 3. Nếu hoà tan a gam hỗn hợp bằng HCỈ 
dư thì lượng K2 thoát ra bằng 1 % lượng hòn hợp đem thí nghiệm. Nếu khử 

a gam hỗn hợp bằng H2  nóng, dư thì thú được 1 lượng nước bằng 21,15% 
iượng hỗn hợp đem thí nghiệm. Xác định % mỗi chất trong hỗn hợp.

Bàỉ 107. Kẽn hợp A gồm oxit của một kim loại hoá trị 2 và muối cacbonaí của 
kim loại đó được hoà tan hết bằng axit H2S04  loãng vừa đủ tạo ra khí B và 
dung địch D. Đem cô cạn D thu được 1 lượng muối khan bằng. 168% ỉượns A. 
Biết lượng khí B bằng 44% lượng A. Hỏi kim loại hoá trị 2 nói trên là 
nguyên tố nào ? Phần trăm khối lượng mỗi chất trong A bằng bao nhiêu ?

Bài 108. Hỗn hợp gồm CaC03 và CaS04 được hoà tan bằng axit H2S 0 4 vừa đủ. 
Sau phản ứng đun cho bay hơi bớt nước và ìọc. được ỉ lượng kết tủa bằng 
121,43% lượng hỗn bợp đầu. Tính phần trăm khối lượng mỗi chấĩ trong 
hỗn hợp đầu.

Bài 109. Muối A tậo bởi kìm ỉoại M (hoá trị Ịĩ) và phi kim X (hoá trị ĩ). Hoà tan
1 lượng A vào nước được dung địch A \  Nếu thêm AgN 03 dư vào A’ thì 

ìượng kết tủa tách ra bằng 183% lượng A. Nếu thêm Na2C 0 3 dư vào dung 
dịch A ’ thì lượng kết tủa tách ra bằng 50% lượng A. Hỏi kim loại M và phi 
kim X là nguyên tố nào ? Công thức muối A.

Bài 110. Hỗn hợp A gồm các kim lọại Mg, Al, Cu. Oxi hoá hoàn toàn m gam 
A thu được 1,72m gam hỗn hợp 3 oxit với. hoá trị cao nhất 
eủa mỗi kim loại. Họà tan m gam A bằng dung địch HCỈ dư thu được 0,952m 
dm H2  (đktc). Tính % lượng mỗi kim loại trong A (cho biết hoá trị mỗi 
kim loại không đổi trong 2  thí nghiệm trên).

Bài 1 1 1 . Nung nóng l,32a gam hỗn hợp Mg(OH)2  và Fe(OH ) 2 trong không khí 
đến lượng không đổi nhận được chất rắn có khối lượng bằng a gam. Tính 
phần trăm khối lượng mỗi òxit tạo ra.

Bài 112. Cho m gam hôn hợp Na và Fe tác dụng hết với axit HCI, dung dịch 
thu được cho tác dụng với hari hiđroxit dư rồi lọc kết- tủa tách ra, nung 
trong khổng khí đến lượng không đổi thu được chất rắn nặng m gam. Tính 
phần trăm lượng mỗi kim loại ban đầu.
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'V - BÀI TOÁN TĂNG GIẢM KHỐĩ LƯỢNG .

ỉ .  Phản ứỉìg trao  Ổổi

CaC03 + 2 HNO3 -» Ca(N03}2 + H20 . + C 02t  

a moi a moi

Độ tãns khối lượng muối = lượng NO3 -  lứợns CÓị~ = I24a -  60a = 64a 

Độ tăng khối ỉượng dung dịch = lượng CaCO^ -  lưọìig CO7T

2. Phản ứng thế

Fe T C11SO4 —» FeS04 -h Cu 4- 

amoì araoỉ _• amoì amol 

Độ tãr.g khối lượng kim loại - đ ộ  giảm khối ỉượns diỉRg dịch = 64a — 56á = Sa

3. Phản ứng hoá hợp

2 Cu T o? —̂ 2CuO 

Độ tăng khối ỉượng kim loại = khối lượng 0 2 đã phản ứng.

Phản ứng phàn tích

CaCOj —> C2 . 0  + CO7 ỉ 

Độ giảm khối lượng CaC03 = khối ỉượng C 02?

Ví dụ : Koà tan 39,4 gair. muối cacbonat cửa mộĩ kim loại hoá trị ĩĩ bằng 
axit H2S0 4 loãng dư thú được 46,6 gam muối sunfat kếĩ tủa. Hãy tính thể 
tích C 0 2 thoát ra (ở đktc) và công thức 2 muối nói trên.

G iải: RCO3 + H2 S 0 4 K S 0 4 + C 0 2t  + H20  

a mol a mol a mol
_  46 6 -39  4 ^
Theo phương trình a = — = 0,2 (mol) —» VC0 2 = 4,48 (lit).

Như vậy c ố m o i-  Độ tăngkhối lượng muối theo đẩu bài,
Độ tăng khối lượng muối theo phương trì nh

—> R + 60 = 39,4/0,2 = 197 —>■ R = 137 —» đó ỉà Ba.



Bài 113. Hai thanh kim ỉ oại giống nhau (đều tạo bởi CỒTÌX nguyên tô' R hoá trị 
II) và cố cùng khếi lượng. Thả thanh thứ nhất Vào di ng dịch Gu(NOj) 7 và 

thanh thứ hai vào đung dịch Pb(NOì)2- Sau mộĩ ĩhc?i giần, khi sế IIỈOỈ 2 
muối.Đhản ống -bằnsr nhau lấy l  .thanh kim ìoạị đó khỏi đung., địch thấy, 
khối lượng thanh thứ rứiất giảĩĩi.đi 0 ,2 %, còn khối lựcns thanh thứ hâi tăng 
thêm 28,4%. Tìm Rgụyẽn tố R.

Bài 1Ỉ4. Koà tân hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp 2 .cìủối cacbonaí của
2 kim ỉoại thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn cần dùng ỉiếí ỉ 00 mỉ axit 
HC1 và phản ứng siải phóng 6,72 lít c c >2 (ổktc). Sau phản ứng? £ 0  cạn dung 
dịch sẽ thu được bao nhiêu gam muối khan ? Nồng độ moi cửa HCI bằng 
bao nhiêu ?

Bài 115. Thả ỉ thanh Pb kim ỉoại vào 100 mỉ dung dịch chứa 2  muối G:(NOOo 0,5M 
và. Á gN 03 2M- Sau phản ứng • I ấy • Pb ra khỏi dung dị ch làm khô ihĩ lượng

V thanh Pb bẵĩig bao nhiêu ? ':  ■■■''

Bài 116. Cỏ 100 mì muối nitrat củ á 1 kim loại hòá trị }ĩ (đung dịch A). Thả 
vào A một thanh Pfc kim ỉcại, sau ì thòi giarf khi ỉượiíg Pb khổng đổi thì 
lấy nó ra khỏi. đụctg dịch ĩhấy khối ỉựợng cỏa nó giảra-đi 28,6 gam. .ĐìiRg
d ị c h : cờn ... lai được.... thả tiếp vào đ ó ... mộ: thanh Fe nặng
ỉ 00 gam. Khi lượng Fe không đổi nữa thì iấy ra khỏi đung dịch, thấm khô

‘ cấn Rặng 130,2 gam. Hỏi cống thức của muối ban đầá và nồng độ moi cửa
dung dịch A. .......

Bài 117. Nung nóng lỌO kg CaC03 nhận được 78 kg  chất rắn. Hòi CâC03 đã bị 
phân huỷ bac nhiêu % ?

Bài 118. Koà tan 1 ỉượng hỗn hơp gồm Aì và 1 kim loại hoá trị 2 bằng 2 líĩ axit 
H Q  0,5M thấy thoầt ra 10/08 dm3 Ẹ 2 (ở đktc). Đùng địch sau phản ứng 
làm đỏ quỳ tím và phải trung rí cà ãxít dư bằng NaOỈÍ, sau đó cò cạn đung 
địch eon Lặi 46,'S.gam muối khan. ..J ;

a) Tính khối ỉượng kim lòại bị hoă tan.

b) Tìm kìĩĩi ì oại, biết ĩiong hôn hợp số rnol của nó 'h ỉ bằĩig 75% số mcì
cửaA l. - ■
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Bài ỉ  19. Hỗn hep hai.axit ỉiữu cơ kế tiếp trong dãy đồng<3ẳng có công thúc tổng quát 
CjH^jCOOK và CrnH7rrj+jCOOH. Chò 21 gam hỗn hợp tác dụng với NaOH vừa 
đủ thu được 27,6 gam muối. Hỏi công thức 2 axit này là gì ?

Bài 12C. Cho 80 gani bột đồng vào 200 ml dung dịch AgNO*3, sau một then 
gian phản ứng Ịọc được dung dịch A và 95,2 gam chất rắn B. Cho tiếp 
80 gam bôt Pb vao đung địch A, phản ứng xong tách được dung dịch D chỉ 
chứa ỉ muối duy nhất và 67,05 gam chất rắn E. Cho 40 gam bột kim loại R 
(faoá tri 2 ) vào 1 / 1 0  dung dịch Q, sau phản úng hoàn toàn ỉọc tách được

; 44,575 gam chất rắn E. Tính nồng độ mọựi, của. đung dịch A gN 0 5 và xác
định kim loại R.

Bài 121. Có 15 gam hỗn hợp Aì và Mg được chia đôì và tiến hành với 2 thí 
nghiệm. Thí nghiệm 1 ; Cho I nửa hỗĩi hợp vào 600 ml H O  nồng độ xM thu 
được khí A và dung địchB , cô cạn dung dịch B thu được 27,9 gam muối 
khan. Thí nghiệm 2 : Cho 1 nỏa hỗn hợp vào 800 mỉ đung dịch H a  nồng độ 
xM và lầm .tuơng tự thu đữợc 32,35 gam muối khan. Xác định % ỉựợng mỗi 
kim loại và t r  số X ? Tính VH2 thoát ra (ở đktc).

VL BÀI TOÁN BIỆN Ỉ,UẬN

1. Biện ỉuận hoá írỊ -  ỵ  ̂ .

Bài 122. Hoà tâiì a gam kim loại chifa biết bằng 500 ml H O  thoát ra 1 1,2 dm3 

H2 (đktc). Phải trung hoà axit dư trong dung dịch tìm được bằng 100 mi 

Ca(OH)z ỊM. Sau đó đun cẹn dụnậ, dịch thu đượe 55,6 gam muối khan 
Tính nồng độ moi/ỉ của dung dịch axit đã dòng, tính a và xác định kim loại 
bị hoà tan.

G iả i: Số-mol 'Ca( OH>2 = 0,1 (moi): và. số mol = 0,5 (mol). ;

' 2R'-f 2x HQ —> 2RG£\-f- X H2 ( x f r ? eủákim ỉoại R) '

Ca(OK) 2 + 2HCI -»  CaCl2 + 2H20  . : V : -

0,1 0,2 0,1
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Theo phương tành phản ốĩìg lượng RG X bẳiìg: 55,6 -  (111.0,1) = 44,5 (gam).

Số moi HC1 bằng : (0,5. 2) + 0,2 = 1,2 (moi).

 ̂ 1 2Nồng, đô mol HC1 bằng = —  = 2,4M
6 0,5

a = lượng RCìx -  Iượíig Cỉx = 44,5 -  35,5. 1 = 9 (gam )

Số moỉ R = = —; suy ra Mr = 9x
X X

V ới X =  1 - »  R  =  9  v à  X =  2 .->  R  =  18, đ ều  k h ô n g  th o ả  m ãn  k im  lo ạ i nào .

Với X = 3 -» R = 27, thoả mãn, R là AI.

2. Bỉện luận trường hợp

,Bài 123. 5,6 gam chất A tác dụng vừa hết với một ìượng dung dịch loãng chứa
9,8 gam H2S0 4 thu được muối c  và chất Đ.

a) Hỏi A, c , D có thể là những chất nào ? Giải thích và viết phương trình 
hoá học.

b) Nếu ỉượng c  tha được bằng 15,2'gam thì ìượng D thu được là bao nhiêu ? 
Biết rằng A có thể là CaO, MgO, NaOH, KQH, Zn, Fe.

G iả i: Viết các phương trình hoá học thì nhận thấy có 3 trường hợp, hợp ií.

CaO + ĨĨ2 SO4 —> CaS04 "ỉ" H2 O

KOH + H2S 04-> KHS04 + H20

Fe + H2S0 4 FeS04 + H2T

Vậy 3 trường hợp là :

L A là CaO, c  là CaS04, D là H20-

2 . Ẩ là KOH, c  ỉà KHSO4 , D là H20 .

3. A là Fe, c  là FeS04, D là H2.
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Nếu ỈITỢR£ c  bằng 15,2 gam thì lượng D bằng 5,6 + 9.3 -  15,2 = 0,2 (gam).

Khi đó ỉĩuờns hợp (3) thoả riìãn Vi số mol c  bẳng 0,1 phù hợp với FeSQ4

bằng — = 0 , ỉ .
152

3. Biệĩi ỉuậrvểo sánh

Bài 124. 16,2 sam rnộí hôỉì hợp gồm kim loại kiềm A và oxit của nó tan hết 
troiỉg nirởc thu được dung dịch B và trang hoà hết ỉ / 1 0 dung dịch B cần 
200 mi H2 S04 0,Ỉ5M .

Hỏi A là nguyên tố nào ? Khối lượng riêng mỗi chất bán đẩu tròns hỗn hợp 
là bao nhièu 7 ;

G i ả i  : Số ĨĨÌOỈ H ?SQ4 =  (0 ,2 . 0 J 5 )  =  0 ,3  (m ol).

2A T 2H20  2AOH -f H2 ,

A20  -T H20  —> 2AOH V. v;.:

2AOK + H2 S 0 4 A2 S0 4 + 2K20  ' • '  "•

Đặĩ X , y ;à số mol A và A20  ta có hệ phương trình 4 ^  2 " ~ ^  ^

Kếĩ hợp 2  Dhương trình cho y = (16,2 -  0 ,6 A) X ỉ 6

Với y > 0 thì 16,2 -  0,6A > 0 nên A < 27 
y < G:3 thì I 6 >2 -  0,6A < 0f3 nên À > 19 

Vậy A ĩhoả mãn Na = 23 suy ra y = 0,15 .và X = 0,3.
Lượirg Na = 6,9 (gam) và ỉượng Na20  = 9,3 (gam).

4. Biện Ỉiỉậĩi bằng,trị số trim g bình

Bài 125. Hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon có thầnh phần hoTi kem nhau 2 nhóm 
( -  CH2 - )  bị đốt cháy hoàn toàn. Sản phẩm cháv được chia đôi, một nửa
dẫn qua P20 5 thì ìượng P2 0 5 tăng 14,4 gam ; còn mốt nửa dẫn qua CaO dư
thì ỉượng CaO íãng 36,4 gam. Tìm công thức haihiđrocaebon vã khólỉượng mỗỉ chất
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; B iả i  - lỊiàĩứi phần.hoìì kéĩiunhau 2 ..nhóm ( -  _CH2 ;-Knện..hai hiđrocachon 
cùng đẫy đồng đẳng. . . . .

; P20 5 +. .3 H ,0  - » .2 H3 PỌ4  suy rạ lương H20  = 14,4 .(giim) hay 0r8; (moty.

; . C âò + H2P  —> ’ Ca(0H )2  suy rá ĩứởng H2Ọ + ìứợng G ỏ 2 -  36;4 (gám).

CàO T CC>2-» CaC0 3  nênìtíợrig GO, = ^ 2  (gam> hay Ói5 (mo:}‘

Do - = —  > r  nên 2  chất íhũôc' dãy đổng đẳìig híđroõacbon no, có
n C 0 2 3 ,5  . . .. .

. dạng CnH2n+2 (n. ỉà.trị sế trung bình). - .. . —

' - Cn^2 n-t-2 S' — ■£ ■■■ C2  —* nCQ2 1 ) H2Q .

.Theo phương trình phẫn ửng ^~= —  —> n -  1,67 ; Vậy một trong haĩ 

hiđrocacbon ìà CH4 (số c  = 1) và hiđrocacbon còn lại là C^Hg.

Ti lê số mol -5 *1 - “ Với íổng số moỉ = —“ V-2•■= Ò,í> mótíM CH4 = 0.4 mol
C3H8 1 ỉ, 67

hay 6,4- gam và C3Kg = 0,2 moi hay 8 , 8  (gam).

Bại 125.-:Ngịiyềĩi ĩổ A cố fh'ể tạo ra 2 ĩoặỉ oxit lĩià trong- mỗi -ơxit ầằm lượng % 
của A ìà  40% và 50%. Xác định A ? •.

Bái 127. Hòa tan hểi í 6 £  gain kiĩĩr ìoạị x  bằng 5 ỉít“dúng cạch HNC3 0,5M. 

Sãìi phản ứng kết thưc thu được 5 '6 ồr hỗn hợp NỒ và "N- (đktc) nặng?,2 
gam.Tìm kim ỉoại X ?

Bài 128/Hỗn gốm M g va i kim íoạĩ híoầ tn  n  íiòà-tan hết tròĩỉg HCĨ thấy 
thoát ra 6,72 lít khí {đktc). Cô cạn dung dịch sau gh ân ứng thu: được 3 1,7 
gam muối khan. Xác định kim loại chưa biết nếu biết Ưong hỗn hợp số moi 
kim loại đó bằng 1 / 2  số moi cửa Mg. '  -  - c  ■ : y' r

Bài 129. Hoà tan hoàn toàn 1,7 gain hỗn hợp gồm kẽm vi. kim loại A (hoá trị n  
không đổi) trong dung dịch KCI dư tạo 0.672 ĩít khí (đkíc). Mật khác nếu

95



: : : hoà. tan riêng 1,9 g kim loại Ạ  thì dùng không hết 200 mi đung dịch H à  
0,5M. Tìm kiin loại A.

Bài 1 3 0 . Roà tan hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat axit và 
cacbonat trung tính của ì  kim loại kiềm bằng 200 ml H O  2 M. Sau phản 
ứng phải trung hoà HC1 dư bằng 50 mỉ đúng dịch Ca(OH)2 lM . Tìm công 
thức 2  muối và khối lượng mòi muối trong hỗn hợp.

•Bài 131. Hoà tan 3,82 gaiứìiôn hợp hai muối sunfat kim loại A và B có hoá trị
1 và n  tương ứng vào nước thành dung dịch rồi thêm một lượng vừa đủ 
BaỌ 2 thấy tách ra 6,99 gam kết tủa.

- Loe bò kết tủa, lấy nước ỉoc đem cô cạn thu được baò nhiêu gam miỉối khan ?

• - Tìm Công thức 2 muối và khối iừợng mỗi muối biết A và B có vị trí ò
' cùng chu kì ti ong bậng tuần hoàn.

Bài 132. Hoà tan lioàn toàn .17,2 gam hỗn hợp kim loại kiềm A và oxit của nó vào 
nước được dung dịch B- Cô cạn đung dịch B thu được 22,4 gam hiđroxiĩ khan. 

. Xác đinh tên kon Joại và khỏi ỉượng mỗi chất trong hỗn hợp. 

Bài 133. Một hỗn hợp gồm Na, AI, Fe.

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với H20  dư thu được V lít khí.

- Nếu cho hỗn hợp tác dụng với NaOH dư thu được 7/4 V lít khí.

- Nếu cho hôn hợp tác dụng với HC1 ổự thu được 9/4 y  ìíĩ khí. 

ạ) Tính phần irăm khối lượng mỗi chất trong hòn hợp.

b) Nếu vẫn giữ nguyên lượng Aỉ còn thay Nạ và Fe bằng 1 kim loại hoá trị
2 với lượng kim loặi này bằng một nửa tổng lượng Na và Fe rồi cũng cho
tác dựng với HG dư thì vẫn thiu được 9/4V lít khí (các v  .khí đo ở cùng t°, p).
Xác định tên kim loại hoá trị II. ■

Bài 134. Hoà tan hoàn toàn 0,5 gam hỗn hợp gồm Fe và một kim loại hoá trị n  
bằng đimg dịc h H Q  dư thu được 1,12 lít H2 (đktc). l im  kím loại hoá trị n .

Bài 135..Cho 11,7 gam kim loại hoá trị II tác dụng với 350 ml HCI IM. Sau 
khi phản ứng, chất rắn không tan hết. Nếu thêm vào dung dịch 50 ml H a
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nữa thì chất rắn tan hết và dung dịch nhận được có thể tác dụng với CaC03 

tạo C 02. Xác định tên kim loại hoá trị II.

Bài 136. Cho 3,6 gam hỗn hợp K và một kim loại kiẻm tác dụng hết với H20  

thu được 1,12 lít H2 (đkĩc). Tìm kim loại kiềm, biết số mol của 
nó > 1 0 % tổng số moi của 2  kiĩTì loại trong hỗn hợp.

Bài 137. Cho 14,7 gam hỗn hợp 2 kim ỉoại kiềm tác dụng hết với H20  thu được 

dung dịch B và 5,6 lít H2 (đktc). Trung hoà dung địch B bằng HNOs, đan 
cạn dung địch được hổn hợp muối D Tim khối ỉượng D. Xác định hai kim 
loại kiềm, biết muối có khối lượng moi lớn hơn chiếm 44,2% khối lượng 
hai muối ưong D.

Bài 13S. Hoà tan 10,8 gam hỗn hợp gồm kim loại kiểm và oxit của nó bằng 
H2Ọ thu được 500 gam dd B. Để trung hoà 50 gam đd B phải dùng hết 20 

ml H2S0 4  IM. Tìm kim loại kiềm trên.

Bài 139. Hoà tan hai kim loại kiềm vào nước thu được đung dịch B và 336 cm3 

H2 (đktc). Thêm vào B : 10 ml HC1, rồi thêm tiếp 5 mỉ NaOH ỈM để cho 
pH = 7 thì thu được đung dịch Đ. Cô cạn dung dịch D íhu được 2,3675 gam 
muối. Tim hai kim loại kiềm nếu chung kế tiếp nhau trong cùng phân 
nhóm. Tìm nồng độ mol của dung dịch HQ.

Bài X40. Hoà tan 8  gam hai hiđroxìt của 2 kim loại kiềm trong nước thành 100 
mỉ dung dịch B.

+ Trung hoặ 10 ml đung dịch B bằng CH3COOH và cô cạn dung dịch thu 
được 1,47 gam muối khan.

+ 90 mỉ dung dịch B còn lại cho tác dụng với FeGx dư thu được 6,48 gam kết 
. tủa. Tim hai kim loại kiềm nếu chúng kế tiếp nhau trong nhóm.

Bài 141. Hỗn hợp Q nặng 16,6 gam gồm Mg, oxií của kim loại A hoá ưị IĨI và 
oxit của kim loại B hoá trị II được hoà tan bằng HC1 dư thu được khí X bay 
lên và đung dịch Y. Dẫn X qua bột CuO nung nóng thu được 3,6 gam nước. 
Làm bay hơi hết nước của dung dịch Y thu được 24,2 gam hỗn hợp muối
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V xfchan /vĐ.ẹĩĩi điên phân 1/2 dung dịch Y đen Khí Kim ỉoạs B íacb iict ra  ơ  cực 

àíh thì ờ cực dương thoát ra 0,71 gam khí CI2-

;.a ) Xốc định 2 kim loại A, B biết B không tan được trong dung dịch HCI, 
khối lượng moỉ cửa B lớn hơn 2 lần khếi ỉượng moi của A.'

b) Tính % khối lượng mỗi chất trong Q.

c) Nêu tên và ứng dụne cửa hợp kim chứa chủ yếu 3 kim ỉoại trên trong kĩ nghệ.

Bài 142. Hoà tan 4,25 sam một muối halogen kim ỉọại kiềm vào nước thu được 

dung dịch Ả. Cho dung dịch A tác đụng hết với A 2 NO3 dư thu được 14,35 
gam kết tủa. Tìm công thức phân tử của muốị..

Bài 143. Khi hòa tan hết cùng một ĩượrxÊT kim loại R vào dung dịch HNO3 

loans vừa đủ và vào dung dịch H2S 0 4 loãng vữa đủ thì ỉượng khí NO và khí 

thoát ra có thể tick bằng nhau (củng điều kiện). Đem cô cạn dung dịch 
thì nhận được Sượng muối sunfat = 62,8 ì % ỉixợng m nci Tiitrat. Xác định 
kim loại R ? : •

Bài 144. Cho 49,03 gam dung cịch HCI 29,78% vào một bình chứa 53,2 garn 
một kim ỉoại kiềm. Cho bay hợi dung địch thu được trong điều kiện không 
có khồng khí thì thu được m gam bã rắn. Hãv xác định kim ioại kiềrĩì nếu :

a) m = 67,4 gam chỉ chứa một chấu

b) m = 99,92 gam là hỗn hợp 2 hoặc 3 chất.

Bài 145. Hỗn hợp Ai và 1 kim ỉeại hóa trị lĩ t&ĩì trong axỉt H->S04  Ịoãng vừa dủ 

thu được dung dịch A và có H2 thoát Tã. Gho A tác đụng vói dung địch 

BaCl2 vừa đủ thấy tách ra 93,2 gam kếĩ ĩủa trắng. Lọc-kết tủa rồi cô cạn 
nước lọc thu được 36,2 gam muối khô.

a) Tính thể tích H2 thoát ra ở đktc và khối lượng 2 kim loại ban đầu..

b) Tìm kim ỉcại chưa biết, nếu trong hỗn hợp ban đầu số moì cửa nó lớn
hơn 33,33% sế moi của AI.
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Bài 146. Hòn hợp 2 exit của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA của bảng 
bảng tuần hoàn. Chc 3,3 găĩĩi tan hết trong dune địch H O  2M vừa đủ. sau 

phản ứng them À 2 NO-: dư thấý tách ra 51,4 gam kết ĩủa. Tìm 2 kirr. loại 

trên và khối lượn2  mỗi oxit.

Bài 147. Hòn hợp gồm. oxit và muối cacbonat của ] kiuì loại kiềm nậĩỉg 

23 gam được hòa tạiì hoàn toàn bằng H 0SO4 dư thoát ra V dm3 C 0 2 ồ điều 

kiện tiêu chuẩn và còn ĩhu được đung dịch X, nếu thêm BaGr-đựTào X thì 
tách ra 69,9-gaiĩĩ kếí tủa trắng..TìmV và tìm kim loại kiềin ưẻn.- :

Bài 148. Sục 8,96 ỉít c o ,  (đktc) vào 200 Iĩì] đung dịch XOB (X là kỊrh ỉoại kiềm). 

Đung dịch A sau phản ứng nếu cho tác dụng với BaCÍ2 thấy có kếĩ tua còn nếu 
cho tác đụng 'vói KGH (có rhàu héng bơi phenoỉphteleih) đủ làm nhạt mhi 
hồng. Cô Căn dung dịchẠ  còn lội 29,15 gam muối khô. Xác định;xem XOH là 
chất nào và tính nồng độ moỉ cửa nó, r

Bàl 149* 8,7 gam hỗn hợp gồm kali và một kim ioại M thuộc nhổm HA của 

bảng mần h oàĩì t an hết trong HC1 dư thì thu được 5,6 líx krhí H2 (đktc). Nếù 
hòa tan riêng 9  gam kìm lõại ML bằng HCI dư thì ‘ìhể tícli hiđro thoát ra 
chưa đến II  lít (đktc). Xác định kim ỉoại M.
- ■ V

Bàỉ 150. Halogeii ĩà những. phi kim thuộc nhóm VĨIA c ỉa  bảng tuần hoàn. Có

1 hỗn hợp gổm 2 muốĩ AỈX3 và FsX, (X là halogen) nặng 8,3 gam được 
hòa tan vào nước thành dung dịch và cho tác dụng với 

100 ml dung dịch A 2 NO3 1,5M thấy cổ kết tủa tách ra. Sau phản ứng lượng 

AgN 03 dư tác đụng vừa đủ vói 30 mỉ dung địch NaCl 2M Hòi X nói trên 
íà clo; brom hav iot.

Bài 151. Người ta đốt cháy một .hiđrocacbon no bằng 0 2 dư rồi đẫn sản phẩm 

cháy di lần lượt qua H^S0 4  đặc rồi:đến 350 mi dur.g dịch NaOH 2 M thu 

được dung dịch A. Khi thêĩTi BaCI-7 dư vào dụng dịch A-thấy lách ra 39,4 

gam-.kẹt tủa BaCOị còn lượng K2S0 4 tăng thêm 10,8 ganx Hỏi hiđrocacbon 
trên là chất nào ?
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Bài 152. Nhiệt phân hoàn toàn 20 gam hỗn hợp M gC03, C2 CO3 và BaCOj 

thoát ra khí B. Hấp thụ hết s  bằng dung dịch Ca(OH) 2  thu được 10 gam kết 
tủa D và íỉung dịch E. Đun nóng đụng dịch Ẹ lại tách ra

6  gam kết tủa D nữa. Hỏi % lượng M gC03 nằm trong khoảng nào ?

Bài 153. Hoà tan 28,4 gam hỗn hợp 2 muối caebonat của 2 kim loại kế tiếp 
nhau thuộc nhòm' IĨẠ cảa bảng tuần họàn bằng đung dịch HC1 dư, thoảt ra

• 6,72 Kt C 0 2 (íĩktc) và thu được đụng địch A.

a) Tính tons số gam 2 muối clorụa có trong dung dịch A.

b) Xác định têĩi 2 kim loại và % lượng mỗi mum ban đầu trong hỗn hợp.

Bài 154. A là hỗn hợp gồm rượu etyỉic vá 2  axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng 

CnHon+ỉCOOH và Cn+] H2n+3COOH. Cho 1/2 A tác dụng hết với Na thoát ra 

3,92 lít H2 (đktc). Đốt i/2 A cháv hoàĩi toàn, sản phẩm cháy dẫn qua H2S04 

đặc rồi đến đi:ng dịch Bả(OH) 2 dư tbì lượrig H2S04  đặc tăng thêm 17,1 gam, 

còn ở dung dịch Ba(ÕH) 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa. Tìm công thức 2 
axit và thành phẫn hỗn hợp A.

Bài’ 155. Đốt cháy hoàn toàn a moi một “a x it . .cacboxýỉio thu đựợc 

b moi C 0 2 vì. đ mól H20 . Biết b -  d = a. Hấy tìm công thức tổng quát và 
nêu 1 , 2  ví đụ về axit cụ thể và ứng dụng của chúng.

Bài 156. Trộn C11O với một oxit kim loại hoá trị II không đổi theo tỉ lệ mol 
1 : 2  được hỗn hợp X. Cho 1 luồng c o  nong dư đi qua 2,4 gam X đến phản 
ứng hoàn toàn thu đượcr chẩt Tắn Y. Để hoà tan hết Y cần 40 ml đung dịch 

HNO3 2,5M, chỉ tìioát ra 1 khí NO duy nhất và dung dịch thu được chỉ 
chứa muối cùa 2 kim loại nói trên. Xác định kim loại chưa biết.

Bài 157. Hoà tan hỗn hợp CaO và CaC03 bằng H 2SO4 loãng được dung dịch A 

và khí 3. Cổ cạn đùng dịch A thu được 3,44 gam thạch cao CaS04 .2H20 . 

Hấp thụ hết B bằng 100 mi NaOH 0,16M, sau đó thêm BaCl2 dư thấy tạo ra
1,182 gam kê t tủa. Um  số gam mỗi chất ban đầu.
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Bài 158. Hỗn hợp 2 hiđrocacbon no kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng khi
í

bị đốt cháy hoàn ĩoàn cần dùng hết 30,24 dm3 oxi (đkỉc). Sản phẩm cháy 
được dẫn lần lượt qua bình 1 chứa H2 SO4  đặc và bình 2  dựng dung dịch

Ba(OH) 2 dư thấy độ tăng khối ỉượng bình 2  ỉ ớn hơn độ tăng khối lượng 
bình 1 ỉà 15,4 gam. Tim công thức 2 hiđrocacbon.

Bài 159. A là hỗn hợp khí gồm 2 aiìken (hơn kém nhau 28 đ.v.C) và khí hiđro. 
Đốt hoàn toàn 1,12 ĩít A cần dùng hết 2,856 ĩít oxi, dẫn sản phẩm cháy qua 
P2 0 5 đư thì còn lại 1,792 lít khí. Các tbể tích khí đều đo ở đktc.

a) Tim công thứe phân tử 2 anken và tính % thể tích các khí trong A.

b) Viết các cấu tạo có thể của 2 anken và gọi tên.

Bài 160. Một hỗn hợp khí X gồm 2 anken. 9,1 gam X làm mất màu vừa hếí 40 
gam brom ưong đung địch. Trong X thành phần thể tích của chất có phân 
tử khối nhỏ hom nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.

a) Tìm công thức phân tử 2 anken và viết các cấu tạo mỗi chất.

b) Viết phương trình phản ứng trùng hợp mỗi chất ihàĩih poỉime.

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP NÂNG CAO 

MỘT SỐ DẠNG CÂU Hổi VÀ BÀĨ TẬP LÍ THUYỂt

DẠNG 1 : CÂU HỎI TRÌNH BÀY, s o  SÁNH, GIẢI THÍCH HIỆN 

T Ữ Ợ N G  V à  VIĨẾT p h ư ơ n g  T E ÌN H  H O Á  H Ọ C

A. CÂỤ HỎI OẠNG TRÌNH BẬY VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Câu l.

a) Nhóm A :
- Kim lo ạ i : Na, Ái, Fe, Cu

- Phi kim : c , s, N2, 0 2 , 0 3, p

ỈOi



4 M -- $thôp:s;-kiĩĩỉ Ịoạí và pỊtìi k ữ ĩi: Ne, He (khí hiếm).

-■-■'■'"'-.OxirbazET: K p ,  Fe2Os, CaO, Ca2C,C úỌ .

•-Õxit ax!í •: N70 5, cx>2% S03> 'P20 5, Si02,' S02- .

- Oxit Iưỡĩĩậ tính : AJ2O3 "

- Axit :

+ Không có oxi : H Q , ĨĨ2S.

■í- Có oxi : H-SO4 , H3 P 0 4, HNO3

-  B a Z Ơ :

-T Kiềm : NaOH, Ca(OH) 2

-Ị- Ba2 Ơ không tan : Fs(OH)ĩ, Fe(OH ) 2 -

- M uối :

•i- Khônz có oxi và irung hoà : NaCI, FeS

+ Có oxi và IPJH2  hoà : CuS04, CaC03. Ca3(P0 4 )2, Câ(N0 3)2> CaS04, Na2C 03.
bị Nhóm 3 :

- CO, NO : exit không tạo muối

- NO-,: oxit hỗn hợp cửa N2Oc và N20 3

- H20  : nước, khcng  2 ỌĨ là  oxit. ^ .

- FeS2 : coi ỉà muối ĩrung hoà không chứa cxi.

- r e 30 ..: oxk hỗn lạc của FeO và Fe20 3 nhưng không có từ tính.

- K20 2 : peoxìí và K 0 2 : stìpeoxit •

- C H 3C O G K  : ax it hữu  cơ .

- NaHCOj, Ca(KC03)? và Ca(H9P0 4) 2 ỉà muối axit (có chứa 0 x1):

c) Nhóm c  :

c  : than ; s  : diêm sính ; N2 và 0 2 : không khí ; Fe2 0 3 : quãng s ắ t ; SiO-) 

thạch anh hoặc cát ; CaO : vôi sống; Ca(OH)2: vôi tồi ; CaC03: dá vôi



CaS04 .2H20  thạch cao ; Ca,(P04)-> : bột photphorit hoặc apătit ; 

Cã(N03)~/: xanpet hoặc phẫn dơi ; Na2C0 3  : sođa ; F&S2 : pirit sảt ; 

Fè30 4 : quặng sắt mannhêtit ị' CHtCOOH : giấm ãĩi ; N aH C03: thuốc, tiêu 
m uố i; Ca(K2P0 4)2  • phân iân supephoĩphat;

C âìi2 . -

.. a) Những chất tấc dụng với H?Ồ :

■' V : 2 K-+'2 H p '^ 2 K O H ^H ít ' ■

cc> 2 -r H2 O H2 CO3

- - - - - ■... — Ca.O.'KH^Q—S’ Cci(OH52

■ S02 + K20 -► H2SQ4  , ; .

SO? + H ,u H2SQ3

:: :■ N2 ° 5  + 2 HNO3 . :

b) Những cỉĩấĩ tác dụng, với H C i:

~ : r:..; :: 2ỈC-t 2 ĩ !C! ^ 2K a  + ĩt ó  : - -
,• >„■ ' 2AỈ-i-6 HC,-> 2ÀiCi3 + 3H2T

~ Cu0 + 2KCỈ->CuCI2 + fí20  I

2ẠỈ(pH) 3 + 6 HCỈ 2A>a3 -r 6H20

. Ba(0H) 2 + 2Ha->B2Cl7 + 2B20

-Na2C03 -t- 2 HCÌ 2NaCì -r C02í  ^ H20  _ . :

,v  ;  . ;AgNOs t H G -> AgCli + HNO3 ...

- J  : ■ . KKCO3+,HCỈ  ̂Ka + co2T + H2o
i u  ■/ ' '

; ,r... : CaO T-2HG-> C aa 2 + H20  . ...

- CaCỌ3 T 2 H ạ  -> C a a 2 + co2t  + H,c>
.. a ì 2o 3 + 6 H P -> 2 AỈCI3.+ 3 H2O 

ZnO + 2 HCi —> Z nd 2 fijO

* Nếu thaỵ HCi bằng KoS04  cồn cộ thêm phẫn ứng

Cu + 2H2 S04  (đậc) —^  O 1SO4 + S02t  + 2H20
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c) Những chất tác dụng vội NaOH :

2 AI + 2H20  + 2NaOH ->■ 2NaA102 + 3K2T 
C02 + 2NaOH -> Na2C03 + HzO

502 + 2NăOH Na2S03 + K20

503 + 2NaOH -» Na2S04 + H20  
P20 5 + 6 NaOH ^  2Na3P04  + 3H20  

A1(0H)3 t  NaOHNaAlỌ2 + 2H20
::KHC03 + 2NaOH -> K2C03 4* Na2C03 + 2H20  

N20 5 + 2NaỌH ^  2NaN03 + H20  

ZnO + 2NaOK V N a 2ZnỒ2 + H20  

2AgN03 + 2NaOH -» Ag20  + 2NaN03 + H20

d) Những chất tác dụng với dung ảich CuSOậ :

2K + 2H20-> 2K 0H  + H2t  

2KOH + CuS04 -» Cu(OH)2ị  + K2S04

2 AI A- 3CuS04 -*-AỈ2(S04)3 + 3Cu 

Ba(OH)2 + '€uS04 ->  BaSOẬ + Cu(OH)2ị  

Na2C03 + Q 1SO4 + H20  -> Na2S04 + Cu(OH)2ị  + CD2t  

Ba(N03)2 + G1SO4 ->• BaS04ị  + Cu(N03) 2 

Càu 3. Thành phần hoá học của :

- Không k h í : N2 (78%V) + 0 2 (2 1 % V );

- Giấm ăn : CK3COOH

- Vôi sống : C a ó ; Nước biển : H20  + N aO  + MgCỈ2—

- Vôi tô i : Ca(OH) 2  ; Quặng s ắ t : Fe20 3 và Fe30 4

- Đá v ô i: CaC03 ; Urê : (H2N)2CO

- Thạch cao : CaS04  ; Đạm 2 lá : NH4N 0 3

- Muối àn : N aO  ; Supephotphat: Ca(H2P0 4 )2

- Thạch anh : S i0 2 ; Sođa : NajCC^ ; Nước clo : HCIO, HC1, Cl2



- Nước Gia-ven : NaClO, N aC l; Clonia v ô i : CâOCI2

Câu 4. Phèn chua gồm K2 S04, A ự S G ^  và H20  kết tinh (công thức phân tử 
K2S 04.A12(S04)3,24H20  hay KA1(SQ4 )2 . 1 2 H20 ).

- Phèn chua dùng làm trong nước đục và dùng trong kĩ nghệ nhuộm màu, 
do tan trong nước tạo thành dung dịch loãng GÓ phản ứng :

AỈ2(S04)3 + 6H20  2Al(OH)3ị  + 3H2S04

- Sự tạo thành axit gây ra vị chua, đồng thời kết tủa sẽ kéo các chất làm 
đục ỉắng xuống.

Câu 5. Đ olom it: CaC03 .M gC03

Câu 6 . Fenspat: K2 0 :Al2 0 3 .6 Si0 2  và caó lanh : Al2 0 3 .2 Si0 2 .2 H20

- Phương trình hoá học :

K2OAÌ20 3.6Si02 + CO2 -ỉ* 2 H2O —̂ AI2O2 .2 SiO2.2 H2O + K2CO3 4 S1O2

■Câu 7. Công thức thuỷ tinh : Na20 .C a0.ốS i0 2

- Phương trình hoá học

CaC03 + Na2COs + 6 SÌO2 — Na20.C a0 .6S i0 2 + 2C 02t

Câu 8 . Dạng bazơ : AÍ(OH>3 Dạng axit HA102 .H20

Câu 9. Các cặp chất phản ứng với nhau trong từng trường hợp :

a) 2NaOH + H2 S0 4  -»  Ná2S04 + 2H20  

2NaOH + Q 1SO4  -> Cu(OH)2ị  + Na2S 0 4 

2NaOH + C 0 2 Na2 C 0 3 + H20  

2NaOH + AI2 C>3 -> 2NaAỈ02 + H20  '

BaCl2 + C11SO4 —> BaS0 4ị  + CuCỈ2 

C11SO4 + Fe —> FeS04 + Cu

Fe20 3 + Fe — > 3FeO

H2S04  + BaCỈ2 -»  BaS04 ị  + 2HCI

H2 S04  + MgCƠ3 M gS04 + C 02t  + H20
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3K2S04 + Aỉ20 3 -» A12 (S04 ) 3 +.3H20

■ 3 H2SQ4 T FS2O3 ^ 6 2 (^0 4 ) 3  + 3H20  

H-S04 -r Fe -» FeS04 + H2T 

2 H2 S0 4 (đặc, nóng) -f Ca -> G 1SC4 ■+ S02t  -r 2H20  

b) CuO *r 2HC1 —> C u a 2 + H?0 

MnO-, + 4HC1 (đặc, nóngỹ—» M nQ 2 -r C12T + 2 H7O 

S1O2 + 2 ?íâOH —̂ Na2 i>i0 3 + K2 O

c) HCỈ + KOH KC! + HzO

MgCl2 + 2 KOH —>• Mg(OH)2i  + 2KCI 

C 0 2 + 2KOH -> K2 C 0 3 + H20  

CaO + H20  -> Ca(OH) 2 

CaO + 2HQ -» C a a 2 + H20  

CaO -r CO2 —̂ C2.CQ3 

Fe(OH ) 3 + 3HCl.-> FeCỈ3 + 3H20

d) CuS04 + Ba(GH) 2 —> Cu(O.K)2 >*r -T BaSOjjy 

CuS04 -r F e —> Cuv + FeS04 

2HC1 + Fe -> FeQ 2 + H2t  

2HO  + Ba(OH) 2 -> BaCl2 + 2H20  

s) Cu ■+■ G 2 —̂ CuCỈ2

Fe2 Os + 3CO •I°-?ao > 2Fe + 3CO~ ~

Fe20 3 + 2AI —  » 2Fe + Ai20 3 

Fe2G3 + 6 HCỈ -> 2FeQ 3 4- 3H20  

2AỈ + 3Q 2 —» 2AỈCỉ3 

2AI + 6 HCI -» 2 AÌCĨ3 + 3H2t  

2A1 + 2H20  -t 2NaOH -> 2N aA ĩ0 2 + 3H~t 
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NâOH + B O  ■-> NaCI 4- H20  

CỈ2 "f* 2NaOH —ỳ NaCỈ -t- NăOO + H2O

Cấu ĨÍK Các chất tan trong H20 , đồns thời tan ưong K2O củạ dung địch KGH : 

CaC2 + 2H2G Ca(OH)2 -5- 0 ,ti2 ĩ  

ALC: + I2H20 —> 4Àl(OH)3 -ỉ-3CH4T 

Mg3No + 6K20  —> 3Mg(OH-)2 2NH3̂

Naa + H20^đđN aCi  
CaH2 -T 2H20  -4 C3.(OH)2 +.2H2 t  

2Na -f 2H20  -> 2 NaGH ■+ H2T 

Na20  + K2Q 2NaOH 
SO3 + H20  4  H2SC4và S03 -Ỉ-2KOH—> K2Í 0 4 + H20

* Cấc chất chỉ tan trong dd KOH : AỈ2O3 + 2KOH —;• 2 KAIO2 T H20  

C02 + 2KOH -> K2C03 + H20  
C 0 2 V k G H K H C O 3 

còn CaC03, Fe^cv Cà, c o  khốĩĩg tan trohg H2O cũng như trong đd KOH.
C â u  11. ' : ' "  ■ ■ ;""0  -  ' -

Axit HQ phản ứng được vợi: CuO. AgNO?r Zn, MnO, Mnỡj, Fe(QK) 3 và Fe3ố 4

2 B ơV C u 0 ^C uC Ỉ2 + H20  

■ H a  + Á ^ o ^ A g a ị + K N C ^

■ 2HG-f Z h -^ :Z n a 2-H-K2T 

2HCI + Mr.O —» MnCỈ2 + H20 

4HCÍ + Mh02 -* MnG2 -i- a 2 1 -i- 2H2 3

3HO. + Fe(OH) 3 -> FeỌ3:+ 3H20  _ ;: .

. 8 HQ + FejC^ - f  ZreCiy.T FeCĩ2  + 4 K20 ,

Câiĩ 1 2 . '

- Axi? H2S04 có thể hoà tan được MgO, Cu, SO3 , F e ( O H Ca.3(PO*)2 và BaCO 

MgO + H2SC4 -> MgS04 + H20

Qi + 2H2S04  (đặc) —!— > CuS04 + S02? 4- 2H20

3 -
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' ' Axít  d ứ : Ca3(P0 4 ) 2 + 3H2 S 0 4  3CaS04 ị  + 2 H3PO4

BaCƠ3 + H2SO4 —£_> BaS04 ị .+ C02t  + H20

Câtt 13.

- Dung địch NaOH có thể hoà tan được : c c 2, H2S, A120 3, SO3 

C02 + 2NaỌH Na2CQ3 + H20  

C02 + NaOH. -> NaHCƠ3 

H2S +. 2NaOH Na2S + 2H20  

A120 3 + 2NaOH -» 2NaA102 + H20  .

S03 1 2NaOH Na2 SO4 + H20

Câu 14.

Gu + H2o *  : c o 2 + h 2o  <=> h 2c o 3

• (C 0 2  tan ít tạo H2C 0 3 không bền)

Na20  + H20  2NaOH H 2 S 0 4  + H20  -> dd H2S0 4

S0 3 + h 2o  -> H2s o 4  P2 Os + H2 o 2 HPO3

2Na20 2 + 2H20  4NaOH + 0 2t  p ^ o 5 +■ 3H20  2H3P 0 4

M gC03 + H20  * NaiH + H20  -> NaOH + H2t

a i 2o 3 + H20  *

4K 0 2 + 2H20  4KOH + 3 0 2f



Câu 15.

a) Có kết tủa : K Q  + A gN 0 3 -> AgCI i  + KNO3

b) Có kết tủa : AỈ2 (S04 ) 3 + 3Ba(N03) 2 3BaS04 ị  -í- 2 A1(N0 3>3

c) Có bọt khí thoát ra : K0 CO3 + H2 SQ4  -> K2 S04 + C 02t  -r K20

d) Không có hiện tượng g ì : FeS04 + NaCỈ

e) Không có hiện tượng g ì : NạN03 + CuS04

g) Có khí mùi trứng thối bay ra : Na2S + 2HCỈ —» 2NaCỈ + H2S 

Câu 16.

a) Fe30 4 + 8 HC1 -»  2FeCl3 + Feơ -2 + 4H20

b) 3Ca(OH)2.+ 2 FeỌ 3 2Fe(OK)sị  + 3CaCl2

c) NaOH + CaS04 *

d) 3Na20 2 4 - 2 H 3PO4 —> 2Ná3PG4 T 3H20  + 3/2 c 2t  (nếu dư axit)

e) Fe30 4  + 4H2 S0 4 w  Fe2 (SQ4 ) 3 -+ FeS04 4- 4H20

g) AỈ(OH) 3 + NaCI *

h) Ba(HCÒ3) 2 + ZnCỈ2-> Zn(OH)2ị  +. BaCl2 + 2C 02T 

Câu 17. Các cặp chất phản ứng được với nhau : , ...

2NaOH + Cu02 -> Cu(OH)2i  + 2NaCl 

2NaOH + C02 Na^cc^ + H20  

' NaOH + C02 -> NaKC03 

2 NaOH + 2AỈ + 2H20  -* 2NaAỈ02 + 3H2t

Fe2 0 3 + 2A1 —-— > Aì20 3 + 2Fe (nung ở í° cao)

NaOH + NH4Ci NH3t  + H20  -r Na a  

3CuC12 + 2 A I V 2AỈCI3 + 3C uị
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Ì l l S f f | è l k :iỈ2 ;• Y là C02; z  ià S02;, T là CO và Q là 0 2?
- /  : *

%S'£h _ 7' '- À ĩp/ịbsỐ’ cacbonat, ví du : N&2C0 3  ■*■ H2 SO4 -> NÍÌ2 SO4 + CO21 -r H2O 

■ặ - - B là kim ỉpại mạnh (hoặc hiđrua kim loại). Ví dụ :

2Na + 2H20  -»  2NaOH + H2t  ■..................

GaH2 + 2H26  -4 Ca(OH)2 + 2K2T

- c  ià peoxiĩ, ví dụ : 2 BaƠ2 + 2 H2 0  —> 2 Ba(OH>2 + 0 2T

- D ỉà cacòon : c  + C 02-» 2CO

- E ià đồng (II) o x it : CuO + c o  —-— > Cư + C 0 2

(hoặc một số exit kim loại nặng như PbO )

- G và H ià kết ĩủa suníĩt hoặc siinfit axit cua kim ỉòại :

Vỉ àụ : CaS03 —> CaO + S 0 2t

Ca(KS03)2^  GaS03 + S02T + H20  

CaS03 + 2 KNỌ3 Ca(NO:>) 2 + S02í-Í- H20  ...

Ca(HS03) 2 + 2HN03 -> Ca(N03)2+ 2S02t  + 2H20 ....

Cáu Í9_ Kết tủa bị nhiệt phân tạo chất rắn màu nâu đỏ và lchông có CO7 T 

Fe(OH ) 3 Vậy phương trình hoá hộc của phản ứng :

2FeCỈ3 + 3Na2C03 + 3K20  -* 2Fe(OH)3* + 3C02 ? + 6 NaG 

2Fe(OH)3 —i-* Fe20 3 + 3K20

Câu 20.

- MgC03 —^~>'MgO + CO2T ; Khí B là c ọ *  chất rắn A (MgO + MgC03). 

- C 0 2 + 2 N a 0 H ^ N a 2C 0 3 + H2Ò

- CQ-, -T- NaOH —> NaHCOj

dđ c  chứa 2 ĨĨÌUỐÌ Na2c ồ 3 và NaHCOs
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Muối Na2C 0 3 tác dụng với BsCU, còn NaHC03 tác đụng với KOH 

. Na2c p 3 -r Baơ^ -*• BaC03 V + 2NaO

’ 2NaHC03 4- 2KOH -+ K2C03 + Na2CO? +2H20  

MgO + 2 HC1 -> MgQ2 + K2C 

MgCO- i 2 H C i-*M ga2 + COz ? -Ị H p  -■

Muối khan Ể I'ấ 'MgG2: — Mg T '€Ỉ2^  ■ ■ :

. - (Kim loại M)

Cáu 21.
■ CaO + fí2 *

CùO *r H2 —̂ Cu + H2O 

. AỈ2O3 + H-} ^

V T 3H2 —> 2Fe + 3H-jO

N&2^  2 NaOrf

Sản phẩm trons ixlỗi ống là CaO, Cù, ẰUO3 * Fe, NaOH

- Cho tác dụng với C 02 :"CaO + C02 “» CaCÕ3

Cu + C02 *
: V.,..--. 7 AI2O3 + CO2 ^ A' -

Fe + C02 ^

- 2NaOH -ỉ- C02 -» Na2C03 + HaO

“ Gho íầc đụng với đđ H C Ỉ;
; ;:...... ./; . CaO +■ 2HCỈ -» CaCỈ2 + H2Q~ ■■. - : - -■ .; •

. -Cu + K Ci * ‘ ■ ' V ;: - ■

Al20 3 - r6 H Q -» 2 A ia 3 + 3H20 .  . ..

' ' ' Fe + 2HO -4 F e ơ 2 -í- H2T

NaOH 4- H G  —» NaQ -í- H20

- Cho íác dụng với đđ A gN 03 : - * - -

Cu + 2AgN03 -> O i(N 03)2■+ 2Ầg>t •
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Fe + 2AgNOs -»  Fe(N03) 2  + 2A gị

- Nếu AgNOị có dứ thì :

FeỢST03) 2 + AgNOs Fe(N0 3>3 + A g i 

Ạ120 3 + AgNO- ^

- Còn CaO + H20  —> Ca(OH) 2 

' - Sau đó :

Ca(OH) 2 + 2AgN03 -> 2AgO Hị + Ca(N03) 2

và NaOH + AgNOs -> A gO H ị + N aN 0 3 

2AgOH -> Ag2O l  + K20
Câu 22.

Ba(HC0 3>2 + 2 HNO3 Ba(N03 ) 2 + 2C02Í  + 2H20  

Ba(KC03)2+ Ca(OH) 2 BaC03ị  + CàC03i  + 2H20

Ba(HC03)2+N a2 S0 4 -^  BaS04ị  + 2NaHC03 

Ba(HC03) 2 + 2NaHS04 -> BaS04i  + Na2SƠ4 -f 2C02T + 2H2Q
Cảu 23.

a) 2K + 2K2C —» 2KOH + H2T

b) Ca + 2H20  Ca(OH>2 + H2t  

Ca(OH) 2  + N7a2C0 3—> CaCO^-i’ + 2Na.OH

c) Ba + 2 HzO Ba(OH) 2 + H2t

Ba(OH>2 + 2NaHS04 —> BâS0 4 'ỉ' + Nâ2 S0 4  T 2 H2 O 

đ) 2Na + 2H2 C> -» 2NaOH + H2T

3NaOH + A!CI3 A1(ÒH)3^  + 3NaCl 

Al(OH>3 + N.ìOH -> NaA102 ■+ 2H20

e) Ba + 2H20  -■> Ba(OH) 2  + H2t

Ba(OH) 2 + 2 NH4 NO3 Ba(N 03 ) 2 + 2N R3f  + 2H20  ■



g) 2Na + 2H20  -> 2NaOH + H2T

2AI + 2H20  + 2NaOH -> 2NaAI02 + 3H2t  

Câu 24. 2C + O2  —̂ 2CO s + O2  —̂ SOj

c  + 0 2  —> C 0 2 Hỗn hợp khí A (C 02, S02, 0 2 dư, CO)

- A qua dd NaOK :

C 02 + 2NaOH ->• Na2C 0 3 + H20  

SO2 + 2NaOH -*■ Na2 SO3 + H20  

SO2 ■+■ Na2C 0 3 —> N3-2 SO3 + CO2 

Dung dịch B chứa Na2 S 03, Na2C 03, còn khí c  chứa C 02, 0 2, CO.

- c  qua CuO, MgO nóng : CuO + CO Cu + C 0 2 

Chất rắn D (MgO, Cu) và khí E có (C02, 0 2, CO dư)

- E lội qua Ca(OH) 2 :

C 0 2 + Ca(OH) 2  CaC03ị  + H20  

2C02 + Ca(OH) 2 ->■ Ca(HC03) 2

Kết tủa F là CaC03

- Dụng dịch G : Ca (HC03 ) 2 + 2KOH -> CaC03i  + K2C 0 3 + 2H20  -

Ca (HC03) 2 —— . CaC03v + C02t  + H20

- A qua xúc tác nóng : 2S0 2 + 0 2 -» 2SOs (khí M)

M qua dung dịch BaCl2 :

S03 + H20  + BaG2 BaS04>l + 2HQ (kết tủa N là BaS04 i )

Câu 25.
a) Có khí không màu thoát ra và chuyển màụ nâu, dung dịch tạo thành có 
màu xanh.

NaN03 + H ơ -> NaCl + HNO3 

3Cu + 8 HNO3 -> 3Cu(N03) 2 + 2 NOt + 4H20
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Ề Ị jỆ 'ị? lty  ' ^ 1- màu vàng của dung dịch Fe2 (S04}3, chuyển thành màu xanh cửa

* CjSG4  và Cu tân*6V«W*
■' Cu -r Fe2 (S04) 3 2FeS04 + CuS04

d) Cu tan thành dung địcỳi màu xanh

2Cc + 4HCỈ -ỉ- 0 ? -> 2Cìícs2 + 2HzO 

Cảỉỉ 26. Những cặp chất phản ứng với nhay :

Mg + 2AgN03 -> Mg(N0 3>2 +  2Asv- 
Fe -  2AgN03 -*  Fe(N03) 2 -T- 2A gị 

Cu ■+■ 2AgNG~ —->_Oj{NO:iÌ2•■*■ 2A gị 
Mg + CuSOđ MgS04 + C u i 

Fe + Q iS0 4 -> FsS04 -tC u* 

Fe2 (S04) 3 -T Cu -> 2FeS04 + CuS04 

Fe2 (SỌ4) 3 + Fe -> 3FeS04 

Fe2(S04 ) 3 + Mg -> 2FeS04 + M gS 0 4 

' . Fe2 (S04) 3 + 3Mg —> 2Fe + 3 MgSC>4 . ,

Cầu 27.

nH2so4 = 0,1 moí và nS02 = 0,05 m o i ; 0,1 ĩTiOỈ; 0,15 mói

Cu + 2H2S04 - í- CuSQ4 4- SG2t  -r 2H20  

0,1 0,05

Na2S03 + H2S04 Na2S04 + S02ĩ  + K2Õ 

' 0 , 1  ■■■'■ ■ ■ ~ ; ■ 0 , 1  ■ ■ ■ ■■': 

s  + 2H2S04 -> 3S02 + 2 H20  

0 , 1  0,15 

Cảu 28. Điều chế 0 2 :

2KCÌ03 - Mn0* > 2K d  + 302

ỉ !4
SB- HTHCS



2 KMnG4  K2 Mn04  + Mn02  + 0 2f  

KCIO3  + 6 HCỈ -> KG + 3Q2t  -r 3K20  

2KM n04 -Í-1ỒHQ “» 2KCỈ + 5CỈ2?  + 2MiìCI2 -Í- 8H20  

.Mr02  -r 4HCỈ MnQ2  + Cl2 T + 2H2C

( 3 1 'Ị
* KCĩO^ cho hiệu suất tạo o? cao hơn KMnOi ị I

. - ' \245 316/ '

* KCIO3 cho hiệu suất tạo c ì2  cao hơn KM n04 và MnC2

í  3 5 n  ’ "  '  '■ " * ' : > — - > — ..... - -
ự  2 2 , 5  316 ■ 87} :

Câĩỉ29. _ . -

a) A đi Gua đđ >íaOH;dir: ■ .

SO2  2NaOH —> + H7 O

: - C02 + 2NaOK -> Na2GO? + H20

Khí Bị là C G : đdB^chứa Na2SQ3 ; Na2CƠ3

b) A đi oua dd H2S :

SO9 + 2H2S —> 3S i+  2H20 , có kết tua màu vàng 

Khí Cị ỉà CO, C 0 2

c) A đi qua àđ NaOH khổng d ư :

SO, + NaOK -* NaHS03  

CỌz 4Na0H-^NạHC03

Khí D 5 có c o  và dd thu được chứa (NaHC03 + NaHS03) . 

đ) Trộn A với 0 2 dư, đốí nóng với xức tác P t :

. 2 S0 2 +P2 a t °;;> 2 SỌ3 .

Hoà tan bằng H 2S 0 4 90% : _ -

S0 3  + H20  ^  H2 S04  

nS03 + H2S04 -> H2S04 .nS03 (ôỉêunn
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NH4 HCO3  + HCỈ - » NH4 G  + g o 2T + h 20  
f ị Ê S Ệ Ĩ - :: ' NĨÍ4HCO3 + Ba(OH) 2 -> BaC03v- + NH3 T + 2H20  

2 ÀI + 6 H Q  -> 2 AỈƠ3 + 3H2t  

2A1 + 2H20  + Ba(OH) 2 —> Bâ(A1 0 2 )2 '+ 3 ỈỈ2^

M n02 + 4HƠ -»M nCI2 + a 2t  + 2H20  

Vậy điều chế được NH3, C 02, S02, H2, Cỉ2 

Trong các khí này có.:

- c ọ 2 + 2 NaOH-> Na2C0 3 + H20  

S02 + 2NaOH Na2S 0 3 + H20  

a 2 + 2NaOH NaClO t  N a ơ  + H20  

v à a 2 + 2H Ĩ-*2H C l + ĩ2ị  

s o 2 + 6 HỊ ^  h 2s.+ 3ĩ2 + 2 H20  

NH3 + H I-»N H 4I

£âu~31. a) Nung Iióng :

2NaHC03 -> Na2C03 + C02t  + H20  (A khòng biến đổi).

b) Hoà tan : Na2 CQ3 + H2S 0 4 -»  Na2S04 + C 0 2t  + H20

2NaHCG3 + H2S04 Na2S04  + 2CQ2t  + 2H20

c) Sục C02 : Na2C 03 + C02 + H20  —> 2NaHCp3 (B không biến đổi).

d) Cho tác dụrg với đđ KOH

NạHC03 + K O H K N a C D 3 + H20  (A không biến đổi)

e) Tác dụng với B aQ 2 :

Na2C0 3  + B3 .CI2 —̂ BaC03ị  + 2N3.C1

2NaHC03 + Ba(OH) 2 -» BaC03ị  + Na2C03 + 2H20



Câu 32.

NaCi + H2SO4 — NaHS04 + H ơ 

(không đun nóng hoặc đun nóng nhẹ)

2NaCl(khan) + H2S04 (đặc) / —> Na2S04 + 2HQ (đun nóng mạnh)

. (dùng điều ch ếH G  trong phòng thí nghiệm)

2NaCỈ + 2H20  -> H2t  + Cl2t  + 2NaOH

(dùng điều chế H2, 0 2, NaOH ưong công nghiệp)

2 KOO 3 -» 2KCỈ + 3 0 2 (dùng điều chế 0 2 trong PTN)

2KMn04 + I6 HO -> 2KC1 + MnQ2 + 5 CỈ2T + 8H20  (điều chế Cl2 trong PTN)

■̂ 2̂ ^ 2  2 K.2O + 2 GO2 —̂ N2Ì2CO3 + ĨC2CO3 + —O2 i

(dùng điều chế, tái tạo Ò 2 từ C 0 2 cùng số moỉ trọng tàu vũ trụ).

Câu 33.

a) H3 PO4 + NaOH -> NaH2P 0 4•+ H2Q 

H3PO4 + 2NaOH Na2H P0 4 4- 2H20

H3PO4 + 3NaOH Na3P 0 4 +  3H20

Dung dịch M  ehứa từ 1 đến hỗn hợp 2 hoặc 3 muối tạo ra irons phương 
trình trên.

b) Thêm KOH và M (thêm bazơ mạnh) :

3NaH2P0 4 + 6 KGH -> Na3PỌ4 + 2K3P0 4  + 6H20  

3Na2HP04 + 3KOH -» 2Na3P 0 4 + K3PO4 + 3H20

c) Thêm H 3 P O 4  vào M (thêm axit y ế u ):

H3P 0 4 + 2Na3P0 4 -> 3Na2H P04 

2H3P 0 4 + Na3P0 4 3NaH2P 0 4 

H3PO4 + Na2HP04 -> 2NaH2PG4
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Thêĩĩĩ p70 ; thì P7G<; -f- 3H90  (dung dịch) —> 2H3PO4 sau đó phản ứng xảy 
ra như írêr:.

Càu 34.

a) CO- + Ca(OH>2 -> CaCC3ị  + H20  có vẩn đục rồi sau dđ ỉại trong siìốt.

COo + H2O + CaCOt —5* Ca(HC03) 2

b) KCỈ -f NaọCG3 -» NaHC03 + N a ơ  ỉ ức đểu khôhg co khí bay ra.

HC1 + NaHC03 —> NaCỈ + C 02T -r HzO sau đố có khỉ bay ra.

c) AỈC!3 + 3 N a O H A i(Ọ H ) 3 ị 3 N a C I  

có vẩn đục rồi sau đó đđ ĩại trong suổt

A I(O H )3 +  N aO H  ->  NaA102 +  2 H 20  ■■ ■ ■ ■ - ......

Câu 35. AI + 3AgN03 -> A i(N 0 3 ) 3 4 - 3 A g ị ' •

2AÌ + 3Cu(N05) 2 2A1(NỌ3) 3 + 3G ỉi (nếu dư Aỉ)

hoặc re  T  2ÀgNỌ3 Fe(N 0 3 ) 2 -ỉ- 2 A s i

Fe + Cu(N03)2 -> Fe(N03)2 + Odl ■

Theo phương trình phản ứng.: chất rắn D gổm Ag, Cu, Fe vì khả năĩỉg phẫn, 
óng của AI > Fe nên- Ai phản ứng hết truởc. , '

Đung dịch B chứa AỈ(N03) 3 và cọ-thể có Fe(NO,}3, Ciĩ(N03) 2 dư.

Chỉ có Fe trong D tan vào H C Ỉ: Fe + 2H O  FeCỈ2 T Hot-

Câỉi 36. 2 O 1 + Q-y 2CuO chất rắn A có CiỉQ và Oa dư

Cu + 2H2s o 4 (đặc)' —Ỉ-+. CuS04 -i- s o 2 t 2 H 2Ố 

CuO + H2S0 4 j-> CuS04 + H20  dd-B chứa CuSG4 và K2SG4 điĩ 

S02-r 2 K G H K 2S03 H20  ;-.■■■.>; ; 

đđ D chứa hỗn hợp K2 S0 3 và KHSO-

S 0 2 + K O H -> KHSO3
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để KHSO3 T- NaOH "> KNaS03 -r-K2 0 .

IC-} SVJ3 -?■ £53.01.9 —y uaSCV + —íCCỈ
; CUSO4 + 2KOH-4  a!(O H )2* ị :K2S04.. .

Cồiỉ 37. Nhiệt phán : CaCOs —> CaO C 0 2

Ba(HCG3) 2 .7 7» BaOQi.f CÒ2t  -hH2(>

Ba(HC03) 2 -»  BsC -  2C02T + H2Ò 

2 F e ( p H ) - ĩFe^O-+ 3H70  

4à ỉ(N 03)3 2AI20 3 + !2N 02T •+ 3C%t

2 0 aS0 4 ^ 2 0 jQ ;+ 2 Sp2 f.+:;0 2t  .

‘ ' BaSOs -» BaO -r s c 2t

C â u -  3 8 .  O x i t  c a o  n h ấ t : c c 7 ; S 1 0 2 ; N 20 5 ; P 20 5 ; s ò 3 ; C120 7.

Hợp chất khí với hiđro : CH4 ; SìKa : NK3 ; PH3 ; H jS; HQ

Câii 39. a) 2Cu +' t >2 'v ' > 2QiO ■ :

__ .0 ’ .... ' . . .
b) 3Fe + 4 0 2. — — y  F£30 4 • • •

c) 4?. + 5 0 2 > 2P2Oy

d) CaC03 — Ca O-r C 0 2 t  ; . . . .

e) 4 FeS2 -h i i ơ 2 — ^  2Fe20 3 ^ 8 S 0 2 t  ' •' '

f ) 2 K M n 0 4  — K ? M n 0 4  +  M n Ọ z +  Ó ?  f  • '

2 KCIO3 — 2KCI + 3C2 t  - / . /  . ịj , : -

G âu 40 a) 4  A3 + 3 0 2 — ^U - 2AÌ 2Os

a ỉ 2 o 3 + -6HC1 -Ỷ 2 AICÌ3 + 3H20  .

b) CK4 f  2 0 2 —ỉ C 0 2 + 2H20
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1

* 2FeO

» Fe30 4

•t
2 CO2 + 3 K2O

!S .- . 4Fe + 3 0 2 ....2 Fe2 0 3

FeO + 2HQ n  Fea2 + H20  

Fe2 0 3 -r 6HC1 -> 2FeCI3 -f 3H20  

Fe30 4 -  8 HCỈ -> 2FeCl3 +Fea2 + 4H20

Cảu 41 a) 2P + 3 0 2 — 2P q 3 và 2P + 5 Cl2 — 2PQ5

b) H2 + CI2-► 2HC1 

. c) e i 2 + 2 NaOH -> NaQ O + NaCl + H20

d) 2CI2 + 2  Ca(OH) 2 Ca(C10) 2 + CaCl2 + 2H20  

. Cảu 42 a) S0 2 + Hr2 + 2H?0 -»  H2 S 0 4  + 2HBr 

H2 S04 + B a ở 2 -> BaS04ị  +2HCỈ

b) S0 2 + Ba(OH>2 BaS03 ị  + H 20

S 0 2 + BaS03 + H20  Ba(HS03 ) 2

c) 2Fs + 6H2 S0 4 đ ặ c - ^ - ^ F e 2(S 0 4 ) 3 + 3SQ2T + 6H20

Fe + Fe2 (S0 4 >3 3FeS04

Fe + H2SC>4 —» FeS04  .+ H2 T

FeSp4 + 2NH3 + 2H20  —» Fe(OH>2 I  + (NH4)2 S 0 4

4 Fe(OH>2 + 0 2  + 2H20  —> 4Fe(OH ) 3 (màu nâu đỏ)

Câu .43 1 . N2 + 3H2 —£ v 2 N H ,z z xí 5
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2. 2NH3 + 3CuO — —> 3Cu + N2 + 3H20

3. 4NH3 + 3 0 2 — 2N2 + 6H20

4. 4NH3 + 5 0 2 — l— * 4NO + 6 HzO

5. a) 4NH3 + 5 0 2 — 4NO + 6H20

b) 2N 0 + 0 2 -> 2N 02

c) 3N 0 2 + H20  -> 2 HNO3 + NO

C âu 44 1 . . Cu + 4H N 0 3 — Cu( N03) 2 + 2N 02t  + 2H20  

3Cu + 8 HNO3 — 3Cu( N03) 2 + 2NO f + 4H20

2 . Fe + 4 HNO3 — 1- —> Fe(N0 3 >3 + N O t + 2H20

8 Fe + 3 OHNO3 — 8Fe( N03 ) 3 + 3N2O t  + 15H20

3. 2Cu(N03) 2 — ^->'2CuO + 4NỌ2 + 0 2

4. 4Fe(NQ3) 3 —^ 2 F e 20 3 + 12N02 + 3 0 2

5. 4Fe(N 03 ) 3 — 2Fe20 3 + 6 N2 + 1502

Câu 45. 1. 4P + 5 0 2 —^  2P20 5.

P2 0 5 + 3H20  2H3P 0 4

2. Điều chế supephotphat đơn :

Ca3 (P0 4 ) 2 + H2S0 4  -> Ca(H2P 0 4) 2 + 2CaS04 

Điều chế supephotphat kép :

Ca3 (P0 4 ) 2 + 4H3P 0 4 -> 3Ca(K2P 0 4 ) 2

3. P20 5 + 3HoO —» 2 H3PO4
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p l l l Ị p 1 c  + e o 2 2 C O

b) 3c  + Fe20 3 —  > 2Fe -r 3CO

c) S;0 2 + c  — -— > Si -r CO9

Si -r 2CI2 “  ̂ỒÌC14

Siơ,, + 2H2 —^ -> S i  + 4HQ

d) K20  + c  — H2 -r GO

2 HzO + c  -  > 2 H2 + C0 2

_ .0’ _ - -
2*^0 -r O2 —'—  ̂ 2CO-,

2 K2 + O;

e) CO + 3Fe20 3 — 2Fe30 4 + C 0 2

CO + FC3O4 — 3FeO + C 0 2 **. ■

CO + FeO > Fe + C 0 2

Câu 47. CO -r CuO -> Cu + C 0 2 chất rắn A (Oa + CuO dư) ; KM B (C 02).

CuO ■+■ H2S04 —ỳ CuS04 4 - ĨỈ2 O

Cu -j- 2H2 S04 —> C1ÌSO4 ■+■ SO2 T--Í- 2H^O

COo -r Ca(OH) 2 —̂ CaCOs + K-jO

Câỉi 4S. (I) A x -t; (2) O x i i ; (3 ) Oxit không tạo m u ố i; (4) chất khí (5) Đ< 
c h ấ t; (6 ) ba zơ, (7) chất hữu cơ ; C8 ) Bazơ kiềm. -

1 2 2  : ' •



Cồiỉ 49. a) Fe + CuSOị FeS04 -í- Cu ị  (đđ nhạt màu > anh + có kết tủa Cu).

b) SQ2 -ỉ- Ca (HCO3)-, -> CaS05i-f2CO2 T -r H2G (có két tủa, có khí T) 

2 SOz + a  (HC0 3) 2 Ca(KS03 ) 2 -r 2C02 T (có khí T)

c) CH, -  CH2 + Br2 -ỳ  CH?Br - CH2Br (mất màií náu của Br2)

Cầu 50. Thec giả ứiiếĩ A là C2H4í B ỉ à c o  và c  ỉà N2 đều có M = 28 (gaiTi).

CSAt + 302 — 2C0 2  + 2H2ơ

' 2CO + 0 2 —^  2C 0 2 :

__• • VÓ ■ 1 -1 ;■■■■"■: '

c o  4- CuO — C0 2+ Cu

Phân bón hóa học quan trọng là-phần đạm:có chứa ngu}'ên tố N.

Câu 51 1. Fe50 4 + 8 HCỈ -> 2FeCI3 + FeCI2 +4K 20

2. 4 F0 S2 + ỉ 10 . —-— > 2Fe20 3 + 8 SO2

3. Cu + 2K2S04 -» CuS04 +■ s ồ 2 T + 2H20

4. FexOỵ -Ị- (y -x )  c o  -» xHeO .+ (y -x )C 0 2 .

r0 _
Cáu 52. a) MnO? +4HBr — -— > Br2 T- MnBr2 + 2H20

b) SOj + q 2 + 2H20  -»  H2 SO4  + 2HC1

c) 2H2S + 3 0 2 — 2SQ2 +  2 H2 0 : ; ;

d) A12 0 3 -ỉ- ỐNaKS04 ÀỈ2(S04) 3 + 3Na2 S04 -+.3H20

e) 2NaOH + Ba(HC03) 2 %  BáC03 ị  +  Na2C 0 3 -r 2H20

f) - NaHC03 + Bạ(OH) 2 dư ^  BaCC3 ị  + Na0H ^ H 20

g) 2 NH 3 +  C 0 2 - » (NK^GCX (phân'đạiĩi) -KẺ2Ờ

h) 3Ca(H2P 0 4 ) 2 + 12NaOK -> Ca3 (P04) 2 + 4Na3? 0 4  + ỉ 2H20



Gầu-;53.-.: .

a) CH3 - C H 2 -C K 5 Pro pan (A)

CH3 -  CH2 -  CH2 -  CH3 n-Buian (B)

-■ CH3 -C H -C K 3
I : Isobutan (C)

CH3 _ . V

CH3 -  CH2 -  CH2 -  CH2 -  CH3 n-Pentan (Đ)

CH3 - C H - C F 2 -C H 3
I * ĩsopentan (E)

CH3

CH3 . _ ....

CH3 -  C - CH3 Neopentari (G)
I

CH3

Có (B) đồng phân với (C ); (Đ), (E), (G) đồng phân với nhau. Vì cùng công 
thức phân tử và có cấu tạo khác nhau.

, Chỉ có (Á), (B) và (D) thuộc cùng đãỵ đồng đẳng ; (C) và (E) thuộc cùng 
dãy đồng đẳng.. Vì công thức phân tử hơn kém nhau n (-  CH2 - )  và có cấu 
tạo tương tự nhau. ...

b) CH3 -  CH2 -  OH Etanoỉ (X)

CH3 - 0 -  CH3 ... /  J  : Đimeĩyi ete (Y)

CH3 -  CH2 -  CH2 -  OH ‘Propan-1-ol (Z) ; ;

CH3 -  CH -  Ctf3 c
I ... ..... Propạn-2-oỉ (T)

OK •

CH3 - 0 - C H 2 -C H 3 Etyimetyl ete (Q)

Có (X) đổng phân với (Y) và (Z)-(T) (Q) đồng phân với nhau, vì cùng công
■ thức phân tử v.Vcó cấu tạo khác nhau —



Chỉ có (X), (Z) thuộc cùng dãy đồng đẳng và (Y), (Q) thuộc cùng dãy đồng 
đẳng vì có công thóc phàn tử hơn kém nhau n nhóm (- CH2-) và có cấu tạo 
tương tự nhau.

Câu 54.
a) CH3 -  CH2 -  CH2 -  CH2 -  CH3 Ĩi-Pentan (C)

CH3  -  CH -  CH2  -  CK3

! Isopentan (2-metyỉbuían) : A
CH3 .
CH3

I
CH3 -  C - CH3 Neopentan (2,2-đimetyỉpropan): B 

I
CH3

b) A là isopentan đo cố 4 vị trí thế khác nhau.

B ỉà neòpentan do chỉ có ỉ vị trí thế (các vị trí thế đều giống nhau).

Nhiệt độ sôi của c  > B vì B phân chia nhánh —> Tính đối xứng cầu tăng —> 
Diện tích tiếp xúc nhỏ —> Lực hút giữa các phẫn tử giảm “ > Nhiệt độ sôi thấp.

Câu 55.

CJHtn+2 + ° 2  -» n C ° 2  t  (n + 1 )H20

C„H2n+y 0 2-».iC 02 + nH20  

C ;i k , - 2 + —  — "CO; + ;r.-  :>H,0

CrH2n_ 6 + 0 2 nC02 + (n -  3)H,0

■+ Tỉ SỐ m o l: ^  của CnH2n+2 > CnH2n > C„H2n- 2 > C„H2n- 6

Ti số m o l: cùa C„H2n+2 > C„H2n > C„H2„ _ 2 > C„H2 r f

'+ Nhàn x é t : Do tỉ số mol = 1 và = 1,5 Ở CnH2n 
, C02 C02
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jol > 1 và ;— > 1.5—» Hiđrocacbon dó là ankan
coz ' . co,

A H2n-2/
| p t : â ĩ i 5 ố /

a) CH3 “ CH2 -C H 3  Propaĩì

CH2 = CH -  CH, -  Proper:

CH = c  -  CỈI3 Propín

CH 9 =  CH -  CH = CH2 Biita-l,3 'đien

và benzen

b) Propan phản ứng với hơi Br- nguyên chất khi có ánh sáng :

CjHg +■ Br0 —> C3B7Br + HBr 

+ Propen, propiĩi và butađien phản ứng với đung địch Brz ởđiều kiện ĩhưòag :

CH2 = CH -  CH3 + 3 ĩ 2 CH2Br -  CrĩBr -  CH3

- CH = c  -  CH3 + 2Br2 ->  CKBr2 -  CBr2 -  CH3

CH2 -  CH ~ CH = CH2 + 2Br2 -> CH2Bt -  CKBr -  CHBr -  CH23 r

-ỉ- Benzen phản ứng với hợi Br2 khi có bột Fe xúc tấc :

C6Hộ + Br2 ~ F- ;° > C6H53r + HBr

Càu 57.

A ỉà CH2 = CH -  CH -  CH2 -  CH3 + H2 

CH,

CH3 -  CH2 -  c h  -  CH2 -  c h 3
I

CH3

(3-metyỉpentan)
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hoặc CK3 - C  = C H -  CH2 -C H 3 

c h 3

B là CH3 -  C = CH -  CH5 ỷ  G 2 " t  CH3 -  c a  -  CHÒ -  CH3 

c h 3 " "  . c h 3

- (2,3-đicỉo-2-metyỉbutari) 

c  là CH2 = C -  CH2 -  CH3 + HBr —> CH3 -  CBr -  CH2 -  CH3
CH3

i
c h 3

hoậc CH3 -  c  - c h -  CHj 
ỉ
c h 3

fig;. Câu 58. CK2 = C -  c  = CH2 + K2 GK3 -  CS -  C = CH2

CH? c h 3 CH3 CK? ;

hoặc CH2 -  c  = C -  CH3

c h 3 c h 3 (C) ‘ y

CH2 = 0 ^ C- CH2XHQ CH3 -  CG -  C = CH2 (X)Ị Ị..-- 2 ‘ ì  í
■ V- c h 3 c h 3' v:-ÍÌ c h 3 c h 3 v ; :

hoặc CH2 = C -  CCỈ -  CH, hoặc ,CH3 -  c  = ọ  -  CH2C1 • '
i í .... I i
c k 3 c h 3 CK3 GH5 • '

Câỉi 59. Khối lượng moỉ củă ankin = 27. 2 = 54 (gam) ' '

a) Công thức CjjK^-r có I4n  -  2 -  54 —» n -  4. ->.: : '

Công thức phân t ử : C4H6 suy ra công thức cấu íạo cố thể ẹó cửa X
O ĩ - C - C ± 2 -C H 3 vầCH2 = CH -CH =CH 2 ; .

CH3 -  c  = c  T 0*3 và _CH2 = c  ~ CH -  CH:

b) Cấu tạo đúng : CH = c  -  CH2CH3 . ^

c) CH = C - C H 2 ~C H 3 + 2 a r -> C H a 2 - C Q 2 -C H 2 - C H 3
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dd .N H -i2C H 2 C - C H 2-  CH3 + Ag2 0 -

2A g -  c  = c  ~  CH2 -  CH34  + R 20

Câu 60. a) CH4 + a 2 ^ kt > CH3 CI + H Q  do CH4  là hiđrocacbon no, 
phân tử chứa các liên kết đơn bền vững —> chỉ dự phản ứng thay thế.

' ^

b) do C6Hg. có vòng benzen tồn tại hộ liên hợp các ỉỉèn kết —> vòng bển —> 
đễ dự phản Ún* thay thế.

c) CH2 = CH2 + Br2 ->C H 2B r-C H 2Br 

CH = CH 2Br2 -+• CHBr2 -  CHBr2 

3CH2 = CH2 + 2KM n04 + 4H20  3CH2OH -  CH2OH

+ 2MnO, -f 2KOH 

3CH = CH 4 8KMn04 -> 3KOOC -  COOK + 8 M nơ 2 + 2KOH + 2H20

d) 0 ^ 4  + H2 0,1*6 C6 H6 + 3H2 -> C6H 12 (xiclohexan)

. C2H2 + 2K2 ^ C 2H6 ■■ "

Cảu 61. a) 12x + V = 104 —> y = 104 -  12x < 2x + 2 => X < 9 và X > 7,28 

Vậy X = 8  và y = 8 —> công thức phân tử CgHg 

Vòng benzen có 6  nguyên tử c C 6H5 -  G2H3 

Công thức cấu tạo của X : ị Ị^ ^ ị-C H  = CH2 ' (Vinylbenzen ).
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CH=CH,

CH=CH2

CH=CH,

+ 4 Ho

+ Br,

Ni
-  CH, -  CH,

r f ' '^ - C H B r -C H 2Br 
i 2

ĨH -  CH
f°.p

in
Câu 62. Khối lượng mol của A = 6 8  (gam) -»  12x + y = 6 8

—> y  ~  6 8  — Ỉ 2 x  5  2 x  +  2  —^ 5  í ỉ  X 5Í 5  —^ X — 5  j  y  — 8  —> C jH g

A có thể ỉà CH = c  -  CH -  CH3 hoặc CH2 = c  -  CH = CH2 
i
c h 3

PTHH củạ phản ứng :

CH2  = c  -  CH = CH2  + 2 H2  

c h 3

n CH2 = c  -  CH = CH2 —» -
- i .■ 

c h 3

Câu 63. PTHH của phản ứng :

CH,

-> c h 3 -  c h  -  c h 2 -  c h 3

c h 3

Í-c h , - c = c h - c h 2-V
r  I  )

c h 3

6nC02 + 5nH20  Quys..ĩB L ^  (C,H10O5)n + 6n02 .
, - diệp lục, t

... . 6C02 + 6H20  hợP0 > C6Hj20 6 + 602
z z d iệp lụ c, I ° .

Câu 64«, Thèo giả th iế t : C2H4 0 2 có 3 công thức cấu tạo :

CH3COOH; HCOQ -  CH3 và Hú -  CH2 -  CHO 

; : (B) (C) (A)

' Chất B yìra tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaHC03 tạo ra C02 t 3  là axit. 

Chất A tác dụng vói Na giải phóng H2 —> A là rượu -  anđehit Vậy c  là cste.
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;COONa -r- H2Ĩ  '

2 JĨG -  CHoCHO + 2 Na —> 2NaO -  CH2 -  CHO 4- H2t  

CH-COOH + NaHC03 -> CH3COONa -r C02t  + H20

p p O a  65. a) Chất béo ưong sế các chất đã cho ỉầ (Cj 7H 35COO)3C3H3 

(Cĩ7B ĩ5COO)3C3E5 + 3NaOH 3C!7K35COONa 4- C3K5(CH)3

b) Chất lác đụng với Na giải phóng H2 là :
2C>H5OH + 2Na 2C>H5GNa + H2T , •

2CH3COÓH + 2Na -> 2CH3COONa + H2T

c) Chất tác dụng với NaOH là :

CK3COOH + NaOK ^  CH3COONa + H2Q

CHsCOOCzHs + NaOH CH3COONa í  e ^ O H  

( C j ^ C G O ^ C ^  + 3NáOH P-hư trên.

Câì2 6 6 . -i- Amino axit có chứa nhóm -  NH2 và nhóm -  CGGH

C2H5Ọ2N có H2N -  CH2 -  COOH . .

C3H70 2N có H2N -  CH2 ~ CH2 -  COOH 

’ CH3 -  CH(NH2) -  COOH và CH3 -  NH -  CH2 -  COOK.

+ Tripepm có chứa 7 ngiiyên tử c  chứng tỏ được tạo thành từ 2 phần tử 
C2H^Ơ2N và 1 phần ĩử C3 H70-,N.

Vậy cấu tạo cửa trioeptit là :

K2N -  CH2 -  CO -  NK -  CK2  -  CO -  NH -  CH2  -  CH2  ~ COOH

H2N -  CH2 -  CO -  NH -  CH2 - C H 2 -  GO -  NH -  CH2 -  COOH

hoặc H2N -  CH2 -  CO -  NK -  CK2 -  c o  -  NH -  CH(CH3) -  COOH

H2N -  CH2 -  c o  ~ NH -  CH(GH3) -  c o  —NH -G H 2 -  CCOH

Câiỉ 67. Công thức amino axit glutamic !à C5H9 0 4N chứa 4 ĩigụyên tử oxi. và 
ĩnộì nguyên tử N -»  phâiĩ tử axií này có 2 nhóm -COOH và 
một nhóm -  NH2 với đoạn mạch thẳng, lức là ở giữả có 3  c  ỉiên tiếp nhau, 
hai đầu ià 2 nhóm COOK và nhóm NH, kết hợp với nguyẽn tử C2 .
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I Cõng thức cẩủ tạo của axit gỉuramíc ỉà : HOỌG-CBr- CH-ĩ' —CH(NH2) ”  COOH 
nên công thức cẩu tạo của phẫn tử mì chính-:

, Na-OOC -  CH2  -  CH2  -  CH(NH2) -  COONa

Ì C ầ ỉ ỉ  6 8 . Hợp chất CH2 -  CH -  CH2CH có tính chất củ;ì rượu, dổng thời với 
tính khống no cửa gốc hiđrocacbon.

a) Tác đụng với N a -» H 2 

2CH2 = CH -  CH2OH + 2Na -> 2CH2=CH -  CH2ONa + Hot

b) Có .phản ứns esĩe hóa với axã axstie (đun nóng có xức tic H?S04 đặc).

CH2 = C H - C H 2OH -t CH3COOH -» CH3CQO -  CH:. -  CH = CH2 + H2°

...c) Phản ứng chay : C3KéO -ỉ- 4G2 —> 3C0 2 -k3H20  + Q

đ) Phản ứĩi£ cộng H2 : v ^

CH2 = CH -  CH2ÒK + B 2 CH3-- O Ỉ2 ”  CK2 -7 OH

e) Phản ứng ỉàm Íĩĩấí màu nước broni 

CH2 = CK -  CH2OH -i- Br2 -> CH?Br -  CKBr -  CH2OH

f) Phản ứng trùng hợp :

.. n(CK2 = CH -  CH2 0H ) p ■> f  CH2 - :CH Y

■ I  : c h 2 o h ! e

Ệ  Câu 69.

n CH2=CH2

n CH2=CH-CH3

n c h 2= ch c ;

n CH2=CH-CH=CH2 —  .Vô

4ch2 - c h 2̂ 'n Poịieiyier. (P.E)

4CH2 -  C H r, Pcíi propỷlen (PP)
■ .. I ... .... ■

-  Òh3 ;
•&H2 -  CH>n Poỉi(vinyí cỉorua) (P.V.C) 

Cỉ
ỐK = CH -  CHjT-, Cao su buna
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B. CÂÍIHỎĨ DẠNG s o  SÀNH, GIAI THÍCH 
VA VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

 ̂ Cồu 70. Các cặp O C l2 + Na2G03, NaHSOj + HG và NạOH + NH4a  không tổn tại 
đống thờỉ trong dung dịch v ì:

Câu 71. H2S04 đặc dùng làm khô 0 2, C 0 2 

P2Os dùng làm khô 0 2, c o ,  C 0 2, CI2 

CaQ dùng làm khô 0 2, CO, NH3 

KOH rắn đùni' làm khô 0 2, c o ,  NH3 

O 1SO4 khan dùng làm khò 0 2, C 0 2, Ci2

Vì H2 S04 đặc là chất GXĨ hoá có thể phản ứĩig với Cỉ2, c o  (chất khử) và 

, h 2s o 4  có tính axit có thể phản ứng với NH3 (bazơ).

CaO, KOH có tính bazơ  có thể phản ứng với C 0 2, Cl2.

CuS04 có thể phản ứng với c o  và NH3.

Càu 72. a) C(> 2  + Ca(OH) 2 -> CaC03ị  + H2Ọ có vần đục.

C 0 2 + CaCG3 4  H20  -»  Ca(HC03) 2 vẩn đục tan.

■ Ca(OH)2■■+ Cả(HC03 ) 2 *4 2CaG03 i--í- 2H20  lại có vẩn đục.

b) Fe + 2H ei^F éC I2Ì H 2fcókhíthoátra . -

2FeQ 2 + 0 2  -> 2FeCl3 đung dịch chuyển màù vàng.

FeCl2 + 2KOH -> Fe(OH)2>i' + 2K Q  có kết tủa trắng xanh.

4Fe (OH) 2 + 0 2 + 2H20  -> 4Fe(OH ) 3 kết tủa chuyển màu nâu đỏ.

C3.CI2 + N2 2CO3 —̂ CaC03 4- + 2NfáG 

NaHSƠÌ + H Ò  -»  NaG + S02t  + K20  

NaOH + NH4a  NaCỈ + NH3 T + H20
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c) 3AgNOs + A IO 3 —> 3AgCl4 + A1(N03) 3 có kết tủa trắng, ngoài ánh 
sáng hoá đen.

2AgCl — 2Ag + a 2t  

đ) 4 FeS2 + I ỈO 2 2 FC2O3 + 8 SO2 ■

S0 2 + 2H2 0. + Br2 -» H2S0 4 + 2 HBr mất màu nước Br2.

S 0 2 + 2H2S -> s s ị  + 2H20  có vẩn đục màu vàng.

C âa 73.

‘a) Mg + CuS04  -> M gS04 + Cu ( 1 )

Mg + FeS04 ->.M gS04 + Fe (2)

Dung dịch B có 3 muối tan là dđ tạo ra khi phản ứng (1) chưa kếí thúc => 
chứa M gS04, CuS04 dư và FeS04 chưa phản ứng. '

b) Đung dịch c  có 2 muối tan là dđ tạo ra và khi phản ứng (1) đã hoàn 
thành => chứa M gS04 và FeS04.

c) Dung dịch D có 1 muối tan là dd tạo ra khi cả phản ứng ( 1 ) và (2) đều 
hoàn toàn => chứa M gS04.

Câu 74.

a) Muối X có chứa Na nên ngọn lửa cháy màu vàng :

Khí y  màu vàng ỉụe tạo ra từ phản ứng muối X với M n0 2 là Cỉ2 

Vậy X lã N aC l: 2 NaCì + H2S0 4 đặc -> Na2 S04 + 2HCI

m a  + Mn02 —> Mnd2 + e i2 T + 2 H2o
a 2 + 2NaOH -> NaClO + NaQ + H2Ơ 

Chất tẩy ưắng A ỉà nước Gia-ven

CI2  + Ca(OH) 2 —>CaOCl2 + IỈ2O 

Chất tẩy tTắng B là cloruavôi.



NaCIO -Ỉ- C02 + H20  NaHCOs + HCiO 
H ơ o  KQ + o  nsavẽn lử 

2 CaOC!') + 2CO-Ị "T ÍÍ2 Q —V -iCâCO- -ỉ" 0 Ỉ2 ^  ̂ -'•ỉiC*
CỈ7O —> O 7 + o  nguyên rủ .

c) Chất z  la HO : 2KM n04 + 16.H Q  2KCI^;2MnC]2.:r 5Ci2 i  +  8 K2a  

Câỉĩ 75. Cỉ2 + .B2O H G O  -h H Q  . - '

Lúc đầu đd A ỉàm mất màiỉ quỳ tím do KCiO —h H Q  -f 0  nguỵên tử có 
tính óxi hoá - khử nén íảv màu. Sau đó chỉ còn HC] nén quỳ ĩứĩì —> đò.

Câu 76. Thêm ( 2  + b) moi CaCụ

CaCi2 Ỷ Na2C03 CaC03v + 2 NaCỈ 

b b b 

CaCl2 + NăHC03 không phản ứng HÌỊ = IQOb 

Thêm (a + b) mol Ca(OK) 2

Ca(OH) 2 + Mạ2C05 CaC03>t + 2NaOH / 

b b b .

Ca(OH)2 -Ị- NaHCC>3 -> CaC03 + NaOH + H2Ò 

a a a

m 2 -  iOOa + ỈOOb 

Theo phương trinh m2 > ĩĩIị.

Cầu 77. AgNOj -ỉ- H 3PO4 phảĩì óng không xầy ra v'i K~P04 yếu hơn HNO3 

không đẩy được KNO3 ra khởi m uối. Khi íhêĩĩì NaOH thỉ NaOK trung hoà 

HNO3 là axit mạnh (hoặc ưung hoà H3PO4) nên phản ứng. xảy ra :

3AgNG5 + Na3? 0 4 -» Ag3PG4ị  -ỉ- 3NaN03 

màu vàng .

thêm tiếp HQ thì có phản ứng :

3HCỈ + Ag3P04 3AgQÌ + H3? 0 4 

vàns trắng
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Ill" Câu 78. a) Mức độ .tính phi kim Si < p < s  < Cỉ đo trong CÙĨÌ2  một chu kì iính
SẼ; phi kiĩĩi tăng dần (tồ trái sang phải).

Tính axit H7Si0 3<H3? 0 4 < K7SG4 < HCỈ04 do tửih Dhi kim tăiìs.

b) Mức độ tính kim loại Na > Mg > AI do trong cùng l chu kì tính kim ỉcại 
giảm đần (ĩừ trên xuống dưới).

Tính bazơ NaOH > Mg(OH) 2 > AI(OK) 3

bazợkiềni bazơ không taiỉ bazơ ỉưỡng tính

do tính kim loại giảm —> tính bazơ của hiđroxit giảm.
•_ - "■■-■■■■■■■■ : ■ - • • - 

W  Câu 79.
ệ£ - ' ■ ' '■ ' :

a) Na > Mg > AI và 3e < Mg < Ca vầ tính kim loại.

Đo trong cùng chu kì tỉnh kim loại giảm (từ trái saiỉg phải). Trong cùng 
nhóm A tính kim ỉoại tăng (từ trên xuốhg dưới). .

Suy ra : Tính fcazơ ,  ̂' ,

W'ra*:

Pĩ±:
I
1S&'

¥ 1  it 
R  

■ Ỉềỉ 
n .. ; , , / r  V NaOH > Mg(OH)2 > Ai(OK) 3 ^
m - .  I... . ........ . ' ...
i | .  Be(OK) 2 < Mg(OH) 2 < Ca(OH) 2 '

gể b) Tính phỉ kíiĩi p < s < o  vằ G > S > Se : ' , ••
1 %  ■ .

I l l  Đo trong cùng chu kì tính phi kim tăng (íừ trái sang phải) vắ'trong cùng
' 0  nhóm A tishph i kiĩũ giảm (từ trên xuốĩìg dưới),

t e  Suy ra tính a x it : H3PO4 <: H2S0 4 < HCi0 4 .vặ’H2SP4- > H2Se0 4

c) So sánh bắp cầu : K > Na.(cùng phân nhóm) và ; Níì >-Mg (cùng chu kì). 

Siĩy ra K > Mg về tính kìm  ỉoạị ưnh bazơ KOH > Mg(OH>2 ...

d) So sánh bắc cầu N > c  (cùng chu kì) và c  > Si (cùng phân, nhóm ) 

-> N > Si và tính axil HNO3 > H0SiO3.

^ K ;C â ỉi  80. a) C ỈỈ4 +  2O2 —̂  CO2 T



NaCỈO + C02 + H20  NaHC03 + H a o
- HGO -* HG + o  nguyên tử

; 2CâỌCl2 + 2C02 +.h2o  -> 2CaC03 + a 2o  T + 2HC1

■ • ■ CI20  -» Cl2 + o  nguyên tử

c) Chất z  lấ BCỈ : 2KMnơ4 + lố H á -> 2KC1 + 2MnCĩ2 + 5C12 T + 8K20

Câu 75. a 2 + H ịO -» HCIO + HC1

Lức đầu dd A làm mất màu quỳ tím do HG O —> HGỈ + o  nguyên tử có 
tính òxỉ hoá - khử nên tảy màu. Sau đó chỉ CÒĨ1 HC1 nên quỷ tím -»■ đỏ.

Càu 76. Thêm (a f b) moi CaCỉ2

CaCl2 + Na2C03 -> CaC05ị  + 2NaCỈ 

b b b 

CaCl2 + NaHC03 không phản ứng m, = ỈOOb

Thêm (a + b) mol Ca(OH) 2

Ca(OH) 2 + Nạ2CQ3 -> CaCCU + 2NaOH 

b b . b .
Ca(OH)2 + NaHC03 CaC03 + NaOH + H20  

a a a

m2 = 1 0 0 a T 1 0 0 b 

Theo phương trình m2 > rrij.

Càu 77 . AgNTÒ3 ■+* H3PO4 —> phản ứng không xảy ra VJ H3PO4 yếu hơn HNO3 
không đẩyCđưọc HNO3 ra khỏi mụối. Khi thêm NaOH thì NaOH trung hoà 
HNO3 là axit mạnh (hoặc trung hoà H3PO4 ) nên phản ứng xảy ra :

3AgNOs + Na3P04 -» Ag3P04ị  + 3NaN03 

màu vàng

thêm tiếp H O  thì có phản ứng :

3HC1 + Ag3P04 3AgCli + H3PO4 

vàng trắng
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Tính axit H2 Si0 3 <H3P0 4  < H2 S0 4  < HCIO4 do tính phi kìm íăng.

b) Mức độ tính kim loại Na > Mg > Aì đo trong cùng 1 ehu kì tính kim loại 
. giảm dần (từ trên xuống dưới).

Tinhbazo- NaOH > Mg(OH) 2 > Al(OH ) 3

bazơkiềm  bazơ không tan bazơ lưỡng tíiìh

do tính kim loại giảm -> tính bazơ của hiđroxit giảm.

Câỉi 79.

a) Na > Mg > Ai và Be < Mg < Ca về tíĩih kiĩĩí loại.

Do írong cùng chu kì tính kim loại giảm (tờ trái sang phải). Trong còng 
nhóm A tính kim loại tầng (tờ trên xuống dưới).

Suy ra : Tính bazơ

NaOH > Mg(OH>2 > Al(OH) 3 

Be(OH) 2 < Mg(OH) 2 < Ca(OH) 2

b) Tính phi kinrì P < S < C l v à O > S > S e

Do trong cùng chu kì tính phi kim tăng (từ 'nái sang phải) và trong cùng 
nhóm A tính phi kim giảm (từ trên xuống dưới).

Suy ra tính a x it : H3PƠ4 < H2S 0 4 < HC104 và H2 S04  > H2Se0 4

c) So sánh bắc cầu : K  > Na (cùrig phân nhóm) và : Na > Mg (cùng chu kì). 

Suy ra K > Mg về tính kim loại tính bazơ KOH > Mg(OH ) 2

đ) Sò sánh bắc cầu N > c  (cùng chu kì) và c  > Si (cùng phân nhóm ) 

N > Si và tính axit HNO3 > H2S1O3.

Cảu 80« 3.) CĤậ + 2 O2  —̂ CO2  + 2 ỈỈ2 O

Câu 78. a) Mức độ tính phi kira Si < ?  < s  < Cl do ưong còng một chu kì iứih
phi kim íăng dần (từ trái sang phải).
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2C2H2 + 50-7 —> 4C 0 2 + 2H?0 cả 2 hiđrocacbon cÙDg cháy, 

b) C jH , T 2Br2 C2H-yBr4 đo C 2H 9 bị hấp thụ nên chỉ cồn UrL cháy  thô i. 

Vậv ngọn ỉửa cháy ở (a) mạnh hơn (b) và nhiệr toả ra íừ (ã) lơn hơn từ (b).

Cầu 81. a) Với khối lượng moi = 46 thì A, B, C chi chứa tốĩ Ổ2  3 nguyên tố 
cacbon, hiđro, oxi (với 3 neuyên tố c , H, N thì khốrig có'cổng thức thoả-mãn).

ĩ 2x + V + 16z = 46 —» X < 2 X = 2 ; y -  6 ; z “  1 và X -  1 ; ỷ  = 2 ; z = 2.

2  công ihức thoả mãn C2B óO và CH9O7 với các cấu tạo :

CH3 - CK2 -  OS ; CH3 -  o  -  Cĩí3; H -  COOH

Dẻ thấy A, K Ííiĩi nhiều írong H >0 , B tắc dụng với Na, NaOH nênB ỉấ H —COGH ■:■■■■;■

A lác dụng Na nhưng không tác dụng với NaQH là G7H5OH còa :
c  í à CH3 -  o  ~ CH3 không có liên kếĩ hiđro liên phâĩi từ nh à' A, B nên
nhiỌi độ s6i cỏă c  íhỉÍD hơn A, B.

b) 2 CH3 -  CH2 -  OH + 2 N a -» 2CH3 -  CII2 -  ONa + H2Í

2H -  COOH + 2Na -> 2H ~ CỌONa + H2t

« H -  COOH + N a O H H -■ COONa + H20

Càiì 8 2 .+ Cho Na tác dụng :

2C2H30}-ĩ’+ 2 N a -^ 2 C 2H5ỌNa-i-H,T.

2CH3COOK + 2Na —> 2CH3COONa + H2Ĩ  :

còn benzen không pliảĩí ứng.

+ Thay Na bằng Mg, chỉ có OH3CQGH phản ứng :

'■ 2CH3COOM + Mg -> (CH3COO)2Mg + K2Ĩ

+ Thay Na bằng NaOK và Na^GOj, chỉ có CH3COOH phản ứng :

CH3COOH + NaOK ~> CH3CGONa + H20

2CH3COOH + Na2C 0 3 2CH3COONa + C0 2t  + H20



Cổìỉ 83. a) Cấu tạo Ạ : CH3GK và cấu ĩệG B : H -  COQH 

(;nsĩanol) (axit fomic >

b) Giống nhau : đều tác dụng với Na—̂  H2t

, 2 CH3GH.+ 2Na-> 2CH3ONa-hH2t  

2KCOOH Hr 2Na ^  2HCOONa + H2t  

Khác nhạu : HCOQH .eòn tác dung với NaOH và Na2CG3 

HCOOH + NaOH —> HCỐONà + H2Ò 

•• . V • .2HCOOH + Na2C03 20COÓNá+ COjf + H20

c) Điều chế : CHsOH + 0 2 —X-U  HCOOH-r H20

Cây 84. Axit axeủc mạnh hơn axit cacbonic :

CaC03 + 2 CH3CGOH -> (CH3COO)2Ca + C02t  +H20  

Axit axetĩic yếu hem axirsunfiiric :

(CH3COO)2Ca + H2 S04 2 CK3COOH + CaS04i  

Câu S5. a) Trong gạo có tinh bột

(C6H10O5)n + nH2O - ^ . n C 6H12O6 

C6 H 120 6 > 2 0 2 ^ 5 0 ^ + 2CQ2 t ' . ^  '

b) ; ' CoHsGH 4- 0 2 : CHjCGOH r^[2Q : ,

Cấn Sổ. A là CHáC-CR-2-CHọrC^CR  và B la benzen. ■'•••• í

-  Theo giả thiết, A tạo kết tủa D chứng tỏ A có 2 liõn kết ba đầu mạch, 
không nhánh.

-  B không íác dụng vợi các dung dịch brom và thuốc tím chứng tỏ có cấu 
íạo bền của benzen.



?>y N ' '

ìẩ ữ ị - C. MỘT SỐXÂƯ H P I  TỔNG QUÁT TựLẤY v í ĐỤ •
É É ^ ^ T Ọ  VÀ VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HOC- •  . . .  . ..

" ■ Oxỉt bazơ Oxỉt axit -

Thành
phẩn

gôm níỊuyên tố kiEo loại + oxi 

ví dụ : B ao, Fe20 3...

gồm nguyên tố phi kim + oxi 

yí dụ : SO3 , S i0 2...

Tính
chất

- oxỉt bazơ + H20  bazơ tương ớng 

- oxit bazơ + axit muối + H20

- oxit axit + H20  -» axit tương ứng 

- ọxỉt axit + kiểm -» muối + H20

Ví dụ BaO + H20  -> Ba(OH)2 

BaO + 2HCI -► BaC!2 + H20

S O j “*■ H2O —̂ H2SO4 

S 0 3 + 2NaOH Na2S 0 4 + H20

Câu 88.
* Bazơ kiềm có thể tác dụng :

- Làm quỳ tím đổi màu xanh và làm phenolphtalein không màu thành màu hồng.

- Tác đụng với axit tạo muối và nước : '

NaOH + HCỈ NaCl + H20

- Tác dụng với oxit axit tạo muối và nước :

2NaOH + SO3 -> Na2SG4  + H20

- Tác dụng với muối tạo muối không tan hoặc bazơ không tan :

2NaOH + MgCi2 Mg(OH) 2 ị  + 2NaCỈ

- Tác đụng với phi kim tạo m u ố i:

a 2 + 2NaOH -» NaCỈO + NạCl + H20

- Bền với nhiệt và khó bị phân huỷ.

* Bazơ không tan chỉ tác dụng với axit tạo muối và nước :

Mg(OH)2 + H2SO4 -* MgSƠ4 + 2H20  :v; .

“ Không bền với nhiột và dễ bị phân huỷ tạo oxit tương ứng : -
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Mg(OH)2 —-— > MgO + H20

Cảu 89. Muối axit chỉ khác muối trung hoà là trong íhành phần còii chứa hiđro 
(thuộc gốc axit) có ĩhể bị thay thế bởi nguyên tử kim loại.

* Tính chất chung : phản ứng trao đổi

- Tác dụng với a x it:

Na2 C03  + 2HC1 2NaCl + C02f  + H20  

NaHCƠ3 + HQ NaCl + C02í  + H20

- Tác dụng với m u ố i:

Na2CQ3 + Ca(N03) 2 -> 2NaN03 + CaC03i  

Ba(HC0 3>2 + K2S 0 4 -> 2KHCO3 + BaS04ị

- Tác dụng với kiềm :
NaHC03 + Ca(OH)2 -> NaOH + CaC03ị  + H2Q 

Ba(KC03) 2 + Ba(OH) 2 -► 2BaC03ị  + 2H20

* Tính chất riêng :

- Muối trung hoà (không có kim loại kiềm) có thẻ bị nhiệt phân huỷ :

BaC03 — BaO + C02 

Và có thể tác dụng vói axit tương ứng để tạo muối axit.
Na3P04 + 2 H3PO4 -> 3NaH2P04

- Muối axit dễ bị nhiệt phân huỷ tạo muối trung hoà :

2NaHC03 — Na2COo + CO?T + H20  

Và có thể bị trung hoà bởi kiềm để tạo muối trung hoà :
NaHCOj + NaOH ~> Na2C03 + H20  

Câu 90. 8  hợp chất của Na và K có ứng đụng thực t ế :

ỉ . N a ơ  : Muối ăn và dòng điều chế G 2 , NaOH, HCỈ.

2. KCỈ : Phân kali (dùng ỉàm phân bón).

3. Nâ2C 0 3 : sođa (đùng sản xuất xà phòng hoặc nước giảĩ khát).



■ 4. NaHCOj : Thuốc tieujrnuối (dùng trong y học).

■S'-' NaOH :.Dung irong công nghiệp .tọng hợp chất hữu cơ.

6 . KN0 3: Điêĩĩi tiêu, dùng sản xuất pháo và thuốc nổ.

7. KCỉO;<: Dùng sản xiíất pháo và ihuốc nổ.

8 . NaCIO: Nước Gia-ven, dụng, để.sát. trừng và íẩỵ trắng.
í

Câiỉ 91. a) N (V) công íhức oxií N9 0 5 ỉà oxiĩ ạxit

n 2o 5 + H20  2HNO3 

N20 5 + 2NaOH--> 2NaN03 + H20  

HịÔìOxĩí: FINO, ỉà uxit mạnh : HNO3 -r NaQK N aN 0 3 + H20  

Muối : Na.N03 và Ca(N03 ) 2 là phân đạm.

b) p ( V ) : oxil p>05 ỉà oxií axữ.

■ ĨJ20 5+'3H20 -> 2H3P04 

P2Os + 6NaCH -» 2Na3P04 + 3H20

Hiíìroxit : H-iP04 là ỉìxữ vếu tạo ba loại muối

H3P0 4 +: 3NaOH -> Na3 ?0 4  + 3HzO

Phản ứng có thể tạo NaH0FO4 và Na2 HFO<1 ■

Muối : NaVf'04 và Ca3(P 0 4)~ ỉầ phân lảíì

c) s  (V í) : 07.it SO3 là oxií axít

so 3 -ỉ- h 20  -> h 2s o 4

S03 + 2NaOH Na2S04 -ỉ- H->G .

HUỈroxít H2SO.j ìh axií mạnh H2S 0 4 + 2NaOH —> Na7 S0 4 + 2HoO. 

Muối }''<£t>S04 và CaS04 là thạch cao.

d) s  (ÍV) : oxii SO) íà OS.ÌĨ axiỉ

s o 2 + H20 -4  H2SÒ3 

S 0 2 4- 2NaOH -» Na2SQ3 + :H2<ý



Ngoài ra còn có tính khử : S02 + o? - Pt’{ > 2 SO3

hoặc S0 2 + 2H20  + 3 r2 -» H2 S04 + 2 HBr (làm mất màu nước Bir2)

Hiđroxit H2SC>3 là  1 axit yếu không bền có thă ĩạo ra 2 loại mụối.

Muối ưurỉg tính : Na7 S 0 3 và mụối axit NaKSOj.

e) Fe (ĩĩ) : oxiĩ FeO ĩà óxit bazơ : FeO + 2KCI -> FeCl I"+ H20

Hiđroxit Fe(OH)2.lấ i  bazơ kết tủa.màu írẳĩig hơi xanh

Fe(OH)2 + 2 H C i^ F e d 2 + 2H20  :

Có lính khử không bền, dễ bị pxi hoá bởi không khí và chuyển màu vàng nâu : 

4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2H20 4 F è ( Ò H > 3  : ■

Bị nhtét.phân tích :

+ không có khống k h í : Fe(OH) 2 —> FcO + K20  

+ có không k h í : 4Fe(OB ) 2 + 0 2 ^  2Fe20 3 + 4H20  

Muối FeCỈ2, FeSỞ4 có tính khừ : 2 FeCl2 + CI2 -» 2FeCij

f) Na ( I ) : oxií Na20  là oxit bazơ

Hiđroxit NãỌH là ỉ bazo; kiệm mạnh làm xanh quỳ ĩím và làm hồng 
phenoỉphỉalein : NaOK + HCỈ NaCỈ + H20  ■

Muối NaCl (muối ãn), Na2 C 0 3 (sođa)

Na20  + H20  -> 2 NaOH 

Na20  + 2KC1 -> 2NaQ + H20

g) A] (III) : oxií A120 3 là G.xit ỉứỡng íír.i 

íhể hiện ĩíiìh bazo': Ai20 3 + ỐHCỈ —> Ì2AỈCÌ3 + 3H20  

thể hiện tính ax i t : AVOv + 2NaOK ->.• 2KaAỈ02 + H20  

Hiđroxií á 1{OH)3  là 1 hiđroxit lưỡng tính.
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l l i is
;j ^ g p ^ : +  3 H Q  -*. AlCtj + -3H20

A1(0H ) 3 + NaOH -> NaA102 + 2H20  • . 

^ ^ t t i r t i c h  : . 2 Al(OH ) 3 —> A120 3 + 3H20

s|lỆpỐĩíAÌCl3 (àừag làm xúc t á c ) K A 1(SG4 >2 .12H2Ồ là phèn chua 

Câu 92. a) Ví dụ V(H  nguyên tố s  :

+ Không làm đổi hoá trị nguyên tố là phản ứng trao đổi

• .... 2NaOH + H2 S04 Na2SƠ4 + 2H20

+ Làm tăng họá trị nguyên tố là phản ứng oxi hoá - khử

2H2S + 302 -» 2S02 + 2H20  

+ Làm giảm hoá trị nguyên tố là phản ứng oxi hoá - khử

2H2 S04 (đặc, nóng) + Cu-> CuS04  + S02t  + 2H20
b) Với c l o :

+ Không đổi hoá t r ị : BaCl2 + H2S04 BạS04 ị +  2 H a

+ Tăng hoá tr ị: M nơ2 + 4HCỈ ->■ MnQ2  + GI2t  + 2H20

' + Giảm hoá t r ị :  2Na + CÍ2 -+ 2NaCỊ

c) Với s ắ t :

+ Không đổi hoá trí: FeO + H2 S 0 4 -> FeS04 + H20

+ Tăng hoá t r ị : 2FeCl2 + Cl2 -> 2FeGl3

+ Giảm hoá t r ị : FeO + CO Fe + COj

Câu 93. Có tồn tại, V}' dụ K20  (kali ôxit) và K 0 2 (kail superoxií). 

K20  là oxit bazơ 'mạnh : K20  + H20  2KỌH

k2 0  + so3 -» k2so4
K?0  + 2HCI -> 2KG + H20  

K0 2 là siêu oxit có tính oxi hoá mạnh :



2K02 + 2H20  -> 2K0H + 0 2T + H20 2 

. 4K 0 2 + 2C0 2 -> 2K2C 0 3 + 3 0 2T 

2K02  + H2SG4 K2S04 + H20 2 + 0 2f  

Tính oxi hóa : 4K 0 2 + 2C —> 2K2C 0 3 + 0 2T

2KG2 + CO -> K2C03 + 0 2t  

2K02 + 3 N O K N O 3 + KN02 + N 02t

Gâu 94. 2Fe(OH ) 2 + 4H2S0 4 đặc —^  Fe2 (S0 4 ) 3 + S 0 2 t  + 6H20  

bazơ axií muối oxit

- Fe(OH)2 + 4 HNO3 -> Fe(N03) 3 + N02t  + 3H20

Câu 95.

à) Co sự đổi màu sắc- kim loại và đổi mẫu dung địch

Cu + 2AgN03 —> Cu(N0 3 ) 2  + 2Ag4 

đỏ không màu xanh ưắng bạc

Fe + Q 1SO4 -> FeS04 + Cuị 

ánh trắng. xanh không màu đỏ

b) Kim loại tan và có sự đổi màu đung dịch

Fe2(S0 4>3 + Cu —̂ CuS04 + 2FeS04 

màu vàng màu xanh

Fe2(S04) 3 + 3Mg ~> 3MgS04 + 2Feị 

vàhg không màu

c) Có khí thoát ra : 2Na + 2H20  —> 2NaOH + H2t

NH4Cl + NaOH -> NaCl + NH3T + H20

d) Có khí thoát ra và kếí tủa có màu :

2 Na + 2H20  -> 2NaOH + H2T 

2NaOH + O1SÒ4 Cu(OH)2xl + Na2S0 4 

xanh



2NaOH + MgCl2 -> Mg(OH)2 * + 2NaCi 

. trắng

e) Có khí thoát ra và kết tủa xuấi hiện, sau đó kết tửa đổi màu hoặc tan ra :

V 2Na + 2H20  2NaOH + H2 T . - ■■ ■ . . ,
FeCl2  + 2NĩOH -> Fe(GH)2ị  + 2NaCỈ

4Fe(OH) 2 + 0 2 + 2K20  -> 4Fe(OH ) 3
. í ■ ■ ■

trắng xanh íiâií đỏ

. AỈCI3  + 3NaÓH -> AI(OH)3ị  + 3NaCI
NaOH 4 - AI(OH) 3 -> NaAI02 + 2H20  '

Càu 96. Muối X thuộc loại lưỡng ĩúìh hoặc muối của axit yếu. Ví dụ : NaHCG3. 
NổHS03, Na2 H P04, NaHS, Ca(HC03)2, Na2C 0 3, Na2SOs.....

-r NaíỉC0 3  + HC1 NaCI + C 0 2 t+  H2o

ÍSS.ÍĨCX)  ̂“i" N sO íỉ -r> + ĩíọO

+ Na2 HP04 + 2HCI -» 2Na€ì + H3PỒ4

Na2 HPO,t + NaOH’-> Na3 P 0 4  + H20

, + Na2 CO, + 2HCÌ -> 2 N ad  + C 0 2t  + H20

Na2 C 0 3 + Ba(OH) 2 BaC03i  + 2NâOK

Càu 97. a) (NH4 )2C 0 3 + 2Ỉ-ỈG 2NH4CỈ + C 0 2t  + H20

(NH4 )2C 0 3 + 2NaOH -ỉ- Na2 C 0 3 + 2NK3t  4 - 2H20

(c.> ihể chọn NM4 IỈC03> (NM,)2 S03, NH4 HS03, NH4 HS... )

bị Ca(HC03 ) 2  + 2HCi CaCỈ, + 2COzí  + 2H20  _

Ca(ĩ-ỈCOj) 2 + 2NaOH -> C a C € \ị + Na2 C 0 3.+ 2H2Q -

c) Mg(AI0 2 > 2  i  2HCỈ + 2H20  -> MgCì2  + 2AÌ.(OH)3ị  ;

-Mg(A102 ) 2  + 2NaOH -> Mg(OH)2-i + 2NaA102

hoặc Ag2 SG4  + 2HCI -> 2AgCU + H2 S 0 4

Ag2 S 0 4 + 2NaOĩI 2AgOHÌ + NâọSO,



D A N G  2  : CAƯ H O I Đ IE Ư  C H E

. A - S ơ  ĐỒ PHẬN .ỨNG 

Câu 98. Viết phương tnnh họá học.hpặiì thàỊìh sơ đồ sau ;

Ị. Ca — > CaO 1Ĩ2°  > Ca(OH) 2 CaC03 CO2 ,

* Phương trình khố:

- Chuyển clortsa —> sunfat : cần dùng Ag2S04 để tạo kếi tủa AgCI.

- Chuyển muối Fe(lĩ) —» muối Fe(IĩI) : dùng chất oxi hốá (0 2, KM n04,

Cỉ2, K2Cr2 0 7,„; kèm theọ axií tưomg ứng). ; ^

Ví d ụ : Í0FeSQ4 -ỉ- 2KMnG4  ■■+ 8H2S04 ^  5Fe2(S04 )3 + K2SQ ̂ -f 2MhSG>4+ 8  ĩ ^ o

- Chuyển muốỉ Fe(XE0—> Fé(H): dùng chất khử là kim lóai 'Pe, Cu,...) 

Ví dụ:  Fe2 (S0 4 >3 + Fe 3FeS04 ; :

CaCƠ3

2
. H

Fe

FeCỈ2 AgỊ? %  FeSQ, SE(NO£2 Fe{N03>2 Fe(OH);

4Fe(N03)2 + 0 2 -í- 4HNỌ3 4Fe(N03) 3 + 2H2<)

2 Fe(NỌ3)3  + Cu -> 2Fe(N03) 2 + Cu(NC3)2 :

(Dùng kim ỉoạị sắt để có sản phẩiĩi tính khiết hơn)

FeS2

10A- HTHCS
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,r 'Phương trình khó :

V 2Na3P04 + H3PÒ4 3Na2HP0 4
Na2HP04 + H3P04-> 2NaH2P04

5. ^ ZnO~ â í  Na^ZnO.
Z n  — ^  Z n (M Q 3)2 Â C^  Z n C 0 3 - < ^

ỉtT //W irt t**ìv»ỉt ỉ r i tẤ  •
C O ,  k H C C X T ^ S 2 C a C O ,

ZnO + 2NaOH —̂ Nâ2 2 ji0 2  + 

KHCQ3 + Ca(OH) 2 -* CaC03 + K<

^ X hoỊ |.B Sf«yT ^:A !(O H )

+ Ơ 2  ^AICI3 — ^  A1(N0 3 ) 3

+NaOH NaAiOz
3 ị+NaOH

Phương trình ỈCỈIÓ:
ZnO + 2NaOH -> Na2Znơ2 + H20  

KHCQ3 + Ca(OH) 2 -► CaC03 + KOH + HzO

6 - . ™  ...+ n  f  s  —  ^ N a O H  +NaOH _  N

ZL1ai2ọ 3

' 7 -  a) CaCj + 2K20  -> Ca(OH)2 + C2H2

C2H2 -H h 2 — — ■■■» C2H4

C2H4  + H2O ^ C 2H5OH 

CzHsOH + 0 2 —^ -giấni > CH3 COOH + H20  

2 CH3COOH + Ca(OH) 2 -> Ca(CH3 COO) 2 + 2K20  

Cà(CH3COÓ)2 + Na2C03 -> 2CH3COONa + CaC03ị

CH^COONạ + NaOH - > CH4  + Na2C03

b) Tinh bột (C6H 10O5)n + nH20  — nC6H 120 6  (glucozơ). 

: , v :: CeH120 6 - t0 > 2 C2H5OH + 2C02t

<^h5o h + o 2 °-1 — ■ > c h 3c o o h  + h 2o

146
108' H-THCS



C2H5ok  + CH3COOH —M ìLgÉiil > CH3COO -  C,H5 + h20  

2 CH3COO -  C2H5 + Ca(OH) 2 -> Ca(CH3COO) 2 + 2 CsRjOK

Ca(CH3COO) 2 — CH3 -  CO -  CH3 -f CaC03

Câiỉ 99.

1. A là hỗn hợp gồm Mg và Cu

Mg + Cu tga > MgO + CuO - +HCĨ-> MgCl2 4- CuCl2 —tíỈL^

(khí H2 (D) 4- dd NaCỈ (E) .0 _  ^  ^  «  H tc
 ̂ 2 > MgO + CuO (hỗn hợp G) —
[kết tỏạ Mg(OH>2 + Cu(OH>2 ^

MgO + Cu (hỗn hợp M)

Chủ :ỷ : Na tác dụng với nước của dung dịch để tạo NaơH và giải phóng 

H2- Sau đó NaOH tác dụng với muối tạo ra Mg(OH)2>l và Cu(OH)2 i .  Sau 

khi nhiệt Dhán kết tủa rồi cho H2 đi qua thì MgO không bị khử, mà chỉ có 
CuO bị khử —> Cu.

2. FeS2 -»  S0 2 -> S0 3 —»■ H2 S04 CuS04

3 . Q 1SO4 -  Ba(N° 3)2 > Cu(N03 ) 2 -> Cu(OH ) 2 -> CuO Cu

4. Fe3G4

Fe30 4 \ ------- »-Fe FeCi2 FeC)3

Fe30 4 t c o e /

Fe30 4 + 8HC1 -> FeCI2 + 2FeG3 + 4H20

5. . ■ FeCỈ3- ^

Fe2Q3 FeCỈ2

Fe

Fe20 3 + 6 HƠ -» 2 F e d 3 + 3H20  

F6 2 O3 + 3 H2 —► 2Fe +3 H2O



• 2?eG 3 + Fe -»  3FeCI2 

Fe + 2 KCỈ -*  FeG 2 + Iĩ2-

v \ k_^302- NsHSOj —► N32SOj —► SO2 —*- SO, —-^HjSQ;, ■ ■ SO2

I +H2S04 (đặc}

F»CỈ, Ciz FeCI3

8  C2HsBr .CH3COOH

I c 2h „ o h '  I
^ C H 3CQO-C2H5 

c ,h 2 — -  CK3CK0  ^

' ỉ" CH3COOH
c , : v — - c 2H5O H < ^

P!íựợng rràh khó : Cjíỉ2 + HzO GH3CH0

J— —  CH2=CH-C? -  -fCH2 -CH Ci}n (P.V.Cj

Cac2 Ị c,H ,t2ỉ_;- c 2Msci

V /  i 7  r  , , ,  .
CjH^QH-GHjrC^ »4CH 2 -CH 2v i f - S )

a , /  Ị  s  Ỉ Ĩ

ư '< I CHjCHCij— -C H jC H O

1, . ->- H4 C4H5 tCH2-  CH ~ CH “ CHgtn (Cao su btins')5 0 .

M6 Í ?'> lĩ'iìĩG :
CaC2 + 2K20 -» QjHj + Ca(OH) 2

2C H „...
ihn ỉạah nhanh . í

. C H s c H t H C Ì- » CH> =  CHCI 

CH s  CH -t- 2 HQ -> CH3 -  c n a 2 

a  I3 -  CHCÌ2 -í- R2G -* CH3CH0  4- 2 KCỈ

ch 2  = c h 2  + ~G 2  - -p-^ -/-c-t1̂ —-> CH3 CH0* 2  <00 c, 3 aim 3

. 7.
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2CH g CH — *°°c > CH2 -  ch -  c s ch (C4H4)

CH2 = CH —c  s  CK + H2 Pd’ l° > CH2 = CH -  í  J ĩ  = Ọ ỉ2

11. CaC03 -> CaO -> CaC2 —> 0 ^ 2  ^  0 ^ 4  -»  C2 H5OH -> CH3COOH ->
r ư  PAAP U

Phương trình khó : CaO + 3C C aC ,-f c e

12 Xiclohexan (C2H12)

CaCOs-*-CaO -  CaC, . .  C,H2 -  C6H5 Ể ^  ?rambe lzen ícsHsBr)
3 2 2 2  6 Hexaciorsn (CgHsCle)

t ̂  . Nffroberizen (C6H5N02)
^  CH4 (khỉ) QsH2 -*-CH3CHO -*■ CH32G0H CH3COONa

CH,CGONã.-^l

14.

A!2Os

ỈV^CG- (rắn) C aC 03 (rắn) -*■ c o .  (khí)

c ò { k h i }  ;
+th3h S

3G00°C V  H o  y  AỈ(0H) Í  Vv:- ^ 3  10ặc NaAỈO^

3 \  ■ CS X HCI-: ' 'V

L5-
VCH,Õ;1 ^ H C 1 + c o 2 + h 20

C*H1& CM2' ‘4 C2H5OH

16. Benzea Cò™s -S O 3H (A) +K̂ _-̂  }CHC03 -*- - > CG2t

17. c 2k 6 ^CÌ2 as > c 2H5a  q h 5o h  *°2..> CH3COOH

CHịCQOGỈi3' O ^C Q O N a CH3COOH

(CH3COO)2Zn ,,....

Ỉ 8 .
35 CsH5-CH2Ci C6H5“OH2OH

f 8̂ ty?benzen
(CsH5- ch ,}  . o CrCgH4-GHă + pO-esHjrCH3 -~Q HO-CgH4-CH3

+ p H O C 6H^-CH3
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Cl2 —*- HCỈ —  BaC!2 (hoặc CaCI2)

C a O — -  Ca(OH)2 —*  CaCi2 

CaC03 C C aC O ^> -^  C aC C ^>-* C aC 03

Càu 101 *"̂ a^ p3 " Na2C03

CyfsOK -> CH3CH0  -> CH3COOH -> CHjCOONa 

C2H5OH -> CH3COOH - » (-CH3COO)2Ca - .. Na£ °?  > CH3COONa 

hoặc CjHsQH CH3COOH -» CH3COO -  CH3 CH3COONa 

. Câu 102. HS tự viế-: PTHH.

B - ĐIỀN CHẤT VÀ HOÀN THÀNH PHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC

Câu 103. 4 chất khử ĩhoả mãn X trong sơ đồ làH2, c o , Aỉ, c  (t°cao).

3 ví dụ về FexOy bằng phương trình hoá học :

FC2O 3 + 2A1 —̂ 2Fe + AI2O3

Fe30 4  + 4GO —» 3Fe + 4C02 •

Fe0.+ B 2^-Fe + H20  

Câu 104. Ca(OỈỊ) 2 +. Na2C 0 3 CaC03ị  + 2NaOH

ZnClj  ̂Z nS ị + 2ĨN3.CỈ

3CaQ2 + 2Na3P04  —>• Câj(PO^)2 'i' + 6 N3.CI 

2H2S + 302 2SQ2 + 2H20



Câu 105. Cu -r 2H2S04  (đặc, í°) —»■ CuS04 -ỉ- 2HzO + S02T

Cu + HgS04 -» CuSG4 + Kgị 

KHS + HD -> H2S f  + KC1 

Ca(HC03) 2 + K2C03 -> CaC034' + 2 KHCO3 

CuS04 + Fe -> FeS04  + Cui 

. Fe^S O ^ + 3Ba(N03)2 -» 2Fe(N03) 3 + 3BaS04l  

2 A ia 3 + 3Ag2S04  -> A12(S0 4 ) 3 + 6 A g d l  

Điện phân có vách ngăn

2 NaCỈ + 2H20  -> ‘2NaOH + H2Ĩ  + C12T 

Aỉ20 3 + 6 KHSO4 -> AI2(S04 ) 3 + 3K2S04  + 3H20  

KHCO3 + Ca(OH>2 -> CaC03i  + KOH + H20  

Câu 106. Để thực hiện phản ứng : BaCỈ2 + ? ■-» NaCỈ + ?

Cho B a 0 2 tác dụng với 1 trong các c h ấ t: Na2C 03, Na2S03, Na2S04, Na3P 04, 
Na2Si0 3 , Na2C r04, Na^c^c^,.. .thu được NaQ và kết tủa muối của Ba.

C âu 107. Chín phương trình phản ứng khác nhau để thực hiện sơ đồ 
A —> Z nG 2 (A là Zn hoặc hợp chất của Zn) gồm các phản ứng : Zn + Cl2, 
Zn + H a , Zn + CuCỉ2, ZnO + H a ,  Zn(OH ) 2 + H a ,  ZnS (hoặc ZnS03? 

ZnC03) + H O , ZnS04  + BaCl2, Znl2+ Cl2’ nhiệt phân Z n (Q 0 3)2...

Câu 108. 4 Fe$ 2  + 110 2 ■■°—> 8 SO2 + 2Fe20 3

2S02 + 0 2 — °— > 2 SO3

so 3 +.h2ò  -> h 2s o 4 - ị
2rf2S04 (dặc, nóng) + Cu —ỳ CuSO4 + 2 H2O

S02 + H20  ^  H2S03 

H2S03 + 2 K O H K2 SG>3 + 2HzO 

k 2s o 3 + Cu(N03) 2 -> Q 1SO3 +2 KNO3 

Q1S0 3  + H2SỌ4. —> 0 2 S0 4  + S0 2 + H2 0  

s o 2+ 2 H2o  + C12 -> h 2so 4  + 2 HCỈ
151



Cảo 109. A ià PeS, boặc- F eS : A 4- O'/ —* S 0 2 T Fe7Q3 

HCI "Í" AglNÔ j — y  AgG V + HJ'tOj

2S02 + 0 2 — 2S03 

8 BNO1 + FeS2 -4 Fe(N03) 3 + 2H2S04  + 5NOÍ + 2K20

S0 3  -!-K2 0 - * h 2 so 4  

6 rỉNO;ị + Fe2 0 3  2Fe(N03 ) 3  -f 3H20

SO-. -r 3uQ2 + H20  -> BaS04ị  + 2ĨĨCI 

Fe(N0 3 > 3  + 3NaOH -> Fe(OH> 3  + 3 NaNỏ3  

H2 SC4+ BaC!2 -> BaSÒ4i  + 2HCỈ 

Cằu ỈI0 . M :i02 + 4KBr -* Br2 + MiiBr2 ■+ 2H20

Ca(H?P04 ) 2  + 2Ca(OH) 2  ^  Ci3QX)4)2 + 4H2Q 

2NIĨ? f  C02  — P-----°- ca~>  (H2 N)2CO * H-,0 . ‘

Cếii i l l .  Tfrso phương ' tìình cháv : B là C2H^O hay C2H5OH -» Đ là 
CỈI3COOỈÌ -» E 'ỉà CH3COO -  C2Hs -> A là C2H4 (vi phản ứng hóa hợp).

C ẩ u '1 1 2 . CóHísO6 + Cu(OH)2 - ^ Q H ỉ2 0 ? + :?

' > C6H I2Oó -> 2 Ọ2H5OH -V 2C 0 2

(Cỉ7Hầ5COO)3C3M5 4-H2O ^ C 3H5(OK)3 + ? :

(Cỉ7H35COO)3C3H5 + 3NaOH -> 0 / 15(011)3 + 3Cị7H35COONa ■

€  - m i l ỉ  CĨỈẾ MỘT CHẤT T ừ  NHIỀU CHAT BẰNG NHIỂỤ CÁCH

Cầu ỉ  13. SoJíì Na2CO~ rĐạxn 2 ỉá ; NH4KQ3

Na —> NaOH —> Na2 CO; (sođa)

Phảíỉ ứng giữa Na và H20  tạo l l 2

N2  NH3  -* NO -> N0 2  -> KNO3  -> NI-ỉ4 N 0 3  

Phương trìĩíh khó : 4N n 3 + 50-. ~> 4NO ±  6H20

4^ 02 + 2 H2 0  + 0 2 -> 4 HNO3
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C ảa 114. NaCỈ HCỈ - Cỉ2 — ĩ e à 3
Ị-i-Fe Ị ' .

'ỉ' ...  :V : ' . - : ;
FeCl2

2H,SỌ4  (đặc) + Cu -> CuS04  + S02T +■ 2H20  

Câu 115, a) Điểu chế CuQ, MgO bằng 2 cácii:

- Kim loại + C->

- Nhiệt phâTs hiđroxìt, căcboiĩat,—

V7 ẩu * 2Cu "^02

’ Cu (OH) 2 ->Cuớ + H20  ; .

b) Điều chế S 0 2í CC2 bằng 3 cách :

+ Phi kiĩĩì + 0 2 (hoặc họp chất + 0 2)

+ Nhiệí phân eaebonat, sụníĩt,... .

■f Họà tan cacbonat, suflfit,..; bằng axit mạnh

Ví 'dụ:  c  + 0 2  -ỳ  C0 2

; : CH4 + 2C2-> cg 2 + 2H2o.
BaSOs -» BaO + S02 

Na2 sb 3  -í-H2 S04  -> Na2 S04  + S02T Hr H2P .

c) £}ịều chếHCI, H 25.bằng 2 cách :

-Ỷ- Phi kỉĩTí 4- H2 — .. .

+ Muối + ẵxit k hồng bay Sợi- r

Ví (ỉu ■ v" ■■ H2 ừ —> ỈỈ2S

2 NaQ H- K2SO4 -4 Na2SC>4 + 2HƠ

- Điều chế H N 03; H2 Số 4 , H3P 0 4  ầ n g  2 cầch : '

-r Oxít axií + H20
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+ Muối + axic

Ví dụ : p20 5 + 3H 20  2 H3PO4

4N02  + 2H20  + 0 2 4 HNO3 

O 2SO4  + H2S H 2S04  + CaSi

d) Điều chế: NaOH, Ca(OH)2, Al(OH>3 bằng 4 cách trong các cách sau: 

+ Kim loại + H20  . *"■

+ Oxit kim loíd + H20

+ Điện phân dđ muối clorua (có vách ngãn)
+ Muối + kiềm

+ Thuỷ phán muối .

+ Muối + axit
Ví dụ:

* 2Na + 2H20  2NaOH + H2f  

Na20  + H20 -»  2NaOH •

, Na2 S04 + £>3 . 0 2  BaS044 + 2Na.Cl

2NaCl + 2H20  —ẼỀIẼỈẼÌcó gggggiẼÌÌ_> 2NaOH + H2t  + a 2t

* CyỊịONa + HzO C,H5OH + NaOH 

Ca + 2H20  •-» Ca(OH) 2  + H2Í

Ca0 + H20 -> C a (0 H )2

CaC2 + 2H20  -> Ca(OH ) 2 + C2H2t

* AICI3 + 3NaOH —* AI(OH)3ị  + 3N aQ  

2 AICI3 + 6 H > 0  2Al(OH ) 3 + 3H2f  + 3CI2T 

AI4 C3 + 12H ,0  -> 4Ạl(OH ) 3 + 3CH4



NaA102 +. HCỈ + H20  -» AỊ(OH)3ị  + NaCl

e) Điều chế FeCl2, Q 1SO4 bằng 6 cáeh :

* Fe + 2KCỈ -*■ FeCI2 + H2t  

Fe + CuCỈ2 FeCl2 + Cù 

FeO + 2 HCI -> FeCỈ2 + H2 °

Fe(OH ) 2 + 2HCI -» FeCi2 + 2H20  

FeS + 2HC1 -> FeCi2 + H2s t

FeC 0 3 + 2H C !-» FeC32 + C 02t  + H20  

2FẽCI3 + Fe —> 3FeQ 2 

FeBr2 + Cl2  -> F e ơ 2 ■+ Br2

* Cu + 2H2SG4  (đặc) -> CuS04 + S02f  + 2H20

CuO + h 2 s o 4 -> CuS04 -í- H20  

Cu(OK) 2 + H2S0 4 CuS04 + 2H20  

C u ơ 2 + Ag2S 0 4  CuS04 +■ 2A gC ll 

Cu + Ag2S0 4 —̂ O11SO4 .+ 2 A g i 

CuC 03 + h 2s o 4 -> CuS04 + c o 2T + h 2o

f) Điều chế khí Cl2 bằng 4 cách

+ Điện phân nóng chảy : 2NaGI -»  2Na + ơ 2t  

+ Điện phân dđ NaCl có vách ngăn :

2NaCI + 2H20  -> H2 t+  G 2 t+  2NaOH 

+ Nhiệt phân : 2AgCl —> 2Ag + Cl2t  

+ MnQ2 +  4HC1 -> MnCỈ2 + Cl2t  + 2H20



-f- 4  HO + 0 -7  —̂ ZH7O ~ỉ~ 2 CỈ-?!

+ 2 MgCĩ2 + 0 2 -> 2MgO + 2 Q 2?

2 ) Điền chếkhíH C i bằng 4 cách ;

~ • + H2 + c .ì2 --ỳ 2KC1

-ì- 2 NaCi + K2S 0 4 —— >..N<i2 SQ4  + 2HCỈ 

+ CÍĨ4  + 4CỈ2 -> CCI4  + 4HCỈ 

+ 2HI + Cl'2 v> Ijv  2HC1 

+ IICiOí -i- 6 HI —ỳ HC1 T 3i2* + ù ìỉ-^t 

Van U 6 . p - > p20 5 H3PO4.

Ể/ãu 117kFeS2- ^ - * F e 20 3+ S 0 2—^ S 0 3 — H2S 0 4 F e ^ s o ^ .

2Na f  -2H.)0 --Í- 2NaOH 4- K2Í  .

Fe20 3 + 3H2 -* 2Fe t  3H2D 

Fe -r ỉỉ 2 S04  (loãng) -> FcS04  Ỷ H2Ĩ  

. ’ FcSG4  ! 2NaOH -> Fe(ÔK)ol + Na>S04

Càu í ĩ ề .  Điện phân ổd NaCi có vách ngăn —ỳ- NaOK + CI2

Cu -  C- ->  CuCl2  Qii > Cu(OH)V 

Cêỉ: H 9. a) Điều chế 0»CỈ2 từ Cu tềỉìg  3 cách :

Cu + Cỉ2  - > CuCI2  

Cu + H gb 2 ^  CứCI2  + B gị 

2Cu -ỉ- 4HCÌ + 0 2  2GiCĨ2  + 2H2Q 

b) Điểu chế Cu íừ CuCỈ2 bằĩig 2  cách :

OaCỈ2 + Fe Gi -ỉ- FeCỈ2 

Điệĩi phân đung địch : CuCí2 —> Cu + GỈ7 T

156



ipfe
I p l  c) Điều chế F e d  3 ĩừ Fe bằng 2 cách :

! j | '  2Fe + 3 ó 2  —> 2FeQ3

I P  4Fe + 302 + J 2 HQ -> 4FeCỈ3  + ÓH2 0

m  Câu 120. 2NaC3 + 2H20  (có vách ngàn) 2NaOH' + K2T 4 - a 2ĩ

ẫ p P2 0 5 H3PO4-> Ná3 P04

I  CuO —> C11SO4  —> Cu(OH)ọ

Ị§- Ba{NC3) 2 — HNQ3 Cư(0 ĩi }-2- ^  Cu(N03 ) 2  . ■

l l  Câu Ỉ2 Ỉ. 4 FeS2 + 1 Ỉ0 2  -» BS02 + 2Fé-,03. ...

SO7  —y SO2   ̂H2 SO4

Điện phấn : ■ 2 NaCi + 2H20 -»  H2T + a zí  + 2NaOH

H2  + Cỉ2  -» 2HCỈ

Fe2 0 3
+h2, r ~> r e H Ạ  - FeSOj

fe  + 2HC1 ~> FeCl2  -í- H2

re * Fed- NaOR -> Fs(OH)3 .

SO, 2N-OH -> 'Na2 SG3  vã SÒ3  :Na0H > NaH.‘504

Cảii 122.

FeSp ■. reữ so2 > so3 . -^ £ - » : h2sò4' BàSÔ

i f  Câu Ỉ23. Điện phân nóng chảy 4NaOH -> 4Na -f 0 2t  -fc 2K2Ơ 

2H2 S04  + 2Mn02 ->2MnS04 + 0 2ĩ  +2H2Q :

2 KMnG4  — K2Mn0 4  T Mn0 2  -r0 2f  . , :

Hỗn hợp N2> 0 2  (hóa lỏng) - y  hỗn hợp lỏng (chưng cất)-> 0 2 t “ 

Dung dịch KMÍ1O4 :

4KMn04  + 2H20  — 4Mr02+;30,f  + 4 KCíH: -

4KMĩi04  + 4KOH —^->  4K2Mn04  + 0 2t  2 H,G
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FeSC>4 + BaỠ2 -> FẹCỈ2 + BaS04 

ỆỆị ̂  • 2FeG3 + Fe -> 3 FẹCỈ2

_^$ỈK tỉôngkhí lỏng đem chimg phân bỉệí —> N2  T+ c >2 t  

. '■ . 'c+H 2o -» c o + H 2

:ỵ 2 + 3H2 —Ù ĨL+  2NH3

4NH3 + 502 > 4NO + 6H20

2N0 + 0 2 -> 2N02 

4N02 4- 0 2 + 2H20  -> 4KN03 

NH3 + KN03 NH4N03 (đạm 2 lá)

CaC03 -» CaO + C02 

c o 2 + 2N H 3(N K 2)2CO + h2o *
(ure)

Câu 126. Đùng 2 chất

K2s.04 + 2NaQ -» Na2S04 + 2HG 

.H2S04 + CaCl2 -> CaS04ị  + 2HC1

Dùng 3 c h ấ t:

2H2S0 4 (đặc) + 4NaCl + MnÒ2 2Na2SG4  + MnCl2 + Cl2t  -ỉ- 2H20  

2H2S0 4 (đặc) + 2CaCI2 + MnQ2 2CaS04 + MnCl2 + a 2f  + 2H20

Câu 127. Cu + 2H2S 0 4  -> CuS04  + S 0 2t  + 2H2Q

c  + 2 H2S0 4 -» C0 2 + 2 S0 2Í  + 2 H2 0  

2H2S + 302 2 S0 2t+  2H20

s + 2H2S04 3S02 + 2H2Ò 

Na2S03 +  H2S04 Na2SƠ4  + S02t  + H20  

4 FeS2 + 1 102.-> 2Fe20 3 -f 8S02t
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Câu Ỉ2S. CaCO, —> CsO + CO2

CaO + H20  -> Ca(OH>2 

Ca(OH) 2 -r Na2C03 ~> CaC03i  + 2NaOH 

I  Điện phân 2NaCỊ + 2H20  -> H2t  + p 2t  + 2NaOH 

I  Càỉi 129. Phương pháp chung điều chế S02, C 0 2

+ Oxi hoá phi kim hoặc hợp c h ấ t:

V í đu s + O2  —̂ SO2

2K2S + 302 —> 2S02 + 2H20  

+ Nhiệí phân hợp chất muối

Ví dụ ; 2NaHC03 -> Na2C 0 3 + C 0 2í  + HzO

MgS03 -> MgO + S02í  

+ Hoà tan muối bằng axit mạnh

Ví dụ : CaCOs + 2HCỈ -» CaCl2 + C 02f  + H20

NaHS03 + HCỈ -> NaC! + S02f  K20

* Công nghiệp điều chế S02 bằng phương pháp oxi hoá quặng piiií sắ ĩ:

4FeS2 + ] Ỉ0 2 -> 2 ^ 0 3  + 8S02

* Cổng nghiệp điềư chế c o 2 bằng phiromg pháp nhiệt phân đá vôi hoặc lấy 
từ sản phẩm khí ỉò cao :

CaC03 -*■ OlÒ + C02  

2 CO + O2 —> ZCO2 

Lí đo : Tận dụng nguyên liệu tự nhiên —> giá thành hạ.

Câu 130.

+ Điều chế Na từ Na2C 0 3

Na2C03 + 2KQ 2Naơ + C02t  + H20  

Cô cạn dđ và điện phân nóng chảy 2 NaCl —> 2 Na + Cl2T
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; ~r D iầu/chế AI ĩừ A Ỉ(N 0 3>3

ịịỉ-;y-;:;̂  '■ AiiN0 3>3'-+3ỈCÒH~>-AỈ(OH)3ị  + 3 KNO3

' ■ 2AỈ(OH>3 -1—-> AUO3 -f- 3H20

' ■ Điộỉt phân nóng chảy  : 2 A !2Ó 3 --)* 4AỈ 4- 3 0 2t  

Hh Diều chế Fs từ FeS, :

4 Fei>2 + 1102 — -— > 2Fe20 3 + SS02

Fs20 3 + 3CO — ™> 2Fe -ỉ- 3C02 

Câií 131. Fe + H 2S 0 4 -> FeS04  + H2T

Fe + CuS04 —> FeS04 + Cu-ị 

Fe + Fe2(S04) 3 •> 3FeS04

Câu ì 32.

Cách ỉ  : p  —> P20 5 —> H3 P 0 4 thu được sản phẩm tinh khiết hơn.

Cách 2 : Ca3 (P0 4 ) 2 + 3H2 S 0 4 -> 3CaSG4i  + 2H3P 0 4 

C ầ i i  1 3 3 .

+ Cách ỉ  :

(CuO -r FC0O3) dđ (CuCi2 + FeG3) — -U  Cuị-Ỉ- dd FeG2

-f Í.VÍÍ.-.'/ 2 : Hoa tan Ai vào dđ HC1

2AI Ỷ 6HCỈ 2AICL3 + 3H2t

(CuO + Fe2 0 3) ^  !-->  (Cu -f Fe) —  » C ĩiị + FeCl2 tan

+ Cách 3 :

{Cuo  + Fe20 3) đd(Cua2 + FsCI3) -  Cu

Chú ý : Khi cho Àì vào đd hoặc khi điện phân đd hỗn hợp CuCỈ2  và FeCI3 

ỉhì giai đoạn I có phản ứng :

AI + 3FeCĨ3 -» AICI3+ 3FeCĩ2
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m ậ
; M |:Cầu 134.

và 2 FcƠ3 ~> 2FeCl2 + Q 2T

sau đó giai đoạn 2 lẵ : 2A1 -r 3CaG2-> 2 AIGI3 +• 3Cu

CuU? —̂ Cu'i'.+ *>--Ỉ2

3 NO2 + H20  -> 2 HNO3 + NO'

p20 5 + 6 H N O 3  2 K 3 F O 4  + 3N20 5Ĩ  

n n C â u  135. 6  chất khí đó có thể ỉà 6  chất trong số cầc chất sau : 

a 2, h 2^ %  c k 4 , o 2, S0 ạ, c o 2, h 2s, n h 3

Nên 6  chất rắn đó ĩà các chất trong số ; MnO-j, kim ỉoại trước H2, 
NaHS03, FeS, Na20 2, Mg3N2, CaC2, A14C3

■ Fe -r 2 HCỈ ^  FeG2 + H2T 

Mn02 + 4HC1 -> MnCỈ2 + Q2T + 2H20  

Na2S03 +2 HCỈ -» 2NaCl +• S02t  + H20  

KHCO3 -ỉ- HC1 KCỈ + C02í  + H20  

■' FeS + 2HCI -> Feơ 2 -  R jSi 

2Na20 2 -ỉ- 4HCI -> 4NaCl + 2H20  + 0 2t  

Mg3N2 + 6HCỈ -» 3MgCl2 + 2NH3Í  

CaQ + 2HG3 C aa2 + C2ĨỈ2 t  
AI4C3 + 12HCÍ -» 4A1C13 + 3CH4T

CaCOs -> CaO + c ọ 2 .

. . CaO + 3C->CaC, + cot .. . . - 

CaC2 + 2 H2G ^ C a ( 0  H)2 +C2H2 :

■ \<^H 2.+ H2 ..TtG2H4: ::

C2H4 + H20  -» C2H5OH (xúc ịác H3PỌ4 ỉoãní;)

C ^ O H  + 0 2 CH3COOH + H20

Câu 137. 6 iìCỌ2 + 5nH20  •axiT>t > (C6 HI0O5)n + 6 n ơ 2t

■Ệll ■
l i t  Cãii 136.

PẾ,

(C^oQsV +nK sO HCI nC6H12Oố

11A- HTHCS

NajCC^,
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,, ệẾỂÊỄ? ̂  ^  ̂ ^ 2  + **2 p2H4 yà n(CH2 =» CH2) -*  -(CHị -  OHị  ̂

ĩ m f Ấ ' 1 ■ CH= C H  +  H a - » C H 2 =  C H - a  •

1 : ^ ' V . : ’■ ' vàn(CỈỈ2 — GHO) -» -fCF -̂CHa  ̂ p.v.c

Câu 139. (C5Hỉ0O5)n í  rHzO -» nC6Hỉ20 6

Q H ^O e-► 2C2H5OH + 2C02f  

C^HjOH + 0 2 -+ CH3COOH + H20  

CH3COOH + C2H5OH ?=> CH3COO -  C>H5 + H20

Etyl axetat 

^  2 C2H5OH -» C4H6 + 2H20  + H2

nCH2 = CH -  CH = CH2 -+ _ CH = CK- CBjk

Cao sư buna

CaCOj —> C2ĨỈ2Câu 140.

3C2K2 'Than ■„. ù"T” / LíXlr
6 0 0  c 6 &

+ Điều chế phenol

+ NaCl

+ Điều chế ani' m

Ị f ^ Ị  •+ HNO3— £p*dặc > I
•ng2

+ h 2 0
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Ơ n o 2

+ 3Fe + 6 H C I - » ' | ị ^ ^  

f Điều chế 6 .6 . 6  : CcHx + 3Ch —^

'NH'
+ jFcCỈ2  + 2 H2 O

"6J '6

+ Điều chế xicỉohexanol

-> C6Hóa 6

3H2

xt I80°c
+Cl2,askt x ----- ủ---------- ỳ. NaOH

I Cầu 141.

C4 K] 0  -  Crăck--ẵ- > CH4  + C3 H6  (hoặc C2 H6  + c ^ )

Sau đó dùng C2 H4 điều chế P.E, đùng C3H6 điểu chế p.p 

C4H ỉ0  *úc ỉấc ỳ C4H6 + 2H2, trùng hợp buta-l,3-đien -» Cao su buna

Gâu 142.

CH3 COOH -~-aQH > CH3COONa — NaQF— > CH 1500°C
a o ,  t°

c 2h 4

CH2 = CH2 + Br2 CH2Br -  CH2Br 

CH2Br -  CH2Br + 2NaOH —ặ- HO -  CH2 -  CH2 -  OH + 2NaBr ị 

Phương trình khó :

CH3COONa + NaOH - Ca° ' * —> CH4  + Na2 C03

Câu ỉ 43. HO -  CH2 -  CH2 -  OH + 2 0 2 — HOOC -  COOH + 2H20

■> c ?h 2

I Câu ỉ 43. KO -  CH2 -  CIỈ 

I  Cáu 144. CH4  + a 2
a s k t -> CH3 C1 + HO

CH3a  + NaOH -> CH3 OH + Naơ 

CH3OH -ỉ- OiO -> K -  CHO + Cu + H20

6H -  CHO C6Kĩ20 6
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•' C H , , 0 6 - ^ ^ ^ 2 C2H,0 H + 2 C0 2 T

:> ••-■-• - •• ■•■ _________   _ men giấm _• vf , CgHsOH + 0 2  — ----- » CHjC00H + H20

■ i Cay 145. KS tự viết các phương trình hoá học.

D Ạ N G  3 : C Â U  H Ỏ I P H Â N  B IỆ T  V À  N H Ậ N  B ĩỂ T

í - NHẬN SIẾT BẰNG THUỐC THỞ Tự CHỌN

Câiỉ 146. Hoà tan 4 chấl ’oẳng nước —> nhận được MgO không ían và 
CaO + H->0 “ » Ca(OH)-> ít tan tạo ra dđ đục :

NayO H-,0 2NaOH

P20 5 -i- 3H20  -> 2 H3PO4

Thử QUV lỉm vàD 2 dung dịch trong suốt, nhận ra NaOK íàm xanh quỳ tím, 
ỈÍ3 PG4 !àĩO đỏ quỳ iím.

Cồư 147.

+ Oủr.a CỊiỉỳ íírn nhậĩi ra NaOH làm xanh quỳ tím, HCỈ ỉàni đỏ craỳ ílm.

+ Dừng BaCi? nhận ra đung dịch Na7 S0 4 —> íạo kết tỏa trắng.

BaCỈ2 + Na2 SG4 -> BaSQ4ị  + 2NaCI 

f Dùng AgN 05 nhận ra dd NaCI —> tạo kết tảa trắng.

AgNOs + NaCl —> AgCỉị + NaNG3 

-í- Còn lại ht NaNO;ỉ.

G âỉi ì 48. Ba loại phân bósi hoố họíi được phân biệt bằng dđ C a (O H \.

+ C 6 kết tùa xuất h iôa  là  supepholohat.

- Ca(H2K ) 4 ) 2  + 2 Ca(OH> 2  -» Ca3 a>c>4 ) 2  + 4H20  
■+ C6  khí ihoảt ra là đạm 2 ỉá :

2KH4N 0 3 + Ca(OìI) 2 -> Ca(NG3) 2 + 2NK3t  + 2H20  

+ Không, có hiện tượng gì là phân kali (KCì).
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149.4  chất long’ dược phẩn biệt bằng q'av tím ĩiỉìận ra AỈ20  không làm đổi 
iTỉàu quỳ tím, còn 3 axit ỉàm ;quỳ líni—>_đỏ. .

+ Nhận ra H?SQ4 bang duns dịch BaG2 -ỳ  BaSG4 kếĩ tủa.

:■ K2S(>4 + BaCỈ2 -> BaS044 + 2HC1 

+ Nhận ra HGLbằng Â gN 03 -> có kết tủa AgCl

KCI+'ẠgN03 —> ẠgCÌ>l + HNOj

+ Cồn lại là HNO3

I Câu 150. a) Theo tính tan của các muối thí 4 đung địch muôi là BaQ2? Pb(N03)2, 

MgSO., K2C 03. . ' : ... .. ... .

V ì : - Gốc axií CO3 đệu tạo kết ĩủa với Ba, Pb, Mg nên chỉ có dd K2C 0 3

- Kim loại Ph đều íạo kết; tủa với gốc Gỉ và SO4  nên chỉ có đd Pb(N03 ) 2

- Bari tạo kết tủa với gốc SG.1 nên chỉ có đđ BàCì2

b) Đùng đđ Na2S nhận ra Pb(N03) 2 —> ỉcết tủa đen

: Na2S + Pb(N03 )2 PbSị + 2NaNC3:

Dồng đd NaOH nhận ra M gS04 -» kết tủa trắng _

2NaOrĩ + MgS04 —> Mg(OK)o + Na2S04  

Dùng HCi nhận ra K2COs -> khí c ọ 2f

2HCÌ + K?C03 -> 2KQ + C02 r+.H20

Còn lại làB aC V  ■ ^

P  Câỉi ÍS1. Phân bíệi 5 dung địch đã cho.

- Đùng dđ H G  nhận ra Na2S —ỳ H2ST mùi írớng ĩhếi ; Na?C 0 3 —> C 02t  
không mùi, ỉàm đục nước vôi irons..

; 2HQ ^  2Naa-r B2 S?

Na2C0 3 + 2 HCI~>2 NaCI + C02t  + H2C

- Dùng B a0 9 nhận ra Na-;S04 và dung AgN03 nhận ra NaCỈ, CÒIÌ ỉại ỉà NaN03.
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Câu 152. Thuốc thử để.phân biệt là : dđ BaCl2, dd NaOK. Cách làm :

- Cho đd BaCl2 vào 8  dđ trẽn sẽ thấy ở 4 đá có kết tụa ỉà : Na2S 0 4, M gS04 

FeSC>4 , CuS04 (ĩứióm Ạ) còn 4 dung dịch không có hiện tượng gi : N aN 03 

Mg(N03)2> Fe(pí03)2, Cu(N03) 2 (nhóm B).

- Trong II)ói nhóm A, B đều đùng dđ NaOH để thử :

Nhận ra Na2 S0 4 và NaN03 khồng cỗ hiện tượng gì..

Nhận ra CuSOj và Cu(N03) 2 tạo kết tủa màu xanh :

CuS04 + 2NaOH —> Cu(OH)2 'i' -J- Na2S0 4  

xanh

Nhận ra MgSO,- và M g(N03 ) 2 tạo kết tủa mấu trắng ;

Mg(N03) 2 + 2NaOH Mg(OH)2i  + 2NaN03

trắng

Nhận ra FeS04 và Fe(N03 ) 2 tạo kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó một lúc 
kết tủa sẽ chuyên màu nâu đỏ ’.

FéS04 + 2NaOH -=► Fe(OH)24- + Na2S0 4

4Fe(QH)2 + c>2 + 2 H2O —> 4Fẹ(OH)3 4- náu đỏ

Câu 153. Đầu tiên đìmg H20  để hoà tan các oxit sẽ nhận ra chặt tan là :

Na20  + H20  —> 2NaOH dd trong suốt 
CaO + H2 0  -> Ca(OH>2 ít tan -> dd đục

CaC2-f2H20->Ca(OH)2 + C2H2t
. Sau đó họà tan c ac ox.1t con ỉại băng dd NaOH sẽ nhậĩi được 1 chất tan ■

, A12 0 3 + 2NaOH-> 2 NaA1 0 2 + H2O
Cuối cùng hoà tin 4 oxit còn lại bằng dung dịch HC1 sẽ nhận ra :

CuO + 2HCỈ —> Cua2 + H2O (dđ màu xanh ỉam)

A g2o  + 2HCỈ ~> 2AgO^ + HjO (có kết tủa)

Mĩi02 +■ 4HC1 -> MnQ2 + C12T + 2H20  (có ít khí bay ra)



Fe-C^ + 6 HCI 2FeGj + 3HoO (dd có màu vàng)

Câu 154. Dùng dđ BaCỈ2 sẽ nhận được NaHSOj không có phản ứng 

Baa2+Na2SỌ3->BaS03ị  + 2Naa 
BaGỈ2 + ĩ'Jíì2S0 4  —̂ BăSO '̂!’- + 2 N&CỈ 

Lọc kết tỏa hoà tan tròng axit HQỊ chỉ có BaSOs tan :

BaS03 + 2HC1 -> Baơ2 + S02t  +■ H20  

Câu 155. Dùng dd B a 0 2 nhận ra 2 dđ Na2S04  và Na2C 0 3 do có kết tủa

BaG2 + NÍỊ2CQ3 —ỳ BâCO '̂!' 4* 2 N3.CỈ 

BaC!2 + Na2S04 -> BaS04ị  + 2NaQ

Phân biột 2 kết tủa bằng đđ HCỈ, kết tủa nào tan là BaCOs tạo thành từ 
Na2 C 0 3, suy ra dđ Na2 S04.

BaS03 + 2HCI -> BaCl2 + S02t  + H20  

Nhận ra Na2S và NaHC03 trong các dd còn lại bằng đđ HCỈ do cố khí ỉhoát ra 

Na2S + 2HG 2NaQ + H2sT(mùi trứng thối)

NaHCƠ3 + HQ -» NaCỈ + C02t  + H20

Phân biệt N aN 03 và NaCl bằng AgNG3 thấy NaCỈ có phản ứng tạo kếi íủa, 
còn lại N aN 03 khóng phản ứng. *

NaCl + AgNOs -> AgCli + NaN03 

Gâiĩ 156. Dùng đung dịch NaOH nhận ra Aỉ tan

2A1 + 2H20  + 2NaOH -> 2NaAỈ02 + 3H2t  

Dùng dung dịch H G  nhận ra Fe tan
Fe + 2HCỈ -> FeG2 + K2Í

Đốt trong oxi nhận ra

S-f 0 2 sc>2^ mù* kắc

2Cu 4- 0 2 -> 2CuO màu đen 

còn lại Ag không bịến đổi.

Câu 157. Dùng Cu —>• dung địch xuất hiện màu xanh !à F e ơ 3

í  6 ?



:~z '"'''■: '” '
Sc^^sẾsốMScr-^ ifcing dịch làm mấí rnàu nước Br2 là FeCỈ2 

- S ^ ỵ - c ;  ' 6ỉ?eCí2 + 3Br2—> 4FeCỈ3 Ỷ 2FeBr3

'/ |3 àno- dung dịch KOH —> đung địch ĩạo ra kết tủa náu đỏ ỉà F eG 3 

FeCỈ3 + 3KOH -> Fe(GH)3'i + 3KC1

(đung địch tạo kếi tủa trắng để ngoài khôĩìg kUíhoẫ rAu đỏ ỉà F eQ 2>

Cãa 158, Dẫii qua dung địch BaCì2 -»  nếu có kếi tủa trắng thì ĩìhận được, :

Sữ3 + H20  + BaCỈ. -> 3aSQ4ị  +.2HC!

và cồn ìại 3 khí tiếp tục dẫn qua dung địch nước Br? -»• nếu Br2 mất màu thì 
nhận được :

S02 + Br2 + 2H20  -> H2S04 + 2HBr . : '

và còn !ạí 2  khí được dầĩĩ qua nước vôi trong dư nếu vẩn đục thì nhận được : 

C02 + Oi(OỈJ)2 -> CaC03i  + « 2 0  

Khí còĩi ỉ?: không bị h£p thụ đem dẫn qua CỉiO nóng thấy 

CuO (đen) -r CO -> Oi(đò) + C02

liấ[> ihìỉ sản nhẩm khí bằng nước vôi Irons; —T có yần đục ĩ à nhận dược c o .  

Cay ỉ 59, Phương phốp đoìì giản là hoà tan vào.H,Q.-

Na2SQ4 —7- dd.Na.2 SO4 

BaO -ỉ- HọO ~> Ba(OH) 2  

p20 5 4- 3H20  —> 2K3P 0 4  

Dụng qaỳ titt'j ĩhừ 3 dưng dịch trong SUỐI:

- Dung dịch không ỉàm đổi màu qtiỳ íầ N a* so ,.

- Dung địch lam qu>' tím xanh là Ba(OII) 2  nhận ra BaO-

- I>iir:g clịch ỉàĩĩi quỳ tíai —V đỏ ỉ'à H3 P0 4 -»  ĩãiịn  ra p ,0 5.

Còn 2  chát bộ ĩ không tan M ẩO v ằ  AÌ2 Os đtrợc phân biệt bằng âd Ba(OH)? 
lạo ra ở trên -» MgO không tan, Ạ120 3 tan r

2FeCỊi *  CuCỈ2 (màu. xanh) •



C âa 160. Đem đốt 4 chất rắn thì chia chứng, thành 2  nhóm

- Nhóm A g Ổ m K N 0 3 và KC: khi cháy thành ngọn ỉửạ cô màu tím.

- Nhồm B gồm NaNQ3 và NaQ khi cháy thành ngọn lưai:ổ riiầxì vàrịg, ' ;

Dùng A gN 03 để nhặn XCi và NaCl trong mỗi nhóm nói trên có hiện tượng 
tạo kết tỏa theo phượng trình tổng quá t :

AgNQ3 + RCỈ—>,AgQị + RNO3 

Câu lố ỉ .  Phân biệt các cặp k h í :

a) Eũỉen, raeíân, hiđro, o x i :

- Nhận ra Q>H4 bằng nìíớc Br2 bị inấí màu :

C2H4 + Br2 ->

'  Nhậii ra 0 2 bằng Cìỉ (đỏ) nóng :

’ 2Cu + G2 - 5> 2CuO (đen)

hoặc bằng tàn đóm : c  4- Cs —> C 0 2 (cháy bùng ỉên)

- Đốt metan và H2 rồi cho sản phẩm đi qua nước vôi tror-g:

CH4 + 202 —> C02 + 2H20  . ;

2 H2 -f-0 2 - ^ 2 H2 0 .

Nếu có vẩn dục : .Cí>2 + Ca(ỌH) 2 —> CaC03ị  + H-jQ.thi nhận ra CH4

b) CH 4 , C 2H4 , C 2H2 v à C 0 2.

-  Nhận ra C 0 2 bằng nước vôi trồng —> có vẩn đụe ...

C02 + Ca(OH)2 -> CaCO-ị + H20

- Nhận ra C2H0 bằng ổđ dịch Ag20  tan trong NH3 -* có kết íủa màu vàng

CịH2 + Ag2o  Ag -  c  s  c  -Ag-i + h20

- Nhận ra C2H^ bằng nưức Br2 bị mất màu :

C2H4 + Br2 —> 0>H4Br2 và còn lại là CB4

c) NH3, H2 S, HCi, S0 2 ' - v

- Nhận HCì bằag đd AgNO, + H Q  -> AgCI'l (trắng) ■+■ 1ỈN03
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- Nhận H 2S bằiig dđ Cd(N03)2 •+• H2S —ỳ CuSJ' (đen) + 2HNO3

r Nhặn'ra SO2 bằnỗ nước brom :
Br2 + 2HzO + S02 -> 2HBr + H2S04  

(màu nâu) (không màu)

đồng thời làm ốục nước vôi :

S02 4;Ca(0H) 2 CaS03l  + H20

- Nhận ra NH3 bằng quỳ tím ướt -*  xanh,

d) 02» C 02> CO, SO2, SO3

- Nhận ra SO3 bằng dd BaCJ2

BaD2 + SO3 + H2O —>■ BaS04i  + 2HC1

- Nhận ra S0 2 bằng nước brom :

Br2 + 2H20  + SOz H2S04  + 2HBr 

(màu nâu) (không màu)

- Nhận C 0 2 bằng nước vôi trohg :

Ca(OH)2.+ C02 -> CaC03ị  + H20

- Nhận Cỉ2 đd A gN 03 -> kết tỏa xuất hiện sau ít p h ú t :

a 2 + h 2o  H a o  + HCI 
HC1 + AgN03 AgCli + HNO3

e) NH3, H2S, CỈ2 ’

- Nhận NH3 (như cặp c) H2S (như cặp c ) ; Cl2 (như cặp d)

- Nhận NO bằng không khí thấy xuất hiện màu nâu :

2N0 + 0 2 —> 2N0o (màu nâu)

- Nhận N 0 2 bằng màu nâu và làm đỏ giấy quỳ tím ướ t :

3N02 + H20  -> 2HNO3 + NO 

Câu 162. Nhận phenol bằng nước Br2 -=► có kết tủa ưắng



C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3OHị + 3HBr 

“ Nhận axit axeíic bằng NaHCOj —»• có khí bay ra

CH3COOH + NaHC0 3 CH3COONa + C0 2ĩ  + H20

- Phân biệt rượu eíylịc và benzen bằng tác dụng với Na —» benzen không 
phản ứng, cồn C2HsOH cho phản ứng :

I  2 C2H5OH + 2Na —» 2 C2H5ONa + H2T

gcáu  1Ố3. Nhận nước bột sắn đâv bằng cồn I2 —> nước màu xanh (vì trong đó có
I  tinh bột).

- Nhận ra giấm ặn (CH3COOH) bằng CaC03 tạo khí C 0 2t  

2 CH3COOH + CaC03 -> (CH3COO)2Ca + C02T + H2Q

- Nhận dd g]ucozơ bằng dd Ag20  trong NH3

+ Ag2Ơ ;y + 2Ạgị

- Nhận cồn 90° bằng Na dư : 2H20  + 2Na 2NaOH + H2t
sau đó 2C2H5OH + 2 N a 2 C2H5ONa + H2t
- Còn lại là benzen.

.Câu 164. Cho hỗn hợp đi qua dd H2S —» có kết.tủa vàng thì chứnế tỏ trong hỗn 

hợp có S 0 2 : S 0 2 4- 2H2S —> 3S + 2H20

- Hỗn hợp còn có C 0 2, C2H4, CH4 dẫn đi qua nước vôi trong dư —> có kết 
tủa thì chứng tỏ có C 0 2:

C02 + Ca(OH) 2 CaC03i  + H20

- Hỗn hợp sau phản ứng còn C2H2 , CH4 dẫn.đi qua nước Br2

C2H4 + Br2 —̂ C2H4Br2 

Brom nhạt màu chứng tỏ hỗn hợp có C2H4

Vc o  «
- Còn lai là CH4 đem đốt cháy và đo thể tích sản phẩm : ------— -  —

-  ■ ■ ■ v h2o 2
Câu 165. Nhận ra CH3 COOH bằng NajCOj C 0 2t

2CH3COOH 4- Na2C03 2CH3COONa + C02? + H20
Mì



- Nhận ra đd gỉucczơ bằng phản ứng vói Ag20  (NH3) —> Ag-I

C6 Hj2^ó + ^ § 2^  *“6 ^ 12^ 7 + 2Agị

- Nhận ra etỵl axetal bằng tíđ NaOH Ỉoãỉìg màu hồng (có sẵn 
phenoỉphíaỉeirO mắt màiỉ hổng

a i 3COOC2H5 + NaOH -> CK3CGON?. -f C2H5OH

- Phàn biệt Cịìí6 và C2H5OH bằíig tác dụng với Na (benzen khốns pĩkảiỉ ảng)

2C2H^OH + 2Na -> Z^H gO N a + H2t  

C ăiỉ tóố . Nhận ra ũĩih bội bằng cổiì I2 ->  m àu xanh  - ...

- Nhậr>. ra ^Iucozơ bầng đả Ag2G (NH3) -> A g ị

C6H120 6 + Ag20  -> C6H ỉ2G7 + 2A g ị :

- Phân biệt C,M5OH và đung dịch saccarozơ bằng cách đun nóng vởi axitf 
sau đó vói A&9O (í\rĩ-ỉ3) thỉ nhận ra saccarozo' :

'•'I 2^ 22^  u + ^ 2 ^  2 CgHJ20 g'

C^ĩì^Oộ + AgoO —> C6H[20 7 + 2Agị 

Còn ỉại làC 2 H5 OH.

Cảiĩ í 67. Nhận hex-1-iii bằng dđ Ag2D trcmg NH-, > có lcếi ĩửa vàng

2 a \ -= c ~  (CH2)3 -  CH3 + AgzO -> 2AgC= C -(C H 2)3CH3ị  + H2G

- Nhận hexen bằng nước Br., bị mất màu : C6 Hj-j + Br2 -»  CóH 17Br?

Còn ỉạ< !à bí*iì'ien.

Cầ£ỉ 1«8„ - Nhận ra giấm án bằnạ cuỳ tím đỏ.

- Nhận ra lòn g  iĩẳ ỉìg  trứng (proíii) bằng ax ỉl HNO3 —> m àu vàng.

- Piiãn biệt dầu ỉạc (chấi béo) với đầu hoả (hiđrocacbon) bắíig dd N aò ỉĩ thì 
đầu lạc ỉan còn ứẩu hoả khôíig tan.

Vi dụ : (Ci7H33COO)3CjH5 + 3NaOH ~> 3C17H33COONa + C3H5(OH)3



II - NHẬN BĨẾT CHỈ BANG THUỐC TtỉửQUY ĐĨNH . : V

Cảu 169. ;

a) Nhận 3 đđ KOH, KCÌ, H2S0 4 chỉ bằng phẽnoỉphtalein :

- Đang d ịch KOK 1 àm hồng pheĩiolphíaỉein.

- Khi cho đđ KOH có màu hổng nói trên vào 2 áđ còn lại nhận ra dd H2S0 4

ìàra mất màu hồng ■ V.-"’'-  v :.'-'v

H,S04-+ 2KGH K;;SỌ4 + 2 H20  còn lạiỉà ĩc a  J .

b) Nhận ra dung dịch NaOH ĩànrhồng phenoỉphxaỉein

- Dùng đung ổ ịc h  NaOH có  màn hồng nhận ra dd H)SG4 1 ìm  mất màu hồng :

K2SO4 + 2NaOH—> Na2sỏ4 + 2H20  .

Nhận tiếp được áá MgCỉ2 có kết ĩ.ủa tạo ra :

MgCl2 + 2 NaOH -* Mg(OH)2ị  + 2NaQ

- Dừng dung dịch H2SỒ4 nhận ra đd ỐaCI2 có kết tủa :

H2SÓ4 + BaCl2 -» BaS04ị  + 2HƠ

Còn lại ỉà Na2S 04.

c) Nhận ra dđ NaOH lằiTì hồng phenophiajcin.

- Thêm dd NảOK có màu hổng vào cấc àd còn. ìại chia 2 nhóm 

Nhóm A : HO , H2 S04 làm ĩĩìấí màu hồng. .

Nhóm B : BaCl?, NaCI văn nguyên màu hồng.

- Lấv 1 đung dịch ờ nhóm À đổ vào 2  dung dịch ở ĩihóư B

Nếu có kết íủa thì nhận ra đó ỉà cặp.ĩ-Ị2SOạ + BaOo và cặp Cí>nlại !à HO và NaQ.

Nếu không có kết íủa ihì dung địch, đã đụp.g nhóm A à HCỈ —> H2 S04 sẽ 

nhận ra BaCỈ2 ỏ'íỉhóm B ^  còn k?i NfaCI-..

Câa X70. Nhận biếĩ chỉ bằng quv ỉ ím_

a) Hai dung dịch H2S04, KC1 làíĩi quỳ tím ->.đỏ (nhóm A).
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Ị^pr:iẵy?<ỉimg.dịch bất la ộr nhóm A đổ vào 2 đung địch ả nhóm B. Nếu có kết tủa thì 
' '  Iihân ra cặp H'-S0 4  + Ba(OH)2  —̂ cặp còn lại ỉà NaOH + HQ.

- Nếu không có kẹt tỏa thì dung dịch Á đã dòng là  HG1, dung dịch A chưa 
đùng là H2SO4. Khi đó .dùng .dung dịch này nhận ra Ba(OH)7 ở nhóm B và 
BaCl2 ở nhótt c

Còn lại là NaOH và NaCI.

b) Dung dịch NaHS04  iàm quỳ tím đỏ. „

3 dung địch Na2 G 03, Na2SOs, Na2S làm quỳ tím hoá xanh, dung dịch 
BaCỈ2 không dổi rriàu quỳ tím.

- Dùng NaHS04 thêm vào 3 dung dịch chưa phân biệt được sẽ nhận r a :

Na2S -  2NaHS04 —> 2Na2S04 + H2ST (mũi trứng thối)

Na2SOị 4- 2NaHS04 —> 2Na2S04'+ S02T (mùi hắc) + H20

Na2C 0 3 + 2NaHS04 -»  2Na2S04 + CQ2t  (không mùi) + H20

c) Hai đung địch HC1, A1(N03) 3 làm đỏ quỳ tím (nhóm A)

Dung dịch Na3P 0 4 làm xanh quỳ tím.

Hai đung dịch Na2 S04, BaCl2 không làm đổi màu quỳ tím (nhóm B)

- Dùng Na3PO,; lihận ra BaCI2 trong nhóm B -> kết tủa 

2Na3P04 + 3BaCl2 -> Ba3(P04)2i  + 6 N ad

Còn lại là Na2S04.

- Lọc lấy kết tủa thả vào 2 dung dịch ở nhóm Ạ  thì nhận ra H G  hoà tan kết tủa 

Ba3(P04)2i  + 6 KCỈ 2H3P04 + 3BaQ2

Còn lại là A1(N03)3.

d) Hai đung dịch HC1, AgNOs lăm quỳ tím —> đỏ (nhóm A).



Dung dịch NaOH ỉàm qu$' tím —> xanh.

3 dung dịch Na2S04, BaCi2, MgQ2  không đổi màu quỳ tím (nhóm B). „

- Đùng NaOH nhận ra dd MgCl2 ở nhóm B -> có kết tủa trắng

2NaOH + MgCỈ2 ->Mg(OH)2ị  + 2NaQ

- Đùng MgCl2 nhận ra A gN 03 ở nhóm A —> kết tủa trắng, còn lại là KCl.

2AgN03 + MgCỈ2 -> 2AgCli + Mg(N03) 2

- Đùng A gN 03 nhận ra BaCl2 ở nhóm B -»  kếĩ tỏa

2AgN03 + BaCỈ2 2A gd i + Ba(N03) 2 

Còn lai là Na2S 0 4  (S).

e) Hai dung dịch HCI, AgN 03 ỉàm quỳ tím —> đỏ.

Dung dịch Nâ2 C 0 3 làm quỳ tím —> xanh.

Dung dịch CaCl2 không đổi màu quỳ tím.

Dùng dung dịch CaCl2 nhận ra AgN 03 —> tạo kết tủa.

CaCl2 + 2AgN03 —> 2AgCli + Ca(N03) 2

Còn lại là HCl“

f) Đung dịch CH3 COOH làm quỳ tím đỏ.

Dung dịch Na2 C 0 3 làm quỳ t í m x a n h

Thêm dung dịch Na2C 0 3 vào 3 chất lỏng còn lại nhận thấy

- dung dịch M gS04 + Na2C03 ~> MgCOj'l' + Na2 S0 4

- C2ỉ ỉ 5OH tan trong H20  của dung dịch.

- CồH6  không tan tách ĩhành lớp riêng.

Câu 171. Nhận biết chĩ bằng dung địch HCI

a) Xét khả năng phản ứng của 4 chất, nhận được chỉ có M gS04 tạo kếĩ íủa 
với 2  đung dịch khác :

MgS04 + 2NaOH-> Mg(OH)2ị  + Na2SƠ4



' " l f .

MgS04 + ;BaCí2 -* BaS04ị  + MgCJ2 

9Ệ ỊỊỆ ẳẾ ắSềÊ Ể géẩ ỉch .còn lại không kếi tủa là NaCL :•

Xjgn <? ạxỉt HCÍ hoà ĩ an 2 kết tủa thấy kếí íủa không tan là BaS04 -»  nhận 

éươc BaCi2, kếí rúa ían ìà Mg(OH ) 2 + 2HCỈ -» 'M gC l2' + 2H20  thì nhận 
' V  được NaOH/

. I ' ■. i X— - _ * •_______  ̂  ̂T /•'■CI .
được NaOH/

h) Hoè tan 4 chấĩ rắn bằng dd MCI nhận được BaSG4 không tan, NaG tan 
mà kháng có khí thoáỉ ra. Còn :

N s 2 C 0 3  + 2HCÍ — 2 N a ơ  + a > 2t  + n 20  

BaCOj -r 2 HCì ->  BaCI? 4 - C 0 2t  + ỉ ỉ 20

- Thả lầiì ìượt 2 chất rắn N a2C O ?, B a C 0 3 vào 2 dung dịch  vừa tạo ra —> sẽ 

ahập. riì Na^C0 3 nếu có  kết ĩửa :

Na2 Cf) 3  + Baa 2 .->BaC03ị  + 2Naa-:.

Còn iại ỉà B a C 0 3

c) Nhận rd NiL2C G 3 có  khí thoát ra và A gN Q 3  có  kết iũ ã  :

Na2CO;i + 2HQ -> 2NaCỈ 4- C 02?  +,H20  

A gN O j + IỈCỈ -> A gC Ù  + H N 0 3

- D ùng A g N 0 3  nhận ra ? ín ( N 0 3)2 khống có  nhản ứng, cò ỉì :

AgNO- T KI -> A gĩi -ỉ- X N Q ?

2Ag.N03 + BuG 2 2AgCli + Ba(N'03) 2 • /

- Phiĩn biệi 2 dung dịch này bằng dung-dịch Na2 C 0 3 có sẵn :

BaCJ2  + Na2 CƠ3  BaCO^ị + 2iNaCI 

Còn ĩạl là dung d ịch  Kì.

Câu 172. Nhận biết chỉ bằĩìg ỉ ỉcirn loại 

ă) Kim ỉơại đùng làm thuốc thử ỉà Cu :

- Nhận được À g N 0 5  do tạo  đun g  địch  m ầu xanh Jam ;

Cu + 2AgN 03"-* Cu(N03) 2 + 2A gi

- Đùng AgN03 nhận được dung địch ỊKCl.do tạo kết tủa
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AgNC>3 + HC1 AgCR t  KNO3

- Dòng Cu(N 03) 2 là sản phẩm tạo ra nhận đung dịch NaOH —» kết tủa xanh

Cu(N0 3)2 + 2NaOH —> Cu(OH)2'ỉ' + 2NaN<)3 . ..

Còn ỉại là NaNQ3 _ : .

b) Kira loại làm thuốc thử ỉà Gu

- Nhận ra KNO3 NO (khổng màu) để hgoài không khí hoá nâú :

3Cu + 8 HNO3 -> 3Cu(N03 ) 2 + 2N O t + 4H:.0 

2NO + 0 2 ~> 2NOọ (màu nâu)

- Nhận ra AgNOj và HgCỈ2 do tạo râ dung dịch màu xarh

■ . . ' . Cu T 2A gN 03 -> Cu{N0 3)2 + 2 A g i

Cu + HgG 2 - » C u a 2 + H g i r , ,  :

(dđ màu xanh)

- Dùng đung dịch. Cỉì(N0 3)2 tạo ra để nhận được NaOH

Cụ(NỌ3)2 + 2NạOH —»• Ciỉ(ỌH)2'i':+ 2NaN<>3 .

- Lọc lấy kết tủa Cu(OH)o đùng nhận ra HG  đo kết tủa la n : ;

Cu(0 H)2 '4- 2 K G - » C u ạ 2 + 2 H20  ,

Còn ]ạị là NaNO-

- Dồng dd H O  đ ể  phân biệt AgN 03 với HgCỈ^

A gN Q j + H G  —ỳ A g Q ^  +  K N O 3

Còn lại HgCỉ2 không phản ứng

c) Tuơng tự (b)

đ) Kim loại làiĩì thuốc thử là Ba do :

Ba + 2H20  ^  Ba(OH) 2 + M2 t ( r ^ a c  của cẩcđiiiig địchý

- N hận  ra N R 4N O 3 ch ỉ có  khí thoát ra :

2NH4N 0 3 + Ba(OH) 2 -> Ba(N03) 2 + 2 NK3f  ■+■ 2H20

- Nhận ra ( N H 4 ) 2 S 0 4  vừa có khí bay ra, vừa có kết tủa :
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^ 0 ỹ+Ba(ÓÍT>2 * BaS04ị  + 2NH3t  + 2H20  

Ptạoicết toa trắng; đề agoài không khí sẽ hoá nâu :

Ặ : : • : FeS04  + Ba(OH>2 » BaSO.,4. I Fe(OH)2-|.

4Fe(OH>2 + 0 2 + 2H20  —> 4Fe(OH)34- màu nâu dò

- Nhận ra A lơ? do tạo kết tủa trắng và kết tủa sẽ tan nến dư Ba :? >ỉ

3Ba(OH) 2 + 2 A ld 3 V2A I(O H)3ị  + 3BaCI2  

Ba(0H ) 2 + 2 AI(0 H)3 -^Ba(AỈ0 2) 2  + 4H20  

Câu 173. Nhận biết bằng 1 hoá chất tự chọn

a) Hoá chất tự chọn là dung dịch NaOH đư

- Nhân ra M gC 2 —> Mg(OH) 2 kết tủa trắng không tan

- Nhận ra FeCỉj -»  Fe(OH ) 3 kết tỏa nâu dỏ không tan.

- Nhận ra FeCỈ: -> Fé(OH) 2 kết tỏa trắng để ngoài không khí chuyển thành 

Fe(OH) 3 kết tủỉ: nồu đỏ.

- Nhận ra A1Q3 -> AỈ(OH) 3 kết tủa írắĩìg, nếu dư NaOH sẽ tan.

b) Thuốc thử tự chọn ỉà đung địch NaOH.

- Nhận được M<:S04 do tạo kết tủa Mg(OH ) 2 trắng

- Dùng kết tủa Mg(OH)2 nhận xa H2S04 đo kết tủa tan......

- Dùng H2 S04 nhận được Na2 C 0 3 do thoầt C 0 2 f , còn lại là Na2 S 0 4

c) Thuốc thử tự chọn ỉ à quỳ tím :

- Nhận được HCl làm quỳ tím —> đỏ và Na2 C 0 3 làm quỳ tím —> xanh (hoặc 

dùng HC1 nhận ra Na2 C 0 3 do có C 0 2 t ) .

- Dùng Na2C03 ahận ra Ba(N03)2 do có kết tủa BaC03. Gòn lại là Na2S04

d) Thuốc thử tự chọn ỉà dung dịch AgN 03

ỉ 78 12B- HTHCS



- Nhận ra B a ơ 2 dc tạo kết tủa AgCì và nhận ra Na3P 0 4 dc tao kế* tủa 
Ag3 PC4  màu vàng.

- Thả kết tỏa Ag3P 0 4 vào 2 dung dịch còn lại. Dung dịch ‘nào hoà ían kết 
tủa là đung dịch HNO3 :

. Ag3P 0 4  + 3 HNO3 -»  3AgNOs + H3PỎ4

Dung dịch không hoà tan kết tủa là đung dịch Na2S04.

e) Thuốc thở tự chọn là đung dịch HG

- Nhận ra Na2SiQ3 đo tạo kết tủa K2Sỉ034-

- Nhận ra Na2S do tạo khí H2s f  mùi trứng thối

- Nhận ra Na2SOs do íạo ra khí S 02t  có mùi hắc

- Nhận ra Na2 COs do tạo khí C 09f  không mùi. Còn lại ỉà Na2 SQ4 

í) Hoá chấí tự chọn ỉ à quỳ tím :

- Duy nhất dung dịch KOH làm quỳ tím xanh

- Dùng KOH nhận ra NH40  NH3t

KOH + NK4C1 KQ -4- NH3T + H20

- Nhận ra M gS04 tạo kết tủa trắng bền

2KOH + MgS04  Mg(OH)2i  + K2S04

- Nhận ra FeCl3 tạo kểt tủa nâu đỏ :

3KOH + FeCỈ3 Fe(OH)3i  + 3KC1

Nhận ra FeS04 tạo kết íủatrắng, khuấy trong không khí sẽ chuyển rnàu nâu đỏ 

2KOH + FeS04  Fe(OH)2i  + K2S0 4 

4 Fe(OH>2 + 0 2 + 2H20  -» 4Fe(OH) 3 màu nâu đỏ.

Còn lại là BaCl2

g) Thuốc thử tự chọn là H20
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K20  + H20 -> 2KQH 

BaO f  H20  —> Ba(OH) 2 

P2Os + 3H20  2H 3FG4

- Nhận dược K20  nhờ điỉns địch KOH tạo ra không có khả nãiìg tạo kết tỏa 
với 2  đung địch  còn ỉại.

2Ba(OK) 2 "í" —à" Ssj(PO^)2 'ỉ'.+ 6 ÌĨ2O

Cỏn đung địch Ba(OỈÍ)2  không hoà.taa kết tủa.

h) Thưếc thử duy nhấỉ chọn Ịà Ea kim loại

- A xlĩ g iả i phóng N C s màu nâu (khi đun nóng phản ứng) là H N O 3

Ba + 4 HNO3 -> Ba(N03) 2 + 2ND2t  + 2H20

- Áxit phan ứng không tạo kết ìủa là HC1, hai axỉĩ phản ứng tạc* kết íủa ỉà 
H2SO. và !-!*:• r0 4.

Ba + jHUS04 -»BaSQ 4 ị- ì-H 2 T - ■

3Ba -  2K3? 0 4 -* Ba3(F04)2i  + 3H2t

' - .L ọ j  2  kết lủa thả vào axil HC1, nếu ivếr tửu k hông tan ỉà B slS04, còn  kết 

íủa ran ỉà :

B%(P04 ) 2 + ỐKCỈ -> 3BaCI2 + 2 H3PO4 

Cấiỉ Ì74. Nhậ*: hìci bằng 2 thuốc thử đơn giản tự chọn : "

a) Hai thíiốc thử ià H20  và HC!

- Nhậr. BaO tao trong H20  ỉạo ra đung địch Ba(OK)',

- Dỏng Ba(QK)? r.hận ra AUO3 tan : A!2 0 3+ Ba(OH) 2 -> BaíAIOs)'? + H20

- Dùng HCỈ nhận :

Ag20  + 2HQ 2AgC;ị + H2C  

CuG + 2HQ —» CuOt (ĩĩìàiỉ xanh) -r H^o 

CaC03 + 2ĨÌCÌ caCi2 + C 02t  (khí không màu) +■ H20



MnG2 V 4HCỈ -> MnCi2 + Cỉ2f  (vàng !ục)-+ 2H20

Còn MgO, FeO, Fe20 3 tan thành các đung đỊch MgGl2> F€CỈ2j FeCl^, dùiỉg 
dung dịch Ba{QK) 2  tạo rạ để phận biệt 3 dung địch mòng qua các kế£ tủa 

có mà a khác nhau : Mg(CH ) 2 (4 màu trắng), Fe(OH ) 3

( ị  màu ĩìãu GO), Fe(OH)-, (\l ĩxắ&g không bền trong khdng khí chuyển 
thành raàu nầy đỏ).

b) Hai Ihuốc thử tự chọn lạ H20  và H2S04

- Koà tan bằng H2p  có NaOK* Na2C 03, BaCI2 tan.

- Đùng H2S04 nhận ra Na2C 03 ~> CO-2t  và BaO, -»  BaS04  L  Còn lại là NaOH

- Dàng NaOH Ịĩhận ra kếi tủa 2n(OH ) 2 tàn

Zn(0H)2 + 2 N a 0 H -^ N a 2Zn0 2 + 2H20

- Phân biệt 2 kết tủa còn lại .bằng màu sắc

c) Hai £h'jốc ĩhử ỉà Cu và Fe

- Trộn 2  trong 3 dung địch với nhau và cho Cu vào hỗn hợp nếu có khí khổng 
màií thoát ra gặo không khí hoá nâu íhì nhận được HG + NaN03

3 Cu + 8NaN03 + 8 KCỈ ^  3Cu<N03) 2 + 2NOf + 4B2Õ + 3NaCl 

2NO + 0 2 -> 2N 02 (màu náu)

Dung dịch còn ỉại là NaCỈ. -

- Phân biệt 2 dung địch KCI yằ N-aNG3 bằng, kim ĩoại E e : .

Fe +..2 HCI -»  FeCl2 +  ̂ . ..

d) Hoầ tail 4 chất bội trắĩìg bằng H20  chia thành 2 nhóm :

Nhóm A : gồm 2 chấĩ bột tạn Na2C 03, NaG.

Nhóm B : gồm 2 chất bội không tan : BaC03, 3aSỌ4.

- Sục khí C 0 2 đi qua mỗi chất bột nhóni B trong nước, nếu bột vẫn không 
tan là BaS04. Nếu bột í an Ịà BâC03 :

BaC03 + COz -4- H20  —> Ba(HC03) 2 tan
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íiich Bá(HCQ3) 2 là sản phẩm tạo ra íhêm vào 2 dung dịch tạo

- -í^ừ ỊỊỈióia A, ne u có kết tủa là Na2C 0 3 

• ? '< & " >  Na2C 0 3 + Ba(HC03) 2 -> BaC03i  + 2NaHC03

„ ~ Còn lai NaCl.

; Câu 175. HS tự gi ải.

in. NHẬN BIẾT KHỒNG CÓĩTHƯỔC THỬ KHÁC

Câu 176. Dung địch 3 vừa tạo kết tủa, vừa tạo khí bay ra khi tác đụng với 2 
dung dịch khéc nên (3) là Na2C 0 3 -> ( i)  là CaCl2 và (4) là HCI (2) là 
NH4HCO3 .

Na2C0 3 + 2 H Q -» 2NaCi + CX)2t  + H20  

Na2C 03 + C3 .CI2 —̂ CslCOị '1’ + 2NâCl 

NH4KC03 + K Q  -»  NH4CI + C 02t  4- H20

Câu 177. A tạo kết tủa với cả B, c , D nên A ỉà A gN 03

AgN03 + KI -»  A g ĩi + KNO3 

AgNOs + H I A g l ị  + HNO3  

2AgN03 + Na2C 0 3 -^ A g 2C 03^  + 2NaN03 

c  tạo kết tủa vói À và tạo khí với HI -» c  là Na2C03 

B chỉ tạo kết tụa với r  trong 3 chất còn lại B là KI, D là HI 

2HI + Na2CƠ3 -> 2NaI + C 02t  + H20

Câu 178. Có 2 ch;fỊtạo khí khi tác dụng với nhau là HI và Na2 COs nhưng chỉ 
có HI không phản ứng với ZnCỈ2 rr>- B là HI, c  ỉà Na2C 0 3, 
D ỉà ZnCl2, A lấ AgNOs.

Câu 179. B có khả năng tạo kết tủa vởi 2 chất A và Đ B là BaCl2 

B a 0 2 + —ỳ- BãC02i  T 2NaCỈ

BaQ2 + H2S04 BaS04ị  + 2 H a
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p A tạo kết tủa với B và tạo khí với c  -»  Nến Á là H2S04 và D ỉà Na2C 0 3 ủủ chỉ có 
; Na2C 0 3 mới tạo khí khi tác dụng với axit (trái giả ỉhiếí).

I  Vậy A là Na2C 0 3 và D là H2S04  -> c  ìà HCI

Na2CƠ3 + 2HC1 -> 2N aơ  + C 02t  + H20 .

Con E là NaCl. ,

Ị Câu 180. a) Xét khả năng phản ứng :

CaQ2 + —y CíìCOg + 2NaQ

2HCỈ + Na2CG3 -> 2 N aa  + C 02f  + H20

Vậy đổ 2 dung dịch bất kì vào 2 đung dịch còn lại, nếu thấy í dang dịch có 
khí thoát ra, ỉ dưng địch có kết tủa xuất hiện thì nhận được dung dịch đó ià 

, Na2C0 3  —> dung dịch có khí thoái ra ỉà HCJ.

Dung dịch có kết tủa là CaCI2 -> dung dịch không có hiện tượng gì là KC1.

b) Chỉ có 2 phản ứng xảy ra :

NaOK + H C Ỉ-* NaCỈ + H20

2NaOH + FeCl2 -> Fe(OH)2ị  + 2NaCỈ

Nên có 2 đung dịch NạOH và FeCl2 khi Ưộn lẫn với nhau sẽ có kết tủa, 2 
đung dịch còn lại, đung dịch nào hoà tan kết tủa là HC1.

Fe(OH) 2 + 2HG -> FeQ 2 + 2H20

Dung dịch không hoà tan kếĩ tủa là NaCỈ.

- Để phân biệt NaOH và FeCl2 ta làm như sau : Trộn 1 ít HC1 với 1 trong 2 
dung dịch, sau đó nhò giọt dung địch còn lại vào hỗn hợp :

+ Nếu cổ kết tủa thì dung dịch nhỏ giọt ỉà F e d 2 v*sau khi trung hoồ NaOH 
còn dư sẽ tạo:kết tủa với ?eCI2. Dung dịch trộn với H Q  và NaOH.

+ Nếu không có kết ĩủa thì dung dịch nhỏ giọt là NaGH Vĩ trong hỗn hợp 
có HCl nên NaOH nhò vào dự phản ứng trung hoà chứ chưa có phản ứng 
íạo kết tủa.
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' v -vv': ' ■ ' - V
•:-;ý'feỊặCộ>oặiì đ ậịtr.g dịch nhận thấy đang địch-HBr sẽ không còn eặĩỉ.tỊ&Đg (3 
fcw / v -d ỉiạ?  dịch muối để lại cặn trắng sạu khi nước bay hoi) vì KBr bay hơi cùng 

’ ■ vớ’ nước.

- B B r ttĩỉịm ra A gN -0 3  : A g N 0 3  ■+• ÌỈBr - »  A g B ĩ ị  +  H N O 3  •

- Dìỉỉiữ, A^NO-t nhận ra CuCỈ7 : CuCỈT -4- 2AgNO?7 —> 2AgQ 'ỉ' -í- Cu(N03 )o. 

Còn ìụl là NaN 05.

đ) Đun i'óng 5 ứung dịch nhấn được Ba(HCQ3)i có vẩn đục và có bọì khí 

b:»y ra, A^aKC03 có bọt kh í bay ra :

Ba(IfC0 3>2 -> BaCỌ3ị  + C 02f  + H20  -

2NáHC03 -> Na2 C 0 3 + C 0 2?  + H20

- Đừng dung dịch Na-,C03 vừa tạo thành làm thuốc thử để nhận. HCỈ -*■ 
CO-: bav ra và IvĩgCl? "> MgCOĩ kết tốa.

Na2C0 3 + 2HCI 2N&CỈ -Ỳ c c 2t  + H20

Na2C 0 3 + M g á 2 -»  M gC03ị  + 2NaG

* CitTi lại ià dung dỊch NaQ.

e) Cách ỉ : Chỉ có Na2C 0 3 vừa tạo kếi tủa vổi I chất và tạo khí với 1 chất khác —» 

chất íạo kết íủa !à BaCi? và chất tạo khí là H G  nên chất còn ỉại ìà Na2S0 4.

Na2C 0 3 + 2HQ -> 2NaCÌ T- C 02t  + H20

Na2C 0 3 + BaCl2 -> 2NaCỈ + BaC03i

Cách 2 : Cỏ cạn 4 tíung dịch và nhận biết tương ỉự như ữhẩĩi c

ỉ) Đun cạn 4 dưỉig dịch nhận, được HCI và H2 0  bav hơi hết còn NaCỈ và 

Nu2C 0 5 để ỉại cặn trắng. Thêm I trong 2 chất bay hơi hếí khi cô cạn vào 2 
chai cặn trắng.
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Nếs khõĩì£ cỏ bọt khí -> nỉxận được H2G và KCL 'Sau £0 dìỉỊig HC1 để 
phân biộĩ 2  elỉấỉ còn ỉ ạ i : :

Na2GC>3 + 2 H Q 2 N a C Í  + G O jt + H20

g) N hận  n gay đirợc dung d ịch  O 1SO 4 có  màu xanh lam  - . ■ :

- Dùng CuS04 để nhận đuợc NaOH ĩạo kết tủa xanh lam vẳ BaCl2 tạo kết 
tủa trắng.

CuS0 4 -f2 Na0 H ^ C u ( 0 H)2i - 5-Na2S0 4  '

CuS04 + BaCi2 ->■ BaS04i  + CuCi2 ' ■

- Đùng BaCỈ2 nhận ra H2 SQ4 và cồn lại là NaCl

BaCi2 +■ B 2SQ4 -» BaS04 i .+ 2HCI

fc) Đưn nóĩìg 5 đung dịch nhận ra Ba(HC03) 2 —> vẩn ùục và khí bay ra, 

NaHS03 —> khí. bay ra.

- Dùng Ba(KC03 ) 2 nhận ra N&HSG4 -> có kết íủa và có riií bay ra

Ba(HC03 ) 2 + 2NạỉĩS04  . BaS04i  + Na2S04 4 - 2CG: f  + 2H20  

Còn 2  đung dịch Na2 S04và Na-vS03 chỉ ĩạo kết tửa

Ba(HC03) 2 t  Na2 S04 BaS04ị  + 2 NaHCC>3 

Ba(H£03) 2 + Na2CC>3 BaC03ị  + 2NạHCỌ3

- Đùng NaHS04 phận biệt Nạ2SG4 và.Na^CC^.đq:

; . Na2CQ3 4- 2NaK304 -> 2Na2SG4 + C 02t  + H20  : ; - .

Gòn Na,SD4 khồng ohẫn ứíig.

i) Đun nóng 5 dimg dịch nhận ra NH4 C1 -> NH3t  có mù ỉ khai + H O

- Dồng NH4CI nhận ra NaOH : NaOH + NH4C1 -> NaCỈ t  NK3f  + H20

- Đùng NâOH nhận ra M gQ 2 : MgCụ + 2NâOH -> Mg(OK)2i  + 2NaCI

- Lọc kết tủa nhận ra H2 S 0 4 do kết tủa tan :



; >  y  -  ' H2S04  + Mg(OH) 2 MgS04.+ 2H20

Gòn lại là BaQ 2 *

k) H2S04  là chất duy nhất vừa tạo kết tủa' vừa tạo khí thoát ra với 2 trong 3 
chất còn l ạ i :

H2 S04  + Ba<OH) 2  -*  BaS04ị  + 2H20  

]ỉ2S04 + Na2CX)3 ->N a 2S0 4  + G 02t  + H20  

Chất có kết tủa với H2 S0 4 ỉà Ba(OH ) 2

Chất có khí bay ra với H2 S0 4 là  Na2 C 0 3 —> chất còn lại ỉà NaCl

m) Na2C 0 3 là ch ất có thể tạo kết tủa và tạo khí bay ra với 2 'chất còn lại —>■ 
chất có kết tủa khi phản óng là Ba(N03)2, chất có khí bay ra khi phản ứng 
là HNO3

n) BaCĩ2  ỉà chấi có thể tạo kết tửa khi phản ứng với 2 trong 3 chất CÒĨ1 l ạ i :

BaCl2 + H2S04 -»BaS04ị  + 2H a

3BaCl2 + 2K3P 0 4 Ba3(P0 4) 2 + 6KC1

Sưy ra chất thứ 4 là H O  Khổng phản ứng với B a ơ 2.

- Lọc 2 kết tủa đem thả vào dung địch HCỈ. Kết iửa không tan ỉầ BaS04 

(nhận được H2 S04). Kết tủa tan ỉà :

Ba3 (P04 ) 2 + 6 HCI -»  3BaQ2 + 2 H 3 P O 4  (nhận đựợc K3P 0 4).

DẠNG 4 : CÂU HỎI TINH CHE VÀ TÁCH H ỗN  HƠP 

THÀNH CHẤT NGUYÊN CHẤT 
Câu 181.

■ a) Cho hỗn hợp qua dụng dịch kiềm đun nóng *

C02 + 2NaOH -> Na2C03 + H20
Cl2 +-2NaOH -ặ- NaCIO + NaCl 4- H20  
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Sau đó làm khô v>2 thoát ra bằng H2 S04 (đặc),

b) Cho hỗn hợp đi qua Ag đun nóng

2Ag + CỈ2 —̂  2A gQ

Điều chế lại Cl2 bằng cách phân tích : 2AgCì —> 2Ag + Cỉ2t

c) Rửa nhiều lần bằng H20  để hoà ían Na2C 0 3

Sục C 0 2 dư đi liên tục qua hổn hợp CaSC>3 và CaCC>3 ữong H20  cho đến 
lượng cân không đ ổ i :

CaC03 + C02 + H20  Ca(HC03 ) 2 tan

d) Cho hỗn hợp ĩan trong K20  và tác dụng với dung dịch kiềm dư

Lọc bỏ kết tủa, sục khí C 0 2 dư đi qua nước lọc :

NaAI02 + C02 + 2H20  -> AỈ(OH)3ị  + NaHC03

Lọc kếĩ íủa, hoà tan bằng axit HCỈ rổì cô cạn :

A](OH)3 + 3HG AICI3 + 3H20

e) Cho khí C 0 2 đó đi qua đung dịch NaHC03

HCI + NaHC03 Naơ + C02í  + H20

thu ỉấy khí C 0 2 và ỉàm khô bằng P20 5 

Câu 182.

a) Hỗn hợp MgO, Fe20 3 và CuO

Cuì®2~CuO

F e — 2 -  F e . O .
Điên phản

FeCI3 + 3NaOH -> Fe(QH)3i  + 3Naơ 

CuCl2 + 2NaOH Ca(OH)2^ + 2NaCl 

A Ĩ0 3 + 4NaOH NaAỈ02 + 3NaCl + 2H20
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b) Cho hỗn họp qua đung dịch kiềm :

G 2 + 2 KOH -> KQO + KCI + H20  

c c 2 + 2 KOH--> K2CG3 + I ĩ20

H2 khỏng phản ứng được tách riêhg và làm khô.

Thâm axit HG vào dmig dịch sau phân ứng và thu ỉấy c o ?  và lăm khô : 

K2C 0 3 +' 2 H a  2KQ + C 0 2t  + H20  ■

Đung dịch thu dược dem đun nóng :

2KQO -»  2KC1 4-1>2 ;

rồi điện phân có vách ngẫỉì:

2KQ + 2K2G -+ H, f  + CI2t  + 2KOH

c) Cho hồn hợp đi qua nước Br2 và thu khí c o ,  c o ,  không phản ứng

S02 + 2H20  + Br2 H2S 0 4 -h 2HBr 

Cô dặc duiìg dịch và cho lưu huỳnh vào H2S0 4 đặc, nóng

2H2S04 + s  3S02T + 2H20  

Hỗn hợp C 02, CO đi qua dưng dịch kiềm và rhii lấy c o  khống phản ứng 

C 02 -h 2KO H-> K2CG3 + H20  

Thêm H ,S 0 4 dể điều chế CO? r

h 2s o 4 + k 2c o 3 K2 S0 4 + c o 2t  + k 2o

d) Cho hỗn hợp đi qua đung địch NaHS03

n a  + NaiĩSCV - » -Nad T- S0 2t  + H20  ,

Đ iều chế lại HG: bằng I l :S 0 4 đặc, nóng

2NaCJ + H2S0 4 -> Na2 S04 r  2HC1 ■ 

fíổn hợp S 0 2> O', táwh bằng dung dịch NaOH —> 0 2 khống tan :

S02  + 2NaOH Na2S03 + H20



Điều chế ìại S 0 2 Na2 S 0 3 + H2 S0 4 Na2S0 4 + S 0 2t  + H20

e) Hoà tan hỗn hợp rắn bằng nước —> K2 S04  tan 

Chất không tan là  Si- Zn, B&SO4 , CaS03 được ỉioà tan bằn g, ạ x i t - 

Zn + 2HG —> Z n 0 2 -T H2T có s  và 5aS04  không tan :

CaS03 + 2HQ CaG2 + S0 2 t +  K^o

Điện Dhân đung địch ZnCi2 -» Zr. + Cỉ2t  đến khi H2 bắĩ đầu thoát ra ỏ'cực 
âm thì dừng. •

Đung dịch sau điện phẫn cho tác dụng với Na2 S0 3 tạo bởi sự hấp thụ S0 2 

bằng dung dịch NaOH :

SO2 .+ z?ýâOíĩ — N&jSO-j + H2O

ĨNÍa.2 ^ -^ 3  CaCỈ2 —̂ CaS034 + 2NâCl

Chấĩ rắĩi còn lại có BaSO^ được đem đốt cháy,: : •

s  -b0 2  S02 T còn lại iàBaS04

Sục S0 2 cua dung dịch H2S thu được lưu huỳnh 

S0 2 + 2H2S -> 3 S  + 2H20 .

g) Hỗn hợp AICI3 , ZnCỈ2 , CuQ 2

f£ẵCĨ3 C'JT-^CuCỈ2
ị ZnC!2 , HCJ
(C íiC ^  ^  I  a ĩ c -3 Điện phản ^  Zr Cl2

lznCI2^  ^ A f C Í 3

h) Hoà tail bằng â x it :

CuO -r 2KCỈ -> CuCỉ2 4- H2Ồ 

Sau khí lọc chất rắn ihêm kiềm vào nưổc ỉọc :

CuCl2  + 2NaOH cii(OH)2i  -t- 2 NaCl

. Lọc kết tủa đem. nhiệĩ phân Cu(OH) 2 '■> CaO -f* K20



' Điện phân dung dịch Nai

2NaI + 2H20 -> H2T + I2ị  + 2NaOH

Câu 183. Cho muối ăn tan trong nước -»  CaS04 ít tan lọc tách ra

Dung dịch có NaCl, Na2S03, NaBr, CaCl2, CaS04 cho tác dụng với Na2 C 0 3 

để loại bỏ can xi

Na2C0 3 + C a a 2 CaC03 + 2 N a ơ

- Cho tác dụng với Cl2 để loại Br2

Cl2 + 2NaBr -» 2 N ad  + Br2

- Cho tác dụng; với H G  để giải phỏng sọ2

Na^SOj + 2HCI -> 2NaCl + S02T + H20  

Dung dịch cuỏi cùng đem làm lạnh -»  NaCl kết tinh.

CâỊ2 184. Hoà tan bằng axit để ỉoại bỏ Fe :

Fe _+ 2HQ FeCi2 + H 2

- Đốt trong 0X3 để loại bỏ s :

2Cu + 0 2 -> 2CuO; s  + 0 2 —> S02

- Chất rắn thu (lược là CuO và Ag đem hoà tan bằng a x it :

CuO + 2HCỈ -»  C u 0 2 + H20  

Cuối cùng CuCl2 -»  Cú(OH ) 2 -> CuO -> Cu



H2S04 + 2NH3 (NH4 )2S0 4

h 2s o 4 + c o  -> c o 2 + s o 2 + h 2o

3H2S04  + H2S -> 4S02'+ 4H20  

h 2s o 4 + n o -> n o 2 + s o 2 + h 2o

P20 5 không làm khô được NH3

CaO không làm khô được C 0 2, S02, N 0 2, H2S, CI2

CaO + C 0 2 CaCƠ3 

CaQ + SO2 —̂ CaS03

2 CaO + 4N 0 2 -> Ca(NOs ) 2 + Ca(N02 ) 2 

CaO + H2S “ » CaS + H20  

CaO + G 2 —̂ CaOCl2 

NaOH rắn không ỉàm khô được H2S, C 02, S 02, Ci2, NO? (ỉí do như trên). 

Vậy CaCỈ2 làm khô được các khí trên.

Càu 18ố. Cho hỗn hơp đi qua đung dịch FeS04 để hấp thụ NO, NH3

FeS04 + NO-»[Fe(NƠ)]SC>4 

FeS04 + 2NH3 + 2H20 -> Fe(OH)2ị  + (NH4)2S04 
Sau cùng cho đì qua H2 S0 4  đặc để làm sạch N2 và ỉàm khô 

2 NH3 + H 2S04 (NH4)2S0 4

Cáu 187.

a) Cho hỗn hợp đi qua nước Br2 dư : C2H2 + 2Br2 —> C2 H2BĨ4

b) Cho hỗn hợp đi qua dung dịch Ag20  (NH3)

C2K2 + AgjO —̂ ^ 2^

Câu Ỉ85. H2S 04 đặc không ỉàm khô được NH3, GO, H2S do
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Lọc iấy kết tủa hoà iâĩì bằng HNO3

.C2Ag2 + 2HN03 ->2A gN03 + C2K2T- '4

Cầ'ã 188. Cho chất lỏng ĩáe đụng với Na : .

2C2H3OH + 2Na ->  2C,H5ONa + Hot 

Khi hcầ tail trong axìt thì C6 H6 khóng tan tách rièng

C2H5ONa + H a - > C 2H3OH.+ N a a -  ■.

Chưng cất để tách C 0 H 5 OH ra k hỏi N aC ì 

Câu í 89. Đẫn hỗn hợp qua kiềm để ĩọại bỏ S 0 2 :

S0 2 + 2NaOH -> Na2 SG3 + HzO 

ỉĩỗn hợp còn lại đẫn qua dưng dịch Ag20  (NH3) để ỉoại bò C2Ho :

(̂ 2 ^ 2   ̂^2Ĵ Í§7'̂ '

Tiếp tục sục chậm qua đang địch H7 S0 4 loãĩiíĩ :

C 9 K4  + H 20  C>K.-GH ìaiỉ rồi chưng cấl : '

' Cuối cùnẹ diều chế lại C>H4 từ CoB5OH -ỷ  C2H4 + H20

Cả ti ỉ 90' Cho hỗn hợp lấc dụng với dung địch Ca(OH ) 2

2 CH 3 COOH +  Ca(O H ) 2  - *  (C B 3 CQO)2Ca +  2H 2G

Chưng cất hỗn hợp thíi được .CjH5 QH.\

Điểu chế lại axit từ

(CK;,COO)2Ca + H2S 0 4 -> CaS04l  + 2CH3COOH

Cảu Ĩ9 h  lioà tan tí ong nước : CaO + i ỉ ?0  '-ỳ- Ca(OH) >

rửa nhiều lểĩi thu được chất ..rắn A có CaC03 T C&SO4  và nước !ọe B cố 
NaCỈ và Ca(OH),.

- Thôỉù Na^COj vào nước ỉọc :



m > e 0 3 Ca(OH^:.->- CaC03i  + 2NaQH V 

Lọc kết tủa —> nước lọc (C). Đem nung nóng kết tea :

G a ^ - ^ C a G - i - e O s t 1 ■

Trung hoà nước lọc '(C) rồi cô cạn —* NaQ :

- Ngâm chấĩ rắn A trong axĩt H C Ỉ:

CaC03 -r 2H Q  -» CaCI2 + C 02t  + H2G 

Lọc sản phẩm không tan ìà CaS04.

. Thêm Na->C03 vào nước ỉọc để thu lại.CaC03

C a a 2 + Na-,C03 —> GỉCO-?'!' + 2NâG ;

Câỉỉ 192. Hcà tan trong H20  để KQ tan, sau đó lọc và cô cạn đung dịch —> KQ.

Chất rắn lọc được, đem ngầm vào axit H C lđể hoà tan CaCC3 

CaC05 + 2HCỈ -Veaã2 +• C02t  X H20  

Lọc lấy Si02 không tan và thêm Nâ2C03 vào nước ỉọc để tạỏ ỉậ  GaCX>3 

N 2 2 CO~ -ỉ- Că.Cl-7 —> CaC03i  + 2NâCl

Câu 193. Hoà tail irons H 20  để K2C 0 3 tan rồi lọc được chiất rắn A (BaC03,

M gC03) : ■

Xử lí nước lọc bằng axií H G  rổi sau đó cổ cạn đung dịch và điên phần 
nóng chảy muối ỉạo ra :

K2CG3 -f 2KCỈ 2KG -r C 02?  * H20

2 K a - * 2 K * a 2T '

Hoà í an chấí rắn A bằns ăxít K G  :

BaCOs + 2 H C ! B a Q 2 + C 02?  + K2Q
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M gC03 + 2ỔỞ M g à 2 + C O jt + H20

Thêm Ba(OH)> vào dung dịch thu đửợc :

Ba(OH) 2 + MgCl2 ->• Mg(OH)2ị  + BaCl2

Lọc kết tủa Và cô cạn nước lọc rồi điện phân muối nóng chảy :

■; BaCl2 Ba + Cl2t

Đem hoà tan kết tủa bằng ax.it H ơ ,  sau đó cô cạn dung dịch và điện phân 
muối nóng ch ay :

Mg(OH) 2 + 2 H C 1 M g C l 2 + 2HzO 

MgCl2 Mg + Cỉ2 

Câu 194. Hoà tan hỗn hợp 3 oxit bằng dung dịch kiềm nóng :

Aỉ20 3 + 2 N a O H 2 N a A 1 0 2 + H20  

Si02 + 2NaOH -> Na2Siơ3 + K20  

Lọc dung dịch thu được Fe2 0 3 không tan :

Sục C 0 2 dư vào nước lọc để tách kết tủa AI(OH ) 3

NiA102  + C 0 2 + I M P  -> Al(OH)3ị  + NaHCQ3 

Sau đó lọc kết tủa đem nung nóng :

AỈ(OH) 3 ^  AỈ2Ò3 + 3H20  

Cuối cùng dồng axit H Q  để tạo kết tủa H2 Si0 3

* N^SiOs + 2HCI -> H2Si03i  -5- 2NaCỈ 

Lọc kết tủa, nung nóng H2S ì0 3 ^  S i0 2 + H20  

Câu 195. HS tự giải.



HƯÓMG DẪN GIẢI 

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP TÍNH TOÁN

A - BÀI TẬP VỀ CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Bài 5. M ơ 2 -> M (N 03) 2 khác nhau do Cl2 = 71 < (N 0 3 ) 2 = 124. Vậỷ iượng 

M (N 03 ) 2 lớn hơn 1,59 gam. Số moỉ 2  muối = — — = 0,03 (mol)

=>M+-7I  = —  = 111 =>M = 401à canxi (Ca).
0 ,0 3

Bài 6 . Khối lượng F e ,0 4 = X 232 = 17,4 (tấn).
3 4 168

Khối lượng quặng sắt = 17,4 : 0,6.96 = 25 (tấn)
Bài 7. Khối lượng apatit = [(12,4 : 62) X 310]: 0,62 =100 tấn.

Bài s . Trong 1 tấn quãng chứa 96% Fe20 3 có X ì 12 = 0,072 (tấn) Fe.
ỉ  60

Trong ỉ tấn quăng chứa 92,8% Fe3 0 4 có 1 — X 168 = G.Ố72 (tấn) Fe.
2 3 2

Bài 9. A chứa 82% Ca (N 0 3) 2 còn B chứa 80% NH4NO3 để có 56 kg nitơ thì
56 164 _ .f\f\ n \ \  1- - ỉ .56 80 _ n Xcần ~~ X — — =5 400 (kg) A hoãc cần X —  = 200 (kg) B
28 0,82 s  28 0,8

Vậy mua B sẽ đỡ tốn công vận chuyển hơn.

Bài 10, Khối krợng muối chứa 80% Fe,(SOA, = 5 ^ -  X 168. —  X —  = 2,625 (lấn)
^  ^  4 3  232 80 112

Khối lương muối chứa 80% Fe2(S0 4>3 = 2Q’^  X X 400 X —  = 2 (kg)
2 4 3 158 192 80

' i ỉ ỉ .  a) 16 gam và 1 2  gaiĩì.
b) 48 gam và 288 gam.
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Bài 12. 4 gam oxi trong A tương ống với 3 gám lưu hìiỳnh ưong B.

Bàỉ í 3. a) Fe->0, có 70% Fe và 30% oxi.

b) Fe7 (S04)- có 28% Fe, 24% s và 48% oxi.

c) CuS04 có 40% Cu, 20%s và 40% oxi.

đ) Ca^(P04 ) 2 có 38,7% Ca, 20%p và 4 ỉ ,3% oxi.

c) A i(N03}j có 12,67% AI, 19;72%N và 67y6ỉ%  oxi.

g) CaCO> có 40% Ca, Ĩ 2%c và 48% oxi.

h)Nìf..jNO:Ịcó35% N, 5% H và60% oxi.

j) Na3 i*0, có 42% Na, 18,9%p và 39,1% oxi.

ỈSàỉ ỉ 4- Nhòm (Aỉ).

Bà.; ì 5, re->0 _,

Isàỉ í 6. Còng ìhưc NxOy có khối lượng raoỉ phân íử = 1,904. 22,4 — 44 (gam).

14A + lỗy ~ 44 =Z' y  = l thì X = 2 => N-,ơ, y< 2 —> y =  2 ĨÌ1Ỉ X <  ỉ (loại)

Đinilơ oxh ià tèíì của N ',c.

Eầi 37. Khối lượng moỉ cỏa axit s= 32 .• 1,875 as 60 (gajn>.

( ’ông thức của axit CxR,COQK (không có 2  nhóm ~ GOOH 
] iìhóni -  CQOỈi dã có khối ỉượnsf moi = 45 gam) !2x 4- y 45 -  50

12x f y =■■ 15 —> X =  .]> V = 3 => C H 3C O O H  (axH axetic). • 

ỉ ìãl íH.  Số moỉ H2S04 = 0,08

R 0  + R2S04 ~ »R S G /+ H 20  

0,08 0,0.8 - ÍICS

4  ig  _
Tùco phương trình R + 16 = = 56 =>.R = 40 ~ Ca.

0,08

Khối lượn* Ca-S04 = 0,08 . 136 = 10,88 ígam),
i9f,



Khếí ỉượng HzO kết tinh -  13,76 10,88 = 2,88 (gam) "0 ,1 6  (moi).

Tỉ lệ CaS04 : HzO = 0,08 : 0,li6 = 1 : .2 ^  CaS04. 2H^0 ^

Bàs 19. Magie (Mg). . . '

Bài 20. Na2 C 0 3 và NaKC03 -  38,7% và 61,3%.

Bàỉ 21. Na2 S0 4 và Na2CC3 -  57,25% và 42,74%.

Bài 22. MCI2 + 2NaGH -»  M(OH) 2  4-.+ 2NaQ ^

MCỈ3 + 3NaOH --> M(OH) 3 ị  + 3NaG 

Theo giả chiết: Nếu số mol MCi2 = a và MCI3 -  b.ía có 'M + 34) a = ỉ 9,8 

(M + 71) a = 0,5M -ý  0,5M2 -  2,8M -  1405,8 = 0 

Nghiệm ứíoả mãn M “56 idĩĩỉ loại là Fe hai muối ỉà FeQ2, F e 0 3 

a = 0 . 2 2  => Khối lượng FeG2 = 27,94 gam ~ 27,94% 

9& K h^luự igF eef=  100 -  27,94 = 72,069:;

Bài 23. Fe-)G3 và 16 eain. •

Bài 24. Fe2 0 :ỉ và 3,43%. ■

Bàỉ 25, RSG4 -» R(OK) 2 RO -V R - V

Có —~—— = - => R — 64 ==> 'kiĩh loại đó la Gu
8 3 ,2

Bài 26 * Ạ  + .2 H C l-* A à 2 + ỉ ỉ2f '  " : -

Số itìoI H G  -  0 ,34 => số mòi H2T '=  0^17 (niòì)-=ĩ> Vịị2 t  (đktc) -  3,S08 (lít).

Lưcrng muối = lữạng 2 kim loại + iứợng clc = 4  4- (0,34 . j5,5) = lố,07 (gam). 

V ối B ]ặ Aỉ = 27 có số  m ol =  5 X số  m oi A  thì ía  cổ 2a +• 15a =  0 ,34

-  0,02 và 5a = 0,1 —> A = —— = 65 kim loai A ià  2n.
0,02 ■

Bàl 27. FexOy + 2yHCI -> xFeCl2y/x -í- yH20
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FexOy + yCO -> xFe,+ yC 0 2 

Theo phương trình : lượng Fe -  8,4 (gam) ~ 0,15 (mol).

Vì HC1 = 0,45 moỉ (ứng với 2y) nên oxi trong oxit -  0,225 mol (ứng với y) 

FeVậy tỉ'số
o

0,Ỉ5 _ 2 _  _  . _ = — => Fe?c>3 
0,225 3

Bài 28. A t(S04)y + ỵ BaCỈ2 X A lQ 2y/x + y BaS04i  

0,24 moi 0,1 ố móỉ

Theo phương trình : —-  = — => A2 (S0 4 > 3  hoá tri của A = 3
y 0,24 3

Sốmol A2(S0 4 >3 = —  = 0,08 2A + 288 = = 342 => A = 27 A !□ AI

Bài 29
a) Số gam muối khan = 26,95 (gam).

b) NaOH dư = 0,7 mol có khối lượng 28 gam.

NaCl tạo ra = 0,5 mol ~ 29,25'gam.

' Lượng dung dịch sản phẩm = 240 .+ (0,5- 36,5) -  258,25 (gam). 

Nên c%  (NaOH) = 10,84% và c%  (NaQ) = 11,37%.

c) Kim loại hoá trị II là Zn và kim loại hoá trị m  là AL 

Bài 30. Fe3Ơ4

Bài 31. Khoáng chất A là : CaC03 .M gC03 tên : Đoỉomit

Khoáng chất B là : CuC03. Cu (OH ) 2 tên : Malachit.

Bài 32. Fe304 

Bài 33
Tỉ lệ thể tích VWc : v 0 2  : VC0 2 : v ^ o  = 50 : 150 : 100 : 150.

Ổ cùng điều kiện tỉ ]ệ số mol tương ứng = 1 : 3  : 2 : 3.

Thay vào phương trình : CxHy0 2 + 3 0 2 —» 2C 0 2 + 3H20
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Thấy ngay  X = 2, y = 6  và z 4- 6  = 4 + 3 => z =  1 => Q ĩ ^ o .

Công thức C2 H5 OH, rượu etyỉic, dùng ỉàm dung môi, chất đốt, chấí sáĩ 
trung, tổng hợp các chất hữu cơ.

Bài 34. Kim loại kiềm ỉ à kali (K)
2R + 2H2Q -> 2ROH + H2 t  

0 , 1 0  0 , 1  0,05

R20  + H20  -» 2ROH 

2ROH + H2S0 4 -> R2S04 + 2H20

Theo phương trình : số moỉ R20  — — ——  = 0,Ỉ5.

Ta có : 0,1R + (2R + 16) 0,15 -  18,0 -»  R = 39 —► Kim loại kiềm là K.

Bài 35. R + 2KC1 RC12 + H2 t

F e - r2 H C l-» F e a 2 + H2 f  

SỐ mol H 2 = 0,2 (moi).

Từ dãy biến đổi 2FeCl2 -> 2Fe(OH ) 2 -> 2Fe(OH ) 3 Fe2 0 3 tính được số 
mọỉ Fe2 0 3 = 12 : Ỉ60 = 0,075 => số moi Fe = 0T075. 2 = 0,Ĩ5.

=> Số mol R =■ 0,2 -  0,15 = 0,05 (moi).

=> R = ^ 2 5  ~ (0,15.56) = 1 3 7  _ Bari (Ba)
0,05

Bài 36. Na2C 0 3.

Bàĩ 37. FexOy + yH2 xFe + yH20

Theo giả thiết c%  (H2S04) còn = --------------------- —----= 0,98 -  0,03405 = 0,94595
lOO + mH2o

=> mH2o = 3,6 (gam) ~ 0,2 (moi).

Fe + H2S04  -> FeS04 + H2 t  

0,15 0,15
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Số ĨP.OỈ ox í Isong FexOy = số ỉĩio! H ,0  ='0,2

^  F~ -  ° ’1 5  _  3  ĨT oTị ịệ • —- = = -  => Fe*Q4
o  0 ,2  4

Bài 3S. nC0 2 = 0,01 => nc *  0,01 ; 0 H2O = 0,0133 => nH = 0,0266

Tỉ ỉố c  : H — 0,01 : 0,0266 = 3 : 8

oỏíig thức dạng (C.H8)xd y có khối luợng mcl -  19. 4 -  76

”■:> 44x f Í6ỵ  =  76 => X = ỉ và y  =  2  =5” C 3Kíị02 

»>ảỉ «5?/.

T, - • * ,s & ì ì ò b ,ỉiài 40. r.ro = — =5* r‘C -  ~ = — => Bir = b
í/v)2 44 L 44 44.3 ỉ 2

'ĩ' ’° ~  b Ja có nu n -  — => = —
IS H 9

7x = 3a 4 - 3b = I Ib -í- 3b ==> X = 2b

. b . , b 8b .. b  ..................—̂ nv> — X — b — —* — 2b — b ^  ~— —? Ãlpv .T" —
°  9 9 9 18

V ã v  tỉ s ố  c  : H  : o  =  —  =  3 ■: 4  : 2
Ĩ2 9 18

Vởi khối ìượns ìp.ol củs, A < 87 nên côìíg thức À : C3H ,0-5

Bài 41. riQ, -- 0,02, nCQ̂  = 0,02» nìt-[20  = 0,02

nc = 0,02, nH = 0,04 còn n0 = (0,02. 2) + 0,02 -  (0,02 . 2) = 0,02.

(Số moi oxi trong B = số mo! oxi trong CG2 -ỉ- số moỉ oxi trong r l20  -  số 
moi oxi phản ứng).

Vậy nc : nH : n0  = 0 , 0 2  : 0,04 ; 0,02 = 1 : 2 : 1  

VỚ5 khối luọng Ỉiioỉ của B -  2,079. 22,4 = 60 (gam) tM cồng thức B : C2H4 0 2 

B àí 42 . O xi của OviO sẽ o x i hoá ch a t Y  thành C 0 2  T- H 20

Độ giảm ỉưọìig CuO = ỉượng oxi đự phản ứng.
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Từ lượng kết tủa tính đửực số moi C 02. -

Lượng H20  -  lượng chất Y ■+. lượng oxiDhản ống -  ĩứợn'£€G 2.

Tim được cho cOiiẫ thức Y  : CjHigO-;

Bàẫ 43. Cống thức đơn siản của chấỉ Ạ : G2H 5O2N /l:.

Bài 44- ? 90 5 hấp thụ H20  theo phương ĩĩinh :

P20 5 -r 3H20  -> 2 H3PO4 ■ ' '

còn CãO hấp ĩhụ cả C 0 2 và H20

C a 0  +  H 2 0 - > t a ( 0 H ) 2  

0 * 0  + C 0 2  - »  C aC 0 3  

ĩTỉp Q = 1,8 gam còn mCQ2 = 5,32 -  ỉ ,s  = 3,52 (gami.

—> oxi trong A = oxi ưong COo ■+ oxi trong H20  -  oxi phản ứng.

Sau tính toán tìm được công thức A: C4 Hj:ó ~ ‘ -

Bài 45. Thể tích 0 2 không khi = 45 c m \

Tỉ ìệ thể tích V chất bị đ ố t; : VC0 2 : Vtj^o “  *0 : 45 : 30 : 30.

Ổ cùng điều kiện tỉ lệ số mol tương ứng = 1 : 4,5 : 3 : 3.

Theo phiĩơng trình : CxHyOz + 4 ,502 -> 3C 0 2 + 3H20  

D ễ thấy : X =  i  ; y  =  ố và z +  9 -  6  -r 3 —> z  -  ó  

Vậy cóng ỉhức chất phải tìm là C/H6.

Bài 46* Cần chứ ý là lượng C của chấí rắn A tồn xại iTORg 2 chất c d 2 và Ni^CQj 

Số moi 0 2 = 0,01 ĨÌ1CỈ; Số moi C 0 2 -  0,01 (moi).

Số lĩioỉ Nâ2C€>3 -  0,005 moi, nêíi số mcl c  = 0,01 + 0,005 = 0,015 (moi).

Theo định ỉuật bảo toàii khếi ỉựợng : . . . . . .  _

m H20  =  m A + ^02 -  m C02 7 m Na2C03 

Và F 0,74 + (0,01. 32) -  (0,0 L 44) -  0,53 = 0,09 (gam) ~ 0,005 (mol)..

Vậy nc = 0,015 (m oỉ); Ĩ1F = 0 , 0 1  (moi), nNa -  0 , 0 1  (moì).
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n0 = (0,01. 2) + 0,005 + (0,005. 3) -  (0,01. 2) = 0,02 (mol).

Tỉ lệ c  : H : o  : Na = 0,015 : 0,01 : 0,02 : 0,0! = 3 : 2 : 4 : 2 

Công thức thựo nghiêm của A là C3 K20 4Na2. •

Bài 47. Cần chứ ý là :

- Lượng c  của muối tồn tại trọng 2 sản phẩm COz và Na2 C 0 3

- Lượng H của muối tồn'lại trong 2 sản phẩĩĩi HCI và H20

Từ đó tính đưọc ĩic = 0,4 (rcol), nH = 0,4 (ĩrioỉX na  = 0,2 (m oỉ); 

nNa = 0,2 (mol) và n0  = 0,4 (mol).

Suy ra công thức m u ố i: C2 H2 0 2QN a ~ ClCH2COONa.

Bài 48. Số mol Oọ = 0,9
mcc>2 + mH 20  = mA -ỉ- mo2 = 17,2 + 0,9. 32 = 46 (gam).

Đặt số mol CC2 = 4a ; số moi H20  = 3a? ta có :
44 .4a + 18.3a = 46 —> 4a = 0,8 và 3a — 0,6

TO đó tính được ĨỈQ = 0,8, nH =ỉ 1,2 ; nữ = 0,4.

, Với khối lượni; mol A < 8 8  công thức A : C4Hỗ0 2 

Bài 49. Số mol O '= 0,15 

Phương trình :
C 0 2 + Ca(OH) 2 CaC03 i  + H2D 

2CnH2n +10 2N + 0 2 2nC02 + (2n 4- 1 ) H20  + N2

Tỉ số : 204n + 47) = 4 n  = 2 -> Công thức A : C2H5O2N.
5 2.0,15 .

Bài 50. Khối lượnị;*mol phân tử của A -  5,41. 28 = 151,48 ~ 151,5.

Đốt 0,1 mol A tạo ra 0,5 moi C 0 2  thì A có 5 nguyên tử cacbon. Khi đó A 

có dậng C5H lữOzNtClt -> 70 + 16z + 4 9 ,5t = 151,5 —> 16z + 49,5t = 81,5

Rõ ràng t = 1 để z = 2 —ycông thức A : C5H 100 2N O .
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Bài 51. Chất A + 0 2 C 0 2 + H20  + N2

Theo giả thiết nH o = l ,7 5 .nC0 2 “ > n C 0 2 =  4  

n H20  7

4  + 7Đặt nC0 2 = 4, nH20  = 7 thì no2 phảĩi ứng = = 5,5

Ta có ric = 4, n H = i4  và Ĩ10  = (4 X 2) + 7 -  (5,5 X 2) = 4 

Ti s ố : c : H : Ò = 4 : 14 : 4 = 2 : 7 :2. -» Công thức A có dạng (Q,K70 2)x Ny.

Vói Ma < 90 thì 63x 4- Ỉ4y < 90.

Rõ ràng X = 1 và y “  ! -»  Công thức Ã : C2H70 2N ~ CH3 -  c o o  -  NH4 

Bài 52. Theo giả thiết NxOy có Ỉ4x : ỉốy = 30,4 : 69,6 

—» X : y = 1 : 2 —» NxOỵ có dạng Nx0 2x 

Tỉ lệ thể tích giữa NO : N 0 2 : Nx0 2x = 45 : 15 : 40 = 9 : 3 : 8  

Ồ cùng điều kiện cũng là tỉ ỉệ số IĨ1 0Ỉ 3 khí.

Coi số raol NO — 9 thì số mol N 0 2 = 3 và Nx0 2x = 8 .

Ta có tổng khối ỉượng hỗn hợp = (30. 9) : 0,23ố = 1Ỉ44.

Xức là 30. 9 ■+■ 4 6 3  + 8. Mfj Q = 1144 —̂ Q — 92 —> X — 2 —̂ O x i t N 2O4X iix X «x

Bài 53. Giả sử số mol của XBr2 -  a thì XSO4 = 3a

Ta có (X'+ 160) = 44,55.: a và x  + 96 = ỉ 0 4 ,85 :3a

, 44,55 _  1 0 4 ,8 5  v ' i n i ' u  •hay — "  -  ---------- > X = 137 ỉà bari.
X +160 3X + 288

Bài 54. Gọi số mol Y trong 6,4 gam = a thì số moỉ X trong 8,4 gam = a + 0,15 

Vói Y = X + 8  ta có : (X + 8 )a = 6,4 và X(a + 0,15) = 8,4 

Ghép 2 phương trình cho 0,15X2 -  0,8X -  67,1 = 0 

Nghiệm thòả mãn X = 24 là Mg —»■ Y = 32 ỉà lưu huỳnh (S)

Số moỉ s  — a = 0,2 và số mol Mg = 0,35.

Bài 55. Theo giả thiết A = B + 8
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Nếu số nao! A -  a thì số moi B = a 4- 0,0375 (đo tí lệ khối lượng = 1 : 1  nên khối 
lượng rno] B < 4 Ihì số mol B > A).

Ta có A. a = B (a + 0,0375) hay {B -ỉ- 8 )a = Ba + 0,0375B

0,0375B2 T. 0,3B -  134,4 = 0 ■

Nghiộni thừả mãn B -  56 ỉà Fs CÒP. A = 56 -f 8 = 64 là Cu.

B. BÀI TẬP VỀ -PHƯƠNG TR ÌN H  HOÁ H Ọ C

ĩẩèi 56. Cư khổng tan trong axừ IICI nên là chất rắíĩ A, khi nung trong kh-ôrig khí. 

2Cu +  Q2 2CuO 

Suy ra khối lượng Cu -  (2>75 : 80) X 64 = 2,2_(gam) ~ 22%

2AỈ + 6 K Ơ  -> 2ÁĨG 3 + 3H2 t  

0,1 moi 0,15 moi

Aỉ20 3 + 6 K Q  2ÀỈCỉ3 + 3HzO '

Theo phương trình : AI = 0,1 (moi) ~ 2,7 (gam) ~ 27%

SuV ra Al20 3 -  1 0 -  2,7 -  2,2 = 5,1 (gam) ~ 5 \%  

ếríàĩ 57. Cu khỏn« tan trong axil RCỈ nên là chất rắiì B> khi miĩig ìtrong không khí 

2Cu +' 0 2 2CuO (2,75 gam)

Suy Vá khối lượng Cư -  2,2 gam ~ 22% và khối lượn? Aỉ -f Mg = 7,8 (gam). 

Phương trình hoá^học :

2Ai + 6H a 2Aia3 + 3H2T
\ X g  +  2 HC1 M gq2 - ỉ - H 2 f  ■ 7

số moỉ H7 -  0,4

Ta có hệ phương trìỉih :

Í27x + 24y =7 ,8  „ '
< - >  X  “  0 , 2  v à  y  =  0 ,1
Í3x +  2 y  =  0 ,8  :

(x, y là số moi AI và Mg) —* % mA1 = 54% và % mMg = 24%.

Bài 58. Số moỉ C 0 2 = 0,25, số moi KOH = 0,4
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Do íỉ số mol I < <2
riC04 0,25 • -

Nên phản ứng tạo ra cả 2 loại muối axit và trung hoà 

C 02 +■ 2 KOH -> K2C 03 + H20

e o 2 + K O H -* KHCO3

Ta có hệ phương í ĩìn h : - .

|x  + y = = 0 ,2 5 _ ^  15 ^
[ 2 k  + y = 0,4

Khối lượng K~.cọ3 = 138 . 0,15 = 20,7 (gam ) và khối lượng 

KKCO3 = 0,1 . .100 = 10 (gam).

Bàỉ 59. Ca không taạ ứong K^so* ỉoãng là chất ĩắJữ D khi nimg trong không k h í:

2Cu ■+■ O2 —} 2CuO 

Tính được ỉượng Cu -  (5 : 80). 64 = 4' (gam) ~ 20%

, Fe +' H2 S0 4 —> FsS04 + K2 T 
Mg -ỉ- H^SO* —̂ MgSƠ4 + H2 1 "'

FeS04  + 2K O H -> Fe{OH)2ị  + K2 S0 4 ;

M gS04 + 2KOH -» Mg(OK)2 'l' + K2 S0 4

4Fe(OK ) 2 + 0 2 + 2H20  4Fẹ(OH) 3

2FeíOH ) 3 ~> Fe20 3 -r 3E20  ::

Mg(OH ) 2 MgO + H20  

Tiieo phương lĩinh phản ứng : Tổng khối ỉượng Fe, Mg -  16: (gam) ; Khối 
ỉượng cxi rrong oxit = 24 -  ỉ ổ = 8  (gam) —> 0,5 (moi).

Đặt số mol : Fe -  X ; Mg -  y. Ta có hệ phìíơng tĩình :

..........

=> %mFe = 56% và khối lượng Mg = 4,8 (gam) => %iiìMg = 24% 

Fe20 3 + 6 HCỈ 2FeCI3 + 3K20•Bài 60.
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MgO + 2HC1 -> MgCl2 + H20  
Ca(OH)2'+ 2 H Q  CaG 2 + 2HzO 

so mol 0 , 1  0 , 2  ." 0 ; 1

Hệ 2  phươhg ưình về iượng Fe2Os + MgO = 1 6  (gam).

. và lượng FeCI3 + MgCl2  + CaG 2 -  46,35 (gam).

Có thể tìm 1 phương tTÌiih đơn giản về axit H Q  nhu sau;: 

.Lượng FeCl3 f  CaCỈ2 -  46,35 -(1 1 1  X 0,1) = 35,25 (gam). 

Từ oxit chuyển thành muối cloraa đã thay o  bằng 2 0  nên :

Ta có số moỉ HC1 = 2 (3x + y) = 3 5 ,2 5  ~ 1 6  .2 = 0,7 (moỉ).
71-16

Suy ra phương trình 3x + y = 0,35 

G hép với 160x t  40y = 16 cho X -  0,05 và y =  0,2 

Khối lượng F e ị0 3 = lượng MgO = 8  (gam) mồi Gxit"  50%. 

Bài 61. Cu không i:an trong K2 S04 loãng.

Fe + H 2S0 4 FéS04 + H2t  

2A1 + 3H2 S04  -> A12 (S04) 3 + 3K2f

H2 S04 đặc, Reng hoà tan cả 3 kim lo ạ i:

2Fe_ + 6H2S04  -> F e ^ s o ^  + 3S02t  + 6 H2G 

2 AI + 6H2S04 AI2(S04) 3 + 3S02T 4- 6K20

Cu + 2H2S04  CuS04 + S02t  + 2H20  

Số mol H2 = 0,4 ; số mol Sỏ 2 = 0,55

56x + 27y‘+ 64z =17,4
Hệ 3 phương trình : X + l,5y = 0,4 

l,5x + I,5y + z = (Ị55

Giải hệ phương trình cho : X = 0,1 ; y  = 0,2 ; z  = 0 ,i 

Khối lượng Fe bằng 5,6 (gam) ; AI = 5,4 (gam ); Cu -  6,4 (gam)- 

Bài 62. 2Fe + 6H2S04  -> Fe2(S04 ) 3 + 3S02t  + 6H20
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2A1 + 6H2S04  -> A32 (S04) 3 + 3.S02T + 6H20  

Cu + 2H2S0 4 -»  CuS04 + S02t  + 2H20

Lượng 3 muối sunfat = 45,1 X 2 -  90,2 gam và số mol S02 = 0,7 mol 

Fe2(S0 4 >3 + 6 NaCH 2Fe(OH)3 4' + 3Na2SD4 

A12(S04 ) 3 + 6 NaOH -» 2AỈ(OH)3ị  + 3Na2S0 4 

CuS04 + 2 N a O H Cu(OH)2ị  + Na2S04 

AỊ(OH) 3 + NaOH -*  NaA102 + 2H20  

Kết tủa ỉọc được chỉ còn Fe(OK ) 3 và Cu(OH) 2

2Fe(OH) 3 F e ^  + 3H20  
Cu(OH)2 -»  CaO + K20  

12 X 2 = 24 gam là tổng lượng 2 oxit Fe20 3 + CuO

í ỉ ,5x + 1,5y + 2 = 0,7 
Hệ 3 phương ĩrình : j 2 0 Gx + 17ỉy + ỉ607. = 90,2 

[80x + 802 = 24

Giải hệ cho X = 0,2 ; y = 0,2 ; z = 0, ỉ .
Suy ra lirợng Fe -  u ,2  (gam ); AI = 5,4 (gam ); Cu = 6,4 (gam).

Bài 63. AJ2 0 3 + 3H2S 0 4 -> AỈ2(SC4 ) 3 + 3H20

MgO + H2SO4 —> MgSO ị̂ + H2O 
.P'e20 3  + 3 H2S0 4 -> F e 2(S0 4)3  + 3H20  

Số moỉ H2 S0 4 = 0,79 (mol).

Sau khi ĩính lượng A120 3 -> lượng MgO + Fe20 3 = 9,6 (gam).

Ta ỉập hệ 2 phương tĩình về lượng 2 oxit này và số mo! H2SO4 hoà ỉan
2  oxit này.

Kết quả giải hệ phương trình cho :

MgO “  0,04 mol => 1, 6  gam và Fe2 0 3 -  0,05 moỉ hay 8  gam 

% m A)20 3 = 6S%  ; mMgO = 5’33% ; m Fe2o 3 =  26,67%

Bài 64. Fe + 2HCI -> FeCl2 + H2Í
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Hệ 3 phương írìíìh :

Mg + 2 KCI -> MgCỈ2 + H2T ;

Zĩi-r2KCỉ -> ZnQ 2 + H2T

1  iiôĩiv KOíi dư : I;e Ơ 2 Ỷ 2KOH Fẹ(ỌH)2 'i’ + 2KCỈ 

MgCI2 + 2KOH -> Mg(OK)2i  + 2KO 

ZnCi2 X 2KOH -> Zn(OH)2ị  + 2 KCI 

Zĩì(OH) 2 + ầKOK -> K2ZnQ2 -b2K20  

4Fe{OH) 2 + 0 2 -> 2Fe2C 3 -ĩ- 4H20  

Mg(OH) 2 MgO + H20  

56x -T 24y Ỷ 65z = 21
X + y + z = 0,4 —> X = 0,1 ; y = ồ, ỉ ; z — 0,2
80x + 4G y = 12

Khối lượng Fe = 5,6 (gam); khối lượng Mg = 2,4 (gam); khối lượng 2n=  13 (gam). 

l>ài 65. Ta có : sế moi H2 = 0,3 (moỉ ) ; số moi NaOH = 0,6 (moi).

2AÌ + 2 K2G + 2NaOK -> 2NaA102 + 3H2T 

0 , 2  0 . 2  0,3 me!

AỈ2Os + 2NạOH 2NaẠI02 + H20  

Theo phương trình : so moì ÁI = 0,2 mol —>■ 5,4 gam—> ỉ 3,5%

Số moi Aỉ20 3 = -  0,2 (moi) 20,4 (gam) =>51%

-* MgO -  40 -  20,4 -  5,4 = 14,2 (gam) 35,5% - 

B ài'6 6 . Muối khapj (03 earn) ỉầ hỗn họp Ca(NO;ỉ)-j + Mg(NG3 ) 2 + NaNG3

Lập hệ phương trình về số moỉ HNO3 và lượng muối khan và giải được : 

í 0 gam CaC0 3 ; 16,8 gam M gC03 —ỷ Công thốc đá : CaC03 .2MgC03

Bàỉ 67. 0,079 gsm ZnO ~ 25,34 % và 0,22 1 gam MgO - 73,66%.

SỐnĩoiH2 = 0,4.
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Bài 6 8 . a) Theo giả thiết 40x + 56y = 40a + lC2b = 9,6

(x, y là số moi MgC và CaO trong X ; a, b ìằ sế  moỉ AI20 3 irons Y) 

4 0 x  =  1 ,1 2 5  X 4 Q a  - ỳ -  X =  I , 1 2 5 a  '

MgO + 2HCỈ -*-MgCĩ2 + số xnoỉ H C l=e,57- . ::

CaO -i- 2HC1 CaQ 2 + K20  số m o IC 0 2 = 0,035 

Na2C 0 3 r  2HO ^  2NaCí + C 02t  + H > 0  -■■■■

0,085 0,17 0,17 cự>85 -

■■■■■■■■-"■ í40x + 56y = 9,6 .
Từ Dhương trình ta cồ hê : í

. .  12x + 2ỵ = 0,57 - 0,17 = 0,4

Giải hệ cho X -  y = 0,1 -> % lượng X ỉà 41.66% và 58,r4%.

Lượng đung đ ị c h :

X 1 = 9,6 + <IGO. 1,047) + (0,085. 106) -  (0,085. 44).=-] 19,57 (gam).

Trong đó có : 9,5 g Mgơ2 -7,95% ; ỈU gC 2G 2 ~9^% và9,^5gN aG ~832% .

b) Đo a = 0,0889 liên b = 0,06 (mol).

MgO + 2HCỈ -» MgCỉo + K20  

AJ20 3 + 6 HCỈ -> 2 AIQ3 + 3H20  •

HCI dùng hoà taiĩ bằng -  0,0889 X 2 + 0,06 X 6 = 0,5333 (mol) < 0,57 

—> Y có tan hết và H CI còn dư = 0,0367 (mol).

Khi thêm 0,68 mol KOH vặo ý ’ thì có phấn ứng :

H a  + K 0 K - » m  + H20  
MgCi2 -r 2KOH V M g(O H )2i-í-2K Ợ  

AÌCỈ3 4- 3KOH -» Ãl(OK)3sl.+ 3KQ 

AI(OH) 3 + KOH -> KAỈ02 + 2H20  -

Bo KOH phản ứĩìg = 0,0367 + 0,0839 + 0,06 X 2 X 4 0,6056 mol < 0,68
nên KGH vẫn dư —> Aĩ(OH) 3 tan hếĩ. Kết tỏa ỉọc được là Mjỉ:(OH)^ ~ 5,16 (gam):

Bài 69. Số mol NO -7 = 0,15
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Zn + .4HN03—*Zn(N 05 ) 2 + 2N 02T + 2 H 20

• Cu + 4HNOs Cu(N03 )2 + 2N 02t  -f 2H20

Hệ 2  phương Iiình về ĩương kim loại và số mol NỌ2 cho 1,625 gam 
Zn ~ 33,68% và 3,2 gam Cu ~ 66,32%

Lượng muối khan = lượng kim loại -í- ỉượng NO3 

mà số mol NO3 = NGj nênĩượng muối khan = 4,825 + (0,15.62) = 14,125 (gam). 

H2S04.+ Z n->  ZnS04 + H2T

Do Cu không tan trong H2 S04  ỉoãng nên VH (đktc) -  0,56 (Iíf).rể2'

Zn + 2H2S04 ZnS04  + S02i  + 2H20  

Cu + 2K2S04  -»  CuS04  + S02f  + 2HzO 
v :ỉ0 2 (đktc) = 22,4.(0,025 + 0,05) = 1,68 ( lí t).

Bài 70. HNO3 đặc, nguội không hoà tan được Áỉ, F e ; H Ọ  không hơà tạn được Cu.

Viết 3 phương í (ình hoá học, tính riêng Cu từ 0 ,1  mol N 0 2.

Lập hệ phương t rình về lượng Al, Fe và số moi H2 sẽ tính được :

Cq = 3,2 gam —31*52%; 5,6 gam F e~  55,17%; 1,35 gam Aỉ ~ 13,31

Bài 71 .S ốm oỉH 2 =: 0,1

2Na + 2H2 Ồ -»2N aO H  + H2t  

2K + 2HzO “ »■ 2KỌH + H2T 

.... . ^ K O H + H a - » K a  + H2 0

NaOH + H Q  NaCỈ + H 2Ọ t 

Lập hệ 2  phương trình về số moĩ H2  và lượng muối.

..... a) Kết quả giải oho Hjjq  = 0,2 (mol) - ỷ V HG1 = 0T2/C%5=  0,4 (lít).

b) Na = 0,1 mol (2,3 gam) ~ 37 1% và K -  3,9 (gam) ~ 62,9%.
Bài 72. a) Số moi H2 -0 ,8 5
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Mg -r 2KCI -> M gQ 2 + H2f

2A1 + 6HC1 -> 2A!CI3 + 3H2T

Zn + 2HC1 -> ZnCh + H2T

Lập hệ 3 phương trình về lượng kím loại, số mol H2 và quan hệ giữa K2 tạo 
bởi Al, Mg. Giải hệ phường trình cho Mg = 0,15 moi (3,6 gaxn); AI = 0,2 mol 
(5,4 gam); Zn “  0,4 moi (26 gam).

b) M gQ 2 + 2NaOH -> Mg(CH)2i  + 2 NaQ do NaOH dư

AỈCỈ3 + 4NaOH —> NaAỈÓ2 -r 3N ãơ  + 2H20

ZnCỈ2 + 4NaOH —> Na2Z n0 2 -ỉ- 2N aơ  + 2H20

CM có kết tủa Mg(OH)2 —> MgO + H20  và ỉượng chất rắn B = 0, ì 5.40 -  6  (gam).

Bài 73. Các số moỉ H2 = 0,4 ; 0,55 và 0,ố.

® Cho vào nước : Mg không phản ứng

Ba + 2H20  -> Ba(OH) 2 + H2T

2A1 + 2H20  + Ba(OH) 2 -> Ba(AỈ02 ) 2 4 - 3H2T

* Cho vào NaOH dư vẫn xảy ra 2 phản ứng theo 2 phương trình đã biếi 
(kể cả 2AỈ + 2H20  + 2NaOH 2NaAỈ02 + 3 H2 t )

Lần này H2f  = 0,55 moi > 0,4 mol chứng tỏ khi cho hỗn hợp vào nước thì 
Ba tan hết ĩnà AI CÒIÌ dư —> a + 3a = 0,4 -»  nBa = a = 0,1 (mol).

Suy ra Ba chỉ giải phóng 0,1 moỉ H2 còn À1 giải phóng 0,45 mo! H2.

Vậy nA1 = (0,45 : 3), 2 = 0,3 (moi).

• Cho vào HC3 d ư : Ba + 2HG1 -> BaCỈ2 + H2t

2AỈ + 6HC1 -> 2AỈƠ3 + 3H2T 

Mg + 2HCỈ MgCl2 + H21 (0,6 moi)
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H2 Ihoáí ra íừ Ba + Aỉ vẫn bằng 0.55 ĨTLG-I íìèn H2  thoát ra từ

Mg ~ 0,ố -  0,55 = 0,05 moi (cũng ià số moi Mg).

Vậy ntì = (0,1. 0 7 )  + (0,3. 27) + (0,05. 24) = 23 (găm).

Trons hỗn hợp có : 13,7 gam Ea (59,56%) ; 8,1 gáíĩì Aỉ (35,21%) và 1,2 
íĩaxn ỉvíg (5,23% ).

Bà í 7 4 . Mg + 2H Q  MgCĨ2 ■+ H2t

2AĨ + 6 H Ọ  2A1CỈ3 + 3H2T 

Chất Vắn D là Cu không tan : MgCỈ2 + 2NaOH -» Mg(QH)2i  + 2 N a d  

do NaOH dư nên AỈ(OH) 3 tan

AỈCI3 Ỷ 4NaOH NaAK>2 + 3NaCI + 2H20  

M g(O K ),-> MgO + H20  

chấí rắn £ íà MgO = 0,4 (gam). '

2Cu + 0 2  -r: 2CuO 

chất rắn F là CuO = 0 * 8  (gam). •

- Tìĩìh íheo phương trìn h : = ^ — . 2 4 -  0,24 (gam ); rxiQ. =  —  . 04 -  0,64 (gam).
40 80

và = l v42 -  0,64 -  0,24 -  0,54 (g&Tiì). 

iỉài 75, FeO -r H2 —> Fe + H2Q

Fe2G3 ~i-3H2- r  2Fe + 3H20  

số moi Fe -  0,07 moi riặĩìg 3,92 gam

Fe + CuSÒ4 FeS04 + Cu

Lưạig oxi ỉrong 4,72 gaĩĩì hỗĩi họp = 4,72 -  3,92 = 0,8 (gam) ~ 0,05 (moỉ)

Dỏ ĩ ăng khối ỉượng 4.96 -  4,72 = 0,24 ỉ gam) cho phép tính được số mol Fe 
_ 0 94

U'01'.u íiỏn hợp : —p —7 7  = 0,03 (iĩìol) có khối lương 1,68 (gam).
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Í72x -ỉ- 160ỵ =4,72 - 1,68 = 3,04
Vậv có hệ 2  phưong trình : ị

. [x + 3y = 0,05 V- - •

Giải hệ phửoĩig trìĩih cho X = 0,02 ; ỷ = 0,0i : - "

Hổn hợp có 1,68 gain Fe ; 1,44 gam FeO và ỉ , 6  gam F e-0 3.

Bài 76. 2Na + 2H20  -> 2NaOH + K2T

' ' Ba + 2H20  -*» Ba(OH) 2 + H2T 

NaOH 4- HCÍ ' Ì  NáG +'H2ỏ  

Ba(OH) 2  + 2 HC1 BaCỈ2 + 2 H2O '

Lưọng NaCl-í-BaGI2 = 0,475 (gam)v

Lượng G  = 0,475 -  0,297 = 0,1775 g -  0,005 mol cũng Ịà số mol HCL

, Í23x-í-137ỵ = 0,297 'a -áL  ■ ■■ ■-• Hê ohươĩig trìrih { _ -> X = 0,001 và y = 0,002.
\x  + 2ỵ = 0,005 J

Nồng độ H O  = = 0 , 1  (M) Vjj2 (đktc) = X 22,4 = 0,056 (ỉít).

Hỗn họp có 0,023 gam Na và 0,274 gam Ba.

Bài 77. CaC 03 + 2HCỈ -> C a d 2 + C 02t  + H20

M gC03 + 2HG -> M gG 2  + C 02t  + H20  

C 0 2 + Ba(OH) 2 -» BâCOs^ + &20  

H2S04 + Ba(OH) 2 BaS04-ị + 2H20  số m òĩBaíi04  = 0,0075 

G,0075 0,0075-

Số moỉ C 0 2 = 0,0225 -  0,0075 = 0,015 (mol). ‘

Từ hệ phương írìiĩh về lửợng cácbònaí và- số moi CQ2i, tính^ứượò iữợag 
G 2 CO 3  = 1 (gam) ; lừỢĩig M gC03 = 0,42 (gam). : - -

Bài 7ẵ. Số ĨĨĨOỈ khí = 0,045 (mc-1); số mồi NaOH = 0,0075 :< 4 =  0,03 (mỏ!).
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]S^S0 3  + H2S0 4 - ^ N a 2S0 4 + S02T + H20  

; ■ 2NaHSQ3 + H 2S0 4  -»  Na2S04  + 2S02T. + 2H20.

; '  i NaHS0 3 + NaOH ^ N a 2S0 3 f H z O

: ■ ; ' 0,03 0,03

Theo phương.1 rình : nNaHSOj -  0,03 (moỉ) 1 3,12 (gam) (31,2%)

nNa2so3 = 0,045 -  0,03. = 0,015 (mol) n 1,89 (gam) (.18,9%) ' 

Vậy nNa2S0 4 ■= 10 -  3,12 -  1,89 = 4,99 (gam) (49,9%)

Bài 79.

Zn + 2HQ ZnCl2 + H2t  

1 gam không 1 an là Cu

Gọi lượng Zn là a, sau khi thêm 4 gam Cu thì lượng B = a + 5

Theo giả th iế t: = -  (1/3 tức ỉà 33,33%)
a+1 a + 5  3

—> a2 -  6 a +.5 = 0 -» aj = 5 và a2 = 1

Ngâm vào dung dịch NaOH thì Zn tan

Zn + 2NaOH —> Na2ZnC2 + H2f

Theo giả thiết VH„ > 0 ,6  lít —> “  < nêiĩ ỉoại a7 
' 2- ■ 65 22,4 • 2

—  > nhản a, % mCu = — X 100% = 16,67%. 
65 22,4 ■ 1 Cu 5 + 1

Bài 80. Do NaOH d ư :

AIQ3 + 4NaOH -> NaA lp2 + 3NaCĩ + 2H2Ọ

' FeCl3 + 3NaOH -> Fe(OH)3i  + 3NaCl

2Fe(OH) 3 ^  Fe20 3 + 3H20

Số m oi Fe2Ơ 3 = —  = 0,0125 (moi).
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A1C13 + 3AgN03 -> 3AgCli + AỈ(N03) 3 

FeQ 3 + 3AgN03 —> 3A gC lị.+ Fe(N03 ) 3 

So mol AgNOj = 0,08- 2 = 0,16 (moỉ).

Theo phương trình tính được số mol FeQ3 = 0,025 (moi) —» CM = 0,25M.

Số mol AlCi3 = 0 /1 6  ~ 0 , 0 2 5 3  = 0,0283 (moi) -> CM = 0,283M

Bài 8 Ị . Hỗn hợp gồm : muối khan gồm NaCl + KC1 và NaG tạo ra từ NaOH.

10,6 gam Na2CG3 (33,87%) và 20,7 gam K2C 0 3 (66,13%).

Bài 82. VHNq3 đă dùng -  ỉ 00 (ml)

Lương hợp kim —18,3 gam. (4,6 gam Na (25,14%) + 13,7 gam Ba (74,86%)). 

Bài S3. Hỗn hợp có 50% lượng mỗi ọxit.

Bặỉ 84. Hỗn hợp có 24 gam CuO (75%) + 8  gam Fe20 3 (25%); CM(HNOq) = 2M. 

Bài 85. Fe + s  —> FeS số moỉ Fe = 0,3 và s  = 0,2.

FeS + 2HCỈ -► FeCỈ2 + H2S ; A gồm FeS và Fe dư 

Fe + 2 HCỈ -> FeCỈ2 + H2 t ; B gồm H2S và H2 

K2S + Pb(N0 3 ) 2 PbSị + 2 HNO3 ; D là PbS 

Kết quả tính toán cho VBi= 6,72 ( lí t) ; mD = 47,8 (gam ); vỏ2 = 7,S4 (lít).

Bài 8 6 . Số moi Fe2(S04 ) 3 = 0,15 và số mol Ba(OH) 2 = 0,3

Fe2 (S04) 3 + 3Ba(OH) 2 -> 3BaS04ị  + 2Fe(OH)3ị

Khi nung BaS04 —> BaS04 (không đổi)

2Fe(OH) 3 ->  Fe20 3 + 3H20

Chất rắn D gồm BaS04 và Fe2 0 3, dung dịch B có Fe2 (S04 ) 3 dư.

Fe2 (S0 4 ) 3 + 3BaCỉ2 -> 3BaS04 + 2FeG 3

Kết quả tính cho mD = 85,9 (gam ); mE = 34,95 (gani) và CM = 0,2M.
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Bài 87. Si? nioi Mg =■ 0,1 ; Fs -  0,2 ; CiỉSOặ = 0,2
Mg -í- CuS04 -»  M gS04 + Cu chất ran A (Cu + Fe dư) 

pe -t- CuSO> —> + Cu

MgS04 + zNiiOH —ỷ ĩvĩg(OỈ^)2 '̂ +

• FeS04 + 2NaOH -> Fe(OH)2l  4 - Na2 S04 

Mg(OH) 2 - r  MgO + H20  

chế.:. íắn D (MgO + Fe20 3)

4Fe(OH )2 + C 2 ->  2Fe^03 + 4H2Ọ 

Kết quả lính toán cho mA = ỉ 2,8 (gam Cu) + 5,6 (gam Fe) -  ỉ 8,4 (gam). 

mD = 4 (gam MgO) + 8  (gam Fèo03) = 12 (gaĩĩĩ). 

ỉỉài 8 8 . Phương ninh viếĩ như bài 85 chỉ khác kết tủa đen là CuS do 

CuS0 4 + H2S -> CuSi + H2 S04

Từ n^uS = 0,2 (iTioI) tính  được n H2s =  0,2 (m oỉ) ->  ĩ1h2 = 0,1 (m oĩ).

Trong bài này phảri ứng Fe + s  —» FeS không xảv ra 100% ĩiên còỉi dư cả 
Fe và s  (lượng chải rốn £  ỉà s  =-3,2 gam).

Kếl quả ĩính ĩcán cho trong 26,4 gam hỗn họp có :
- Fe -  (0,2 Ỷ 0, í ). 56 -  16,8 (gam); s  = 0,2. 32 + 3S2 = 9 , 0  (gam).

íỉấỉ 89. ]VÍ£ + CưS04 —ỳ ỊVlgkìOạ + Oií V

Fe CuSC4 —> FeS0 4 + Ciỉ4 ; 1,84 gam B {Ca + Fè dư). 

ĩvigiO-t T SiVíìOI"! —> Mg(QH)'>'*' + ĨNS7SG4 

FeS04 + 2NaỌỈỊ -> Fe(OH)2ị  + Na2 S04  

Mg(OK>2 -> MgO + H2Q 
J 4Fe(OH)-> 4 - tx> ■—> 2Fe20 3 + 4H20

Đừng độ tăng khối lirợĩìg.

64(x  -ỉ- y )  -  (2 4 X + 5óy) — ì , 84 — ỉ , 36 

Tá có phương irình ( i) : 5x -r .y = 0,06 

Guíp với ohương trình về 2 o x i t : 40x -r 80y = 1,2 

Giãi 2 phương trình cho X -  y  -  0,01 —> = 0 ,02 . 64 = 1?2B (gaĩh).



n-ipedu = í ,84 -  ỉ ,28 = 0,56 (gam). ^

-*  mFsbar, đầu == u  2  (gam ); m^g = 0,24 (gam).

Bài 90- Sọ mol CO -  0,2 ; sô' ĨIÌCỈ CaC03 = 0,2

CuO + CO —> Cũ + C ỏ 2 ; chất rắn X (Cu + CuO đu) '

C 02~f Ca(OH ) 2 CaCG3ị  + H20  "

0,2 . 0,2 

Số raol HC1 = 0,4 và số moi Câ(OH) 2 = 0,05

CuO + 2HG CuCl2 + H20  

Ca(OH) 2 + 2HCÌ ^  CaCỈ2 + 2 H20

Theo ohương ĩrình tính dược : CuO đir = — — ỉ = 0,15 (moi).
. . .. .. 2  ■ ' \

CuO bị khử -  0,2 m o l Vậy lĩì = (0,2 4 - 0,15). 80 = 28 Ọĩ.am),.

Bài 91. Số mol kTa = 0,1 ; số moi AìCl3 = 0,03

2Na T- 2K20  2NâOH + H2t  (khí Ặ)

AIO13 -r 3NaOH -> Ai(OH)3i  + 3NaCI

0,03 0,09 003

Do NaOH dự phản ứng ĩỉày = 0,09 (mol) < 0,1 nên phần NaGH còn lại
(0 , 0 1  moi) sẽ ho à tan kết tủa :

' NaOH + AỈ(OH) 3 -> NaÀ102 + 2H2Ò ""

0 , 0 1  0 , 0 1  V

Kết quả : kết tủa chỉ còn 0,03 -  0,01 = 0,02 (ĩĩỉOỈ).
\

Khi nung 2 Â!(OH>3 ^  AI2d 3 V3H20  

Lượng ÁI-O3 -  & = 0,01. 102= ì ,02 (gam).

Bài 92. 2Cu + 0 2 2CuO => A, (CuÓV ẽu  dư) . r  z

CuO + h 2 s o 4  CuS04 + h 2o
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i f C u /4 2H 2S C >4 ^  C u S ^  +  S 0 2 ?  +  2H z O  

SO2  + 2 N 2 OH N^SO-J + H2 O 

SO- + NaOH -» NaHSOj

Thử 2,3 gam với Na2 S0 3 nguyên chất và NaHS03 nguyên chất đều thấy 
không thoả mãn —> 2,3 gam là hỗn hợp 2 muối.

nNa0H ^0 ,03  mol nên 2ằ + b = 0,03 mol và 126a+ 104b = 2,3

a = b = 0,01 -» nso = 0,02 (moi) -» nCtl dư = Q,02(moỉ).

30 gam  CuS()4-5H 20  chứa 0 ,12  (m ol) -»  Xị = 7 ,68  (g a m ); x2 = ỉ ,6  (gam ) 

-» số mol 0 2 — 0,1 : 2 = 0,05 (moi).

CUSO4 + 2NaO H-> Na2SC>4  + Cu(OH)2*

0 , 1 2  0,24

Vì phải dùng đến 0,3 mol NaOH nên thấy ngay là trưóc khi kết tỏa với 
CuS04  đã có : 0,3 -  0,24 = 0,06 mcl NaOH dự phản .ứng trung hoà :

H2S04 + 2NaOH -»  Na2 S0 4 + 2H20  
0,03 0,06

Vậy tổng số moi H2S 0 4  = 0,2 + 0,02 X 2 + 0,03 = 0,17 (moi).

vàx 3 = (0,17- 98) : 0,98 = 17 (gam).

Bàl 93. BaQ2  + Na^cc^ ■-> B aC O ji + 2N aO

CaCl2 + Na2 C0 3 CaC03ị  + 2NaG

Độ giảm IượiLg muối = 43 — 39,7 = 3,3 gam là dò thay Q 2 (71) bằng CO3 (60) 

-> số mol muối' = 3 3  : (71 -  60) = 0,3 (moi)

Trong khi đỏ số mol Na2C 0 3 = 0,35 >0 ,3  —> Na2 C 0 3 dư 0,05 (moỉ).

TX~ Ĩ208x + 11 ly  = 43  ^ ,
Hệ phương tnnh : < -»  X = 0,1 ; y = 0,2.

[x + y = 0,3

Nồng độ % của BaCỈ2 = 5,2% và của CaCl2 = 5 ,5 5 % với lượng đung dịch -  
43 + 357 = 400 (gam).
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Dung dịch B chứa NaCI = 0,6 mol với Na2C 0 3 dư = 0,05 mcl sẽ có nồng độ 
mol tương óng = 0,75M và 0,0625M.

Bài 94. Sốmoỉ H2 = 0,0!..

Chất rắn D có tan 1 phần trong H ơ  dư thì Đ chứa Cu và Fe :

CuO + 2HCI CuCl2 + H20  

Fe + C11CI2 F e ơ 2 + Cun'
Fe + 2HC1 -> FeQ 2 -ỉ- H2T 

Thêm NaOH : CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH) 2 + 2NaCl 

FeQ 2 + 2 NaOH -> Fe(OH ) 2 + 2NaCl 

4 Fe(OH>2 + 0 2 -> 2Fe20 3 + 4H20  (6,4 gam là lượng Fe20 3 + CuO). 

Cu(OH) 2 —> CuO + H20  gọi a ỉà số mol Cu.

í56x + 80y = 6 ,8  

H ệ phương trình  : j 56(x -  0,01 -  ầ) + Ố4a = 2,4 
[l60x-i-80(y -  a) = 64

-> X= 0;05 ; y = 0,05; a = 0,02 % khối lượng Fe và CưO trong hỗn hợp baĩì đầu.

Bài 95. b) FeS2 -> 2H2S0 4 tỉ lệ 1 : 2

Khối ỉương dđ axit 98% = —  . 2  . — . 0 , 8  = 0,8 (tấn).
. 1 2 0  0,98

Bài 96. b) NH3 -> HNO3 tỉ ỉê ỉ 1

, - x __ . „  V 10.0,315 17 _  . , 3  XThể tích NH, (đktc) = — —-— . — ——  = ỉ,25 (m ).
3 63 0,8.0,85

Bài 97.

a) AI20 3 -> 2A1 có tỉ lẽ mol 1 : 2 ;  Lương A]20 3 = — ^ = 30 (kg).
27.2 0,68 .

b) 2Ạ120 3 + 3C 4A1 + 3C02

> T ^ 10,8.12.3 _ ,  ,  .c) Lượng c  = = 3,6 (kg).

b) Ụiộu suất chung cửa quá trình là : 0,05. 0,8. 0,9 = 0,684 hay 68,4%.

Bài 98



. 2,24. ỉ 0 100 ' ĩ n -c / I  XLiíơng đá vôi = — —  . — -  19,5 (kg).
6 22,4 0,684.0,75

C&K ;20 6 + Ag2 G -* C6 H ỉ2 0 7 + 2Ag

Số moỉ Ag = . 2. 0,75 = 0,325 (mơỉ).
ISO

Lượng Ag = 0,325 X ỉ 08..- 357! (garn). ''

C6H;2Oó -> 2C2H5OH-f 2C02

Số rao! rượu = . 2  . 05S -  moỉ = số moi C 0 2
180 3 ‘

Ị Q/t. *
Số gan ì rượu = “ - . 46 = í 6  (gam).

Số sít C 0 2 (đktc) -  . 22,4 = 7,765 (lú).

ìỉài 100. Số ínoì CH3COOH = 0,2 và số zr*ol HCOOH = 0,1 ;

Số moi C2 H5OK = 0,4 ' •

CH3COOH + c 2h 5o h c h 3c o o c 2h 5 + h 2o  

HCOOH 4- C,H5OK -► HCOOC2H5 + H20  

Theo phương trình 0,2 -r 0,1 < 0,4 nẽỉỉ rượu còii đir.

Nèíỉ hiệu suất 100% thì thu dược 0.2 moi CHjCOOCoH5 và

0,! mo! HCOOCK,. Vậy lãậu suất tạo CB.COOQH. = . 100% = 50%
^   ̂ 8 8 .0 , 2

Hiệú suấí tạo ÍÍCOOC,H5 = . 1 0 0 % = 75%.
z 3 74.0,1

B àil0 ỉ.b)(C óH;;>O')n^ n C 6H12Oó ~>2nCỉH5OH

SỐ moi rượa chu được -  — — .2n.0,75 = 750 (moi).
162n

o 7 5 0  4 6  1r*—3 Sổ ị h rượu 46' = — = 9 3  7 5  (lít).
■0,8.0,46
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.Bài 102. .

(C15H31COO)3  C3H5 + 3NaOH 3C15H31COONa + <^H5(OH) 3

Lượng xà phòns Na = — X 3 X 278 X 0,85 =. 141,78 (kg).
•  806

I Bài 194, 70,2% NaCỉ vằ 29,8% KCL 

Bài 105. 72% NaCi và 28% NaBr. . ;,-

Ệ  Bài 10 6 .28% -Fe,3ó% FeĐ và3ố% Fe2Q 3. •• , 7  . • : .

I  Bài 107. R 0  + H2S 0 4 ^ R S Õ 4 + H 2ơ  : ' "

•...RCG3 + K 2 SỌ4 -» R S 0 4 -hC02 : T ^ H 20. ■

| | ,  Gọi ỉưọrig A = 100 (gam) thì lượng RSOặ == 168 (gaEi) và lượng-C02t
ắ-Ệ ~  -ậsị- ĝâXTi/ í

" - ' ■ ' ■ '
I  T a CÓ hệ phươĩìg ÉTÌĩìh :

I  ‘ |(R-IÓ}X +R + 60 = ICO

Ị . UR+96)x-r R~9Ó = lóBXxỉàsốmol RO) ■ :
| Ị  - ■' ' ..........
J |-  Giải'hệ cho X = 0,4 và R = 24 ~ Mg -» %MgO -1 6 %  ; %MgC03 = 84%.

m  Bài 1ỠS. 59,52% CaC03 và 40,48% CaS04. ::

i p à ỉ m  MX2 :+ 2 AgN0 3 ^ 2 A g ^ '- P ^ ( N 0 3)r

i f  MX2 +Na2C 0 3 —> MCO3 4' -f' 2NáX
sệ/, •
Ề  Nếu coi iirợng MX2  = 10G (gam) ■ thỉ-ỉuợng AgX = 188 (gaiĩi) và 
n  ỉượng MCO3 = 50 (gam). ;- ■ - : . /..“V /-:

-  M t 2 X  __ 2(1 OS 4- X) M -r 60 - : ■ . -  ■’J- -  "Ta có :
ỉ 0 0 ỈSS 50

n  Giải phương trình cho M = 40 -• Ca ; X -  80 ~ Br -» ĩĩiuối Ạ  : CaBr2

1  Bài 1X0. 30% Mg, 54% Ai và 16% 'Cu. 

f§Bài in .  60% MgO và 40% Fe20 3 

Ì E à ỉ  112. 30% Na và 70% Fe. .

|S à ỉ  113. R + Ca(N 0 3 ) 2 -* R (N 0 3 ) 2 + Cu ị
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R + Pb(N03) 2 R(N03) 2  + Pb ị  .

Nếu coi lượng thanh R ban đầu -  ioo gam thì độ tăng khối lượng = 0,2 (gam) và 
độ giảm lượng = 28,4 (gam).

Với sọ moi phần ứng bằng nhau và bằng a ta có :

; (R - 64)a = 0,2 và (207 -  64)a = 28 ,4-> R  = 65

Bài 114. Cm(HCj) = 6 M và lượng m u ố i 31,7 (gam).
.....

Bài 115. Lượng Ìhanh Pb giảm đi 6,25 (gam).

Bài 116. Pb + M (N 03) 2 -> Pb(N03) 2 + M ị

X X  X  X  ( m o ỉ )

Theo phương trình : Độ giảm lượng Pb = (207 -  M)x -  28,6 

Fe + Pb(N03)2 ^ F e ( N 0 3) 2 + P b ị  •

X X  X X >

Tương tự độ tàng khối lượng — (207 -  56)x = 130,2 -  100 = 30,2 (gam).

Ghép 2 phưr^ng trình cho X -  0,2 —> hồng độ moi dung địch A -  2M 
M = 64 (gam) “ > Cu-

Bàỉ 1Ị7. CaC03 bị phân huỷ 50%*

Bài 118

a) 2A1 + 6HC1-»  2A1C13 + 3H2T

R + 2HC1-»RCỈ2 + H2t  (0,45mọl)

NaOH + HCỈ -7» N a d  + H20  ; số moi H a  = i  (mol).

Theo phương trình : axit H Q  hoà Ịan kim ioại = 0,45. 2 = 0,9 (mol).

=> Số moỉ a? it HC1 dư = i -  0,9 -  0,1 (niol).

=> NaCI= 0,1. 58,5 = 5,85 (gam).

=> Lượng muối AlClj + R 0 2 = 46,8 -  5,85 = 40,95 (gam).

Lượng kim lo.Ịti bị hoà tan = lưọng muối -  lượng do
= 40,95 -  (0,9.35,5) = 9 (gam).



i '

T- Í27x + R.O,75x = 9Ta có : ị => X -  0,2 ; R = 24 ~ Mg-
Ịl,5x + 0,75x = 0,45

|Ẹ ài 119. Độ tăng khối lượng do thay H trong axit bằng Na

ì:. 1 o _  27,6 -  21 n _ .ị  ' =>S6 mol 2 axit = — --------- 0,3 (moỉ).
■■ 2 3 - 1

91
Khốỉ lượng mol trung bình = = 70 =2> 14x + 46 = 70 => X = 1,714.

b) Gọi số mo! cửa AI = X  thì số moỉ R = 0,75x.

(x là số trung bình giữa n : m)

Hỗn hợp có CH3COOH (để số n < 1,714) và axit còn lại là C2H5CGOH. 

|B à i  120. Cu + 2AgN03 -> Cu(N03 ) 2 + 2Ag i

X 2x X 2 X

, ■_ 95 ,2-80  _  - , 'So mol X = — — = 0, ỉ
' 2 1 6 - 6 4

Pb + Cu(N03) 2 -> Pb(N03) 2 + Cu ị

0 , 1  0 ,ỉ 0 , 1  0 , 1

Theo phương trình nếu chỉ có phản ứng này thì độ giảm lượng kim loại (do 
mất Pb = 207 và tạo Cu = 64) là :

(207 -  64) 0,1 = 14,3 (gam) > 80 -  67,05 = 12,95 (gam).

Chứng íỏ trong dung dịch vẫn còn muối AgN 03 dư để có phản ứng :

Pb + 2A gN O s -»  Pb(N03 ) 2 + 2Ag ị

y 2 y y 2 y

Phản ứng này làm tăng lượng = (2 ỉ ố -  207) y.

Vậy ta cồ : (216 -  207) y = 14 ,3 -12 ,95  ^  1,35 -> y = 0,15

Số moi A gN 0 3 ban đầu 2x + 2y = 0,5 (moi) —> Nồng độ moỉ = —  = 0,4M
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Đ ung áịch Đ chứa Pfc(NG3)2 = 0,1 + 0,15 = 0;25' (ỉĩìoỉ);

R + P b (N 0 5)2 R (N 0 3)2 ±  Pb ị

0,025  0,025 0,025 0,025

Độ tăng tượng kim ỉoạị = (207 -  R)0,025 = 44,575 -  40 = 4,575 (gam>. 

~ > E = 24~ rv íg

ỉỉùỉ ỉ  21. Nếu ỏ ihí ngbiộm-I mà ĨÍCỈ dư ĩhì ở thí nghiệm 2 khi răíig lượng axit
-> iượng nìuếi tạo ra phải không dổi (điều này trái giả thìếĩ). Vậy ở thí
nghiệm I, kim ỉoẹi còn dư (HCỈ thiến).

- Ncí.i toàn bộ ìượng HCl ở ihí nghiệm  2 tạo ra  m aố i thì lượng ỪĨUOĨ phải
r?  9 . ■

bàng — X 800 = 37,2 g > 32,25 ớ thí nghiêm 2, KCI cõn dư và kíĩn 
600

U i ụ ị  hếi

2AJ + 6 .ỈỈCỈ-*2A1CÌ3 + 3H2 T 

Mg + 2HC1 M gQ 2 + B2 t  

Độ íăiig khối lượng (là ỉượng clo cửa B G ) = 32,33 -  7,5 -  24,85 (gani).

0,7 ->  Vh2 t  (đk:c) =  —  X 22,4

7'7 9
ỉ ICl pỉiaii úng ở ihí nghiệm ỉ = ——  X 0,7 =  0,6 (mol) nồng độ mol X = IM

. /27a+-24b = 7,5
Hệ phương trinh : ■>.

* + 2b -  0,7

-> ử ~ 0 ,] -> Al = 2,7 (garii) ~ 36% ; b = 0,8~> Mg = 4,8 (gaĩĩỉ) ~ 64% .

Bùi Ỉ2(ỉ. A. .là lưu huynh, 2 ox it ỉà s o ,  và S 0 3

Cong ihức 2 ọxií có dạng AxOv và Aj,Ot với hoá trị À troiìg 2 CXÌI là —  và — .
‘ ' ■ ‘ X z

-r- - ìõy _ J iốt 3 . „  1 /r y __ o 2v V A Ỉ6  21.* a có : ---- = -  và —— = ~  —> A ~ 1 6 -  = 8 . —  và A .
Ax  ì A z  2 X X 3 z

2-1 s5Nên sỏ mo! HG phai! ứn£ = ——
35,5
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Biện luận hoá trị íhấvthoả mãn 2 cặp nghiệm :

—  = 4 vắ ~  = 6  đều cho A = 32 s.
X z  ■ ■ -

f t  Bài 127. Kim loại X là nhôiìi (ÁI). X == 9n (biện luận.h"= 3 X = 27)..

Ẽ B à i  128. Kim ioại hòá trị ĨI ỉà Fe

ÌB à i  129. Z ĩỉ +  2 K C Ĩ- »  ZnCì2 + H 2 

A + 2HCỈ -> ACỊ, + H2 T; số moi K2 = 0.03

0,05 0,1

65x + Ay = 1,7Ị 65x + Ay =
Ta có hệ phương trình ! X +-V = 0,03

i í 9—' < 0,05
La

po Dc thấy giá trị trung bĩnh của khối lư>?ng ỈĨIOỈ 2 kim loại = —— = 56,67

1 |. ■ 56,67 > A >i 33. Trong khoản2: này.có 2 kim loại hoá tĩị 2 là Fe và Ca.
■m: nhưng có hoá trí không đổi £hì phải ìà .Ca = 40. :
;Ềf:; - 
g  Bàỉ 130. Hai 'muối  kim loại kiềm là KHCO3 và ICCO3 vói khối íượr.g
H  K2C 0 3 = 6 , 6  (gam) và KBCO3 = 20 (gam).

:jj | Bàỉ Ỉ3 Ỉ. Lượng muối khâTỉ -  3,82.”  (Ơ,03 X 96)"^ (0,03 .-71) ~ 3;07 (gam).

■Ệl Đo thay gốc $0 4 “ bằng 2 Cí~ vợi sổ Hỉối = 0,03 tính từ BaSG4.

i f  ' ; : ' . ■ ■ ■": .•-> "
I !  - Khối lượng rnel trung binh 2 muối suivfei -  ——. =,127.33 (gain)..
m  ' 0,03 .

f |  Ta có  : M  -f 96  <  i 2 7 ,3 3  <  2R  + 90 —> M <  3 ỉ ,3 3 '<  2R-

J | |  Do 2 ki m loại cùng chu kì nên R (ỉioá trị' I) < M (hòằ trì ĩ ĩ;

t§  -»  31,3 3 > M > R >  15,67.

Ta thấy kim loại M (hoá trị ĨI) < 31,33 chỉ có Be -  9 và M£ = 24, nhưng không 
thể ià Be vì kim loại hoá tri ĩ đứng trước nó <15,67 (trái giả thiết).

’ -2 2 5
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Vậy 2 kim loại phải tìm là Mg và N a..

•. . . , Í142X+ Ỉ20y = 3,82
Hê phương t r ình : < ^ '

, [x + y = 0,03

Giải phứơEig trinh cho x = 0,01 và y = 0,02.

Lượng Na2S 0 4 = 1,42 và lượng M gS04  =  2,4(gam ).

Bài 132. Lập hệ phương trnjh, khi gíải tìm khoảng nhỏ hơn-cửa ẩn số rồi biện 
ỉuận qua bất đẳng thức để tìm nghiệm.

Có 2 kim loại thoả mãn ĩà K = 39 và Na - 2 3 .

Bài 133.

à) 2Na + 2H20 -> 2NaOH + H2T

Khi cho hỗn hợp tác đụng với HzO thì lượng AI tan phụ thuộc vào lượng

NaOH (Na) nõn ta có : -  + —  = —  => X = —
2 2 22,4 44,8

Khi cho hỗn hợp tác đung với dd NaOH thì lượng Aỉ tan hết nên ta có :

X 3 y  _  T V  _  2 V _

'  2 2 ~  4.22,4 y ~  44,8 1

'v ;  2Na + 2HC1 2NaCl + H2t  

2A1 + 6 H Q  -> 2 A ia 3 +■ 3H2 t

Fe + 2 H C 1 F e C Ỉ 2 -i-H2 t
' .. V

So sánh thí ngaiệm (2) và (3) thấy ngay số moỉ Fe =̂ z = ——
44j 8

Vậy tỉ số mbr ^ a  : A I : Fe = 1 : 2  : 1 . '

■ĩĩ sốỉượngNa: A I: Fe = 23 :5 4 :5 6  tương úng 17,3% : 40,6% : 42,1%.

b) Thay Ná và Fe bằng kim loại M hoá trị XI với số m oi'của

M = a = — + z và lượng M = — (23x + 56z)
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Khi đó : 2M(0,5x + z) = 23x + 56z ->■ M = 23x -  —
X +  2 z

rõ ràng M là trị số trung bình của 23 và 28 —> 23 < M < 28 trong khoảng 
này íhoả ĩĩìãn chỉ có Mg với M = 24.

Bài 134. Kim loại hoá trị ĨI là Be.

Bài Ỉ35. Kim ỉoạì hoá trị II ĩà Zĩì.

Bài 136. Kim loại M ỉà Li. Kim loại này có khối lượng moi < 9 (do số mo] của

nó y = < 0,01 -> R < 9). ’
39 -  R

Bài 137. Tổng số moi 2 kim loại = 0,5 và “  tổng số moi 2 muối nitrat.

- Lượng muối niírat = lượng kim loại + ỉượng gốc NO3 

= 14,7 + 0,5. 62 = 45,7 (ganĩ).

=> Lượng muối có khối lượng moi !ớn hơn = 45,7. 0,442 = 20,2 (gam).

Kim ỉoại có khối ỉưcmg mcỉ lớn hơn mà lượng muối nhỏ hom 

=> số mol cửa nó nhỏ hơn V < 0,25 và x> 0,25 

Dựa vào khoảng này để biện luận và tìm ra 3 kim loại Li? Na. K.

Xét y < 0,25 với Na => thấy khỏng hợp lí nên nó phải là kali từ đó xét tiếp 
để suy ra kim loại còn lại là Na.

Bài 138. Kim loại Na.

Bài 139. Biện luận theo giá trí trung bình về khối lượng mol 2  kim loại tìm 
được chủng là Na và K. Nồng độ moỉ HCỈ = 3,5M.

Bài 140. Từ độ tăng khối lượng = 1,47 — 0,8 = 0.67 gam tính được số moi 2

hiđroxit kim ỉoại kiềm = = 2iỂZ mol (do thay nhóm OH - 1 7  bởi
5 9 - 1 7  42 ■ '

gốc CH3 COO. = 59).
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Suy ra khối í ương mol trjng  bình cỏa 2 hiđroxit íà -  - • = 50,15
0,67

--■> Khối ÌLíỢng mul trung bình 2 kim loại = 50,15 -  17 = 33,15 

'Yĩin íhấỵ 2 kim lcại kế iiếp ìầ Na = 23 và K = 39.

Suy ra côn" thức clorua sắt là FeCU.

141.

a) Mg + 2 K a - > M g C Ỉ 2 + H2 í v à i í 2 + C u C - » C a  + ĨĨ2 0  

A20 3 + 6 HQ  "•> 2 ACi3 + 3H20 ;  số moi 'H2 = G,2 

BO -h 2HCi —> BCI2 i~ H2Ố

Í3ịổn phs«.ì BCÌ2 B+CĨ2 f

Tnoo phương tnnlì: Mg = 0,2 (ĩììol) ~ 4,s (gam); Ì-Ẩ2.CU — 0,2 (moi) ~ 19 (gain), 

i.i-ợng A;>0 3 -f BO = 16,ố -  4,8 = 11,8 (ganỉ)’ '

Urợns ACì:> + BC!2 = (24,2 / 2 ) -  19 = 29,4 (gam).

Từ độ tăng khối ỉượng tính được số mol HCI hoà tan A2 0 3 và BO ỉà

„ 29,4 -  11,8
2  . -  ’ —ỉ -1 - — 0 64 (moỉ)

71 — 16.

Trang khi đó số moỉ BO = BG2 = CI2T = 0,01 . 2 = 0,02 (ĩĩìol).

, A ^  _ 0,64 - 0,02.2 ^Say ra í-ố mo! A-)0, = --------—-----  = 0,1 (raoỉ).
6 . . . . .  - . . .

Dc số moỉ oxi trong 2 oxit = 0,64 : 2 = 0,32 nên tổng lượng A, B trong 2 

oxil.= i i , 8  — (t),32. ỉ 6 ) = 6 , 6 8  (gam).

Ta có : 2A . 0,1 ■+ B, 0,02 =  6 ,6 8  => IGA + B 334

Theo giả thiết B > 2A 334 ~ ì0A > 2A => Á < 27,83. . ..

ơ  khoảng nồy, Á hoá trị III chỉ có A\ = 27 thoả mãn => p> = 64 là Cu.



b) Trong Q có 29,92% M g; 10,2 gam AỈ20 3 (61544--%) và l , 6 gamCuQ (9,64%).

c) Hợp kim chứa chủ yếiỉ 3 kim loại Ai, Mg, Cu là Đu} ra được dùng chế
tạo vỏ ĩiìáỵ bay, tẽa lỗa... '  •

Bài 142. Lập phương írình —> 1 phưcns iiình về ĩổtìg khôi ỉirợng- Kíọỉ cua kim 
ỉoại và hâlogen. Sau đó lặp bẳag xét L iG . .

Bài 143, •3R + 4xHN03 ^ -3R (N 0 3)s + x N 0 t - r 2 x H 20  ■■■■, \

Chú ý : hoá trị R trong 2 phản ứng không chắc ỉă bẵng nhâu.

Lập phương trình và biên ỉuận iheo hoấ trị X, y => Kim loại ìà Fe với X = 3 và y -  2. 

Bài 144. Sốmoỉ HC1 = 0,4 ~ 14,6 (gam). • \ _ o •:

;; 2 M + 2HG—>2MCỈ.+.K2 t  ; - 

2M+2H2ỡ 2 M O H + H 2t  . :

a) m = 67,4 chỉ chứa 1 chất, chắc chắn là.MCI.

Độ tẫng khối lượng = 67,4 -  53,2 := 14,2 (gam) là ỉượng olc ~ 0;4 (moi)*

=> HG vừa đử phản ứng và số mol kim ìoại = Ọ,4 moI ~ 53,2-: 0,4 = 133 (g/moỉ)
ỉấ kim loại Cs.

b) m -  99,92 chứa hỗn hợp 2 chất thì gồm MCI và MOH klả đó HC1 = 0,4 Iĩiol 
phản úng hết.

Lượng OH trong bã rắn = 99,92 -  53,2 -  (0,4.35,5) = 32,52 (g?jạạ) ~ 1,913 (moi).

Số moi M = 0 ,4 .4- 1,9Ỉ3 = 2,313 moi => M = - 2 ^ - 2 3  dọ đó M là Na.
■ ■ ■■ ■ : : -  2,313 . ' : '

m -  99,92 chửa hỗn hợp 3 chất thì gồm MCI, MOH vặ M dư, khi đó, số mol 
M > 2,313 => khối lượng của M < 23 là Li. :r "■ ■ v

Bài ỉ 45. Lượng 2 kim loại ban đầu -  Itrợng muối cloraa -  lirợng clo (mà lượng 
clo lính từ BaC^} và = 0 , 8  moi).

N ên  lư ợ n g  2-k im  lo ạ i -  3 6 ,2  -  0 ,8 . 35 ,5  =  7 ;8  (g am ). ~
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=:SỐ'moI BaS04 4- = 0,4 => Vh2 (đktc) = 8,96 (lít).

D '■■ ■. ■ ' ■ • ■ " ■'■■■•
Bằng biộn luận bất đẳng thức tìm được kim loạị hòá trị II là Mg.

Bài 146. Hai oxit ỉà MgO và CaO có khối ỉưạng = 6  (gam) và 2,8 (gair.) (Biện 
lúận theo trị số trung bình).

Bàl 147. V = 2,24 (ỉm3 (đkíc). Biện ỉuận theo txị số trung bình Ồm được„

2R + Ỉ6  < 76,67 < 2R + 60 => 30335 > R > 8,3 => thoả mãn Na -  23.

Bài 148. Số mol C 0 2 = 0,4

CC2 + 2XOH X2C 0 3 + HzO

cc>2 + XOH XHCOs

X 2 C 0 3 + BaCỈ2 BaC03 i  + 2XCỈ

XĨICO3 + KOH -ì* KXCO3 + H20  

Chắc chắn khi cô cạn dung dịch sẽ có phản ứng :

2 XHCO3 -* x 2c o 3 + c o 2 T + h 2o
* ,

Suy ra 29,15 gỉim là lượng X2CO3

Biện luận ữ 0 ĩi‘t; khoảng giới hạn của Số mol tính được XOH là NaOH với 
nồng độ mól =: 0,55 : 0,2 = 2,75M.

Bài 149. Biện luận giá. trị trong khoảng tìm được kim loại M là Mg.

Bài ISO. Bỉện luận theo trí số trung bình về khối lượng moi 2 muối ban đầu tìm 
được halogen lũ brom. •

Bài 151, Do số mcỉ NaOK = 0,7 > 2 sô' moỉ Na2C 0 3 =  2BaCOs = 2.0,2 = 0,4 

nốn có thể tạo ia muối axit NáHC03 hoặc không tạo NaHC03.

Biện luận trường hợp :

a) Không tạo NaHC03 => NaOH có dư = 0,3 (moi)



C 0 2 + 2NaOH -> Na2C 0 3 + H20

0 ,2  0 ,4  0 ,2

Na2C 0 3 + BaCI2 -> BaC03 4 + 2 NaCl

Trong khi đó số moỉ H20  = 0,6 moỉ -> tỉ số - ^ 2  = 1 là không tồn ĩại, vì
H 2O 3

ĩỉ số nhỏ nhất là — ở CH4.
2

b) Vậy trường hợp có tạo NaHC03 0 0  NaOH không dư -» phần còn lại sẽ 
dự phàn ứng :

CO2 + NaOH —̂ NăHv^O^

0 ,3  0 ,3

1 Khi đó số moỉ C 0 2 = 0 , 2  + 0,3 = 0,5

C„H2„ +2 + 0 2 -> nC 0 2 + (n + 1) H20

Thấy ngay  — = —  —> n  = 5 => công thức C5H 12
n + I 0?6

Bài 152. Từ các phương trình :

C 0 2 +■ Ca(OH) 2 ^  CaC03 i  + H20  

0,1 rao l

2C 02 + Ca(0 H>2 -> Ca(HC03) 2 

Ca(KC03) 2 -> CaC03 ị  + C 0 2f  + H20

0 ,0 6  m ol

Tính được số mol C 0 2 = 0 , ỉ 4 - (0,06. 2) = 0,22 (mol).

Ta có : 84x + 100y,+ 197z = ỊOO và X + y + z = 1T1

ỈOOy 4 - 197z = IQO -  84x và y + z = 1,1 -  X
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nùĩì 100 < —  < 1 9 7  _> 52,5 < 84x < 8Ố,75
y f z i,l -  X

Vậy, phầr. írăin kiiếi ỉượng MgCG3 nầm trong-khoảng từ 52,5% đến 86,75%. 

B à n  53. .Số e ơ 2 = 0,3

TẨỉìg sỏ í̂ ain 2  cloĩua -  Ỉưựiỉg cacboĩiat -  ỉượng CO3 + lượng Cl2

-  28/1 - (0,3 . 60) + (0,31 71) -  31,7 (gam). '

Bicìỉ ỉuận bằn Li trị số trung blrih ầm được CaOỌị ~ 70,42% và MgC03 '= 29,58% 

Uítì 154. Biện luận theo trị số trung; biiìh

Tóiiu ;-jố ínoì 3 chất tront; 1/2 hỗn hợp =  0,175 X 2 -  0,35 

CọH^O +- 3 0 2 2CXX -r 3H20

C J> 2 * ° 2  T  - * ~ 2-  ° 2  - >  x - 0 2 +  x H 20

Theo giá íhiếi số nì oi c ơ 7 = 0,75 (moi), H->0 -  0,95 (ĩĩíOĨ).

'íừ  DÍiirơn.£ í rình cháy thấy ngay : Số moi rượu C2H5OH “  0,95 -  0,75 = 0,2

' Say ru : 2 axii cháy ĩạo ra 0,75 -  0,4 = 0,35 mol C 0 2 và 0,95 -  0,6 =  0,35 mói H20

V ờ i  số ỉiìol 2 s.xií = 0,35 -  0,2 = 0,15 => X -  0,35 : 0,15 =.-2,33. ■■

(x Ịà số trung binh giữa n + I và h + 2) => 2 axũ GH3CƠOH và CoH5COOH 

liỗii họp có 0 , 2  ĩriol CH3OOOH ~ 12 ga?n và 0,Ỉ0 moỉ C7H5COGH ~ 7,4 garũ.

Sài 155. CxHy(COOH)z + f - - —'— ì Oấ -> (x -r z)C 0 2 + ( v ^ ị  HọO

f  y -Ạ- 2  ^
a zr«oi (x + z)a ~ — ịa

* V 2 ;

'iìỉco gỉủ ihiết (x + z)a -  Ịa -  a —> 2(x + z)~ (y T z) =  2-» y = 2x + z -  2.
V 2  )

Biện ÊLiận : z = l ^ > y  = 2 x - l = >  CxHox_ Ị COOH.

Ví iìtỊ : CH2 = CH “  COOH; CHo = c  -  COOH đùng chế tao thủy tinh hữu cơ.
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z = 2 ==> y = 2x .=> CxH2x(COOH) 2 . , .

Ví dụ : HQOC -  COOH ; HỌOC -  (CH2) 4 -C O G H  dÙEg chế tạo tơ niỉon. 

z = 3 không tổn lại do hoá trị cacbon •> A

Sài 156- Vì CO chi khử được những oxit kini loại đứp.g sau Aỉ trong dãy hoạt 
đồng hoấ họe nên có 2  trường hợp xảv ra.

a) Trường hợp ỉ  : Kìm  loại phải tìm đứng sau Aì trong dãy hoạt động hoá
học và oxit của nó bị CO khử. ' ;

OiỉO + CO —> Cu + CO'? (1}

M 0 - f . C G ^ M  + C 0 2 (2 )

3Cu + 8 HNO3 -> 3 0 j(N 0 3)2 + 2N G Í + 4H20  , (3) .

3M + 8 HNO3 -> 3M (N03) 2 + 2 N O t + 4H20  (4)

Coi số moỉ CtìO “  X thì MO = 2x và số mol HNO3 = 0,1.

Í30x + (M + 16) + 2x = 2,4 
Ta có hệ : ị Sx z.8 x giải hệ cho X = 0,0125 và M = 40 ~ Ca.

r~3 ~

Trường hợp này không thoả mãn vì canxi đứng trước Ai trong dãy hoạt 
độn2  hoá học và CaQ không bị khử cỏi c o .

b) Trường hợp 2 : Kim loại phải tìm đứng trưởc AI trprn; đãỵ hoạt đông hoá
học và exit của Ĩ1Ó không bị c o  khử. Khi đó không xẩy ra phản ứng (2) mà 
xảy  ra ohảĩỉ ứ ng  (1), (3) và  p h ản  ón g  sau  : ;

. ; MO + 2 HN0 3  ^  M;(isi0 3 ) 2  + H2 0 ; : ; -

Tương tự coi số moi CuO 5= a MO -  2a ta có hệ hai phương trình :

80a+(M + ió)2a = 2,4 và —  + 4a = 0,i->a = 0,0125-» M = 24 ~Mg (thoả mãn)

Bài 157. CaO + H2S0 4 —» CaS04 + ĩ í20

CaC 03 + H2 S0 4 h> CạS04 + H20  + C 0 7 t  ,
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Tổng số mol NaOH = 0,016 > 2.nNa2co3 = =0,006 x 2 = 0,012

Nên có 2 trường hợp xảy ra :

a) Trường hợp ỉ  : NaOH có dư và không tạo NaHC03

C02 + 2NaOH -> Na2C03 + H20

0,06 0,012 0,006

Na2COj + Baơ2 BaCOjị ■+ 2NâCl

0,006 0,006 

. Khi đó : CaC03 = 0,006 (moi) ~ 0,6 (gam) và CaO = 0,02 -  0,006 = 0,014 
(mol) ~ 0,784 (g am).

b) Trường hợp 2 : NaOH không dư và phấn cồn ỉại = 0,004 moỉ sẽ phản
ứng tạo NaHCC>3 và NaHC03 không tác đụng với BaCỈ2

C 0 2 ■+' NaOH NaHC03

0,004 0,004 ••

Khi đó : CÓ2 =. 0,006 + 0,004 == 0,01 (mòl).

v=> CaC03 "  0,01 (mol) ~ 1 (gam).

và C aO  =  0,02 -  0,01 =  0,01 (m oi) ~  0 ,56  (gam ).
• Bài 158. Gọi còng thức chung cho 2 hiđrocacbon no ỉà CnĩỈ2n+2

(n là trị số trur.g bình).

c n ̂ 2n-t-2 + —2— 0 2 ->• nCC>2 + (n + I)H20

a mol — ' *a- na (n + ỉ)a
2  '

H 2 SO4  đặc hấp thụ^nừớc còn c o 2 + Ba(OK>2 —> BaC03 ị  +H20  

Theo phương trình ta có : 44na -  18(n + l)a = 15,4 v à — — ã = 1,35

Giải phương tràh  cho: n =: 2,67

-> 2 hiđrocacboa kếtiếp nhau là C2 H6 và C3Hg.
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Bài 159. Gọi công thức chung cho 2 anken và CnK2lJ (n là trị số trung bình)

C„H2„ + ~ 0 2 -> nC02 + r i ỉ20  
z  V

a mol l,5an na na 

2H2  + 0 2  2HzO

bm oĩ 0,5b 

Theo phương trình hoá học ta có hệ phương trình :

a + b = 0,05 

1,5na + 0,5b “  0,1275 

na = 0.08

G iải hệ phựcmg ữ ìn h  cho  : a = 0,035 ; b -  0 ,015 ; n -  2 ,286  —*• 2 anken hơn 

kém tthaiỉ 2 nhóm -  CH2 -  là C2 H4  và C4 H8.

Bài 160. Gọi công thức chung cho 2 anken là CnH2n (n là trị số irang bình) 

C„H2 n +Br2  ^ C nH 2 nBr2

0,25 <- 0,25 mol

Theo phương trình : Khối ỉượng mọỉ trung bình của 2 anken = 9, i : 0,25 = 

36,4. 14n -  36,4 -> n = 2,6 —> ưong X có một chất là Ọ>H4 chiếm từ 65% 
đến 75%.

Chất còn ìại GxH2x có X > 2,6 chíếĩiĩ từ 25% đến 35%.

0  ốTheo quy tắc trang bình công ta có : ax + (1 -  a)2 = 2,6 -*■ a = -
. X -  2

(trong đó a ỉà số mol CxH2x còn 1 -  a ỉà số ĨĨIOỈ C2 H4) ■

Với 0,25 < a < 0,35 thì 3,7 < X < 4,4 —> X = 4 -»  chất còn iại là C ịH g.
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PH Ã iM  i l l  

OỂ THI CHỌRỈ HỌC SirểH; GIỎI 

CÂU HỎI TRAC NGHIỆM'.. KMẶCH/ OỨAPẩ

A. ĐỂ THi CHỌN HỌC SINH GIỎ!

s ở  GÍÁO BỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ TH Ỉ KỌC SĨNH G ÍỎ I LỚ P 9
H \ N Ộ Ĩ  N ăm  hoc : 2 0 0 5 -2 0 0 6

--------------  Mòn th ỉ: Hoá học . ■ -
Ngày thi 1,29-3'2006 

Thòi gian iàm bài Ĩ2Ữ p kú ỉ

O ta  ì (4,5 điếm )

!. CÓ các lọ đựng rieng rẽ các dưng đ ịch  không đáĩì lìhãrì saiỉ : n a m  ciorua, 
p.aíĩi hiđroxií, axií sunfiiric, ax ií cỉoh iđ ric, bari h iđrcxiĩ, m agie  suniât. 
Không uùíip, ihém  thuốc thử, hãy írình bày cách  phán b iệt và viết phương  

trình hoá học m inh hoụ.

2. Lấy cùiig mộr )ư ợ n g  kim ìoại M (cỏ hoá tộ  không đổi trong các họp
chất ỉ có thể phản ứng hoàn toàn với 1,92 gàm t)> hoặc 8,52 gam x 2. BiếtX
la 1 Ỉroiỉg các nguyên lố flo, clo, brom, iot. Chứng có tính chấí hơá học 
í;;tmg >ự nhau. X? !à chất nào ?

O u  H (.2 , 0  điểm) ■

Một học sin h  ổ ứ ợ c  phân c ô n g  liến  hành 3 thí nghiệm :

'Hỉ: ttíýỉiệiTi ! : Đưa bính đựng hỗn hợp khí ìneĩan và clo  ra ánh sá na. Sau ĩĩiột 
Lhòi giaĩi, cho  n ư ớ c  vào b X í ì h ,  lắc nhẹ  rồ i thêm  vào m ộ t m ẩu  g iấy  craỳ tím .

1 hí nghiện ì 2 : l ì i n  í;xeĩilen qua đuỉĩg dịch brorn màu đa cam.

yhí ĩìghíệỉn 3 : Cha 1 - 2  giọí àầa ầa vào ống nghiệm đựng bsnzeiu lắc nhẹ.
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Cho bịếi các hiện tượng có thể xảỵ ra và mục đích cửa 3 thí.ughiệm ữẽn. Viết các 
phương trình hoá học (nếu có).

■.Câu UI (4,0 điểm) '■ .V-

1. Ba chất khí X, Y, Z  đềi! gổm 2  nguyên tốy phần tử chất- Y  và z  đều có 3 
ngiĩvên lử. Cả 3 chấí đều eó ĩỉ khối so với hiđro bằng- 22. Y tác dụng được 
với kiềm, X và z  không có phản ứng với kiềm. X tác íỉụng với oxi khi đốt 
nóng sinh ra Y và một chẩt khác. z  không cháy trong cxi.

a) Lập luận để ĩìm công ỉhức phân tư các chất X,Y, z .

b) Trình bày cách phân biệt ba bỉrih đựrig riêng biệt ba khí trẽn bị mất nhãn.

2; Thoi ĨIÌỘÍ lượng khí c o  niiĩig nóng (vừa đủ) đi quá sắt oxit để khử hoàn toàn . 
sắt oxit thành sắ t Thành phần phần trăm về khối lượng của sắt trong các sản 
phẩm  ứiu đìxợc là  48 ,84% . Cho b iế t Công thức củ a  sắt oxit.

Viết phương trình hoá học của sắt oxjt trên với axií. HQ. -

Câu ĨV (3,0 điểm)

Có hai đung dịch Na2 C 0 3 (dung dịch ỉ và dung dịch 2). Trộn 100 gam 
dung dịch I với 150 gam dung dịch 2 đựợc dung địch A., cho dung địch A 
tác dụng với lượng dư đung địch H2 S04  thu được 3,92 lít khí (đktc). .Nếu 
írộn ỉ 50 gam dung dịch 1 với 100 gain dung dịch 2 được đung dịch B, đem 
đung dịch B tiến hành thí nghiệm như trên thì thu được 3,08 lít khí (đktc).

ỉ . Tính nồng độ phần trăm của đung dịch ỉ , dung , dị ch 2, dung dịch A, 
ảung dịch B. .......

2 . Tính nồng độ phần trăm cửa dung địch Na2SQ4 thu đươc khi cho dung địch
2  tác dụng với dung dịch H2S04 20% theo tì lệ số mol Na-C03: H7SO4 là ỉ : 1 .

C âa V <3,0 điểm) ' ■ -

Có 2 thanh kim loại M (có hoá ír ị ĩl  trong hợp chất). Mỗi thanh nậng 20 gam.

L /fhạnh 'thứ nhất đươc nhúng vàọ ỊOO nạl dụng, dịch A£N0 3 (X3 M. Sau một 
thời gian phản ứng, lấy thanh kim ỉoẹi ra, đem cân thấy thanh kim loại nặns 
21,52 gam. Nổĩig độ AgNO, trong đung đỊch còn Ỉại-Ỉà-Oị-ỈM. Coi thể tích dung 
dịch không thav đổỉ và ỉượns. Ag sinh ra bám hoàn toàn vào thanh kim loại- 
Xác định kirc loại M.
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2. Thanh thứ hai được nhúng vào 46Ọ gam dung dịch FeCỈ3 20%. Sau một 
thời giạn phảìi ứng, ỉấỵ thanh kìm loại ra, thấy ưong dung dịch thu được 
nồng độ phần trăm của M Q 2 bằng nồng độ phần trăm của FéCl3 còn lại. 
Biết rằng ở đây chỉ xảy'ra phản ứng theo sơ đồ :

M'+TFeClj MC12 + FeCl2

Xác định khối lượng thamỉi kim loại sau.khi được lấy ra khỏi dung dịch.

Câu VI (3,5 điểm)

Hỗn hợp M gém một hiđrocacbon mặch hở A và một hiđrocacbon X có 
công thức CJHU*. 2 (x -  2), có ti lệ số moĩ”là 2:1. Tỉ khối của hỗn hợp so 
vói hiđro bằng 25,33. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít (đktc) hẽn hợp M, sau đó 
dẫn toàn bộ sản phẩm đi vào 1000 gam dung dịch Ca(OH) 2 7,4% thấy cọ 
55 gam kết tủa Lọc kết tủa, sau đó nếu đun sôi dung dịch thì không thấy 
có thém kết tủa xuất hiện.

1. Tìm công thức phân tử của A và.x  biết chúng hơn kém nhau ỉ nguyên tử 
cacbon.

2. Tính nồng độ phần ưăm củ ã dung địch sau khi lọc bỏ kết tủa.

' Qio H = 1 ; c  - 12 ; N = 14 ; o  = 16 ; F =19 ; Na = 23 ; Mg = 24 ;̂ s  = 32 ; 
C1 = 35,5 ; Ca = 40 ; Fe = 56 ; Cu =-.64 ; Zn = 65 ; Br = 80; Ag = 108 ; 
1=127; Ba =137.

HƯỚNG DẪN GĨẢI
Câu I

1. + Lấy các hoá chất ở từng lọ ra các ống nghiệm, đánh số ống nghiệm 
tương ứng với các lọ.

+ Lần lượt cho các dung dịch vào với nhau thấy :

-2'dũRg dịch'cổ 2 ỉần ỉạo kết tủa => đó là'Ba(OH)2 và MgSQị vì có các ohản úĩig: 

Ba(OH) 2 + H2S 0 4 -» B aS 0 4 + 2H20  ( 1 )
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Ba(OH) 2 + M gS04 BaS04  + Mg(OH) 2 (2)

M gS04 + 2NaOK -> Na2 S04 + Mg(OH) 2 (3)

-  2  đưng dịch có 1 ỉầntạokếttủađóỉàH 2S04 \'àNaOHvìcócácphảnứng(í) và(3).

-  2 dung dịch không có hiện tượng tạo kết tủa đó là H G  và NaCl.

+ Lấy 2 dung dịch không tạo kết tỏa ở trên lần ỉượt cho vào kếí tửa cửa 2 
dung địch có ỉ lần tạo kết tỏa.

Trường hợp dung dịch cho vào ìàm tan 1 kết tủa thì dung dịch cho vào là 
HCI, dung dịch có 1 lần tạo kết tủa ỉ à NaOH vì có phản ứng :

2HC1 + Mg(OK ) 2 MgCĩ2 + 2H20

Dung địch có 1 lần kếí tủa còn lại là H2SO4 . Dung dịch cho vào không làm 
tan kết tửa là NaCỈ.

+ Lấy dung địch NaOH vừa nhận được cho vào 2 dung dịch có 2 lần tạo kết 
tủa. Đung dịch nào không tạo kết'tủa với NaOH là dung dịch Ba(OH)2. đung 
dịch nào tạo kết tủa với NaOH là đung dịch MgS04 vì có phản ứng (3).

1 92
2. 2xM + y 0 2 —> 2MxOy ; số moi 0 2 = - L—~ -  0,06 

M +■ -  x 2 . M Xav/ ; số moi Cl2 =
X /x  2 X

0.06X — = - ^ x - ^ -  = 35,5 ^  x 2 l à a 2
y 2X y 0,24

Câu I I

Thí nghiệm 1 : Hỉện tượng : Khi đưa ra ánh sán2 , màu vàng nhại của d o  
mất đi. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Mục đích : Chứng ĩĩiinh metan có phản ứng với clo khi có ánh sáng.

CH4 Hr Ci2 —  --ẩng > CH3CI + HC1

HC1 tạo thành tan trong nước thành dnng dịch axit làm quỳ tím chuyển 
sang màu đỏ.

Thí nghiệm 2 : Hiện tượng : Đung ỏ ịch broro bị mất màu.
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Mực đích : Chứng minh axetiỉsrt có phản 'ứng với brom.

C,H , + Sr2 —ỳ Q'2tỉ'>ĩíĩ'>

C-ĩK'?Bĩ2 -i- Bĩ2 —> C2 H2 Br4 

Thí aghiệm 3 : Hiện tượng : Hỗn hợp benzen và dầư ảĩi ĩrở nỗíi đồn2  nhất. 

Mục dích : Chứng minh ben zen có khả nặng hoà tandầuăn .

Cấu ỉ II ;;

ì. a) M = 22.2 = 44 (gam). ' .. ....

Y Li hợp chất gồm hai nguyên tế, tác dụng được với kiềm có thể ỉà oxií sxií. 
Chỉ có trườn2; hợp Y ìồ C 0 2 ĩhoả mãỉi vì chất gồm 2 nguyên tố, phân tồ gồm 3 
ììiỉuyôn từ và M = 44. (Các oxiĩ, axit, muối khác .không thoả ĩnãn).

X eháv sinh ra 2 sảrr phẩm irons, đó có C 0 2 vậy X là CxRy, ứong đồ R là H
íhoá mân. X !à C3Hg có M = 44.

z  lìi N-,0 ỉhoả mãn vì chất gồm 2 nguyên lố, phãiì lử gồm 3 nguyên tử và M = 44.

b) rách  phân b iệ t : Cho qua nước vôí trong dư, CjKg và N-jO không tạo kết 
ĩ ỏ;*, C 0 2 có phản ứng ; •

* + ( ’O2 —̂ i-iiCOj + ĩIjO

Đcĩiì đối, N jO không chổy, CjHv chay tạo sàn p.hẩỉtt lồm đục nưcc vôi irong

c 3n 8 + 502 3 0 > 2  -r 4K2Ọ

2. FexOy + yCO xFe + yC 0 2 -

56x  48 84 X
Theo PTÍ ÍĨ7 : = 0  —- == — r=̂  Cống thức sắt oxit ìà Fe:tQ4

44  y  51,16 y  4  a 4

Fe30 4 + 8HC! -> FeCI2 ■+2F eQ 3 + 4H2G

Càu IV

i . PĨHH : Na2CO, + 2H2 S0 4 -> 2 NaHSƠ4 + C 0 2 4 - H20  (!)

Đật ỉ)ổne độ % củã dđ ỉ và dd 2 ỉà C, và c 2

'V ' t ■* 1 »' ~ ì >' /~*ỉ" _ t • 1  ̂ IQQCì IGŨC2i 5;>r,£ ĩhi nsĩxiêin ] : sô ĩnoỉ Na-.CO- cong dd 1 và Jd 2 —-- v à ---- -——
i 0 0 . ì 06 -100,106



Tổng số moi Ná2 €Ở;5 trongdđ À là (iOGC, + TSOGj-j-'x '
• '  ■ . ‘ 1 0 0  ...

SỐ Ỉĩioỉ C 0 2 = 0,175 • ; : ' ;

Theo ( ỉ ) ,  (iOOCj -T |5 0 C 2)  X l ,0 ố  -  0,175 (ĩ) •: • '

Trong ĩhí nghiệm 2, tưcmg tự tă có : (150Cj + ỈOOC2) X Ị ,06 = 0,1375 (XI)

Giải (I) và (-Iĩ), ta cố Gj = 2,65% ; c 2 “ 10,ố%. r

Nồng độ % của‘dổ À : (2jó5:ĩ?-°- t  ì 0 j6 ' l - ^  = 7,42%
 ̂ . ,2 5 0  .. . ; .

M i .  (2,65.ỉ 50 + 1 0 , 6  100) i- Nồng độ % của dđ B : ------- ———------ ----- = 5,83% ' .
■ . . ■ /  : . 2 5 0  ,  V :  .. , ,  "  .

;  2. Na2C 0 3 -kK2 SQ4 -»  Nạ2 SỌ4 + C 0 2 + H20  . (2)

Đ ăí khối ỉ ương của dớ 2 ỉà a, số ỉTiOỈ Na-jCOi =  -  0,001 a
2 3 : 106-

Số mol H2S04  = số mcỉ Na^CO-v -  0,001a, khối lưọng B>S04

= 0,í}Qla.98 = 0098a, khối lương đung dich H2 S04  = -  0 ,4 9 a
■, ồ .. •: . ? 4  0 , 2 0  . .

Khếi íirỢKgC02 =0,001 â . 4 4 .-0 ,Ọ44a.;

Khốrlượíĩs; đun« dịch = a + 0,49a - 0,G44a = l,446a

Khối lượng Na2S 04 = 0,001 a M 2  = 0,142a ■ . ■ ' '•

Nồng độ đung dịch Na2 S0 4 ]à 100% = 9,82%
• , i,446a

Cảu V. 1. M + 2AgNOs -> M(NỌ3 ) 2 + 2Ag ( 1 )

Sốm òl A gN 0 3 phản áng : (0 ,3 -0 ,1 )  X 0,1 = 0,02

0  0 2  '
Theo (i) , sốrnoỉ M phản ứng 0,01

> 21 5 2 -^ 0Dựa vào độ. tâng lượng thanh kim lo.ại: ta có số moi "  —* - “ -0 ,01
- ' ■■■ 2 1 '6 - M  "

Giải rạ M -  64 đó ỉà Cu. D '

2. Cu + 2FcCÍ3 -V  CuC12 + 2FeCl2

24116A- HTHCS a.



Giả sử có X mol Ca phản ứng tạo ra X moi Cuơ2 có khối lượng 135x (gam). 

Số mol FeCĨ3 phản ứng -  2x

20
Khốr lượng FeCl3 còn lại trong đung dịeh là (460. —— ) -  2x.l62,5 = 92 - 325x (gam).

.■■■■•• 1 0 0  ■

, ■ ; „  • 1 3 5 X . 1 0 0  ^  ,  ( 9 2 - 3 2 5 x ) . 1 0 0Nồng độ % CuCL = ---- —-----; Nỗng độ FeCỉ3 còn lại = --------  ; ——
. mđđ ' mdd

^ 2 ^ ; M W . Ciả jr a x = 0 ,2 .V . 
mđd mdd

Khối lượng Oi đã phản ứng = 64 .0^  = 12,8 (gam).

Khối lượng thanh Cu còn lại = 20 -  12,8 = 7,2 (gam).

Câu VI

1. Đặt công thức A là CaHb ( a, b : nguyên, dưcmg).

. Khối lượng moi trung bình của hỗn hợp : 25,33 . 2 -  5ỌT66-

Số 'mòi của hỏn hơpM  là ậ ~ - -  0,1522,4
V =>. Số mol của Caĩ ỉ b là_ 0,1 ; củạ C x ĩỉ2x _ 2 ỉà 0 ,05

Khối lượng cũa hôn hợp ià 50,66 . 0,15 = 7,599 « 7,6 (gam).

Đun sôi dung dịch không thấy có thêm kết tủa chứng tỏ trong dung dịch 
không có muối Ca(HC03)2. Vậy chỉ có phân ứng :

ea(0 H)2 + C0 2 -»CaC0 3 +H20 (i)

Số moi CaCÓị = số mol C 0 2 = 0,55 => khối ĩượng C 0 2 = 24,2 (gám)

Số mol c  = 0,55 => khốỉ lượng c  = 12 0,55 = 6,6 => khối lượng H -7,6 6,6 = 1 
=> số mol H -  1 => số mol HzO = 0,5

PTTK : CaHb + (a + —) 0 2 -> aC02  +  — K20  (2)

CxH2x _ 2 + ^ y ^ - 0 2 ■-+ XCƠ2 + (x-1)H20  (3)
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Từ (2) và (3) => 0,ỉa.+ 0,05x = 0,55 (I)

=>0,05b + ọ,05;(x-l) = 0,5(11)
Giải (I) và (n) ta có : 2a = b

còng thức hiđrocacbon A có thể viết là CaH2a.

Có 2 trường hợp xảy ra, khi 2 hiđrocacbon khác nhau 1 nguyên tử c .

+ Trường hợp 1 : CaH2a và c (a + 1)H 2(a+ĩ) _ 2 

==> 0 ,la  + 0,05 (a+ỉ) — 0,55 

Giải ta  a «3,33 => Loại

+ Trường hợp 2 : CaH2a và C(a_i)H2(ạ.Ị) _2 => 0 ,la  + 0,05 (a-1 ) = 0,55 

Giải ra a = 4 => CTPT hai hiđrocacbon là C4Hg và C3H4 .

2. Số moì Ca(OH) 2 phản ứng = 0,55

=> Sô' moi Ca(OH ) 2 đư = — -  0,55 = 0,45

=> Khối ỉượng Cà(OH) 2 dư = 0,45.74 = 33,3 (gam).

Khối ỉượng dung dịch sau khi lọc kết tủa :

— máá + m ^ 0  “  íttCaCO ~ + 24,L + 9 — 55 = 978,2 (gani).

Sau khi loc kết íủa. nồng đô % dung dich Ca(OH) 2 = — -  3,4%.
978,2
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s ỏ  GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THÍ TƯVỂN SINH VÀO LỚP 10

THANH HÓA TH PT CHUYÊN LAM SƠN 

Năm-học': 2005 - 2006 '

. Món : HữáHọc 
Thời gian làm b à i : l50-phứí 

(Không k ể  thời gian giaọ đề)

Cảu ỉ

!. a) Mỗi hồn hợp gồm hai khí sau có thể tổn tại đirợc hay không ?

* H2, 0 2. * %  Cí2. * C ồ 2, HCỈV : '

* o 2, CI2. * s o 2 >o 2. * N2 , o 2.

b) Trì*ìh bày phương pháo tách các khỉ ra khỏi hỗn hỢD ' :

* 0 : và C)2 . * C 0 2  vàHCL . ..

* SO, và ó;,. *  N 2 và 0->.

2. Các hợp chất vô cơ  À , s ,  G, D  ớ  trạng thái rắn, khi nung t r ê n  ỉìgỌiTỈửa 
phái ra ánh sáng màư tím. £  ỉà chất khí khôĩìg íĩìàti, không ĩĩìùi; khốỉig duy 
trì. sự cháv. Cho dung dịch chất A ĩáe dụng với đung dịch chất Đ tạo ra 
đung dịch chất c  Cho chất B tác dụng vói chấỉ. E lạo ra chấí c  V iết công  

111 ức hóa học, gọi Ĩéĩi các chất Ạ, B, c , Đ, E.

Cáu íĩ c h 4, Cỉ2

ỉ. Trong một ống nghiệm úp ngược trong clìậư 
nuởc (có mặĩ qiỉỷ ỉím) chứa hỗn họp khí CíO và 
met an dế ra ánh sáng. Mỏ tả hiện tượng thí 
nghiệm, giải ihích các hiên tượng đã xảy ra và 
V’ế* các phưoììg trình hóa học.

2. a) Có hai ỉọ íh i iỷ  ũnỉi ; M ộ i . l ọ  chứa dầu nhơn (dầu bôi trưn máv) và lĩỉộĩ 
lọ cíiứu dầ*j. ăn (dầu thực vạt) Ishìn bồ ngoài rấỉ giếng nhau (trong suốt, màu 
vàng nhạt). Hãy phân biệt hái lọ đầu đó bằng phương oháp hóa học.
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b) Chỉ được dùng nước broiĩì vầ các đụng cụ thí nghiệrr cần thiết, hãy trình 
bày phương pháp nhận biết bình chứa khí eúỉen yă bình chứa Jchí axetilen.

C â a i n  . '

1. Tính lượng FeS2 dùng để. điều chế một lượng s c 3 đủ để tan vào 100 
gam đung địch axít sunfuric nồng độ 91% thành ổỉẽụin có nồng độ 12,5%. 
Giả íhiếĩ các phản ứng tiìực hiện ầọàii toẳn.

2. Cho một ìượng bột oxit cỏa kim ỉoại thòng dụrig M tác-đụng với lượng 
dư hiđro ĩrong diều kiện Riiĩig nóng, thu đứợc 16,8 gara kim toại M  và 7,2 
gam nước.

- Hoà tail lirợng kim loại trên trong dung địch axit cioỉũđrlc dư, thấy thoát » 
ra 6f72 lít khí H2. Lập cổng ĩhức oxít kữn loại.

- Nếu hoà ĩan hoàn toàn lượng oxỉi kim loại trên vào đuag dịch H?S04 đặc, 
nóng thư ỔLÍỌC hãi klìí A, B (MA > MB, với iỉ lệ số moi Ĩ1A: ĩỊg = 2 : 3 ) và một 
duỉig dịch. Viểi phương trình hóá học biểu diễn phản ứng xảv ra và tính thể tích 
của íừĩĩg khí A, B tạo thành. (Các khí được đo ờ áiềụ kiện tiêu chuẩn)..

Câu'JV  ... ■

Một hỗn hợp khí X gồm hai ankan A,"B Hơn kéir: nhaum  ột nhóm -CH2_ trong 
phân tử và mọt anỉcen Đ có ứiể iích bẳĩìg 5,04 lít 0  điểu kiện tiêu chuẩn) sục 
qua bình đưng nước broĩĩi thì phân ÚĨ12 vừa đử vợi 1 2 , 0  gỉưn brom.

a) Xác định công thức'phân tử cửâ các chất A, 3, D cồ trong hỗn họp khí X . 
Biết rằng í ỉ,ó gain hỗn hợs-khí X làm mầi ỉTiàụ vừa đỏ [6,0 gam brom.

b) Đốt chạy hoàn toàn 1 ỉ , 6  gam .hỗn. hợp khí X, sản phẩm íhu được sau 
phản ứng được dẫn hếĩ vào bìĩìh Y chứa 2 lít. dung dịch Ni.OH nồng độ 0,3 M.
Hỏi : ■ ■ . ' .

+ Khếi lượng đung địch-trong bình Y tằng bao nhiêu gấm ?

+ Tính khối I ưọììg cữa cáẹ chất iíitt có trọng bình Y.

Cho : H : ỉ, c  : 12 , d  : 16'; s  : 32,- Na': 23 ;  Fe : 5Ố, Br: 30.
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; HƯỚNG ĐẪN GIẢĨ

Câu ĩ

1 . a) Hôn hợp tỏn tại yà khỡng tồn tại như sau :

+ Tồn tại ồ nhiệt độ thấp và không có xúc tác : K2, 0 2

Không tồn tại khi đun nóng : 2H2.+ 0 2 * 2H20

+ Tồn tại ồ bặt kì điều kỉện nào : 0 2, d 2.

+ Tồn tại ở nhiệt độ thấp và ĩrong bóng tối H2, CI2 

.. Không tồn tại khí có ánh sáng hoặc nhiệt độ : Hz + Cl2 * 2HCỈ 

+ Tồn tại ở  nhiệt độ thấp và không có xúc tác : SO3 , 0 2.

. Không tồn tại ty nhiệt độ cao, có xúc tác v 2 0 5 : 2S02 + 0 2 —► 2 SO3

+ Tọn tại ở bất kì điều kiện nào : C 02, HC1.

-t- Có tổn tại trong các điều kiện bình thường .

• Khống trai tại khi ở nhiệt độ 3000° c  hoặc có tia lửa điên.:

N2 + 0 2->2N0

2NO *H Ọ2 —► 2NỌ2 

b ) Tách hôn hợp 0 2 và Cl2 :

Cho hỗn hợp cua dung dịch NaOH loãng dư, cổ cạn đung địch thu được, 
nung nóng ờ nhiệt đồ cao tới khối- lượng không đổi ta thu được khí 0 2 và hỗri 
hợp rắn gổm N aơ , NaOH dư.

Cl2 + 2NaOH -> NaCI + NaClO + H20

2NaC10 2NaQ 4- 0 2 t  

Cho hỗn hợp rắn tác đụng với dung địch axit sunfuric dư:
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Dung địch thu điĩợc đem cô cạn và cho tác đụng với H2S04 đặc, dư, đun nóng thu 

dược khí HG : 2NaG + H2 S 0 4 —í Na2 S04 + 2HG

Hoà tan khí ĩ ĩ ơ  vào nước thu đựợc axit HC1 và cho tác đụng với M tỉ02 

đun nóng thu được khí CI2 : MnOz +' 4HC.1 —> MnCl2 + 2K20  + ơ 2

+ Tách hỗn hợp 0 2 và S 0 2 :

Cho hỗn hợp qua dung địch NaOH dư, ĩhu được khí 0 2 không phản ứng : 

SQ2 + 2NaOH Na2S03 + 2H20  

Cho ĨỈ2 SO4 loăng, đư vào dung dịch thu được và đun nóng :

K2 S 0 4 +- 2NaOH -> Na2S04 + 2H20

H2 S04 + Na2S0 3 —> Na2S0 4 + H20  + S0 2 T (thu được S02)

+ Tách hỗn hợp C 0 2 và HC1:

Cho hỗn hợp vào dung dịch kiệm dư :

HC1 + NaOH —» N aQ  + H20

C p 2  + 2NaOH —» Na2 C 0 3 -f- H20  

Cho H2S04 loãng dư vào dung địch thu được và đun nhẹ ta thu được khí C02 

2NaOH+H 2S0 4-*Na2S0 4 +2H20

NajCOj + H2S04 —> Na2S04  + H20  + C02 t

Cô cạn dung dịch thu được, ỉàm kếĩ tinhm iiối NaCl và Na2 S0 4. Cho H2S0 4 

đặc tấc dụng với hỗn hợp muối khan và đun nóng. Thu được khí HC1.

2NaCỈ + H 2S0 4 —► Na2 S0 4 + 2HC11

2NaOH + H2S04 ’—»■ N^S04 + 2H20  .
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.+ 'lách hỗn hợp Nn, c *2 : Hóa Ỉỏttg-hỗĩỉ hợp rói chưng cấí phân đoạn, chu 
Jí/ực N2 và ũ 2 à những phâiĩ đoạii có nhiệt độ sôi khúc nhau.

2. JEÌ chỉ có thể ỉ à CO?. ( khí cacbonic)

A, B, C, D lỉi họp chất vô cơ của kaỉi và chấí B + C 0 2 tạo chất c . Nén A>.
B, c , D 2 ồm : x 2 0 , KOH và ĩĩỉủối K2 COĩ, KHCO3 .

c  là ỉĩĩuối K?C03, B lồ ỉC20  ( kali oxit) : K20  T C0 2  —> K-CO3

Theo để ra : A iầ K O H  hoặc K H CO 3 (kaỉi hiđrơxir hoặc kali 

hklrocacbonat). D Jà KHCO-Í hoặc KOH :

KOH + KUCO3 -> K2 eb 3  + H2 0"

Càií íĩ

L * Hiện iượnsì :

- Màu vàng củã khí cỉo bị nhạt đi rõ rệt.

- Nước trong ống lìghiệm  dâng lên.

- Ntróc ouỳ inn hoá thành màu đỏ và sau đó nhạt mầu đần. và có  thể mất màu.

Giãi thích : Do có phản ứng : . V "

CH4 + Ci2 — -> ■ c H 3a + H C i  -.

C H 3C1 + C ì2 — C H 2a 2 + HC!

- Màu cĩo bị nhẹt vì íạo thàrih các sản phẩm không màu CH:tCl} CH2Q 2, HCL...

- Nước dàng lôn Vỉ số  m oì kh í trong ống nghiệm  giảm . (KCI tan trong 
•urớc) áp suất í rong ống nghiệm giảm. nước bị đẩy lên ống nghiệm.

- K ơ  lan trong msớc tạo thành dung d ịd i axit B Q  và quỵ tữĩì chavển thành màu đỏ.

- Màu đo của quỳ tún bị nhạt đẩri d o tao ra HCỈO là chất có  tính lảy màu :

a 2 + Pĩ2o ‘-> H a  + H c:o

2 . ;<) Qio đung dịch NaOĩI ỉoãng, dư vào 2 lọ hcá chất írèn và đun RÓng. 

(C!7H ,3COO):.C3H5 + 3NaOH ->  3 C i7H 53COO.\ra + C3H5 (OH) 3



- Nếu ĩạo đung đỊch đồng nhấi đố là dầu ăn.

- Nếu tạo thành hai lóp chất lỏiìg không tan trong nhau độ ỉằ đầu nhờn.

b) Lảỵ hai thể lích, bằng nhau của hai' khí trong cùng điều kiện (:» mol bằng nhau) ỉần 
ỉưọt dẫn aua hai cốc đụng dung dịch brorn có cùng ĩhể tích và cùng nồng độ (số mol 
oẳng nhau và dư so vối hai .khí): N á t:

- Cốc nào màu của đung dịch brom fcị nhạt nhiều hon đó ỉà CjH,.

- Côc nào màu của dung dịch bróm bị nhạt ít hơn.đó ỉà C2ĨỈ4 .

C?H2 +' 2Br2 -^C^M2Br4 

. . .GjH4 '- rB r ,- ^ € 2H4Br2 : . ■ : . .

Câu BI ; : . - " . .

X. Các phưor:? ứỉiiìi hóa học: ̂  4FeS2 + HOo —> 2 Fe2 0 3 -r SÍ02 . (1)

2S02 -rQ2 — 2 SO3 (2)

so3 ~ h 20  ỉỉ2so 4 ■ - ■ ■ ■ ■ (3)

Tờ (i)ầến(3)tacó: " FeS> ^  i s a  ̂  2 SO3 (4)

Khôi ỉượng- H-SOẬ ban đầu = 91 (gani), khôi lưc&ig nước trong dung địch H0SO4 bân
đ ầ u  -  9 ( g a m )  ~  0 ,5  ( í ĩ ìo l ) .  ’ ' - - •' . ■ -

KIỉi cho SO3 vào dung dịch H2S04 đĩic xảy ra phản ứng (3) và quá trình hòa tail SO3 

vào H2S04 nguyên chấỉ tạo đung dịch có nồng (Jộ 1 2 , 5 % -  .

Gọi sổmoỉ SO3 -Ịah trọng dung dịch ạxit ^ 2$ọ4 9 ỉ % ỉấ a (1É0Ĩ) ( a >0)

phản ứng (3) là 0,5 moi —>• tan vào B0SQ1 nguyên ( hấĩ = (a - 0j5) moi

Khố. ỉưọĩìg SO3 trong dung dịch saiỉ khi hoà tail -  (a - 0,5). 80 (gam).

Khối Iưọng đưrig địch thu đuợe = (100+ 30a)vgam>.

C%(S03) = >a ~ồ.251 3 ồJ . fjồĨỈL  = 12,5% -r+a = 0,75(ríìol).
3 1 0 0 +8 Oa . ■ •
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Thẹo (4) : Bpes -  0,375 (mol) => Khôi lượng FeSs = 0,375.120 = 45 (gam).

: 2. + Gọi oxit ki01 loại laMxOy ( x ,y  nguyên dưcrng ) ta c ó :

. M tOy + ýH} — » xM +yH20  (1)

2 M + 2 n H á  -* 2MOn + nH2f  . (2)

Trong đó n là hoú trị của kim loại trong ĨĨ1UÔÌ cloraa.

Tữ (2) nM= 2- = —  (mol) - m M = M ' H =  16,8 (gam )-> M  = 28nM ■ n n n

Vói n = 1,2,3 ửù nghiệm thoả mãn là n = 2, M — 56 và kim loại là Fe.

Từ (1) ta có X: y = 0 3 : 0,4 = 3 : 4. Vậy công thức của oxitlà F&jO^
\

+ Do Fè3 0 4 tác đụng vói H2S04 đặc, nóng thu được 2 khí Ạ, B mà Ma> Mb nên A là 

S02 v à B là H ^

H  lệ nA: ĩig = 2 :3 nên phương trình hóa học là :

2 x 2 Fe3Ơ4 + L0 H2SO4 - ^ 3 Fe2(SO4)3  + ỉ0H 2O + S02 í

3 X

(3)

8Fe304 + 37H2S04 + 36 H20  + H2S T (4)

Nhân (3) vói 2 , nhân (4) với 3 rồi cộng lại tacó phương trình chung :

28Fé304 + 131H2S04-^42Fe2(S04̂ +  128H20 + 2 S Ọ ỉ + 3H2s t  (5)

Theo (1) : nFe 0 ; = 0,1 (mol) ; Theo (5): nso =.■” “ ■■ (moi); nH S = ^  (moỉ)

VS0 2 = 0,16 Ợií);VH2S=Ổ ^4 (lit)

Câu IV. Gọi công thức chung của hai ankan là CnH2fH-2> an ken D : QJrĨ2m- 

l< n < 4 , 2 < in < 4 , m nguyên.

; Q fo n  + * 2  Q n H ^ .  (1) -
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- Sô' moi C.JỈ2m có trong 0,225 moỉ là 0,075 moi = n3r ->  ri/gp ka!J, = 0,15 (moì)

- Sốmol có trong l l,ố gaiĩi ỉà 0,1 m oĩ=  n Bĩj —> R (ank3n) = 0,2 (moi).

Tổng khối ỉượng hỗn hợp X -  (Ỉ4n + 2). 0,2 + 14ĩĩ) .0,1 = 1 1,6 (gam).

Rút ra: 2n + m = 8 - Với : m = 2 suy ra n = 3. ( không ỉhoả mãn) 

m = 3 suy ra n = 2,5. .

Vì hai án kan kế tiếp nên A là CjHg, B ỉà CjHg, D là CịHộ. 

m = 4 say ra n = 2  ( không thoả mãn).

b) Trong 1 ỉ ,6 gam hỗn hợp có 0,1 mol QHg và 0,2 moi (QHg và Ĉ Hg).

.Tĩnh được sốmoỉ của QHộ -  CjHg -  0,1 (moi). Phương trình hóa học:

2 0 ^  + 702-*  4 002 + 6H20  (2)

GịHs -f 502 -»  3 C02 + 4H20  (3)

2QHộ + 902 —> 6  C02 + 6 H20  (4). Sản phẩm là C 0 2 và nước.

Từ (2), (3), (4) ta có tổng số moỉ C02 = 0.8 (moi). Tổng số moỉ H20  = 1 ,0 (mol).

T = = 0,75 < 1 nên chỉ tạo ra muối axit:
nC02 0,8

C02 + NaOH —> NaKC03 (5)

Theo (5): nco  (phản ứng) = n Na0 H=0,6 (moỉ). .

+ Khổ lượng dung dịch Y tăĩìg ỉà do hấp íhụ nước và một phần khí 0 0 2 

= mH Q + mC 0  (phản ứng) = 18.1,0 +0,6.44 ==44,4 (gam).-

+ Theo (5): n^ỉaHCO, = (moi) —> ^NaHCO ”  “  50,4 (gam).
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' , KÌ TH Ỉ TUYỂN'SĨNH VÀO L Ố ? 10 í
s ở  0 !Á O  DỤC VÀ ĐÀO TẠO , M

iỉẢĩ PHÒNG - t r ư ờ n g  THPTNÀNG KHIẾU-TRẦN P H ứ l

M ôỉi : H o á  học  

Năm học 2 0 0 5 --2ỜỠ6

(Tỉun man. lỏm bùi : ỉ 50 phút không kể  thời gĩan giao Mỉ'

Cáư ỉ. ■ II

1. Dẫy gồm các chấi toàn muối ax.it là. . |Ị

A. NaHSOj, NH4N0-.-( Ca(HC03}2 •■■ ■ ■§•
. ■ , "  • ‘ - í

B. NaHS04, K2H P03, NaHS. I

(/. KHSOj, CHìCOOlỉ, KH2P04 I
%

o. Cu{HSG4)2> KlíS, K2ỉiP0 4 I

2. Để có đung dịch N aplí nồng độ 4% người ĩa đã chy . . . I

A' 2,3 garn Na vào 97>8 gani i l ?0 .  ■■■||'

B. 4 gp.ĩn Na vào 96 gam H70 . 

c. 2,3 íiam Na vào 97,7 gairi H7 0 .

D 4 gam Na vào 100 càĩĩì H 20 .

3. Oết cháy hoàn ĩoàĩí a gam hỗn hợp 2 hiđrocacbon Hỗn hợp có thể cho 
the tích khí C 0 2 (cùng diều kiện) lớn nhấi là

A.. CIỊ4  và C2ỈÌ4 ‘ B / C2 H4 vầC 2 H2  - ■

c. và C2H4 Đ. e n 4 và C2H2 ; -.

C ốB n. _. _ 1

!. Có dịch chứa a moỉ NaAI02, thêm vào dung dịch đó b hoặc 2b mol 
í ỈC.ị đcu thu được ỉượng kếỉ tửa ỉìhư nhau. Tính tỉ 'ệ ã/h. .

I ỉình VC sau đây nỉô tả iM nghiệm  đốt chấy sấl trong kh í cxi.
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Nêu hỉện - tượng thí nghiệm, giải thích và viết
các phương trình  hoá hoc xảy ra. Dày

Fe
Tại sao phảị đế một 1ỚD nước m ỏng ở đáy bình.

C â u ĩ ĩ l .

Hoàn thành cắc nhương trình hoa học ĩheo cặc éơ đồ sai), chỉ rõ các chấr từ 
A. đến A,, : .

1 . AĩCì3 + A, ----- » A2 + C 0 2 +. NaCÍ

2. A-> ~r A3 -------- -> AỈ>(S04)s -f Na?S0 4 + H2O.

3 . Aj +'. A 3 ----------------> CO') +

: .4.- A 2 ' 4 - Ba(QK')2,’ A4 + H20  ■ , ....

5. Á4 -T- A3 + H2O ------  ̂ Aọ + A5 H-. ... - ■ -

6 . 'Aị + N a Ó H ------> A6 + ỉ ỉ20  ■ . ‘ -

7. AI2 (S0 4) 3 Jr A6 4- H20 — Ấ2 + G 02 + ... ■

Câĩi IV. • '

1. Cho A, B, c  ỉà 3 hiđrocacbca khí ở điều kiện thường. Khi phân huỷ A, B, c  
đều tạo ra cacbop. và hiđro, thể tích hiđro sinh ra í'ấp 3 lần thể lích 
hiđrocacòoĩi ban đầu (ở cùng điéii iciện). c  có thể đicu chế trực tiếp từ

B và c  có khả năng ỉàiĩi mất màu đung dịch &r2 và có khối ỉượng 
phận tử khác nhàu. Lập luận để xác định cồrig thức cấu tạo ctìa À, B, c .

2 . Đốt cháv hoàn toàn hỗĩi hợp khí gồm 2  hiđrocacbon cùng dãy đổng 

đẳng, cho ĩoàn bộ lượng CO- và H20  sinh ra ]ộị chặm qua bình 1 chứa 

đung dịch Ba(Ón ) 2 đư và bình 2 chứa đung dịch H2 SCỉ4 đậiĩì đặc đư mắc 
nối tiếp. Kết quả khối lượng hình 1 tăng .thêm 6 , 1 2  g a m bình 2 tăng 
ihèĩĩi 0,Ố2 sam. Trong bình 1 có kết tủa cân nặng 19,70 gam. Xác đinh 
côns thức cấu tẹo và phần irãrn khối lượng mỗi hìđrocacbon trong hỗn hợp
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trên, biết chúng*đều mậch thẳng và khi cho tác đụng vối khí cỉo có chiếu 
sáng mỗi hiđrccacbon đều cho 2  sản phẩm chứa một nguyên tở clo.

Câu V

Cho a gam hôn hợp CaC03 và c  nghiền nhỏ vào bình kín chiu áp suất có 

dung tích 6,72 lít chứa đầy khí 0 2 ở 0°c, áp suất I aim. Tăng nhiệt độ lên 

950°c để các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ ban đầu thấy 
áp suất trong binh gấp 5/3 ỉần áp suất ban đầu. Cho lượng nước lấy dư vào 
bình rồi lắc kĩ sau một íhờĩ gian thu ãìiợc dung dịch A, ỉấy dung dịch A ra 

khỏi bình, đưa bình về nhiệt độ 0 ° c , áp suất trong bình lại trở về ỉ atm, tỉ 
khối khí B trong bình luc này so với khí niiơ bằng 1,19 . Viết các phương 
trình hoá học, tính a và phần trăm theo khối, lượng hỗn hợp chất rắn ban 
đầu. Giả thiết thể tích chất rắn trong bình không đáng kể.

HƯỔNG DẪN GIẢI

Càu I
1. D, 2 A, 3 B '

Câu II • \  : ■ ■
1- Phương-trình :

NaA102 + HQ + H20 N a C ì  + AI(OH)3 ( 1 )

Al(OH ) 3 + 3 HC1 — A i a 3 + 3 H20  (2)

- Nếu axit thiếu : n AI(OH)3 =  ~

- Nếu axit dư; xảy ra cả 2 phương trình (1) và (2):
. ' - 2 b -a

AI(OH)3 tạo ra ử;eo (ỉ) -  a moi và sẽ tan đi một phầri theo (2) = ——  (mol) để

•2 b -a  a 5
cồn lại b mol. Ta có : nHCj = a ““ ^— - b =t> —

2. a) Mô tả hiện tượng và giải thích :



- Khi đưa vào bình chứa 0 2, qúe diêm cháy mạnh hơh làm cho sợi dây thếp
nóng lên và cháy trong O-?. C t O ,  ------ > c o 2

3Fe + 2Ọ2 — Fe30 4 

Phản ứng này toả nhiệt mạnh. Lượng nhiệt toả ra này tiếp tục duy trì phản óng.

- Có các tia sáng bắn ra thành các hạt màu nâu (Fe30 4) bám trên thành bình.

- Sợi đây sắt bị ngắn đần đi và co tròn thành giọt ở dầu sợi dây. Nhiột toả ra 
từ phản ống trẽn làm sắt nóng chảy và tạo thành giọt eầií do hiện tượng sức 
căng bề mặt.

b) Trong qiỉá trình làm thí nghiêm có thể xảy ra trường hợp sợi đây thép bị rơi 
xuống, đo vậy. cần để lại một lớp nước để tránh khả năng đây thép bị roi tiếp 
xúc với dạy bình làm bình bị nứĩ vỡ. (Học sinh có thể giải thích ỉớp nước dưới 
đáy bình để tránh hiện tượng tăng nhiệt độ đột ngột làm nứt vỡ bình).

C ả n ĩĩ ỉ .  1. AỈCỊị + 3NaHC03 ------» Ai(OH) 3 + 3C 02 + 3NáCi :

<A,) - (A2)
2. 2AI(OK) 3 + 6NaHS04 ------> A!2(S0 4 ) 3 + 3Na2S0 4 + 6H20

(A3) '
3 NaHCOs + NaHSỌ4 ----- » C 0 2 + Na2 S0 4 + H20
4. 2A1(GH) 3 .+ Ba(OH) 2 ------> Ba(AI02) 3 + 4H20

(A4)
5. B ^A IO ^ + 2NaHS04 + 2H20  ------» 2 Al(OH)3 + BaS04 + Na2SƠ4

(A5)
6 . NaKC03 + NâOH ------>• Na2CƠ3 + H2O

(A6) .
7. Ầ12 (S0 4 ) 3 -ỉ- 3Na2,C03 +3H20 ------ » 2 ÀỈ(OH>3 + 3C 0 2 + 3Na2 S04

Câu IV. 1. Phường trình hoá học : CxHy — » x C t  ^  K2

- Theo đầu b à i : n H2  ^  ^n CxHy - Suv ra : y = 6 . Do A, B, c  Rên có 3 công 

thức phân tử phù hợp : Q H ộ ; C3H6 ; C4 H6.

- A không làm mất màu dung dịch nước brom, nên A ỉà CH3-CH3.
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- c  \hv> mất màu - dung' địch nước brom và được điểu chế í rực tiếp, từ 
C\HsOH, nên c  có cóng thức cấu tạo íà : CH2=CH-CH=CH2.
- B Ỉàỉìi mất màu dung địch nước broxn và có khối lưỢiig phân tử khác c , 
nên c  là: CH2 -CH--CH3 .

2 . Phương trình hoá học : c j í y -T (x+-^) —>x Cỏ2 + Ệ  K20  (ỉ)

c ơ 2 + Ba(GH)2’ĩ— » BaC03 + H / )  . •; (2)

•- ỉềlco; +  ĩr iR:o ~  6,12 + 0 5Ố2 = 6,74 (garn)

ì 9,7 ,, , 6,74.-0,1.44
rheo (2 ) : >\-0; “  nBuCot — ; aH.o " ^  ■ -0 ,13

- Vì số mo] C(X = 0, Í < Số mọi B90  = 0.13 —> 2 RH ỉà ankan.

I>4* C1TQ chung của ha? hiđrocacbon ỉà C~H2~ 2

CnH2n,2+ ^ - ó 2— :>nC0 2 +(n + I)ĩí20  ■

- Theo phưong trình ơiìh được n = 3,33

- Vi hai hiđrocacbon ờ thể khí ở điều kiện thường, mạch thẳng và khi cho 
tác đụng vói khí clo có chiếu sánậ mỗi hiđrocacben đểu cho 2  sản phẩm 
chứa một nguyên tử c!o nên cóng thức cấu tạo cửa chứng là : 

CH3 -C H 2-C H 3 và CK3-C K 2-C H 2-C H 3 .

% m C 3 H g = 6 0 , 2 7 % ; % m c 4H l o = 3 9 >7 3 %

Câiỉ V. Các nhương trình hoá học :

Ca CO3 ------> CaO '+  C 0 2 . ( 1 )

c  + O ; ----- > CO? (2 .)

c  + C0 2 ----- > 2c o  (3)

CaO + 11,0 — » Ca(Oĩi) 2 (4)

CO, + Ca(OH) 2 ------> CaC 03 +. H20  - (5)

CO> + CaCC>3 T H^O ------ r Ca(HC03)o (ố)
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< 6,72 : ■ - ■ ■ V
n0  (bar*đầu)-  ——  = 0 ,3 (moỉ) ...

22,4

- V) ĩhể tích bình, nhiẽt độ không đci và thể tích chất rắn khôrig đáng kể 
nên số moi khí d lệ ỉhuận với áp suất ìTong bình.

- Sau. ..phản ứng ( 1 ), (2 ) vũ  (3) số moỉ khí trong bình :

n khí =  | . c >3 =  0 !5 ( m o ự  ......

Sau phản ứng (ố) số' mcì khí trong bình : nB = 0,3 (ĩT,oỉ\

* Biện luận : Thẹo đầu bài ổhh/ = 1,19 Mhh = 3 3 ,3 2 ..

Trong hỗn họp phải có C 0 2  nên CaC03 bị hoa tan hếi theo phản ứng (6 ).

- Theo các phương trình phản ứng (ỉ), (4), (5), (6 ) ta có :

"co, = n kM- n B = 0 ,5 -0 ,3  = 0 ,2  ; nCaC03(banđầu) = 0,1

® Trường hợp ĩ : Hỗn hợp B gồm C 0 2 và 0 2 cư, không có phản ứng (3).

■ n C02  (1) = 0 ,5  - 0 ,3  =  0 ,2  nCaC0 3  (ban đầu) =  0,1 (m ol)

Không có oxi dư trcng hỗn hợp.

* Trường hợp 2 : Hỗn hợp B góm C 0 2 và c o . Gọi số mol c ọ . Ià X, số mo] c o  là y

■ . Í44x +  28ỹ =  1 ,19 .28 ,0 ,3  =  10 ;; • ■ • ■

Ị x  +  ỵ  =  0 , 3  ■ '

Giải được X = 0,ỉ ; y -0,2. - 4- Hỗn hợp khí sau khi nung chứ  rắn ở 950°c l à :

Số mo! CO = 0.2 (rao]) ; Số moi C 0 2 = 0,5 - 0f2 = 0,3 (mo))

Theo các phương trình hoá học ( i ), (2) v ữ  (3) ; Số moĩ c c 2 do phản ứng (2) là
0,3 m oi; Số mo] CCXđophảrì ứng (1) là 0 ,1  moi

Vậy : Số mo] CaCOj = 0,1 (moi) ; Số mol c  = 0,3 + 0,1 := 0,4 (moi).

a = 0, ỉ . 100 + 0,4.12= Ỉ4 , 8  (gaiĩi) % mCaC0 3 = 67,57% ; % mc i  32,43 %.
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ĐỂ THX VÀO K H Ố I T H P T  C H U Y Ê N  H Ố A  

Đ K K R T N  Đ H Q G  HÀ N Ộ I NĂM  2005

Câu I. Trong phòng thí nghiệm có 7 bình thuỷ tinh không ĩĩỉàu bị ra ất nhãn, 
mỗi bình đựhg một chất khí hoặc một chất lỏng sáu đây : metan, eĩilen, 
benzen, khí cíicbonic, khí sunĩurơ, rứợu etyỉic, axit axetic. Chỉ được dùng 
thêm nước, nước vôi trong, nước brom, đá vôi. Hãy cho biết phương pháp 
nhận ra từng chất. Viết cẩc phương trình hoá học của phản ứng (rtếu có).

: Câu i l .  Các hợp chất hữu cơ A, B, c , Đ (chứa các nguyên tố c , H, O), trong đó 
khối lượng moi của A bằng ISO gam. Cho A tác đụng với oxiĩ kim loại 
R20  trong dung dịch NH3 tạo ra kim loại R. Cho A chuyển hoá theo sơ đồ :.

>c  *b >D
' i y  '

Hãy chọn các chất thích hợp để'viết các phương trình hoá học của phản ứng.

Cảu UI. Có một loại oleum X trong đó SO3 chiếm 71% theó khối lượng. Lấy a 

gam X hoà tan vào b gam dung địch H2S0 4 c% được dung dịch Y có nồng 
độ d%. Lập bieu thức tính d theo a, b„ c.

• Câu IV. E là oxit kim loại M, trong đó pxi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng 
khí CO (thiếu) đi qua ống sứ chứa X gam chất E đốt nóng. Sau phẩn ứng 
khối lượng chết rắn còn lại trong ống sứ ỉà y gam. Hoà tan hết y gam này 
vào lương dự đung.địch HNO3 loãng, thu được đung dịch F và khí NO duy 
nhất bay ra. Cò cạn đung dịch F thu được 3/7x gam ỈỊ1UỐĨ G. Giả thiết hiệu 
suất các phản taig là 1 0 0 %.

Xác định công thức của E, G. Tính íhể tích NO (đktc) theo X, y.

Câu V. Cho hỗn hợp z  gồm hai chất hữu cơ L, M tác đụng vừa đủ với dung 
dịch chứa 4 g£m NaOH tạo ra hỗn hợp hai muối R 3COONa, R2COONa và 

một rượu R’OH (Trong đó Rj, R2, R’ chỉ chứa cacbon, hiđro, 

R2 = R] + 14). Tách lấy toàn bộ rượu rồi cho tác dụng hết với Na, thu được 

1,12 lít H2 (đktc).
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Mặt khác, cho 5,14 gam z  tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH thu được 
4,24 gam rauối, còn để đốt cháy hếí Í5,42 gam z  cần dùng 21,168 lít 0 2 

(đkĩc) tạo được 11,34 gam H20 .

Xác định cổng thức các chất L, M và % khối lượng của chứng trong hỗn hợp z.

.Câu VI. Cho 2t8 lít hỗn hợp khí (đkíc) gồm hai anken có khối ỉượng moỉ hơn 
kém nhau 14 gam tác dụng với H2 0 , rồi tách lấy toàn bộ rượu tạo thành. 
Chia hỗn hợp rượu thành hai phần bằng nhau. Cho phần 1 tác đụng hết với 
Na iạo 420 ml H2 (đktc). Đốt cháy íìoàn toàn phần 2  íhu được C 0 2 và H2 0 , 
ưong đó khối ỉượng C 0 2 nhiều hơn khếi lượng H20  ỉà ỉ ,925 gam.

1. Tỉm công íhức của các ankèn và rượu.

2. Biết ĩằns, 1 ỉít hỗn hợp anken ban đầu nặng gấp ỉ 8,2 lần 1 lít H2 đo ờ
■ cùng điều kiện, tính hiệu suất phản ứng hợp nước của mỗi anken.

. Cho : H = 1 ; c  = 12 ; N -  14 '; o  = 1 6  ; Na = 23 ; Mg = 24 ; 
AI = 27 ; s  = 32 ; Ca = 40 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ag = 108 ; Ba = 137.

Học sinh không được dùng bấí kì tài iiệu nào khác.

HƯỚNG DẪN GIẢI .

Câu L * Phân biệt các chấĩ lỏng :

- Chất không tan trong nước, nổi lên mặt nước là C6H6.

- 2 chất tan cho íác dụng với CaC03? chất phản ứng ĩẹo ra klìí là CH3COOH. 

Chất không phản ứng là C2H5OH.

Phirởng trình hoá học của phản ứng :

2 GH3 CÓOK + CaC03 (CH3 COO)2Ca + C 0 2 + HzO ,

• Phân biệí các chất k h í :

- Hai chấí tạo kết íỏa với Ca(OH) 2 là C 0 2 và S02. Phương trình hoá học :

C 0 2 + Ca(OH>2 -»■ CàCC>3 ị  + H2Ơ ;
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Ĩ5O 7 "ỉ" C3(0Ỉ"Ĩ)2'—̂  G ăSO j 4- -Ỷ: M2-0-

Cho hai khí này tác đụng vái nước brom, cnất làm mất màu ỉà S02, chất 
khởíig ĩàm n>ất màu ìà C 02. .

S 0 2  + Br2  + 2H20  -> 2HBĩ + K2 S0 4

Cho hai kậí khóng tạo kết tủa với Cá(CH)o tác đụng với nirớc hrom, chất 
làm mất mỉYu ỉà C2K4, chất không làrn mất màụ là CH4.

O7 K4  ■+- J8í2 C7 Íi^B» 2

Càu ỈL ChấL Á ỉà chất giacQzo C6H ì2Oó, M -  180. Oxỉr là AgoO.

■ Các phàn ống : C6 Hj2 Oố + Ag2 0 - » 'C 6 H i20 7 + 2Ag 0}

> 1 1 '  n  * ’VT T ■ S '  T Ỵ  r '  IĨ ÌB ÍÌ r ư ợ u. B ’à C\h\jOb : C6 Í 1]2 0 6 -» 2CbUCH,QH + 2C 0 2 

c  là CH3COOH : CB3CH2OH + 0 2 —.meqgi&n > CH3COOH + H2 0  (3 )

D ỉà este : CH.COOH+ CK3 CH2OH » CH-CGQCịR s -ỉ- H20  (4)

Câiỉ II!. Đặí cóng thức oìeum là H2 S0 4 .nS03, ta có :

80n _
' , %S03 -  . i 00 = 71 -> n = 3

98-i-BOa

H2 S04 .3S03 + 3H2G -> 4H2 S 0 4

338 4,98 ■ *

■Số gam dung dịch iĩìới = a + b

be 4.9$a be ( 196a

Số gam H 2S 0 4 -  —  + - =e> d - --------- Ỉ2 Ấ -10 0  hay d = i i HL— Ị 0 0
2 4 100 338 a + b a-Ị-b

(2)

Cãìi ĨV. Đạt oxiĩ là M20„ ta có % Oxì- lổn
2 ĩvi + ión

Thấy H = 2, M -  64 thoả r ĩ ìã n .  Vậy oxii; ĩà CuO.

100=20 =>M~32n

'L-llO "5" CO — Cu 4- OO-Ị
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Họà tan chất rắn vào HNO3 :

3Cu -T- 8 HNO3 3Cu(N03) 2 + 2NO + 4H20  (3)

a e o d ) :  rtCu • • y  . Theo (3 ,:  nNci = | nCtl = ị L - ^ -

v ạy : VNÒ - Z2’4:ỉ ~ ,y ~ ì~ iA - y)háyỌ,93(x' - y) hay ị t ( x  - y)
3 16 3 15

Theo ( 1 , 2 , 3) khi cô cạn dung dịch thu được Cu(N03)2-. Số mol Ca(NO-i) 2 ■

bằng số moi CÀìO ban đầu = —-. m ■ril'MA A = Ỉ 8 8 —  = 2.35x<3,7x bàicho. ,
80 c 80

Vậy muối là muối ngậm nưồc : Cu(N03)2. nH20

Sế gam muối = (188 + Ị8 ạ) —  = 3,7x -* n  = ó Công thức : Qi(N0 3)2 -6 K2 0  

Câiì V. Hỗn. hợp z  có thể là 1 axit RCỌOH và 1 este R ’CÓOR' hoặc gồĩĩì 2

Cu0  + 2H N 03-»G u(N 03)2 + H20  (2)

esíe có công íhốc trung bình là R COOR’.

RCOOH + NaOH -> RCOONa + H2Ò (1 )

■ R'CQOR -ỉ- NaOH -»  R T O Ọ N a + R'OH . : (2)

hoặc : RCOOR’ + N aO H -> RCOONa + R'OH (3)

Nếu ỉà hỗn hợp ỉ- axit, ỉ esté thì theo ( 1 ), (2) số mỏi rượu < số mòi NaOH. 

Nếu z  gổm 2 esté thì theo (3) số moỉ rượu = sốm olN aO ĩì.

2R/OH + 2Na 2R'ONa + H2 .

4 .... . ■ -  ■ ...
nHa -  0,05, nR0H = 0,1 ; nNraOH = —-  = 0,1 -y  z  gồm 2 esíe.

4U

+ Áp đụng định luật bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy : ■ -

mCO->= m2 + m 0 2 - m UoO = i'5,42 + - 11,34=34,32 .........
” 22,4

2 6 1



' ,mc _  12.34^32 = 9 3̂ 6

. 2.11,34_ , ' T.Vậy,: 1,26

; ■ m0  -15.42 - 9,36.. - 1,26 = 4,8

; r*Q 15 ■ . ■
Suỵ ra nz ttong 5,14 gam'= = 0,05 ; . 1 . ■ '

+ iheo (3) Hz = li>jaoH -  nRCOONa ”  n R’COONa = nR;OH -

^ “ iCOONa = Ii = 8 4 ’8  ^  R 7  1 7 ’8  ■; ;>

Ấp dụng ĐLBTKL cho phản ứng (3> ta có :

Số gam rượu — 5,14 + 0,05.40 :4 ,24  = 2,9 —> Mmợv = 58 (gam) '

, Suỵ ra R' là C3 H5 . Các este L, M là C K 3COOC3H 5 và CjHjCOOCjHj

Đặt số mol''GHjCOOC^H^ và CgJB^CpQCjHs tỊpAg 5,14 gam Z là x,ỵ. theo 
bài ra ta có hệ phưcng trình :

|* +y = 0 , 0 5  _ ; Ị x = ° ’0 4 _> %CK3 CỌOC3 H5 = -1 QQ'- -— .100% =: 7,82%
Il00x^ll4y = 5,ỉ4 [y = 0,0ỉ 3 - '5,14 -

%C2H5COOC3H5= I R — .100.% ,= 22,18% v: ,

Càu VI. Đật công Ihứè2 aữken là C-H2-

c - h ^ + . h 2o ^  C ; H ^ O H   ̂ ■' m

Phần 1 : • ■
: ; + 2Na ^ ; C s H2- +IO N a + H2 ; (2)

0,0375 0,01.875 ■



C -H 2- +1OH + —  0 2 -> n C 0 2 + (n  -H)K20  (3)

0,0375 0,0375 n 0,0375<n+l)

Ta CÓ : 44.0375 n - 18-0,0375 (n + l)  = 1,925 -> ã  = 2,67

. V i  hai anken có khếi ỉượng mói ỉiơn kém nhau 14 gam, vậy 2 anken ià C2H4 

và C3H6. Suy ra các rượu Ịà C2H5OH và

2. Tổng số ĨĨIOỈ anken ■— = 0,125.
...V • 22,4

Đặt số moỉ C2H4 và C3H6 ỉ à a và b, the'0  bài ra có hộ phương trình :

! a + b = 0,125 (ĩ) ' _  ,
 ̂ . * —» a = 0,05 ; b = 0,075

' . [28a + 42b = 2.18,2.0,125 =4,55 (£ )-.

- Đặt số moi C2H5OH và C3K7OH tạo ra là X, y :

C2 H50 H  + 3 0 2 -> 2C 0 2 + 3H2ơ  (4)

Phần 2 : ,

0,5x X ỉ,5 x

C3H7OH + 4 ,502 3C02 -í- 4H2ơ  (5)

0,5y ■ l,5y 2y :

Thảo bài ra ta có hệ phương trình :

• f X + y — 0,0-375.2 ( I K )

1l44(x + ỉ ,5 y )-18(1,5x + 2y) = 1,925 (IV)

Giải hệ phương trình (IXĨ) & (ĨV) sẽ cho kết quả.
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUẰN
Cầu I. Hiện tượng ỉiìíO trong các hiện ĩượng sau đây khô£g phảì là hiện tượng 

hoá học ?

A. Nung đá vôi tạo ra vôi sống và khí cacbonic. . 

s . Thanh ĩhuỷ tinh khi nóng chảy có thể bẻ cong được.

c  Dụng cụ bằng sắt bị gỉ trong không khí ẩm.

D. Rượu nhại để J âu thường bị chua.

Câu 2. Với các cống ứiức hoá học : Q 2, H, O3, A1, CO-7, KG, I!CỈ> KOH thì 

Á.. cúc tíưn chất là Cỉ2, H, O 3 , AI ; các  họp chất ì à C 0 2, KCI, HCI, K OH .

B. các đơn chấí ỉà Cì2, AI ; các hợp chấĩ íà (>3 , C 02, KCỈ, H Q , KOH^ 

c . các đơn chất ỉà Q 2, 0 3, Aỉ ; các hợp chất là C 0 2, KC1, HCỈ, KOH.

D. các đơri chấí ỉà li, A I ; các hợp chất là Cl2, 0 .3 , c ọ 2, KCỈ, KCÌ, KQH.

. C ốiì 3. Cho côn g  íhức hoá học .của các chất : Br~s NaCỈ, H 2 0 ,  O 3 , H Q ,  

Ck(OH)2, Cu, C ơ 2  thì

A. các đơn chá ià Br2r HvO, Cu ; các hợp chấí ìà NiìCl> 0 3. Câ(OH)2, C 02, HỢ,

' 1  các dưn chất ỉầ Br2, C 02, 0 3, II20  ; các hợp chất là Na-CI, HCÌ, Ca(OH)^ Cu. 

r .  cíe ơơn chất là Hr-,, O3, Cu ; các hợo chất là NaCI, HG, ĩ I20 , Ca(OB)s CG-V 

D. các íỉcr, ctíĩú là Br?> 0 3> C 0 2> C u ; các hợp chất là N a Q , ầ ỉQ v ^ O , Ca(OH)2. ■ 

Ciiíỉ 4. Nhóíiì cõas Lhức aào sau đãỵ biểu diễn toàn exit ?

A. CuO, CuC03, SO3 B. FeO, K Q 0 3, P2Os

c. N ,05? Aí30 5, Si02 Đ. c c 2, H2S04, MgO

Câu 5. Thành phầĩi của khống kỉií (về ỉhể tích) gồm

A. ' l \ %  N'>, 78%  O'), 1% các khí khác.

3. 2Ỉ% các khí khác, 78% N2> 1 % 0 2.
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c . 2 1 % 0 2, 73% N2, 1% các khí khác.

D. 21% 0 2, 78% các khí khác, 1% N y  - '"

Câu 6 . Người ta thu khí p 2 bằng phương pháp đẩy nươc là đõ Ịkhí 0 2

A. nặng hơn không khí. 

c  ít tan trong nước.

B. tan trọng nước. 

D. khó hóa lỏng.

Câu 7. Đối hổn hợp khí hiđro và khí oxi, hổn hợp nổ. mạnh ỉihất khi tỉ lệ về thể 
tích của 2  khí trorig hỗn họp là

A. hai phần thể tích khí M đroyà một phầạ thể tích khí Ọ2. -

B. một phần thể tích khí hiđrG và hai. phần thể tích khí 0 2

c . một phần thể tích khí hiđro và một phần ĩhể tích khí o  ,- ~

D. hai phần thể ỉích khí hiđro và ba phẫn íhể tích, khí 0 2. .

Câiỉ 8 . 0,5 moỉ Dhãn tử cửa hợp chất A có chứa : i moị ngbyên tử H ; 0,5 mol 
ĩìguyên tồ s  và 2 mol nguyên tử o . Công thức hoá hộc nào sau đây ỉà của 
hợp chất A ? .

A. HSG2  ; B. K2 SQ3  ; ' e  H2SOjị ; .0. : H2 Sjơ4

Cầiỉ 9. Một kim loậi R ĩạo muối niíráí k (N 0 3)3. Muối sum atcửa kim loại R 
nào saư đấy dược viết cho  là  đúng ? -

Câĩi 1 tì. Cho cổng thức hóa học cửa một số chạt như sau : broiĩi : Br2 ; nhôm 
clorua : AICI3 ; raasie o x ít: M g O ; kirn ỈGại. k ẽ m : Z n ; kaỉi ĩĩitra í: KNO3 ; nátri 

hiđroxit: NaOH.

Trong số này có số các đơn chất, các họp chất là

A. 3 đơn chấỉ và 3 hợp c h ấ t; . B. 2 đơn chất và 4. hí Ị) chất.

c . 4 đơn chất và 2 hợp c h ấ t; D. ỉ đơn chất và 5 h<yp chất.

Cảu l i .  Biết Cr có hóâ trị (IIĨ), hãy chọn củng thức đúng trong số các công 
thức sau :

D. R3(S04 ) 2
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A.CrS04 ; B Cr2S04 ; ' c . Cr(S04)2 ; D. Cr2(S04>3

Câu 12. Để phân biệt phân tử của hợp ehất khác với phân tử của đơn chất, 
người ta dựa vào .

A. số lượng nguyên tà trong phân tử.

B. nguyên tử khác loại liên kết với nhau, 

c . hình dạng của phân tử, •;

D. phân tử khối.

Câu 13. Công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với nhóm (SO4 ) và hợp 
chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau : X2 (S04) 3 ; H3 Y. Hãy chọn 
công thức đúng chò hợp chất của X và Y trong số các công thức sau :

A.XY 2 ; B. Y2X ; C .X Y ; D X3 Y2

Càu 14. Một kim loại M tạo sunfat M2 (S0 4 )3 . Nitraí cửa kim loại M nào sau 
đây được viết cho là đúng ?

A. M(N0 3>3 ; B. M2 (N0 3 ) 3 ; c . MNO3 ; D. M2N 0 3

Câu 15. Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải 
' chýacùng

A. số nguyên tử tròng mỗi c h ấ t; ' B. số nguyên tố tạo ra c h ấ t ;

c . số nguyên tử củạ mỗi nguyên t ố ; D. số phan tử của mỗi c h ấ t . .

Câu 16. Phương trìiih hóa học cho ta biết

A. tỉ lệ về số nguyên tử giữa các chất cung như từng cặp chất trong phản ứng.

B. tỉ lệ số phân lử giữa các chất cũng như từng cặp chất trong phản ứng.

c. phân tử khối các chất.
ế ,...........

D. tỉ lệ số nguyên tử các nguyên tố trong phân tử các chất.

Câu 17. Đãy chấĩ nào sau đây toàn là oxiĩ ?

Ạ. CaCOs, MgO, A120 3, H2 S04.

B. MgO, Al20 3r HgO, Na2CX 
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c . AI20 3, H2S0 4, Ba(OH)2, NaCl. 

D. CaC03, MgO, A120 3, Na20 .

Câu 18. Dãy chất nào sau đây toàn là hợp chất ?

A. H2, Cl2, HCỈ, N20 5- 

c . MgCl2, H2 0 , N2, MgO. D. S02, CH4, Cuĩ2, AIBr3.

B. C 02, 0 2, NH3, Cu.

Câu 19. Trong các chất sau, chất nào có phân tử khối gấp đôi phân tử khối của 0 2 ?

Câu 20- Gho 6  công thức hoá học H2S04, BaO, NaNOj, HC1, Ca(OH)2, K^so*. 
Các công thức này biểu diễn

A. 3 chất axit và 3 chất bazơ.

B. 2 qhất axit, 2 chất muối, i chất oxit và 1 chất bazơ. 

c . 2  chất axit, 2  chất muối và 2  chất bazơ.

D. 1 chất axit, 2 chất muối, 1 chất oxit và 2 chất bazơ.

Câu 21. Dãy các chất gồm các oxit axit là

A. C 0 2 , p20 5 , C O , S i0 2 , S 02 , SO3 .

B. C O , C 0 2 , p20 5 , S0 2 , S 03.

G C 0 2 , S ì0 2 , p 20 5 , S0 2 , SO3 .

D. C 0 2 , ? 2 ^ 5  » S 02 , SO3 , Fe20 3. ■

Câu 2 2 . Dãy các chất gồm các bazơ kiềm là

A. NaCl,NaOK, Mg(OH)2 , Mg(NG3)2 .

B. NaOH, Mg(OH)2 , Fe(OH>3 , KOH. 

c  NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Fe20 3.

Đ. NâÒH, XOH, Ba(OH)2, Ca(QH)2.

Câu 23. Dãv các chất gồm các bazơ không tan là

A. CaO B. SO - c. SO,- D. MgO
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A. NaOH, Mg(OH)2 , Fe(OH)3 , Pe20 3 . /

B. Mg(OH) 2 , Fe(OH ) 3 , H3P 0 4, Cu<OH)2. 

c .  N a O H , M g { O H ) 2, Fe(OH)3, A l ( O K ) 3 :

■ 'D. Mg(OH)2 ,-Fe(OH)3, A'I(OH)3> Cu(OH)2.

Cáu 24. Pliirơng trình hoá học nào sau đảy được viết đúng ■?

A. 2 UCI + AI AÌC13 -4- h 2

3. 3 HO + AI AIC13 + 3 H2

c . 6 IICỈ + 2 Ai -> 2 AICI3 + 3 M 2 ■ ■

. D. 6  HCi + 3 AI -> 3 AICI3 + 3 H 2 

Cảu 25. Phươn? Ĩíìĩih hc-á học nào sau đốy được viết đủng ?

A. AỈ,(S04}2 + 2Ba(N03)3 -» 3A1(NQ3)2 + 2BaS04 - .

B. AI (S04), 4- 3B:ì(NO\ .} 2 -> AỈ{NG3) 3 + 3BaSD4 ;

c. 2ÀỈ2 {y ạ )) 3 róBa(NQ 3) 2 ~> 2AÌ(N03 ) 3 + -6 BaSO*'

Đ • A ỉ •> (s o  4 ) 3 -f 3 ỉỉa (NO 3 ) 2 -*  2ÀÍ(N03 ) 3 + 3BaS04

Câu 2 ff. í íai lít khí hiđrữ ohản ống vừa đủ với một iít khí oxi tạo thàìih nước. 
Nảm hì hiđro và hai hì oxi được trộn ỉẫn ỉrong một bình, kín và các khí 
phảiỉ ứng với nhuii tạo ihàĩìh hơi nước. Sau ohản ứng hoàn íoần, khí còn lại 
được do irong cùng diều kiện như với hiđro và oxi ỉúc đầu. Khí nào còn lại 
cỉiLTu phán ứng ?

À. Một lít hiđro. B-.M ột lít  o x i.

c. Ba Kt hiđro. D. Ba lít hiđro và một lít oxi.

Cảu 27. Mùi khác nhau của Lhực phẩm là đo 

Á. bếp rất nóng nền giúp nhận biết mùi.

£. các khí được tạo ihành ĩừ  những biến  đổi ư ong  thực phẩm  khi đun-nấu.

c. không có khí ììào thoát ra từ thực phẩm sống hcậc đã íiấu nhưng đổ ủguội.

í) rtìùi củd ihực phẩm đang nấu !ầ đo muối hoặc đường ĩhêrn vào.
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Càu 28. Cặp. nào dưới đây đệu ỉà đơn chất ?

A. Niĩợ và hơi nước. B. Oxì và cacbon đioxit.

c . Cacbon đioxit và hơi nước. D. O xivànitơ .

Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Đá vôi và hợp chất của sắí không tan trong axit clohiđĩ ic. :

B-Nước biển có chứa axit clohiđric. " -

c . Rửa kĩ bằng nước giúp tách muối ra khỏi cát. '

D. Thạch anĩU ari tròng axìt c ỉoh ỉđ iic . ~ -■■■■■■•:■ ■■■■■- -

•Câu 30. Một mẫu không khí được giữ kứì ĩrong chai đùng Ííoh một lít tại 20°c. < 
Nếu không khí trong chai được nung lióng đến ÍÕ0°C thỉ áp súất và khối 
lượng cửa ĩỉó sẽ thế nào ?

. À: Cả áp suất và khối lượng .đều giữ riguyên khôĩig đổi.

B. Áp suất tăng, khối Iượns giữ r»gi*yên không đổi.

c . Áp suất giữ nguyên không đổi, khối lượng ĩầng.

0 . Cả áp suất và khối lửợn® đều 'táng.

Câĩỉ 3 Ỉ. Dể cộ dimg dịch muối vôi ELỒĨỈ2  độ 10 gam mỗi Ỉ00 mi dung dịch, một 
học sinh cân ló  gam muối và đong 100 ĩíil nưởc. Khuấy đều hai chất đến 
khi nìííối tan hết- Học sinh ỉàm như vậy có đ'úrtg không ?

A. Đúng, xì 100 ml nước dùng để hòà tan ĩriúối sẽ cho 100 mi đung dịch.

Ồ. K h ô n g , VỊ th ê m  ĨĨÌÌIQĨ sề  làm  th ể  iìeh  lé n  lìỠG' 100 m ỉ.

c .  K hông , VI khối Iượns m uối sẽ tăng  ỉên khi trộn vởi nươc.-

D. Không biết chẳc, vì không biết ảnh hưởng của muối chó thêm với tổng 
thể tích dung dịch.

Cần 32. Nhóm nào dưới đây Dhải toàn là các chất rắn ở nhiệt độ phốĩig ?

A. siỉic oxit, lưu huỳnh đioxỉĩ, nhôm oxit.

B. sắĩ oxit, chì GXÌÍ, cacbon monooxit.



c. magie oxit, đồng ox it, nhôm oxit.

D. photpho pentọxit, magie ox it, nitơ đioxit.

Câu 33. Đốt cháy một mẩu gỗ có khối lượng 1G0 gam đèn khi tất cả chỉ còn 5 
gam tro. Phần }:hô'i lượng kia của gỗ

A. đã biến mất.

B. chuyển thành không k h i , .

c . tạo thành các khí bay vào không khí.

D. còn lại trong tro.

Câu 34. Rượu đã metyl hoá được dùng thay cho nước làm. dung môi cho iot. 
Điều này cho thấy

A. iot là chất đốt hữu hiệu.

B. iot không dễ Lan ữong nụớc.

c. iot luôn phải được giữ cho khô.

D. ipt có thể^gây thương tổn cho mắt và rẫt độc nếu uống.

Câu 35. Nước là m ộ t hợp chất bất thường. Khi làm lạnh, thể tích nước giảm 
dần đến khi nhiệt độ 'đạt 4 °c, sau đó thể tích tăng lên éếĩì khi nhiệt độ đạt 
0°c. Thể tích nước lại táng khi chuyển thành nước đá. Điều gì xảy ra với 
khối lượng của một mẫu nước khi làm lạnh và đông đặc ?

A. Không đổi.

B. Giảm đến 4°c, sau đó tăng đến 0°c, rồi ỉại giảm khi nước đông đặc.

c. Giảm đến 4°c, sau đó tăng ỉiên tục khi nước được làm lạnh đến 0 °c  rổi 
đông đặc.

D. Tăng đến 4°c* sau đó giảm đến 0°c, rồi lại tăng khi nước đôíig đạc.

Cáu 36. Một ống đèn huỳnh quang có chứa khí dưới áp .suất thấp. Bên trong 
ống thuỷ tinh đirợc ttáng một lớp hoá chất gọi !ấ photpho. Khi bật công tắc 
điện, các electron (nghĩa ỉ à các hạt tạo nên dòng điện) bắn quá khí dưới áp 
suất thấp, va đập vàò phoípho và ĩàm cho nó phát sáng. Phoĩpho có tính 
chất gì đặc biệt ?
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A. Nó phát sár.g trcng bóng tối.

B, Nó phát sáng khi có electron va đập.

c  Nó có thể được íráng ỉên bề mặt thiìỷ tinh.

D. Nó phản ứng được với khí dưới áp suất thấp,

Câu 37. Sơ đổ dưới đây biểu diễn thí nghiệm tạo gỉ (sét) trên một chiếc đinh 
sắt. Mục đích của thí nghiệm này là để thấy rằng

C- chỉ cần thời gian ba giờ là sắt đã bị gỉ (sét). D. không khí không gây gỉ (sét).

Câu 38. Hiđro sunfua (H2 S), là một khí có mùi khó ngửi và độc hại. Nó có thể 
được tạo thành tự nhiên khi xác thú vật hoặc thực vật phân rã trong điều 
kiện không có khí OXÍ. Nó cũng được hĩnh thành ĩrong phòng thí nghiệm 
bằng cách trộn iẫn các hoá chất ĩhích hợp, như sắt sunfua (FeS) với axit 
sunfuric (H2S04). Từ đó, có thể nói rằng

A. sắt sunfua khó ngửi và độc hại.

B, cả sắí sunfua và axit sunfuric đều khôilg chứa oxi.

c . mòi của xác chết thú vật và íhực vậí phân rã có thể một phần là do hiđro sunfua.

D. sắt suníuâ và axit sunfuric có trong xác chết thú vật và thực vật phân rã.

Càu 39. Khí cacbọn điọxit có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng 
cách ưộn lẫn axit cl chiđric với một muối cacbonaí. Cacbonaí ỉ à các hợp 
chất có chứa một nguyên íố kim loại, cacbon, và oxi. Trong một cacbonat, 
cứ mỗi nguyên tử cacbon ỉuôn có ba nguyên tử oxi. Công thức nào dưới 
đây ỉà của cacbor.at ? (Pb = chì, Fe = sắt, Cu -  đổng, Ag = bạc).

Đinh sắt trong 
. không khí 

Sau ba giờ đồng hồ :

Đừìh sắt ưong Đính sắt trọng nước
nước máy máy với ít vụn kẽm ,

Không thấy 
! gỉ (sét)

A. kẽm ngăn chận gỉ (sét).

thấy có 
gỉ (sét)

Không thấy 
gỉ (sét)

B. gỉ (sét) đo nước gây ra.
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A. PbC03 B. FeC20 4

c .  CuH 2 C 2 0 4  D . A gC 2 H 3 0 2

Cáĩỉ 40. Môi số kim ĩoạỉ cháy rất dễ dàng nếu được nung lỗi! nhiệt độ cao 
ỉrong không khí. Điều này đặc biệt đúng với kim loại V dạng 'bột hoặc sợi 
mảnh. l<lhi cho dòng điện qua sợi dây voníram trọng một bóng đèn, sợì dầy 
bè nóng đến nòi toả sáng mãnh ỉiệí. Nếu bóng đèn bị yứtvà kliõng khí dò rỉ 
vào bên trong thì sợi đẳy tonfram sẽ cháy ngay kbi bật công tắc điện.

Đổ bảc vệ dây vonfram không bị cháy, bóiig đèn chứa đầy lĩìột khí

A. không phản ứng với voníram nóng.

B. shẹ hơn không khí.

c . toả sáni> mãnh liội khi nung nóíìg.

D. khỏỉiS íhể thoái ra khôi bóíìg dèn nứt vỡ.

Ciìu 41. Nước vôi trone ià một dung dịch irons suối không màu sỗ trở nên 
irốns; đục như sữa khi sục mội Iưựrìg nhỏ khí cachon đioxií vằo đung dịch. 
Nếu sục vào ước vôi trong một ỉượng lởn eacbon dioxit, đầu ĩiên dung 
dk'h chuyến thành trắíig đục, sau đó lại trở về trong suốt không màụ. Giả 

, sử rằíìỊ? một lượng khí dưọc sục vào nước vôi tròng vói. thòi gian ỉà mội 
phút vầ nước vôi vần ĩrong suối- Phải giải thích hiện tượng quan .sất ấy 'lỉhư 
thế nào ?

A TiÀÍ nghiệm  thất bại. '

B. Kkùní: đù khỉ' sục V ÌÌO  nước vòi Ịrong.

c. Khí có chửa ttìộĩ ìượng lón cacboiì đioxit.

D. Khí. không chứa cacbon đìoxịt.

Câu 42. Cốc hợp cỊìẩt của cacbon và hiđro, được gọi ỉà hidrocachcn, thường 
được dùng làm chất đếí. Dầu hoả, xăng các loại và. điêzeỉ ià nhữĩie 
hhìrocacbon. V ật liệu nào sau đây cỏ thể tạo  bọ ỉ kh í cácbon đ io x ũ  khi cho 
vào axit dohiđric ỉoãng ?

Á. Xương.

c. Ciủn thạch.

B. Bội bó xương. ; 

Đ. Xi nìăaíĩ xây đựng.



If Câiì 43. Điều nào dưới đãv khcng phải ỉà lí do vi sao kh0 *ig con dung cách 
I  íhắp sáng từ canxi oxit nữa ?

I  Ả. Cách thắp sáng ĩừ cafixi oxií trong nhà hát CC ĩhể gầy hoa boạn.

I  B. Điện cung cấp ngiìổn ánh sáng tương đối an toàn và rẻ úền .

c .  Đ á vôi, nguồn điều c h ế  canxi oxit, là  vật ỉiệu  hiếm, và đắt tiền .

D. Canxì oxit có thể gây nguy hiểm cho sức khoẻ của nhâìi viêiì nhặ hát.

Câu 44. Đầu que diârn có chứa hòn hợp các chất. Hai trong số đó là photpho 
sunfua (P4SỈ0) và kali cỉorat (KCIO3) phản.ứng với nhau và bụng ra thành 
ngọn ìửa khi que diêm được làm nóng do ma sát với phần bên cạnh của hộp 
diêm. Kaỉi clorat cung cấp 0 X1 cần thiết để onotpho sunfua bốc chầy. Qxi 

f  cần thiết để giữ cho que diêm tiếp tục cháy lấy từ đâu ?;■

I; A. Không khí. B. Kali cìorat.

I  c . GỖ que diem. D-:Nhiệt từ đùú que diêm.
I  ;  . _  _  . .  . ' . ; . . .
II Câu 45. Chất nào trong những chất đưói đây lă hợp chất ? ■ ' :

^ A .K iđro B. Đồng c  Nước D. Nitơ

I  Cầu 46. Một học sinh dùng dụng cụ nếu ĩròĩig

hình vệ bên để lắcn riếng hai chấĩ trong hỗn hợp.
nỗr. hợp

I  Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách được bằng phương phá -3 này ?

I  A. Cát và vỏ bào sắí- B. Cất và nước.

Ề c . Mưối và nước. Đ. Muối và đường,

i  Cáo 47: Than cháy tạo thành/thán khí. Ngày nay, tă gọi thán khí là 

I  - A .ĩiíĩơ  B. than exit c . cacbon đioxii D. khí oxi

ẫ Câa 48. Nhiệt độ sôi của các khí chủ yếu có trong khống khí (trừ hơi nước) 
được nêu trong bảng sau. Đấu ám trước C0 Ĩ1 số cổ righĩa l i  “đưói không” .
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Khí Niíơ Qxi Heli Neon Agòn 1 Kripton XenonỊCacbon 
1 đỉoxit

t° sôi -196 -183 -269 -246 -186 1 -152 -108 Ị -78

Nếu làm lạhii không khí, một số khí ưong không khí ngưng tụ thành chất 
ỉỏng. Nếu ỉàm ĩạnh không khí xuống -19.0°c, những khí nào sẽ hgưng tụ 
thành ehất lòng ?

A. Nitơ, heỉi, ĩicon.

B. Oxi, agon, kripton, xenon và cacbon đioxit. 

c  Tất cả mọi khí

D. Không có khí nào.

Câu 49. Nước vôi trong là một dung dịch trong suốt ống

không màu, chuyển thành đục khí sục khí cacbon _ 
đioxit vào..Một học sinh chuẩn bị dòng thiết bị như 
hình vẽ dưới đầy để chứng tỏ rằng hơi thở ra có 
chứa một lượng lớn cacbon đioxit, trong khi không 
khí có rất ít. Để làm điều này, học sinh sẽ hút từ ống
Y trong một phút, rồi thổi vào ốĩìg X cũng trong lĩĩột 
phút. Khi thực hiện xong, sẽ qụan sát được điều gì ?

(Ghi chú : Một lượng nhỏ nước vôi trong Ị à vò hại nếu rơi vãi lẽn đá hoặc 
Ỳào miệng)

Hút từ ống Y Thổi vào ống X

A. Nứớc vôi trong hoá đục .* Nước vôi không thay đổi

B. Nước vôi khộng thay đổi Nửớc vôi trong hoá đục

c Nước yồi trong hoá đục Nước vôi trong hoá đục

D. Nước vôi không thạy đổi Nựớc vôi không thay đổi

Câụ 50. Một phâil tử có màu xanh, tìm thấy trong cây, gọi là chất diệp lục có 
cộng thức phân tử C55H70O5 N4 Mg. Cây xanh tạo chất điệp lục nhờ cacbon 
Và oxi trong không khí (dạng khí cacbon đioxit), hiđro từ nước hút lên 
ưong đất và các chất vô cờ là.nitơvà magie cũng từ đất. Một nhà vườn thấy 
một số cây lá ngả sang màu vàng và nghi là cây không có đủ chất diệp ]ục.
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Ổ ng quyết đ ịnh bón phân giổp cây tạc? thêm  chất d iệp  ỉục. Tại nơì bản phấn 
bón, ông thấv có nhiều ỉoại. Loại phân bón nào giúp cây tạo chất điệp ỉực 
hữu hiệu nhất ?

A. Magie sunfai (MgSG4) và kali sunfat (K2 S04).

B. ưrê (CON2H4) và supephotphat (Ca3 (H2P0 4 )^(S0 4 )2 ). 

c . Đá vôi (CaC03) và amoni nitrat (NH4 N 0 3).

D. Magìe sunfat (MgS04) và amoiĩi sunfat ({NH4 )2S04).

Câu 51. Tại thế vận hội Olympic, các vận động viên thành công được trao các huy 
chương vàng, bạc hoặc đồng thau. Chất nào trong ba chất này là đơn chất ?

A. Cnỉ có vàng và bạc. B. Chỉ có bạc và đồng thau-

c . Ghỉ có vàng và đồng thau D. Tất cả.

Câu 52. Một hợp chất chỉ chứa cacbon và hiđro. Đốt cháy một lượng chính xác 
5,0 gam hợp chất, thu khí và hơi tạo thành đem cãn nặng 21 gam. Phản ứng 
có thể được mô tả bằng phương trình: Hợp chất + oxi —► cacbon đioxit + nước.

Lượng oxị đã dùiỉg trong phảíi ứng là bao nhiêu ?

A. 8,2 gam B. 13,2 gam c . 17,6 gam Đ. 27,6 gam

Câu 53. Đồng tiền bằng bạc kim loại được sử dụng tại Australia từ nãm 1910
đến nãm 1966. Các đồng tiền phát hành đến năm 1945 có chứa 92,5% bạc 
và 7,5% đồĩig.. Từ năm 1946, chúng chứa 50% bạc và 50% các kim loại ■ 
khác, ngoại trừ các đổng năm mươi xu nãm 1966 chứa 80% bạc. Trong 
phòng thí nghiệm, việc tách nguyên chất từ các đồng tiền cổ không có gì 
khó, tưy đôi khi có một ít bạc bị thất thoát trong quá trình xử ỉí.

Có thể thu được baọ nhiêu gam bạc khi xử lí đổng tiền năm 1950 có khối 
lượng 5,7 gam thành một mẩu bạc nguyên chất ?

A. Khoảng 5,6 gam. B. Khoảng 5,2 gam.

c . Khoảng 3,0 gam. D. Khoảng 2,7 gam.

C âu 54. Nhiên liệu (chất đốt) có chứa cacbon và hiđro cháy trong khổng khí
tạo thành cacbon đioxịt và nước. Lượng nhiệt thu được khi đốt ì 80 gam
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riìciaa CH4  hoặc 200 gam axetilen.GjHo hoặc '209 'g'àĩu octấii CgHịg. Khi 
dối' tháy . 180 ơanì metan tạo-thành 495 gam cacbon đicxit, 200 gaựì 
axeíiỉen lạo thành 677 gam cacbon đioxit và 209 gam ocían"íặo "thànỉi 
645 5?am cacbon đioxit. Nếu đốt cháy 200 gaiĩì mỗi ĩửiìờn liệạ trêĩ5,-chất 
.nào sẽ íoả nhiều nhiệt nhất và chất nào tạo lượng cacbon dioxiỉ bé nhất ?

Nhiệt ĩ ớn nhất Lượng cacbon đĩOKỉi bé nhất

Me lan Me tan

íỉ. Mcííiĩỉ O aan

c . Octaiĩ Axetilen

D. Àxeriỉen Oe í an

AgNO:s rắn (ró  íhẻ rích 5,5 mì) ổược hoà lăn trong 10 gíaĩi nước (có thể ỉích 

\ij hú). The lích của đí??ig địch thu được là 153  ĨĨ1Ỉ, hơi bé hơn tổng íhể tích 
của nước và chấi rấn. K hối ỉưọne dung địch ĩhu được bằng bao nhiêu ?

A. Hưi bé hơn 34 g'ỉỉìii.

R  Đứưg bằn £ 34 gain.

c . Hơi lớn hon 34 gaỉìì.

Đ. K h ù n g  ĩỗ ,  k h ô n g  đủ thôn 2  lĩn đ ể ĩrả ìờ i câLì h ỏi.

C âu  56. Các chất nêu duói đầv đều là 'đ ơ n  chấi. Ở nh iệt độ phồng, ba chất iVáO 
ổềlỉ ]à chấí khí ?

A. C!ov hru huỳnh, heii.

B. Niĩơ, oxi, hiđro. 

c . Oxi, iiỉic, iot.

D. Canbon, hiđro,'ìưu huvnh.

Câu 57. Nếu thỏm axiĩ clohiđrio loãng vào các mẩu đá hoa, sệ;cổ phản ứne giải 
phóng khí caebon đioxiĩ. Một học sinh câivaxií và đá hoa trước khi iron lẫn 
chứng., SHU đó cân phẩn còn lại sau khi kh í ngừag sủi bọt. Thư lấy  kh í thoát 
ra vầ đo ĩhể tích của khí. Các đại ìượng đo được như sau :
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- “  Khối ỉiyợDg cấc raẩu'đá họạ = 5:0;(^ain)v . ----- ... ............

-  Khối lượng chất còn lại sau khi khí ngừng sủi bọt = 53 (gam).

-  Thể tích khí cacbciỉ đioxỉt tạo thành = 125 (lit)- 

Các kết quả cho thấy :

A. 1,25 lít khí cacbon đioxit nặng 2 gam.

B. 50 gam dung dỊch axit cỉohìđric đã nặng thêm 3 gam sau phản ứng. 

c . Đã có 2 gam đá hcá tham -giạ phản ứng.

Đ. 50 sam ax it dohiđric chứa ỉ,25 Kí khí câcbon đioxiĩ.

Câu 58. Hình vẽ òưới đây biểu diễn lần ìượt các Rguyên rử cacbon, pxi, hiđrọ
và phân tử nước (K-ìO). '

S C Ỵ
■ ; w .

Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn phẫn íử metan (CHÁ) ?
ẹ  '■ ' ^  ■

B. A  €A.

Cấn 59. X tin  XÓI bảng dirói đầy

Tên chất . ~ 7 Mău cùa'chất .... Nguyện ĩế cớ trong chất

K aỉ i pemang an at Tím .. Kali, mangan, óxi

Kaỉi niĩrat . . ..." Trắng...- 7 - Kaỉi;, ĩĩitơ, cxi • -

Canxi pemanganaí Tím Canxi, niangan, oxi7 . '■ * • \
Canxi nitrat Trắng ■ Canxi, ĩìỉtơ, oxi—

M ẵu cửa ch ấ t thường -đo- m ột nguvên tố  có írong  hợp chất.. N guyên  tố nào 
nêu cỊựới đây là thích hợp để -giải íhích màu tírn của kãli pemangáhat và 
canxl pemạneaĩiat ? " ■ v v- i ' ' ■ ; ' ■’

A. Canxi B. Cxi C. Mangan . D Kali

19A- KTHCS
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Câu 60. Nhiều hợp chất hoá học có tên gồm hai từ. Từ thứ hai thường tận cùng 
ĩà tcua’\  “it” hoặc ‘‘ạt”- Tận cùng bằng “ua” có nghĩa không có mặt oxi. Tận 
cùng bằng “it” hoặc “at” có nghĩa là có oxi trong hợp c h ấ t; tận cùng “at” 
cho biết có nhiều oxi hơn trong “it” Nhóm nào dưới đây liệ t kê theo thứ tự 
cồng thác hoá hoc của natri sunfat, natri sunfit vặ natri sunfua ?

- A. Na2 S 03, Nạ2 S, Na2S04. B. Na2 SÓ4, Na2S 0 5, Na2 S-

c. Na2 S03, Na2 S04, Na2 S. D. Na2S, Na2 S 03, Na2S04.

Cáu 61. Chất chảy ríra là một chất khi để trong không khí sẽ hấp thụ hơi nước đến 
khi trở nên ướt. Natri hiđròxit là một ví dụ của chất chảy rữa. Một học sinh đặt 
lên cân một cốc nặng 24,00 gam co chứa natri hiđroxit rắn. Khi đang cân, 
natri hiđroxit biit đầu lấp lánh đo hút ẩm. Gân cho thấy khối ỉượng là 
28,20 gam. Khối lượng natri hiđroxit học sinh đem cân là bao nhiêu ?

A; Không xác định được. B. Dưới 4,2 gam.

c  Đúng 4,2 gam. D. Trên 4,2 gam.

Câu 62. Tại nhiệt độ và áp suất xác đình, khối lượng của 7 lít khí oxi và 8  ỉít
khí nitơ đềụ bằiig 10,0 gam. Không khí có khoảng 80% tliể tích là nitơ và
20% thể tích là oxì. Thể tích của 10,0 gam không khí tại cùng điều kiện 
nhiệt độ và áp -suất ưên vào khoảng.

A. 15 lít B. 1 0 , 0  lít c . 7;8 lít Đ.7,2 lít

Câu 63- Độ ĩan củít muối KO ở ỈG0°C 3à 40 gam. Ở nhĩệt đô này đung dịch, 
bão hòa K Q  ep nồng độ phần trảm ỉà

A.30%  ; B. 35% ; c  28,57% ; ; a  25,60%

Càu 64- Cần phải lấy bao nhiêu gam CuS04  cho vào 2Ỉ0 gam nước để có được 

dung dịch CuSƠ4  ì6% . '

A 50 gam ; B. 40 gam ; c . 38,5 gam ; D. 60 gam.

Câu 65. Để CÓ được dung dịch NaCI 20% thì khối lượng nước cần phải lấy để 
hòa tan 20 gam N a ơ  là

Ạ -120 gam ; B. 140 gam ; c . 90 gam ; D. 80 gam
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Câu 6 6 . Để có 4,16 gam Baơu cần phải lấy một thể tích dung dịch BaCi2 nồng 
đ ộ 2 M Ià

A. 10 ml . ; B. 15 ml ; c . 20,5 ml ; D. 30 ml

Câu 67. Điều chế bốn .dung địch muối theo bảng dưới đây:

Ị Dung dịch 1 Dung dịch 2 Dung địch 3 Dung dịch 4 ị

Khối lượng muối j 2 0  gam 60 gam 50 gam 160 gam Ị
Thể tích dung dịch 2  lít 5 lít 1 0  lít

1

Câu trả lòi nào dưới đây cho biết đúng thứ tự của các đung dịch từ nồng độ 
cao nhất đến nồng độ thấD nhất ?

A. Đimg-địch 3, đung dịch 4, dung dịch 1, đung dịch 2.

B. Dung dịch .2, dung dịch 1, dung dịch 4, dung dịch 3. 

c . Dung địch 4, dung dịch 3, dung dịch 2 ,‘dung dịch ỉ .

D. Dung dịch 4, 'dung dịch 2, dung dịch 3, dung dịch 1.

Câu 6 8 . Có các chất sau : Fe2 0 3, C 02, CuS04, NaHCOj, NạOH, H O . Dung 
dịch NaOH tác dụng được với

A'. Fe20 3, C 0 2, CuS04, HC1. B. Fe20 3, C 02, CuS04, NaHC03, HCL

c . C02 , CuS04, NaHC03, H a . 0- C02, NaHC03; NaOH, HC1.

Cẩu 69. Có cấc chất sau : Fe20 3, C 0 2, CuS04, NaHC03, NaOK, H O . Đung 
dịch H ơ  tác đụns được với

À. Fe20 3, C 0 2, G jS04, NaKCOj, NaOH

B. Fe20 3, CuS04, NaHCO.v NaOH.

c . Fe20 3, CuS04, NaOH .

Đ. Fe20 3 , NaOH, NaHC03.

Cấu 79. Cặp chất nào dưới đây có thể phản ứng với nhau để giải phóng khí C 0 2 ?

A. D ung địch natri cacbonat và đung dịch  canxi clorua.

B. Dung dịch natri cacbonat và axit clohiđric.
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c .  Đ une dịch kail h iđroxií và dung dịch  narri hidrociicbonat.

D. Dưng địch kali hiđroxiĩ và axit nitric.

Câu 71. Nuns hoàn toàn 1 moi K Q O 3 thu được một ỉhể tích G-_ ở ĐKTC là

A. 6,72 lít B 3,36 lít c  0,Ố72 lít D. 33,0. lít

Cắii 72. Nguyên iiệu thường được đùrsg để điều chế 0 2 ĩror.g phòng thí nghiệm :

À. Fc;ị0 4, K C ìO ị B. Khôiìg kh í, H .O

c . KM11O4 , P2C 5 D. KMnOiị , K Q 0 3 '

Cồiỉ 73. Cỏ ba ống nghiệm  : Ố ng ihứ nhất đựng đổng ( ĩĩ)  oxit, ống itiú hai 
dạniỊ số? ( i l l)  ex it, ống thứ ba đựng sắt. Them  vào m ỗ i ến g  nghiệm  2 mỉ 
iixlt clohỉđric rồi !ắc nhẹ.

A. D ồng í ĩ ì )  9 XŨ và sắt (III) ox ìl tác dụng với axií cloh idric  còn sắt không 
tác íỉụiìg với axil clohiđric.

B. Sất tác đụng vó'i axít cỉohiđric cồn đổng (II) oxừ  và sắt (ÍIĨ) òxit không 
lác d'.»ng với axit cỉohiđrìc.

c . Dồng (íí) oxit, sắt (IIĨ) oxlt v.à Ẫắt đều ỉác dụng với-axìt clohiđnc.

D. Sái (ĩil) ox-í và &ắr íác dụng với axil clohiđric còn đổng (II) oxũ khôEg 
tác dụng vói axlt cỉohiđric.

C àii 7 4 .1  rong các phán ứng sau, những phản ứng nào !à phẩỉi ứng phần hủy ? 

0 ) 4 P  -b 5Co -* 2P,Q ^ V .

(?) 2H gO  - > 2 Hg +  0 2

(3) 2 Cu(N03 ) 2 -> 2CuO + 4N 0 2 + 0 2

(4) Zn +2HO -> ZnCì2 -f- H2

A, (ỉ), (2 ) * B. (3), (4) c  (2), (3) D. ([), (4)'

Câỉỉ 75- Nhóm kim í oại nào sail dây đểu dễ tan ĩrong nước ?

A. ?vỉg, c:x Na, Fe : B .K »C a,B a,N a '

c . Na, Ba, Cu, K. D. L i , Fe, Ảg, Ca



Cay 76. Q io một mẫu Na vào một COC nưỗe, Na tan đẩn đórxg thời có khí thoát 
ra . Khí thoát'ra 'có -tính''chất sau :

A. Khí làm đục ĩiước vói trong. . ' : :

B. KM đơn chất cháy trong cxi hay không khí tạo thành nược. ; 

c . KM làm bùng cháv oue đóm.

D. Khí dơn chất'không duy trì sự chấy.

Câu 77. Cặp chất nào dưới đây có thể phản ứng với nhau cể tạo thành chất rắn 
ít. tan trong nứơc ?

A. Đung dịch kali cacbon ai và .dung dịch canxi ĩiitrat.

B. Dung dịch kảỉi cacbonat và axĩtciohìđric.

c . Dung địch káỉi hicroxií và đung dịch ỉiatn hịđrocacbonat.

D. Duns địch káii hiđroxií và axit EÌĩric.

C áã 78- Bảng dưới "đây nêu sáiỉ hiđĩocacbcn đầu tiên theo :hứ tự :

Tên hỉđĩũcacbon "ị Metan i iitan ! Propan t- Ẹ u ĩa n ; Pentan -1 Hexan
Cóng thức - |'CH 4  j 9 Ị r uỉ ^3^-8I Ị q h -c, ? Ị C 6 H j 4

C óng thức của etan và peniar: 4 1 ĩ̂ ứL

Á . CKÕ và C 4 H ỉ 2 b . c 2 h 5 v à C 5 H n

C . C 2H 6 v k 'C 5H : 2 ■ 0 . c 3h 7 v àC ốR i3

Càu 79. Một hợp chấĩ hữu cơ có số ngùyên íử hiđro gâp 2 lần số nguyên tử 
cacbon. Nó CÓ thể ỉ à cKất nào sau đây ? '

A. Mètanv B. Rượu etylic

c . Etilen D. Axeũlen

C áu 80. Một hiđrocacbon có chứa 85,7% cacbon và 14,3% hiđro theo khối 
lượng. Công thức nào dưới đây ĩ à phù hợp vói hiđrocac bon đó ?

0 0 C K 4  ( ỉ ! ) C 2 H 4  . (I ĨĨ )C 6 H 6. .

A. Công thức (ĩ) B. Gông thức ( I I ) .

c . Công thức (III) D. CòPg thức (ĩĩ) và (ĨH)

281



Câu . 81. Thành phần chính trong giấm ỉà một chất gọi là axit axetic. Axit 
. axetic cỏ thể được biểu diễn bằng công thức

Ạ.HCÕ c . w 2 d .c 2h 4oB. H3C2O2

Câu 82- Glucozơ (C6H 120 6) là một hợp chất quan trọng chứa các ngụyên tố 
cacbon, hiđro và oxi. Glucoza được tạo thành ưong cây. nhờ quang tổng 
hợp và là nguổn năng lượng cho các động vặt. Trong 100 gam glucozo có 
chứa 40 gám cacbon và 53 gam oxi. Khối ỉượng cỏa hiđro trong .100 gain 
glucozơ là bao nhiêu ?

A. 7 gam B. 13 gam c . 47 gam Đ. 93 gam

Câu 83. GIucozơ (C6H 12Oỗ) là một ỉoại đường có ĩrong nhiều ioại rau quả. Nó 
chụyển dần rhiưih rượụ etyỉic (CĩHsOH) và khí cacbonic khí có men rượu ở 
nhiệt độ thích hợp. Nếu phản ứng hoàn toàn thì từ 0,5 mol .gỉucozơ có íhể 
thu được

A 46 gam rượu etylic vắ 22,4 lít khí cacbonic (ở đktc).

B. 1 mol rượu etylic và 44,8 ỉít khí cacbonic (ở đktc).

c  23 gam rượu etyỉíc và 1 i,2  lít khí cacbonic (ở đktc).

D. 2 moi rượu etylic và 22,4 lít khí cacbonic (ở đktc).

Mô tả nguyên tố Ị

Kim loại có trong thành phần của một 
chất cố vị mặn của nước biển.

P

Một khí rất nho có trong thành phần 
nguyên tố của nước. ■

Khí có trong không khí, cần thiết cho 
sự hô hấp (sự thở).

Tên thường gọi của natri cloraa.

A. Một khí đễ cháy.

't,

2S2



B. Được dùng để làm nhiều dụng cụ nấu ăn.

G. Được đòng để chế tạo máy vi tính.

D. Một nguyên tố cơ bản cần thiết cho sự sống. 

Càu 85. Sơ đổ bên cạnh để chỉ sự thay đổi trạng thái. 

Thec thứ tư, các chữ p, Q, R để chỉ

A. rận, khí, ỉỏng B. rắn, lỏng, khí

c. iỏng, rắn, khí Ị D. khí, ỉỏng, rắn

ngưng tụCâu 8 6 . Có bốn lọ mất nhãn chứa chất lỏng không màu,
chứa các dung dịch axìt simfuric, chì nitrat, kaỉi íođua và bạc nitrat nhưng 
khôiìg biết lọ nào chứa chất gì. Các thông tin ữong bảng dưới đây cho thấy - 
hiện tượng quan sát khi ĩrộn cấc chất với nhau. Kết tủa là chấi rắĩi íạo thành 
trong dung dịch.

chì nitrat kali iođua bạc nitrat

Ầxit sunfuric Tạo kết tủa trắng Không hiện tượng Tạo kết tủa írắng

Bạc nitrat Không hiện tuợng Tạo kếí tủa vàng nhạt

Kali iođưa Tạo kết tủa vàng

Một học sinh dán nhãn 1 , 2 , 3, 4 lên các lọ rồi trộn các mẫu thử tờ các ỉọ và 
thấy rằng : ,

1 + 2  : tạc kết tủa trắng.

2+3 : tạo kết tủa trắng.

1+3 : không hiện tượng.

Nhãn nào phù hợp với mỗi lọ ?

2+4 : không hiện tượng.

Ị +4 : tạo kết tủa vàng.

3 4 4  : tạo kết tủa vàng nhạt.

■
i 2 3 4

A. Axit sunfuric Chì nitrat Kali iođua Bạc niưat

B. Chì nitrat Axil sunfuric Bạc nitrat Kali iođua

c. Kali iođua Bạc nitrat Chì nitrat Axit sunfuric

D. Bạc nitrat Kaỉi iođua Axií sunfuric Chì nitrat
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Càiĩ 87. Khi điẻụ chế khí l ỉ2 lừ phản ứng cua Za và dung dịch K G  irong phòng 

Uìí pghiệnỉ, khí H 2 tha được bằng phương pháp đẩy không kh í thường có 

lẫn 'khí HCỈ và hơi nước. Đê làm sạch Ỉữợỉỉe H2 thu được cần cho hỗn hợp 
đi qua bìxữí chứa

A. dung địchKọSO. B. duỉig dịch HGỈ c . nước D. vôi SỌĨ12

C âu  SH. Dòng đung dịch phenoỉphlaieía, có thể phân bỉật hai dung dịch sau :

A . N aO H , C t(O H )2 B. H Q  , K2S 0 4

c . KOH , NaCi Đ. H C i N a O  .

C ầu  Ổ9. Cho dang  dịch  N aO II đu  vào dang  dịch r e d - ,  sau phản ứng, lọc lấy 

kếĩ ván sinh ra đem nung ĩrong không khí đến khi phản ứĩìg xảỵ ra hoàn 
toàn, thư được chất rắn 3. B ĩà

A. Fe20 3 B. FeO c . Fe20 3 , FeO D. Fe30 4 + Fe

Cầỉi 90. Nhỏ íìr lừ dung dịch Na2C 0 3 vào dung địch H0 SO4  sẽ thấy :

A. XL uất hiện kết tủa ĩ ráng.

' B. có bọi khí ihoát ra. 

c . ỉ; hỏng có hiện Ĩirợĩìg gì.

D. cỏ bọt khí thoát ra, dồng thời có kết tửa trắng.

Cá li 91. Trộỉi đun 2  địch có a moi Na2 CO, với đung dịch có b moỉ CaCỈ- 

( u < b) thỉ sau khi lọc kết tủa, dung dịch nước í ọc có chất tan nào ?

A. ChìcóNaCỈ  ■ B. Có NaCl và Na2 CQ3

c . NaCI và CaCV D. Chỉ có CaCl2 dư

C á u  92. Khi cho que đóm  vào trciìg  ĩĩiột b ình chứa kh í A , qùe đóm  tắt, vậy A

chứa khí nào trong các chấí khí sau ?

A. o , E. C02 c . N, D. C02vàN2.



Câu 93. Bốn chất khí X, Y, z, T có hsột -.s#tínhchất sàu:: V

Khí X rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa mầu xanh nhạt sinh ra
một chất khí ỉàm đực nước vối trong.

Khí Ỵ cháy đựợc, sản phẩm sau khi làm lạnh về 'nhiệt độ phòng ỉà chất 

■lòng khộiig niàư klìông rạài, có khả năng làm Cu$G4'khaa bơấ màu xanh.

Khí z  không cháy mà cồn có khả Răng làm tắt ngọn ỉửa của vặt đang cháy.

Khí T màu vàn2  ỉục, hcà tap. trong nước tạo ra một.đunịĩ dịch có khả'năng 
sát trùng diệt khuẩn, rẩy mầu. X, Y, z , T lầr; lượt ìà

A.CQ,CÒ2 , á ? ,N 2. B/CỌ,H2' , ^ 2 , NH3.

c. c o , h 2 , n h 3 , c o 2; D. c o , H2 , c o 2 , Cl2.

Câĩĩ 94. Hãy cho biết nhóm kim loại nào.sau đây được xếp ĩheo chiều tính kim 
ỉoại íãng đần:

A. Na, Mg, Al, K. B. K, Na, Mg, AL

c . A l , K , N a , M g . .  ■ D. Aỉ, Mg, Na, K.

Cáĩi 95. Trong .5. dung dịch kí hiệu I, II, 111, ĨV, V chứa NU2CO3, HO,. B â ơ 2> 

H-ìSQ„, NaCl (khổng theo thứ tự). Biết : Đổ I vào II thấy có kết tủa, đổ I 
vao IV thấy có khí thoát ra, để II vào XV thấy có kết lửa-. Vậy các chất 
trọng các dung dịch I, XI, Iĩĩ, IV, V lẳn lượt Ịà

ĩ ị II j III ĨV • V

A ị H2 S04 • 1 BaCI2 : : :|-Na2 C 0 3 - '
! ! _ I

NaCỈ ; - HC1

8  ! NaCl .......1 BaCij HCl h 2s o 4  - Na^CGj

c |Na2e 0 3...-
ỉ

BaGl2 - H-CL-- H2SG4  ; NaCỈ

0  Na,C 0 3 •
1

BaCI2 h 2s o 4 NaCI HCỈ
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Cáu 96. Để phân biệt các khí metan, axetílen, etiỉen, cacbonic đựng trong các 
bình riêng biệt mất nhãn, thứ tự dùng thuốc thử hợp lí ỉà

A. Dung dich Br2, nước vôi .trong, đung dịch AgN0 3 /NH3.

B. Nưỡc vôi trong, đung dịch A gN 03/NH3, dung dịch Br2.

c . Dung địch ÀgN 03/NH3, nước vôi trong, dung dịch Br2.

D. A, B, c  đều đúng. • '

Câu 97. Trộn dung dịch Ạ có 1 gam HC1 với dung dịch s  có 1 gàm NaOH thu 
được dung dịch c . Kết luận nào sau đây ỉà đúng với dung dịch c  ?

A. Dung dịch c  làm màu quỳ tìm hoá đỏ.

B. Dung địch c  làm màu quỳ tím hoá xanh.

c . Dung dịch c  làm phenolphtalein hoá đỏ.

D. Dung địch c  không làm đổi màu quỳ tím.

Câu 98. Biết sáp nến (đèn cầy) là  một hỗn hợp các hợp chất, gồm chủ yếu các 
hiđrocacbon và một lượng nhỏ các hợp chất chứa c , K ,0. Khi nến cháy 
trong không khí, toàn bộ lượng hìđro và một phần cacbon trong sáp kết hợp 

' với oxi. Sản phầm cháy sẽ là

A. Muội than, k hí hiđro, oxi, niíơ.

B. Khí hiđro, cacbon đioxit. 

c . Hơi.nước, muội than.

D. Cacbon đioxit, hơi nước, muội than.

Câu 99. Thể tích đung địch H2 S04 92% ( D =1,813 g/ m ỉ ) cần lấy để pha được

250 gam dung (lịch H2 SO4  10% là

A. 27,2 ml B. 25 mỉ c  20mì D. 15 ml

Câu 100. Khí hiđro có thể khử oxit nào sau đây ửiành kim ioại ở nhiệt độ cao ?

A. CaO B. MgQ c  CuO D. hỗn hợp MgO+ CaO
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Chịu trách nhiệm xuất bẩn :
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